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Hình 1: Bản đồ tướng tay này nghe nói có từ đời Tống. 
Từ bản đồ này có thê xem bát quái, giờ, ngũ hành, thời 

tiết, màu sắc định vị trên tướng tay
1. Mộc tốn, 2. Ngọ, 3. Mùi, 4. Xích, 5. Ly hỏa, 6. Hạ, 7. 
Thổ, 8. Khôn, 9. Thân, 10. Tây, 11. Bạch, 12. Đoài, 13. 
Kim, 14. Thu, 15. Minh đường, 16. Thủy, 17. Đông, 18. 
Hắc, 19. Kim, 20. Càn, 21. Tuất, 22. Hợi, 23. Khảm, 24. 
Tí, 25. Sửu, 26. Dần, 27. Cấn, 28. Thổ, 29. Canh, 30. 
Tân, 31. Mộc, 32. Mão, 33. Thìn
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D r a ” n .
Móng tay dẹt Mõng tay nhỏ Móng tay rộng Móng tay ngắi

m ( Q |
n Í Q )

Móng tay có 
vãn dọc

Móng tay to Móng tay lồi Mông tay dãi

p \ n n í ® \
Móng tay lệch Móng tay trôn Móng tay Móng tay

hinh trám vãn ngang

M  f t  í í
Móng tay Móng tay Móng tay Móng tay lỗm

chạy xuõng chĩa ra ngoài thu vào trong

H2: Diễn biến các loại móng tay

A -K  s f c r  ỳ ?
Vãn o Vãn hình Vãn hình Vân hinh 
chuột chữ thập đào giêng

'7 1 /1  ế  0 -Vân hinh Vãn bông 0  I
sóng lúa Vãn dốc Vân hình thang

^  / 7  ' r '
Vãn tam g iác Vân cành lá Vân sóng

ý o
Vãn lốm đốm Vãn góc Vàn m óc càu Vãn hình tròn

Hình 3: Vân tay và k í  hiệu



1. Mũi
2. Mắt (khu tim)
3. Bụng
4. Thận
5. Phó thận
6. Khu gáy
7. Khu cố
8. Tuyến giáp trạng
9. Cột sông
10. Tiêu hóa
11. Khu tụy
12. Khu bàng quang
13. Khu tiêu cốt
14. Bộ phận sinh dục
15. Trực tràng

K hu p h ản  xạ
lòng bàn tay trái

16. Tiểu não
17. Thần kinh thái dương
18. Khu tim
19. Khu vai
20. Khu hô hấp(phổi)
21. Tai(khu bộ phận sinh dục)
22. Tai khu hormon
23. Khu khuỷu tay
24. Khu hoành cách não
25. Khu gối
26. Khu bộ phận sinh dục
27. Khu gối
28. Vòm họng (khu khí quản)
29. Khu đầu
30. Khu vai

K hu p h ản  xạ
Hình 4 •  mu bàn tay trái
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Khu phản  xạ lòng
bàn tay p h ả i Hình 5:

K hu p h ả n  xạ mu
bàn  tay p h ả i

1. Mũi
2. Tai (hoóc môn)
3. Tai (bộ phận sinh dục)
4. Khu vai
5. Hô hấp phôi
6. Gan
7. Thần kinh thái dương
8. Tiểu tràng
9. Túi mật
10. Trực tràng
11. Bộ phận sinh dục
12. Khu tiêu cốt
13. Bàng quang
14. Tụy
15. Khu tiêu hóa (dạ dày)
16. Tuyến giáp trạng

17. Cột sông
18 . Cồ
19. Đầu
20. Phó thận
21. Thận
22. Mắt (tràng)
23. Mắt (khu tim)
24. Khu cổ
25. Vòm họng, phế quản 
(họng, tai, ngực,phôi)
26. Khu đầu gối
27. Khu bộ phận sinh dục
28. Khu đầu gối
29. Khu hoành cách mô
30. Khu cùi tay
31. Khu vai

e



7



Tuyên quả thông 

Thùy thè dưới nã

Tiêu não
Đau

Tuyến giáp trạn 
Thực quàn 
Khí quản trái

Chùm thần kinh 
thái dương

Tụy

Trán

Tuyến lim pho 

Cơ chếch

Vai

•Tuyên thượng thận

Tràng 12 ngón 

Hoành kết tràng

Bệnh tr i

Kết tràng 

Kết tràng chữ s

Đầu gối và hậu mõn 

Bộ phận sinh dục

Hình 8: Phạm  vi phán  xạ đáy bàn chán
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Trán Đẩu

Tai

Lá phôi phải

Cơ chếch 

Vai

Chùm thầnkinh 
thái dương

Tuyên quá 
thõng

Mủi
Thùy thể dưới não

Tiêu não 
Đẩu

Tuyến giáp trạng

Tuyến lim pho 
Thực quản

Tuyến thượng 
thận

Tụy

Chỉ tràng 

Hoành két tràng 

Niệu quản

Bàng quang 

Xương cụt 

Bộ phận sinh dục

Bệnh tr ĩ

Hình 9: Phạm  vi phản  xạ đáy bàn chân
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KHÁM PHÁ BÍ MẬT CỦA BÀN TAY VỚI 
Y HỌC - MỘT VẤN ĐỀ TỪ XƯA ĐÃ ĐẬT RA

Người xưa nghiên cứu về tưóng tay. Tuy không để 
lại tư liệu có hệ thống và bị hạn chê do lịch sử mà đi 
đường vòng, không phân rõ là y học hay bói toán, nhưng 
sự cố  gắng của họ đã mở đường cho sự tìm tòi của người 
đời sau; không thể phủ nhận công lao của họ.

Hơn hai ngàn năm trưóc đây, tác phẩm y học cô 
điển của Trung Quốc là Hoàng đê nội kinh  đã cho rằng 
toàn thân thể và bộ phận cơ thể COĨ1 người là thống nhất 
một cách biện chứng. Từng bộ phận cơ thể có liên quan 
mật thiêt với tạng phủ, kinh lạc, khí huyết của toàn 
thân. Do có môi quan hệ ấy nên khi chẩn đoán chữa 
bệnh, phải xem sự biến đổi của ngũ quan? hình thể, 
mạch đập đê biết được tình hình sức khỏe nội tạng bên 
trong. Dựa vào nguyên lý này thì thấy, bàn tay có thể 
phản ánh tình hình sức khỏe của con người, v ể  y học từ 
vân ngón tay của đứa bé và hai lăm điều mà các nhà âm 
dương đã miêu tả đê phân biệt được bệnh tậ t đã là chỗ 
dựa cho sự nhận thức này. Từ thòi nhà Chu đã có vết 
tích về môn tướng tay, đến thời kỳ Xuân Thu Chiến
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Quôc, thuật xem tướng tay đã thịnh hành ở các nước, 
được nhiều người coi trọng và vận dụng rộng rãi.

Trong Hoàng đê nội kinh  có rất nhiều điều nói vê 
môi quan hệ giữa tay VỚI tạng phủ và đã có cách nói 
điển hình phản ánh bệnh tật bên trong như “lòng bàn 
tay nóng thì phủ bên trong nóng, lòng bàn tay lạnh thì 
phủ bên trong lạnh”.

Sách Linh khu hình kh í tạng phủ bệnh hình thiên 
lại ghi: “Người mắc bệnh tiểu tràng... nếu rét nhiều, chỉ 
từ vai trở lên nóng và kẽ giữa ngón út với ngón vô danh 
là nóng”. Cách nói này đã chứng minh mổi quan hệ rõ rệt 
giữa tay và tạng phủ. Như danh y thòi Chiến Quốc Biển 
Thước là một người giỏi xem biến đôi của khí sắc mà 
đoán bệnh. Nhiêu nhà mệnh lý học khác lại kiêm y lý, 
nhiều nhà y học lại kiêm mệnh lý, kê không hết được. 
Đến thời Đông Hán, hệ thông lý luận y học đã định hình, 
người ta nhận thức vê tay lại sâu sắc hơn. Nhà duy vật 
Vương Sung nổi tiếng, trong cuổn Luận hành cốt tướng 
luận đã nêu lên: ‘Theo cách xem đốt xương, theo lý quan 
sát da, để thẩm định tính mệnh con người, không ai 
không ứng nghiệm”. “Người nói mệnh khó biết, mệnh rất 
dễ biết, biết để dùng làm gì, dùng cho cơ thể”. Vương 
Sung là ngưòi đề xướng thuyết duy vật nôi tiếng thời 
Đông Hán, lần đầu tiên trên lịch sử. Ong đã có kết luận 
về môi liên quan giữa đốt xương và “xương cơ thể” với 
tính mệnh, có thể nói đó là sự khái quát tông kết cao độ 
về thực tiễn trong một thời kỳ dài lúc bấy giò.

Cuối đời Đưòng đầu đời Tông, ở Trung Quôc xuất 
hiện một vị đạo sĩ rất được người đời sau tôn sùng là 
Trần Đoàn. Sau khi đỗ sau Tôn Sơn ở trường thi, ông từ 
bỏ con đường thi cử. Cuối đời ông sông ỏ Vân Đài Quan
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tại chân núi Hoa Sơn, ông là “Trần Đoàn lão to 
trong tiểu thuyết thần thoại miêu tả là “pháp thuật vo 
biên”. Ông không phải là vị thần tiên đã ngu mọt giâc 
800 năm mà ông là một nhà trí thức tinh thông dịch lý, 
giỏi hà lạc, khéo xem tưóng, thông y lý, hiêu thiên tinh, 
thấu địa đạo, v.v... trong Tống sử  có truyện ký viết vê 
ông, sách tra cứu như Từ Nguyên, Từ H ải đều giới thiệu 
vắn tắt vê ông. Trần Đoàn từng cùng Từ Tử Bình 
nghiên cứu môn thuật sô và đã lập ra cách đoán mệnh 
theo tử vi đẩu sô và Hà lạc lý sô, vẫn được lưu truyền tối 
ngày nay.

Ngoài ra, về tướng học, ông từng,soạn ra sách M ay  
thần tướng, trong đó ghi chép đặc điểm vân tay của 
những nhân vật cổ xưa và cả Lưu Bang. Hạng Vũ. Có 
thể thấy muộn nhất ở thời Tống, người ta đã bắt đầu 
sưu tập, phân tích và nghiên cứu vân tay một cách rộng 
rãi, phải theo nhiều ý nghĩa khác nhau tuy có nhiều chỗ 
mê tín không thực nhưng vối việc ghi chép vân tay thì 
đúng là chuẩn xác thực sự, có sự phân tích mối liên 
quan giữa các bộ phận cơ thể với tình hình sức khỏe con 
ngưòi - thời xưa có câu tục ngữ: “Thầy tướng hẳn là 
lương y”. Qua câu nói này có thể thấy, khi các phương 
pháp điều trị khác hưng thịnh thì xem tướng tay không 
đôc lap phat tri0n mot mình, mà nó năm g"iữâ y hoc và 
tướng học, thời đó, từ xem -tướng tay” đã được sử dụng 
rộng rãi. Môn xem tướng tay đã bao gồm chẩn đoán 
bằng tay, cũng bao gồm cả qua xem vân tay mà biết 
được tính cách, khí chất, vận mệnh con người (trong đó 
có nhân tố đoán mò, xem mò nhưng không hoàn toan 
như vậy, vấn đề này sẽ bàn ở chuyên mục khác) nhưng 
chủ yếu là nói về điều thứ nhất.
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Đến thòi Minh, cách xem vân ngón tay trẻ em đên 
đoán bệnh dần dần được các nhà y học nêu lên và được ứng 
dụng rộng rãi. Đời Thanh có Tứ chẩn quyết ui, Hình sắc 
ngoại chân giãn ma, Vọng chẩn tôn sinh, đ ó  l à  b ộ  SƯU t ậ p  

các cách chẩn đoán các thời đại, trong đó có nhiều nội dung 
nói chẩn đoán ở tay. Từ đó, chẩn đoán tay đả trỏ thành một 
bộ phận quan trọng phụ trợ cho chẩn đoán lâm sàng.

Thuật xem tướng tay bắt nguồn từ An Độ cổ. Thê 
kỷ IV trưóc Công nguyên, đại đê Alechxandre viễn chinh 
An Độ đem môn xem tướng tay vê phương Tây. Lúc đó, 
nhà đại triết học Hy Lạp Herôcrát đã bị nền văn hóa An 
Độ lôi cuốn, ông đã không từ lao khổ, lặn lội sang tận 
đất Ân Độ để nghiên cứu nền văn hóa, triết học, y học 
huy hoàng của Ân Độ và dần dần có hứng thú say đắm 
với môn xem tưống tay của nước này. Sau đó, một nhà 
triết học khác là Aritstot đã đem môn tưóng tay ứng 
dụng vào thực tiễn, qua rất nhiều tư liệu tích lũy, đã 
viết nên cuốn sách Thuật xem tướng tay, cuốn sách này 
có ảnh hưởng lớn ở đời sau.

Từ thê kỷ V - XV Công nguyên, do môn xem tướng 
tay không phù hợp với đạo Cơ đốc nên bị giáo hội chà 
đạp. Nhưng do người Digan lưu lạc nhiều nơi trên thê 
giới lấy môn xem tướng tay và chiêm bốc làm nghề mưu 
sinh, nên môn xem tướng tay vẫn được lưu truvền về sau.

ơ  Nhật, những sách nói về môn xem tướng tay có 
Thủ cản chiêm  thời Nguyên hòa (1681) và Thủ tướng 
minh giám  thời Khoan Chính (1789) và sách B í thư truyền 
do Lâm Nghĩa Lệnh soạn thời Minh Trị, đều là những 
sách căn cứ vào kinh nghiệm thực tê viết ra, đều là những 
sách xem tướng tay rất có giá trị. v ề  mặt tướng tay thì ở 
Trung Quổc không được nghiên cứu rộng rãi bằng xem
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tướng mặt nên thành tựu cũng thấp. Môn xem tướng tay 
lưu hành hiện nay là hấp thụ tinh hoa của môn xem tưdng 
tay của Trung Quổc cô đại, của Ân Độ, của châu Au, cua 
Nhật Bản và của người Digan rồi kết hợp với nhiêu tn 
thức khoa học hiện đại, dần dần thoát ra khói cảnh đoán 
mò chủ quan và màu sắc mê tín khiến cho môn này có ý 
nghĩa khoa học. Hiện nay, trên thị trường có nhiều sách 
nói về xem tướng tay để biêt bệnh tật, đều là tông kêt từ 
kinh nghiệm thực tiễn, rất có giá trị tìm tòi nghiên cứu.

Thê kỷ 20 là thời đại bùng nổ vê tri thức, các tri thức 
chuyên ngành do không ngừng bành trướng, chia ra từng 
khoa riêng, thậm chí có những nhân tài chuyên nghiệp chỉ 
hiểu được một phần lĩnh vực công tác của mình.

Nghiên cứu vê môn xem tưóng tay cũng như vậy. 
Ví dụ bàn tay của một người to nhỏ, dày mỏng, nhuận 
sắc, ngón tay dài ngắn, cong thẳng, to nhỏ, khoảng cách; 
màu sắc của móng tay, đưòng vân của vân tay, phân bố, 
hình thái như thê nào, có liên quan gì tối tính cách, tâm 
lý, sinh lý, bệnh lý của một người, đều được phân công 
nghiên cứu riêng. Thầy thuốc dân tộc Choang ỏ Quảng 
Tây chuyên môn xem móng tay để đoán bệnh cho mọi 
người. Cách làm này đã trở thành chuyên khoa độc lập.

Việc dùng khoa học hiện đại để nghiên cứu cách 
xem tướng tay đê đoán bệnh mà chúng ta tiến hành mới 
được bắt đầu chưa lâu. Thầy thuốc Vương Chấn Hà ỏ 
Viện nghiên cứu y học vân tay Lan Châu đã trải qua 10 
nam uiân kho nghisn cilu, đâ cơ bân nảrn đươc cjuy luât 
đối ứng giữa tướng tay với bệnh tật, hình thành phương 
pháp chữa bệnh độc đáo, bà đã dùng tướng tay chẩn 
đoán cho hơn 10 vạn người bệnh, đã mỏ ra lịch trinh mới 
xem tay chẩn đoán bệnh của y học hiện đại Trung Quõc
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TAY, BÀN TAY, 
DA BÀN TAY VÀ VÂN BÀN TAY

GIẢI PHẪU TAY

Vân bàn tay của tay là vật để chẩn đoán bệnh, chỉ 
có hiểu được xương cốt, cơ bắp, huyết quản, mỡ màng, 
thần kinh phân bô' mói có thê nắm vững được nguyên lý 
cấu tạo vân da, đặc điểm nhuận sắc của tay, làm cơ sở 
cho việc đoán bệnh bằng vân tay.

Bộ phận trước của cánh tay, từ khớp cô tay đến móng 
tay gọi là bàn tay. Phần xương do 27 mảnh xương hợp 
thành. Đáy cơ tay có hai hàng 8 mảnh xương song hàng 
gọi là xương cô tay; phía dưói xương cô tay là 5 mảnh 
xương bàn tay; phía trưốc xương bàn tay là 14 mảnh 
xương ngón tay. Ngón tay cái 2 mảnh, các ngón khác đều 
3 mảnh. (Xem hình 10). Cơ bắp của tay gồm 3 nhóm: 
nhóm cạnh ngoài, nhóm cạnh trong và nhóm giữa, cộng 
tất cả 19 sợi. Nhóm cạnh ngoài ở cạnh ngón cái, hình 
thành cạnh ngón cái nổi gò lên, gọi là “đại ngư tể ’: nhóm 
cạnh trong ở cạnh ngón út, hình thành cạnh ngón út lồi gò 
lên, gọi là “tiểu ngư tể". Nhóm giữa ở giữa lòng bàn tay. 
Những nhóm trên thuộc về cơ bắp nội bộ của tay. còn có cơ
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en ư canh tay có hơn 20 sợi dừng ở xương lòng bàn tay 
oạc xương ngón tay. Gọi là cơ bắp bên ngoài của tay.

ưng cơ băp của tay đều nhiều hơn, phức tạp hơn bất cứ 
9 phạn nào của thân thể, chính vì vậy, tay mới có thể tiến 

hành được các vận động tinh tế  (hình 11).

Cơ co ngón tay

Cơ co cườm tay 

Động mạch xương cong

Kiện mạch bàn tay

Nhánh nàng 
thẩn kinh 
xương cong

Động mạch chung 
ngón tay

Thấn kinh ngón tay

Động mạch xương tay

Thần kinh xương trụ

Cơ dải bàn tay 
Dây chằng ngang 
cườm tay

Cơ ngắn bàn tay

Kè hỡ ngón tay

Hình 10: Cơ tay
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Động mạch xương

Thần kinh chinh

Dãy chẳng ngang 
cườm tay

Nhánh ngược 
thẩn kinh giữa 

Cung sáu ban tay 
Động mạch chủ yêu 
ngón cái

Vãri ngư tè 
Vân giữa 
lòng bàn tay

l í
1 1

1 (
fjl ) Than kinh xương trụ

\  Nhánh sáu thẩn kinh 
\xươn9 trv 

M  WN* 1 Cung nâng bàn tay 
n o ^  \  Động mạch lòngMapd-'tru

Thẩn kinh động 
mạch ngón tay

Hỉnh 11 : Huyết quản thần kinh tay

Huyết dịch của tay tuần hoàn rất thịnh vượng, 
huyết quản tạo nên sự tuần hoàn huyết dịch của tay chủ 
yếu là động mạch cong và động mạch thắng, tĩnh mạch 
cong và tĩnh mạch thẳng. Khi động mạch cong và động 
mạch thẳng đi đến lòng bàn tay sẽ chia thành chi nông 
và chi sâu của lòng bàn tay. Mỗi chi lại phân ra nhiều 
phân chi nhỏ, phân bô' khắp các ngón và bàn tay, đoạn 
cuôi của động mạch nhập vào đoạn cuối của tĩnh mạch,
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huyêt ở tĩnh mạch tay qua tĩnh mạch cong và tĩnh mạch 
thẳng hổi lưu vào hệ thông tĩnh mạch, giữ cho huyet 
dịch ở tay được tuần hoàn bình thường. Do những huyêt 
quản nhỏ li ti của tay phân bô vô cùng phong phú, huyêt 
dịch tuần hoàn thịnh vượng, cho nên nhiều hiện tượng 
bệnh lý sinh lý thuộc toàn thân con người có thê quan 
sát thấy ở nơi tay.

Thần kinh tay chủ yếu là thần kinh chính giữa, 
thần kinh thẳng và thần kinh cong. Thần kinh chính 
giữa là thần kinh vận động chủ yếu ở nhóm cơ trước 
cánh tay và ở đại ngư tế, liên quan tối công năng vận 
động chủ yếu của tay, cũng là thần kinh cảm giác ở mặt 
bàn tay. Khi thần kinh chính giữa bị tổn thương, vận 
động bị trở ngại chủ yếu biểu hiện ở cánh tay trưóc 
không xoay được, cổ tay co lại và duỗi ra khó, ngón cái, 
ngón trỏ, ngón giữa không uốn cong được, ngón cái 
không thể chìa vào bàn tay, do ngư tế  co rút tạo nên bàn 
tay phẳng ra gọi là “tay vượn” hay là “tay hình móng”.

Khi thần kinh thẳng chạy đến cổ tay, qua những 
dây chằng ngang ở cạnh ngoài xương cổ tay và kiện 
mạch của bàn tay mà đi vào bàn tay. Nó là thần kinh 
vận động chủ yếu của cơ tay và cơ co của cánh tay, nó 
cũng là thần kinh cảm giác của da ở bên cạnh. Khi thần 
kinh thẳng bị tổn thương, biểu hiện của nó là: sức co ở 
cổ tay yếu, đốt cuối của ngón vô danh và ngón út không 
co được, ngón cái không thu lại được, ngón tay bị mất 
tác dụng co vào duỗi ra, cảm giác của tiểu ngư tế  và của 
ngón út bị mất, do tiểu ngư tế co lại nên gọi là “tay hình 
móng”, chi sâu của thần kinh ngang phát ra nhiều phân 
chi, chi phối nhóm cơ ỏ cánh tay và da ở sau cánh tay
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chi nông của thần kinh cong phân bô ở cạnh cong mu 
bàn tay và da ở mặt sau hai ngón tay. Thần kinh cong bị 
tổn thương biểu hiện ở chỗ không duỗi được cổ tay và 
ngón tay, xuất hiện “cổ tay rủ xuống” ngón cái không 
duỗi ra được, da ở “khu hổ khẩu” bị mất cảm giác.

Tuyenjchinh cằm
Con ngươi 

Tuyến nước mắt

Xương mũi 

Xoang miệng^

Tuyến dưói cằm 
'  Miệng

Dạ dày

Tâm bào

Huyết quản 
trong bụng

Bàng quang

Bộ phận 
sinh dục 

Bộ phận 
sinh dục ngoài
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ĐẶC ĐIỂM CÚA DA BAN TAY

Nghiên cứu khoa học hiện đại về cơ thê con người 
chỉ rõ: Tay ngoài là bộ phận bên ngoài của cơ thê, phát 
huy công năng không thể thay thê của nó được, vê mặt 
xúc giác, còn có công năng cảm giác phong phú hơn bất 
cứ bộ phận da nào khác. Nó không chỉ là công cụ bảo vệ 
cơ thể, mà còn là kẻ dẫn dắt con người cảm nhận thê giới 
xa lạ, khi cơ quan cảm giác quan trọng nhất của con 
người là con mắt mất đi thị giác. Vị trí và công năng của 
tay trong cơ thể con người rất rộng, biểu hiện là nó có liên 
hệ mật thiết vói nội tạng bên trong. Nghiên cứu mối 
quan hệ này, đầu tiên cần có nhận thức một cách khoa 
học vê bàn tay và da bàn tay. Da chiếm một diện tích lốn 
nhất trên cơ thể con người, nó bọc xương, cơ bắp, hệ 
thông tuần hoàn và nội tạng, trên bề mặt da có đầy hoa 
vân và lỗ tuyên mồ hôi, có đủ công năng bảo vệ cơ thể và 
hô hấp, bài tiết và điều tiết nhiệt độ trong người.

Da bàn tay ngoài có đủ công năng của mọi phần da 
khác, còn có tính đặc thù của riêng nó, đó là làm cho nó 
trở thành khu vực quan sát đầu tiên của da để lựa chọn 
(xem hình 13, hình 14).

Lóng  
dấu vú

Hình 13 : Kết cấu da
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Hình 14 : Thai ở thời k ì 13 - 19 tuần

1 . Da bàn tay  có  tuyến mổ hôi m à không có  
lông m ồ hôi

Da bàn tay có công năng thông thường của da, 
nhưng chỉ có tuyến mồ hôi mà không có lông, đó là một 
trong những đặc trưng quan trọng nhất của da bàn tay. 
Đường vân sinh trên da lòng bàn tay, do không có “lỗ” 
và “lỗ chân lông” ở trên các bộ phận của da, càng có thê 
phản ánh một cách hoàn chỉnh trạng thái phát triển của 
bản thân, còn da và đường vân ở mu bàn tay do tuyến 
mồ hôi mở lỗ rất nhiều, khiến da hình thành dạng võng 
mạc, lại có lông tơ sinh trưởng, mức độ trực quan của 
vân da kém đi. Ngoài ra, nhiệt độ ở mu bàn tay gần 
bằng nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ trong lòng bàn tay cao 
hơn nhiệt độ cơ thể chừng 0,2°c - 0,8°c. Nó phụ thuộc 
vào lượng phân tiết của tuyến mồ hôi ở cạnh bàn tay, và 
phụ thuộc vào tâm tính con người. Nó cũng phản ánh sự 
liên quan về cơ chê sinh lý trong nội tại lòng bàn tay.
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2 . Huyết dịch dưói da bàn tay  tuần hoàn vô 
cùng phong phú, vi tuần hoàn dày đặc

Huyết dịch tuần hoàn và vi tuần hoàn phong phú 
và dày đặc đã làm cho tín hiệu điện sinh vật và tín hiệu 
điện phi sinh vật tập trung ở bàn tay. Nói một cách giản 
đơn là những đường vân ở bàn tay do khu vực vi huyết 
quản và vi tuần hoàn khống chế, do việc cung ứng huyết 
và vi tuần hoàn điều tiết khác nhau mà phát sinh sự 
biến hóa vê hình dáng. Nói một cách sâu sắc, sự thay 
thế phân giải tế bào cũng bị ảnh hưởng mà làm cho từng 
bộ phận lồi lên hoặc lõm xuống, duỗi ra và co lại, như 
vậy, giữa lồi và lõm đã hình thành khe và gờ của vân da. 
Ví dụ mõ trong huyết dịch đoạn cuôi có hàm lượng quá 
cao, những hạt mỡ dư thừa sẽ bị tông đến chất chứa ỏ 
bàn tay, hình thành gò (khâu), nó biểu hiện hàm lượng 
mỡ trong huyết dịch quá cao, mắc chứng cao mõ trong 
máu. Cũng vậy, sự biến hóa hình thể ở bàn tay, ít lâu 
sau sẽ dùng tín hiệu theo hình thức biểu tượng vân da ở 
bàn tay để biểu hiện.

3 . Bàn tay là khu tập  trung thần kinh đoạn cuối

Người xưa nói: 10 ngón tay liền với tim. Theo giải 
phẫu phát hiện, thần kinh ngón tay trực tiếp nối liền với 
đại não. Như vậy chứng tỏ tay và đại não, tim (có luận 
thuyết mói nói tim tham dự hoạt động tư duy của não) 
có quan hệ mật thiết vói nhau. Độ nhạy cảm của da bàn 
tay cao hơn da ơ chô khác, khi chúng ta dùng kim châm 
vào lòng bàn tay và mu bàn tay thì thấy ngay sự phản 
ứng kích thích của nó. Sự tập trung thần kmh đoạn cuối
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còn biểu hiện xúc giác ở tay mạnh hơn các bộ phận khác 
của cơ thể. Khi chúng ta tiếp xúc và muốn biêt mộú vật 
thể nào đó, dù ai cũng vậy, đều dùng tay làm công cụ. 
Cảm giác của tay với nóng lạnh, cứng mềm, khô ướt, 
trơn ráp đều tinh tê hơn mọi bộ phận khác. Hoạt động 
của thần kinh đoạn cuối phong phú cũng có tác dụng lớn 
trong việc sinh thành, biến hóa của vân tay.

4 . Bàn tay  là khu tập  trung huyệt vi kinh lạc

Do ở tay có 6 kinh lạc đi qua thì tâm kinh, tiểu 
tràng kinh, tâm bào kinh, tam tiêu kinh đều lấy tim là 
điểm cuối. Cho nên ngón tay giữa, ngón vô danh, ngón 
út đều có liên hệ m ật thiết vói tim. Căn cứ sách thần  
kỳ đích thủ huyệt trị ngã liệu pháp  (Nhà xuất bản 
Khoa học Kỹ thuật Tứ Xuyên) thì trên tay có 75 huyệt 
vị. Theo ông Nukađa người Nhật qua nhiều năm làm 
xoa bóp thể dục, ông phát hiện trên tay có 47 khu 
phản xạ.

ở  Triều Tiên cũng từng xuất hiện một hình vẽ 
huyệt tay có 33 huyệt vị (hình 12), còn có ngưòi đã thông 
kê, trên tay có 334 huyệt vị và có 14 ống khí mạch thông 
nhau. Phần lốn những thí nghiệm và nghiên cứu huyệt 
tay phát hiện, tay và đầu có đặc tính điện sinh vật gần 
như nhau, từ điện vị ở biểu bì thấy, điện vị từ thân lên 
đầu ngày càng tăng, đỉnh đầu là cao nhất; từ cánh tay 
đến tay cũng thể hiện hình thái như vậy, điện vị ở lòng 
bàn tay chỉ kém đầu một chút. Hiện tượng này cũng cho 
chúng ta thấy, ở khu vực bàn tay tập trung rất nhiều tín 
hiệu cơ thể con người, là cửa sổ để chúng ta nhận thức 
từ ngoài vào trong.
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5 . Trong vọng chẩn, tay  là cửa sô  trự c quan 
băng phang nhất

Tay là một trong những nơi bộc lộ rõ nhất của cơ 
thể, nó không hề che giấu gì. Bộ mặt tuy cũng lộ ra 
ngoài nhưng nếu bị người khác nhìn lâu do nguyên 
nhân tâm lý cũng phát sinh biến đổi, còn tay, ai cũng có 
thể giơ ra, dù bị ngưòi khác quan sát trong thời gian dài. 
Loại “đặc khu” này vẫn không giổng các bộ phận khác. 
Điều kiện này của bàn tay là vân tay đã giúp cho việc 
chẩn đoán bệnh được thuận lợi rất nhiều.

Trên thế giới này, không có hai người có vân tay 
hoàn toàn giông nhau. Vân tay của mỗi bàn tay là độc 
nhất vô nhị. Vân tay độc nhất vô nhị là đặc trưng bộc 
bạch sinh mệnh của mỗi người, mà không nhái lại và 
lặp lại ở tay người khác. Việc chẩn đoán bằng vân tay 
chỉ chịu trách nhiệm trước con người này, nên có độ tin 
cậy cao.

Ưu thê trên của bàn tay đã quyết định nó là bộ 
phận chuyên dùng cho vọng chẩn.
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I l l
HÌNH THÁI 5 NGÓN TAY 

VÀ PHÂN CHIA KHU vực BÀN TAY, 
Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐÔI VỚI CHAN đ o á n  t a y

Ngón tay là đoạn cuổì của cơ thể, cũng là một trong 
những khởi điểm hồi lưu của huyết dịch. Từ xưa Trung 
y đã cho rằng, 5 ngón tay có thể phản ánh vượng suy 
của lục phủ ngũ tạng. Công năng cơ quan của cơ thê ảnh 
hường lẫn nhau, thường thường do sự biến đôi một tạng 
khí mà ảnh hưởng tối toàn bộ, gây nên sự dinh dưỡng 
không tôt và công năng suy kiệt của toàn bộ cơ quan. 
Dưới đây lần lượt giói thiệu hàm nghĩa hình thái của 
ngón tay và mối quan hệ tối sức khỏe con ngưòi.

NGÓN TAY CÁI

Ngón tay cái đại biểu cho trí tuệ tiên thiên và năng 
lực ý chí của con ngưòi, có liên quan tới thê chất di 
truyền. Trong việc phân biệt ngũ tạng mạnh yếu, ngón 
cái dùng để phán đoán đầu não mạnh yếu. Nói chung 
ngón cái dài mà khỏe là tốt, đại biểu cho người ấy ý chí 
kiên cường, đầu óc tỉnh táo, nhưng khi quá khỏe lại dễ 
bộc lộ tính tình giận dữ bạo tàn. Vân đốt tay có hai sợi 
trở lên, hình giống con mắt, thường gọi là “mắt Khổng
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Tử” thì trí tuệ cao (hình 15). Đốt của ngón cái có độ dài 
trung bình, vân ở đốt thanh tú không bị đứt. Đôt 1, 2 
đêu tròn trịa không có vân, phần lớn là người trí tuệ cao 
minh, tâm tình cởi mở, không có buồn phiên.

Hình dạng ngón cái quá gầy yếu thường thấy ở 
người nhát gan nhu nhược, nếu lại có cả hiện tượng cong 
gập thì người đó thường bị thần kinh suy nhược, đau 
đầu mất ngủ, biếng ăn. Đốt 1, 2 của ngón cái tán loạn 
nhiều vân mà vân lại không rõ dễ mắc bệnh ỏ đầu.

Ngoài ra, đốt ngón tay cái quá ngắn mà lại cứng, 
không dễ gập, phần lớn là ngưòi nóng nảy, có khuynh 
hưóng bị trúng phong, đau đầu và mắc bệnh tim
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NGÓN TRỎ

Ngón trỏ dùng để phán đoán cơ năng tạng gan 
mạnh hay yếu, thông thường tròn đẹp khỏe mạnh là tốt. 
Độ dài của 3 đốt, lấy đốt 1 dài nhất, đốt 2 - 3 theo đó 
giảm dần, ngoại hình thẳng và khít vói ngón giữa. 
Ngưòi có ngón trỏ ấy thì công năng tạng gan khỏe 
mạnh, ít mắc bệnh. Nếu ngón trỏ xanh xao mà gầy yêu, 
hiển nhiên tạng gan kém, làm việc dễ mệt mỏi, sinh 
hoạt ủy mị không phấn chấn. Nếu ngón trỏ cong lệch, 
giữa các ngón có kẽ hở mà đường vân tay lại tán loạn, rõ 
ràng công năng tạng gan tương đối kém và cùng biểu 
hiện hệ thông tiêu hóa không khỏe mạnh.

Nếu 3 đốt của ngón trỏ dài ngắn không đổi xứng, 
đặc biệt là đốt giữa quá dài thì liên quan tói việc hấp 
thụ chất canxi không cân bằng. Người có biểu hiện như 
vậy thì xương và răng dễ bị hư hỏng.

NGÓN GIỮA

Ngón giữa mạnh hay yếu có liên quan tới tình hình 
sức khỏe của tim và hệ thống tuần hoàn. Thông thường 
là tròn dài khỏe mạnh thì tốt, đốt xương mềm yếu mà 
không nhu nhược, cứng quá mà thiếu co dãn đều không 
tốt. Người có ngón tay giữa thẳng mà không cong vênh, 
phần nhiều cơ năng tim tốt, nguyên khí thịnh vượng, 
tinh thần sung túc mà ít bệnh. Nếu ngón giữa trắng 
bệch, gầy và nhỏ thì người ấy có cơ năng tim kém, công 
năng tạo huyết cũng kém. Người có ngón giữa cong vênh, 
giữa các ngón có kẽ hở, hệ thông tuần hoàn tương đối
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kém, ngoài ra còn ánh hưởng tới công nâng đường ruột. 
Nếu 3 đốt ngón tay không đối xứng, đốt giữa đậc biệt dài 
thì người ấy thường có tư tưởng bi quan, dễ có bệnh về 
xương và răng, công năng thay thê chất canxi cũng kém.

NGÓN VÔ DANH

Ngón vô danh mạnh hay yếu có liên quan rất lớn 
tói tình hình sức khỏe của cả cơ thể nên người Nhật gọi 
nó là “ngón thuốc”.

Ngón vô danh nếu khỏe, tròn, đẹp là tôt nhất. Người 
có ngón vô danh quá dài dễ có cuộc sông không nề nêp mà 
ảnh hưởng tói sức khỏe toàn thân, nêu ngón vô danh quá 
ngắn thì nguyên khí hư nhược, tinh thần không phấn 
chấn. Người có ngón vô danh thẳng mà không cong vênh, 
đốt tròn nhuận mà khỏe, vân ở đốt trong sáng, phần lớn 
có tạng thận và cơ quan sinh dục khỏe đều, người có ngón 
vô danh trắng bệch, gầy nhỏ, yếu ớt, phần lớn có tạng 
thận và cơ quan sinh dục tương đối yếu.

Đốt 1 của ngón vô danh, đại biểu cho công năng 
giới tính mạnh hay yếu, nếu đốt 1 quá thô ráp dễ có tật 
nội tiêt mất cân bằng; người có cơ thể quá gầy yếu, 
thường thường bộ phận sinh dục thường suy yếu, vân 
của đôt 1 cũng mang ý nghĩa như vậy. Nếu vân bị tán 
loạn thì cơ thể yếu, vân mà hoàn chỉnh và trong sáng, 
sức khỏe tương đối tốt. Đốt 2 của ngón vô danh, đại biểu 
cho gân cốt của con người mạnh hay yếu. Từ xưa đến 
nay, Trung y đem gân cốt quy thuộc về “thủy” trong ngũ 
hành, cũng tức là nó có quan hệ rất sầu với bộ phận sinh 
dục. Tây y hiện đại, cũng luôn nhắc nhở đàn bà mang 
thai cần bổ sung chất canxi để thân thể mình không bi 
suy yếu, người có vân của đốt 2 tán loạn, phần lón thể
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lực kém, gân cốt nhỏ mà suy yếu. Khi ỏ cạnh đôt 2 có 
vân tồn tại gọi là “vân bệnh ước”, biểu thị tình hình sức 
khỏe lúc đó không tốt, hiện tượng này tùy theo sức khỏe 
xấu tốt mà tăng giảm đường vân tay.

Người có đốt 2 của ngón vô danh quá dài thường 
công năng hấp thu chất canxi kém, xương và răng 
thường giòn yếu. Nếu quá trắng nhợt, gầy yếu thì cũng 
có biểu hiện như vậy. Đầu ngón tay cong vênh, kẽ giữa 
các đốt hở, ngoài hệ thống tiết niệu bị yếu ra, lại hay 
buồn bực, ảnh hưởng tới cơ năng của não. Đồng thời 
thần kinh lại hay bị suy nhược, đau đầu, mất ngủ, v.v...

Người mà có ngón vô danh quá dài, tức là vượt quá 
nửa đốt 3 của ngón giữa, gần ngang hàng với ngón giữa, 
thường là thể chất tiên thiên di truyền rất tốt, dễ làm 
cho sinh hoạt hậu thiên không đi vào nề nếp như uống 
rượu, thức thâu đêm, lao lực quá sức dần tới suy kiệt.

NGÓN ÚT

Ngón út phản ánh cơ năng hệ thống tiêu hóa vượng 
hay nhược, thông thường ngón út nhỏ mà dài thì đẹp, 
các đốt dài ngắn tương ứng, thẳng mà không cong vênh, 
nó đại biểu cho hệ thống tiêu hóa có công năng kiện 
toàn, thân thể khỏe mạnh, và có thê đem thê chất này di 
truyền cho con cái.

Ngón út trắng bệch, nhỏ tí mà gầy, dễ mắc bệnh 
đường ruột, dẫn tới hấp thu không tốt hoặc tiểu tiện 
không thông sướng. Đầu ngón út cong vênh, khe hở giữa 
các đốt quá lón, cũng dễ mắc bệnh đường ruột và dạ dày, 
gây nên tiêu hóa không tốt. Vân ở đốt tay tán loạn, 
ngoài thân thể yếu ra, còn dễ di truyền hiện tượng này 
lại cho con cái.
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PHAN CHIA KHU v ự c  BÀN TAY

Người xưa nghiên cứu sâu về vân tay, phân chia 
khu vực bàn tay và định vị bát quái, công năng, màu săc 
thể hiện mà phán đoán tình hình sức khỏe, đã cung Qâp 
cho chúng ta tài liệu nguyên thủy rất có giá trị. Dưới 
đây, chúng tôi lập thành biểu thể hiện thành quả 
nghiên cứu của người xưa để bạn đọc xem.

Định 
/ị bát 
quái

Vị trí bàn 
tay

Ngũ
hành

Đai
bièu
cõng
năng

Hiện tượng 
lồi lên Sắc màu Chứng trạng

ở
Chấn

vị

Phần nửa 
trên của 
đại ngư 
tế, phía 
trên bẽn 

trong 
tuyến sinh 

mệnh

Mộc
(ảm
mộc)

Hệ
thống
thần
kinh

Vị trí lồi lèn, 
cao đứng

Hóng
nhuận

Than thể khỏe 
mạnh, thần 

kinh, tinh than 
bình thường

Đường vãn 
tán loạn 

không đều và 
nhiều tuyến 
dạng mao, 

đan xen, tinh 
vân

Tinh thần căng 
thảng, sinh 
hoạt không 

điều độ để mắc 
chứng thần 

kinh

Thịt cứng 
hoặc mỏng, 
do khu bao 
vây khúc 

tuyến sinh 
mệnh rất chật 

hep

Trắng 
bệch vô 

lực

Dễ mắc chứng 
mất điều hòa 
cơ nâng sinh 

<Jục và cơ năng 
nội tiết

Ở
Tốn
vị

1

Dưới ngón 
trỏ

Mộc
(dương
mộc)

Gan
mật

1

Lồi lèn, cao 
đứng

Phấn
hổng

Công nâng gan 
mảt tốt

Đường vân 
tán loạn, da 

thô ráp
Hơi tối

Co nâng tạng 
gan suy nhưặ 
(không muốn) 

ăn uốnq
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Ở
Li vị

Ngón giữa 
và ngón 
vô danh

Hỏa
(dương
hòa)

Tạng 
tim, 

huyết 
dịch 
tuần 
hoàn, 
thi lưc

Lồi lên, cao 
đứng vân 

không loạn

Phấn
hồng

Cơ năng tạng 
tim khỏe hoàn 
toàn, nguyên 

khí tràn đầy, thi 
lực tốt

ở
Khôn

vị

Dưới ngón 
út

Thổ
(âm
thổ)

Cơ
quan
bụng
dưới

Lồi lên Hồng
nhuận

Cơ băp bụng 
chậc,công 

năng dạ dày, 
ruột, tiết niệu, 
sinh dục bình 

thường

Đường vân 
loạn, thỏ Hơi tối

Cơ băp bụng 
lỏng, công 

năng tiết niệu 
đại tràng hơi 

yếu

Lõm xuống, 
gân lồi, xương 

lộ

Khỏ trắng 
không 
huyết

Cơ năng sinh 
dục giảm yếu, 
phụ nữ phần 
lớn tử cung 
lạnh, không 

mang thai, có 
triệu chứng 
lãnh cảm

Ở
Cấn
vị

Nửa dưới 
ngón cái, 
phía dưới 

trong 
phạm vi 

tuyến sinh 
mệnh

Thổ
(dutmg
thổ)

Tì vị
Lồi lên mé thịt 

mềm, sáng 
sủa

Tì vị tiếp nhận 
món ăn, công 
năng vận hóa 

tốt, thể lực 
khỏe

Đường vân 
tán loạn, da 

thô ráp

Trình hiện 
màu tối 

của hình 
bầu dục, 

màu tối rõ 
rệt

Cõng năng tì vị 
không tốt, lúc 
này đang mắc 
bệnh đau dạ 

dày
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Gân xanh nổi 
lẽn, lõm 

xuống rõ rệt, 
mỏng mà 

không có thịt

Công năng dạ 
day thường 
không đủ

ở
Khảm

vị

Pnía dưới 
lòng bàn 

tay

Thủy
(àm

thủy)

Công 
năng hê 

thống 
tiết niệu 
sinh dục 

yếu

Lồi lên mà thịt 
mềm

Sáng
nhuận

Công năng hệ 
thống tiết niệu 

sinh dục tốt

Vân loạn, da 
thô ráp

Sắc tối

Lúc nhỏ dinh 
dưỡng kém, cơ 
thể yếu, lớn lên 

nguyên khí 
không đủ, dễ 

mệt mỏi
Gân xanh lồi 

lẽn, lõm 
xuống, mỏng 
mà không có 

thịt

Công năng 
thận hơi yếu

Đường vân cổ 
tay tán loạn 
không hoàn 

chỉnh

Công năng 
thân không đủ, 

khi nghiêm 
trong quá dễ 
xảy ra không 

nuôi đươc

ở
Đoài

vị

Dưới ngón 
út, giữa 

khúc 
tuyến 

ngang với 
tuyến tri 
tuệ, gần 
cạnh bàn 

tay

Kim
(âm
kim)

Hệ 
thống 

hô hấp, 
công 
năng 
đại 

tràng

Lồi lên Hổng
nhuận

Thản thể khỏe 
mạnh, nguyên 
khí tràn đầy, hệ 
thống hô hấp 
và công năng 
đại tràng khỏe 

manh

Đường vân 
tán loạn, da 

thỏ ráp
Màu tối

Hệ thông hò 
hấp hơi yếu, 

hỏa vượng, tổn 
phổi
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Lõm xuống, 
gân lồi, xương 

lộ

Màu hơi 
khỏ trắng

Hệ thống hô 
hấp bị cảm 

nhiễm, bệnh 
phế khí thủy

5

Ở
Càn

vị

Dưới đoài 
vị, trên 

vân cổ tay

Kim
(dương

kim)

Trạng 
huống 
tâm lý 

và công

Lõm xuống Tươi mới
Tâm lý khỏe 

mạnh, nguyên 
khí tràn đầy

Đường vân 
tản loạn, da 

thỏ ráp
Màu tối

7 tình uất kết, 
thần kinh suy 

nhược

thống 
hô hấp

Lõm xuống, 
gàn nổi, 
xương lộ

Sắc da 
khô trắng

Hệ thống hô 
hấp suy nhược, 
ảnh hưởng sức 

khỏe
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IV
THUẬT Dự TRẮC BÀN TAY

■

BẢN TAY - CỬA SỔ 
ĐỂ QUAN TRẮC NỘI TẠNG

Người ta hằng ngày bận rộn vói công việc, do công 
tác phức tạp, tinh thần căng thẳng nên có lúc trong 
người mắc bệnh nặng mà không hể hay biêt. Đó có thê 
là nguyên nhân miễn dịch không còn cảm giác đau đớn 
nữa. Thê là, cho đến khi bệnh tật bột phát, mới sơ sơ có 
cảm giác, sau đó vội vàng đi khám bệnh. Hỏi họ tại sao 
đê đến bây giờ mói khám, thường được nghe câu trả lời 
như thê này: không cảm thấy khó chịu.

Trên thực tê, dù là loại bệnh gì đều có liên quan tói 
cơ quan các nội tạng. Vì vậy, khi mắc phải bệnh gì, đều 
xuất hiện triệu chứng tương ứng. Nhất là một khi nội 
tạng có vấn đề sẽ phát ra ngay tín hiệu nguy hiểm mà 
cơ thê là cơ cấu truyền đạt tín hiệu này.

Bàn tay có thê phản ánh tín hiệu cầu cứu phát ra 
từ nội tạng để người ta biết mà đề phòng. Ai cũng biết, 
bàn tay (kê cả mu bàn tay) có 6 sợi kinh lạc vận hành, 
mà 6 sợi kinh lạc ấy có liên quan mật thiết với cơ quan 
nội tạng. Cho nên, một khi nội tạng có sự khác thường 
nó sẽ qua kinh lạc mà hiện lên. Ngược lại quan sát sự 
biến hóa của tay cũng có thể biết được hiện trạng của 
nội tạng và sự hoạt động của cơ năng nội tạng.
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Chương này có 40 phân mục, bao gồm sự biến hóa 
từ bàn tay đến đầu ngón tay, móng tay, đồng thời giới 
thiệu cách phán đoán trạng thái của nội tạng khi bàn 
tay biên đổi, và phương pháp dự biết bệnh trạng. 
Phương pháp này là vận dụng lý luận Trung y từ mấy 
ngàn năm cộng với kinh nghiệm tích lũy của bản thân 
mà có được. Hơn nữa phương pháp chẩn đoán cơ bản chỉ 
cần quan sát các bộ phận của bàn tay là được, mọi người 
đều có thê làm được, dù ở đâu và bất cứ lúc nào.

Bây giờ trước tiên xin giải thích một sô" thuật ngữ.
Khâu ngón cái: là nói cái gò ở giữa cổ tay và phía 

dưói ngón cái.
Khâu ngón út: là nói cái gò ở dưói ngón út.
Huyết ứ: là nói sự biến hóa của bàn tay, tức là nói 

da bị tụ huyết thành màu sẫm, mong rằng các bạn đọc 
hãy thường xuyên chú ý bàn tay của mình và chúc mọi 
người có một cơ thể khỏe mạnh.

ĐỐM BÀN TAY - s ự  HÔ cứ u  
CỦA TUẦN HOÀN HUYẾT DỊCH

Có một lần, tôi quan sát vận động viên thể thao, 
đều thấy bàn tay của mỗi người rất cân bằng, khí sắc và 
độ co dãn đều tốt. Đó là vì các hạng mục thi đấu của họ 
đều dùng tay. Vận động có thể làm cho huyết dịch tuần 
hoàn, làm cho cơ năng nội tạng thịnh vượng, bảo đảm 
làm cho cơ thể khỏe mạnh. Cơ thê khỏe mạnh của vận 
động viên thể thao hoàn toàn biểu lộ trên bàn tay. Hoạt 
động và vận động dựa vào tay là hai việc khác nhau 
nhưng kết quả thì như nhau, cùng đều làm cho cơ thê 
con người được mạnh khỏe.

Một người hoàn toàn không hoạt động và ít vận 
động thì bàn tay của họ sẽ như thế nào?

35



Nói một cách giản đơn, bàn tay của loại ngưòi này 
nhất định có nhiều đôm đen, tức là những chô hồng 
nhuận và những chỗ trắng bệch đều chứa đầy đôm đen. 
Từ bàn tay này có thể thấy, có người thì tuần hoàn huyết 
dịch nội tạng còn tạm được, có người thì tuần hoàn huyết 
dịch nội tạng không tốt, huyết dịch lưu thông kém. Rõ 
ràng, nội tạng đã đến bưóc tuần hoàn huyết dịch bị trở 
ngại, nếu như không điều trị, cơ năng nội tạng bị tôn 
thương, thì tất sẽ như đôrn lửa đốt rừng, phát lên mà 
không dẹp được. Thê thì làm thế nào? Đáp án rất đơn 
giản, chỉ cần bàn tay siêng hoạt động là không có vấn đề 
gì. Đề nghị các vị hãy làm theo kiểu duỗi người úp xuống 
đất (xem hình 16). Cách làm này phải chiếu cô" tới toàn bộ 
bàn tay, một mặt có thể cải thiện sự vận động không đủ, 
mặt khác lại thúc đẩy huyết dịch tuần hoàn, đó là cách 
kích thích phù hợp nhất. Nếu như bàn tay bạn có đốm 
đen thì đừng do dự, hãy làm ngay cách duỗi người úp 
xuông đất. Dùng cách này kích thích bàn tay có thể làm 
tuần hoàn huyết dịch nội tạng thông suôt.
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G ố c  NGÓN CÁI BIẾN NHỎ - HÔ HÂP 
VÀ DẠ DÀY, RUỘT CÓ s ự  KHÁC THƯỜNG

Người mà cơ thể bình thường, bắp thịt bàn tay 
dày đặc, lúc 5 ngón xòe ra, các đầu ngón tay đều cân 
bằng và to mập. Khâu ngón cái có liên quan mật thiêt 
vối cơ quan hô hấp và dạ dày, ruột, tụy tạng. Cho nên 
người có cơ bắp khâu ngón cái phát đạt, tuần hoàn 
huyết dịch nhất định tốt, phổi hoạt động mạnh, dạ dày, 
ruột càng khỏe.

Nếu như khâu ngón cái bạc nhược, hoặc có hiện 
tượng huyết ứ màu sẫm, người này nhất định có bệnh về 
jiô hấp hoặc dạ dày và ruột. Dù cho trưổc mắt chưa thấy 

biến đổi, nhưng khâu ngón cái gầy dần đi, sắc màu 
chuyển đen, nhất định cơ quan hô hấp, đường ruột đang 
suy thoái dần. Nếu cứ để mặc bàn tay biến đôi, không 
iếm  xỉa đến nó, chờ cho bệnh tình phát lên thì tự chuốc 
ỉau khổ vào mình. Cho nên cần phải đề phòng, phương 
oháp hữu hiệu nhất để khâu ngón cái trở lại bình 
shường là kích thích huyệt Thiếu thương ở cạnh móng 
say ngón cái.

Huyệt Thiếu thương vận hành từ tĩnh huyệt (huyệt 
;rung tâm) phê kinh của ngón cái, ấn huyệt chỗ này trực 
;iếp kích thích bộ phận não, thúc đẩy huyết dịch của cơ 
Ịuan hô hấp hay đường ruột, vấn đề suy yếu tuần hoàn 
iược thông suốt. Cho nên cơ năng các cơ quan có được 
DÌnh thường không, huyết dịch tuần hoàn có tốt không, 
:hỉ cần quan sát khâu ngón cái có lồi gờ hay không là 
Mết được. Xem hình 17
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Hình 17 : Kích thích huyệt thiếu thương có th ể  làm  
kh í quản hô hấp, tràng vị huyết dịch tuần hoàn

GỐC NGÓN ÚT NHỎ ĐI,
TRIỆU CHỨNG GIẢM SÚT TINH L ự c

Khâu ngón út quan hệ tối tạng tim, tiểu trường, tử 
cung, tinh hoàn, tạng thận và cả bàng quang. Cho nên 
khâu ngón út lồi gờ mà sắc huyết hồng nhuận thì cơ 
quan sinh dục của người ấy rất phát đạt. Ngoài cơ thể 
khỏe mạnh ra, tình dục của người này cũng rất mạnh.

Ngược lại, nếu khâu ngón út gầy nhỏ, hiện lên màu 
tía ứ huyết, thì biểu thị cơ năng nội tạng chậm chạp. 
Tinh lực không đủ. Để phòng ngừa cơ năng nội tạng tiếp 
tục suy thoái, thậm chí nhiều bệnh phát sinh, nên sốm 
đề phòng là tốt. Muốn cho huyết dịch ở kháu ngón út 
tuần hoàn thông suốt, hòa nhịp vỏi các cơ năng nội tạng 
có liên quan, phương pháp có hiệu quả nhất là cho ngón 
tay ấn xuống huyệt Quan xung ở dưói móng ngón út
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Không ngừng ấn nhẹ những huyệt đạo này, tự nhiên sẽ 
thúc đẩy huyết dịch nội tạng tuần hoàn, còn nếu muôn 
năng lực tình dục của mình tăng nhiều thì trực tiếp kích 
thích vào khâu ngón út là cách kích thích tốt nhất.. 
Thường xuyên làm như vậy, cơ năng nội tạng sẽ được 
tăng cưòng, tinh lực sẽ sung mãn.

KHU KIỆN LÝ TAM CHÂM 
- TRẮC NGHIỆM CO NĂNG NỘI TẠNG

Mấy hôm trước, một ông bạn cũ đến thăm. Lâu 
ngày gặp lại, câu chuyện luôn dẫn tói nhớ lại ngày xưa. 
Ngày đó ông bạn tôi luôn tự hào về tửu lượng, nhưng 
bây giờ ông không hề nâng chiếc cốc đặt trước mặt. Tôi 
đã mời mấy lần, ông vẫn không nhấp một giọt rượu. Tôi 
nghi ngờ nên hỏi ông: “Uống đi, tại sao không giông 
ngày xưa nhỉ?”, ông bạn trả lòi: “Gần đây, uống rượu 
chẳng cảm thấy thú vị gì”. Tôi nghe nói vậy rất ngạc 
nhiên, vội kéo bàn tay ông lên xem, quả nhiên, sự khác 
thường của nội tạng đã phản ánh rất rõ trên bàn tay.

Đầu tiên, tôi quan sát thấy là: trạng thái của khu 
kiện lý tam châm trên bàn tay. Khu kiện lý tam châm 
nằm ở giữa lòng bàn tay hơi lùi xuổhg dưói một chút. Nó 
có thể phản ánh mức độ sức khỏe của cơ quan nội tạng 
nhất là các tạng tim, gan, phổi, lách, thận, dạ dày, đại 
tràng, tiểu tràng, v.v... có gì khác thường là nó phản ánh 
[ra ngay. Khi các cơ quan nói trên khác thường, dù bản 
thân không cảm thây gì, nhưng có thể từ sự biến hóa 
(của khu kiện lý tam châm mà biết được. Một khi có sự 
-khác thường là nội tạng đã biểu thị phát ra tín hiệu cầu 
;cứu nguy hiểm.
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Sự biến hóa trên bàn tay ông bạn tôi rất là rõ, nhất 
là khí sắc và sự đàn hồi. Vừa nhìn đã thấy hiện tượng 
tích ứ huyết, dùng tay chạm vào đặc biệt mềm. Bàn tay 
người khỏe mạnh dù dùng ngón tay ấn xuống thì nó trở 
lại hiện trạng ngay, vì rằng bàn tay bình thường có sự 
đàn hồi, còn khu kiện lý tam châm của người bệnh, ngón 
tay ấn xuống, bắp thịt lõm ngay xuông, đê rất lâu vẫn 
chưa đàn hồi trở lại.

Nhìn thấy tình hình này, tôi dạy ông bạn chỗ xoa 
bóp bàn tay làm cho khỏe. Phương pháp điều trị tốt 
nhất là luôn luôn xoa bóp khu kiện lý tam châm nơi xảy 
ra biến hóa, làm đi làm lại nhiều lần để khí sắc và độ 
đàn hồi trở lại trạng thái bình thường, tức là nội tạng đã 
bình thường trở lại. Ông bạn vể nhà xoa bóp theo cách 
được dạy, ít lâu sau đã uống rượu trở lại. Xem hình 18

p
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Khu kiện lý tam châm

Hình 18 : Xoa bop khu kiện lý tam châm, có th ể  
làm nội tạng suy nhược có sức sông trở lại
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CHAI TAY - TÍN HIỆU 
KHÔNG TỐT VỂ c ơ  NÂNG NỘI TẠNG

Cục chai thường mọc nơi da hay bị cọ xát. Như nhà 
văn, phần lốn mọc ỏ giữa ngón cái hoặc ngón giữa, gọi là 
cục chai biết viết. Người gảy đàn ghi-ta, cục chai thường 
mọc ở đầu 5 ngón tay. Xem ra, chai tay là một hiện 
tượng rất tự nhiên. Nhưng cục chai là thịt thừa trên da, 
không nên coi thường, vì rằng bộ phận cục chai có thê 
quan hệ tới suy thoái của nội tạng.

Xin nêu một ví dụ. Mấy năm trưóc, tình cờ tôi có cơ 
hội gặp một vận động viên bóng chày, tôi quan sát bàn 
tay của anh: Anh là một cầu thủ ném bóng nổi tiếng. 
Hằng ngày luyện tập hàng trăm lần là chuyện bình 
thường, vì vậy ngón trỏ và ngón giữa nhất định mọc lên 
cục thịt cứng. Nhưng điều tôi kinh ngạc là, trên ngón 
tay út của anh cũng có cục chai. Tôi hỏi những cầu thủ 
khác, ngón út của họ không có cục chai. Thê là tôi hỏi 
anh: “Có phải do gần đây luyện tập quá nhiều, quá nặng 
không”. “Có thể là như vậy. Gần đây luyện tập cảm thấy 
rất mệt”. Sau khi vận động hoặc sau khi làm việc cảm 
thấy quá mệt là triệu chứng cơ năng nội tạng suy thoái. 
Tâm kinh vận động trong ngón út. Cho nên một khi cơ 
năng của tim suy thoái, da ở trên ngón út sẽ cứng lại mà 
gián tiếp kích thích đến tạng tim.

Khi cục chai mọc ở nơi không đáng mọc mà lại liên 
quan tới cơ năng nội tạng, muôn khôi phục nội tạng trở 
lại bình thường, phải thường xuyên kích thích Tĩnh 
huyệt trên Kinh lạc (xem hình 19).
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Hình 19. Khi những bộ phận  có liên quan tới tim mọc 
cục chai, có thể kích thích huyệt Thiếu xung.

Cần nhó, khi trên tay mọc cục chai, để giữ được 
khỏe mạnh, nên kiểm tra một chút là tốt.

LÒNG BÀN TAY 
RA MỔ HÔI - DỄ MẮC LOÉT DẠ DÀY

Rất nhiều người khi bắt tay, lòng bàn tay họ 
thường có mồ hôi. Bàn tay dễ ra mồ hôi là triệu chứng bị 
áp lực tinh thần lốn. Nếu như thường xuyên ở lòng bàn 
tay ra mồ hôi là biểu hiện tâm tính bị ảnh hương, như 
căng thẳng, bực tức, sức ép lốn, v.v... nên mói có hiện 
tượng khác thường bàn tay ra mồ hôi.

Vì vậy, người có lòng bàn tay ra mồ hôi cần chú ý, sức 
ép tmh thần lớn hay nhỏ cũng ảnh hưởng tới cơ nảng nội
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tạng bêu trong người. Có học sinh trung học, do sức ép phải 
lên lóp mà đau dạ dày. Còn có nhiều người do công việc quá 
bận mà dẫn đến loét dạ dày. Cho nên, giữ bàn tay được khô 
củng là một việc không nên coi thường. Phương pháp phòng 
ngừa bàn tay ra mồ hôi hiệu quả nhất là kích thích điểm ra 
nhiều mồ hôi nhất ở giữa lòng bàn tay. (Xem hình20).

Hình 20 : Kích thích điểm ra nhiều m ồ hôi, 
vừa ngăn ra m ồ hôi, lại loại trừ căng thang.

DA NGÓN TAY CÁI - 
Dự CẢM HÔ HẤP BỊ CẢN TRỞ

Cách đây không lâu, có một học sinh năm giữa cấp 
3 đến khám bệnh. Theo lý mà nói, người ở tuổi này là 
“giai đoạn buồn bực thời kỳ thanh xuân”.

Cậu ta bực dọc là vì bị các bạn đồng học chế nhạo là 
“pê đê”. Âm thanh tiếng nói của cậu ta vừa nhọn sắc vừa
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ngân dài, dáng dấp bề ngoài cũng đẻ lại cho người khác ấn 
tượng là yếu đuối. Cậu thưòng cảm thấy lồng ngực buôn 
bực, thê là tôi xem kỹ bàn tay của cậu ta. Ngón cái của cậu 
ta cứng, màu sẫm. Vì vậy tôi phán đoán cơ năng hô hấp 
của cậu ta không tốt, có triệu chứng cơ năng hô hấp bị suy 
thoái, ngoài tình hình ngón cái bị biến chứng ra, cũng có 
thể biểu hiện mềm nhũn lõm xuống. Khô, nứt nẻ, hoặc da 
sẫm tím, trước khi cơ quan hô hấp chưa bị trở ngại 
nghiêm trọng, nên nhanh chóng dùng ngón tay ấn vào 
huyệt Thiếu thương ở dưới móng tay ngón cái (xem hình 
9). Huyệt Thiếu thương là nơi xuất phát của phế kinh, nếu 
dùng ngón tay ấn thường xuyên có thê làm huyết dịch ở cơ 
quan hô hấp tuần hoàn thông suổt, phòng ngừa bệnh tật. 
Lúc phê kinh khác thường, ngón tay ấn vào huyệt Thiếu 
thương sẽ có cảm giác đau, đồng thời cũng biểu thị cơ năng 
hô hấp có thê bị trơ ngại. Xem hình 21
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NGÓN TAY TRỎ - LIÊN QUAN 
TỚI C ơ  NÂNG DẠ DÀY, RUỘT

Mấy hôm trưóc, tôi và một người quen gặp nhau, 
bèn đến nhà ông ta trò chuyện. Kiểu cầm chén uông 
nước của ông ta đặc biệt kỳ lạ, mọi người cầm chén 
nước thường dùng ngón cái và ngón trỏ đỡ lên, còn ông 
ta dùng ngón cái và ngón giữa. Tôi tò mò hỏi nguyên 
nhân, ông trả lòi: “Không có gì lạ. Chẳng qua gần đây 
ngón trỏ thường cảm thấy đau nên mối cầm như thê 
này”. Tôi quan sát ngón trỏ của ông. Không chỉ mềm 
yếu lỏng lẻo, mà còn có hiện tượng ứ huyết, nên nói 
ngay với ông: “Đây là triệu chứng dạ dày và ruột suy 
nhược, ông nên lưu ý”.

Từ ví dụ trên có thể thấy, khi ngón trỏ bị đau, cứng 
lại, mềm đi hoặc ứ huyết thì có triệu chứng cơ năng hệ 
thông tiêu hóa bị suy nhược. Vì rằng kinh đại tràng vận 
hành trong hai ngón trỏ có quan hệ mật thiêt với đại 
tràng. Cho nên khi hệ thông tiêu hóa khác thường, ngón 
trỏ cũng sẽ phản ứng.

Có thể hiện tại chưa cảm thấy khó chịu ở đại 
tràng và dạ dày, nhưng một khi ngón trỏ phát sinh 
biến hóa, các cơ quan nói trên có thê đã biến đổi lớn. 
Vì vậy tôi dạy ngay ông cách đôi phó, theo thê mà làm 
đê khôi phục cơ năng của cơ quan tiêu hóa. Cách làm 
hiệu quả nhất là kích thích huyệt Thương dương ở 
phía dưới móng ngón tay trỏ (xem hình 22). Huyệt 
Thương dương là tĩnh huyệt của kinh đại tràng, người 
có đại tràng khác thường, ngón tay ấn vào đấy sẽ có
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Gầm giác đau, cho nên không ngừng ấn ngón tay cho 
đến khi nào không cảm thấy đau thì thôi. Khi ngón trỏ 
không cảm thấy đau nữa, tình trạng căng sưng và ứ 
huyết đã mất, chứng tỏ đại tràng đã hồi phục cơ năng 
bình thường. Nếu cho rằng dùng ngón tay ấn huyệt 
quá phiền phức, có thể dùng cái kẹp găm áo cũng có 
thể thu được hiệu quả.

Hình 22 : Dừng kẹp găm  áo kích thích huyệt 
Thương dương tác dụng làm  cơ năng cơ quan  

tiêu hóa trở lại bình thường.

NGÓN VÔ DANH - 
TIÊU CHÍ CỦA CÔNG NĂNG GAN MẬT

Có hai chị em một gia đình, chị là người biểu 
diên piano, em là người biểu diễn violon, lượng ăn 
của hai người này nam giới còn thua. Nhưng dù đứng 
ở góc độ nào xem xét, họ đều là những cô gái mảnh
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imai. An nhiều như vậy không chỉ có hai chị em họ, 
:mà các bạn đồng nghiệp trong giới âm nhạc cũng như 
vậy. Do đó, tôi đã quan sát bàn tay của họ, và bỗng 
nhiên hiểu rõ.

Đặc trưng chung của bàn tay hai người, ngón vô 
danh đặc biệt phát triển . Thông thường trong 5 ngón 
tay thì ngón vô danh phản ứng chậm chạp nhất. 
Nhưng khi kéo violon hoặc chơi piano, phải sử dụng 
cả 5 ngón tay cùng một lúc, cho nên ngón vô danh 
của hai chị em cũng linh hoạt như những ngón khác. 
Bởi do ngón vô danh thường xuyên hoạt động làm 
cho huyết dịch lưu thông trôi chảy, bắp th ịt có độ co 
dãn cao.

Ngón vô danh có quan hệ mật thiết vối tạng gan 
và túi mật mà nội tạng gan mật lại đảm nhiệm công 
việc giải độc cho cơ thể. Huyết dịch gan mật tuần 
hoàn thông suôt, cơ năng tự nhiên nâng cao, dù ăn 
nhiều vẫn tiêu hóa hết. Ngược lại, huyết dịch gan, 
m ật tuần hoàn không tốt, cơ năng tự nhiên giảm 
xuôrig, món ăn khó tiêu hóa, nên lượng ăn vào cũng 
giảm đi. Người mà huyết dịch gan, mật tuần hoàn 
không tốt, ngón vô danh sẽ gầy và nhỏ, động tác 
chậm chạp. Vì vậy, nếu động tác của ngón vô danh 
không linh hoạt, hoặc nó gầy và nhỏ thì cần chú ý 
xem gan, mật có vấn để không. Lúc này cho ngón tay 
ấn xuõng huyệt Quan xung ở dưối móng ngón vô 
danh (xem hình 23) nếu có cảm giác đau phải ấn 
ngón tay liên tục nhiều lần, cho đến khi không đau 
thì tuần hoàn huyết dịch của cơ năng gan, mật đã hồi 
phục bình thường.
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Quan xung

Hình 23 : Huyệt Quan xung không cảm thấy đau, 
chứng tỏ cơ năng gan mật đã hồi phục binh thường

NGÓN ÚT - CÓ THỂ 
NHÌN THẤU BÀNG QUANG VÀ TIM

Khi ông bạn giơ ngón tay út ra, tôi phát hiện trên 
ngón út của anh có vết ứ huyết rất rõ. Tôi hỏi ngay: 
“Gần đây trong người có cảm thấy dễ chịu không?”. Anh 
trả lòi: “Chỉ thấy bài tiết khó khăn hơn trước”. Đó là 
triệu chứng bài tiết bị trở ngại. Ngón út có quan hệ mật 
thiết với bàng quang. Tim, tử cung, tinh hoàn, thận. Khi 
những nội tạng này phát sinh chuyện lạ, ngón út sẽ có 
triệu chứng phản ứng khác thường, tức là nói ngón út là 
nơi chẩn đoán quan trọng xem cơ năng bàng quang và 
tim có bình thường hay không.

Nếu ngón út có hiện tượng huyết ứ. cứng lên thì cơ 
quan nội tạng nói trên phát ra tín hiệu cảnh báo, cần 
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phải điều trị ngay để nó mau hồi phục bình thường. 
Phương pháp tốt nhất là ngón tay ấn xuống huyệt 
rh iế u  xung và huyệt Thiếu trạch tại phía dưối móng 
ngón tay út (xem hình 24). Thiếu xung và Thiếu trạch 
íà tĩnh huyệt của tâm kinh và tiểu tràng kinh. Có 
huyêt dịch tuần hoàn thông với tim và cơ quan tiết 
niệu, có hiệu quả lớn thúc đẩy cơ năng nội tạng. Không 
ngừng ấn ngón tay xuống chỗ này, cho đến khi huyết ứ 
ỉi ngón tay út biến m ất tức là cơ năng nội tạng đã biểu 
hiện bình thường. Từ khi tôi nói vói anh bạn có nguy cơ 
bài tiết bị trở ngại, hằng ngày anh kiên trì kích thích 
hai huyệt ấy, chắc hẳn anh đã hiểu tầm quan trọng của 
ngón út rồi. Lần sau gặp lại, anh không còn kêu ca bài 
tiết khó khăn nữa.

Hình 24: H ằng ngày kích thích Thiếu xung, 
Thiếu trạch có th ể  nâng cao cơ năng 

tiết k h í tim và cơ quan tiết niệu.
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NGÓN TAY HIỆN MÀU 
SẪM - TIỂU TRƯỜNG BI TRỎ NGẠI

Khoảng 2 - 3 năm trưốc, có một ông trưởng phòng 
kinh tiêu của nhà in, do nhiều năm đau lưng mà đến 
khám bệnh. Anh nói, ở phòng không ai so nổi tửu lượng 
cùng anh. Theo lý mà nói, người có thể uống được rượu 
như vậy, thì ruột và dạ dày phải rất tốt. Nhưng sự thực 
lại không như vậy. Vị trưởng phòng này nếu uống rượu 
quá chén, ngày hôm sau nhất định đau bụng đi tả. Anh 
giải thích cho tôi nghe, có đi tả như vậy mới trục hết hơi 
rượu ngày hôm trước. Tôi nghe xong lòi anh giải thích đã 
tiện thể mách cho anh vài phương pháp giản đơn giữ sức 
khỏe: “Mong rằng anh làm theo phương pháp tôi nói, bảo 
đảm ngày hôm sau anh không đi tả”. Người dễ đi tả, đều 
là do huyết dịch tuần hoàn của tiểu trường tiêu hóa 
không tốt, trường hợp này thê hiện rất rõ ở ngón út. Phản 
ứng cụ thể là, đốt 1 của ngón út hiện màu sẫm đục do 
huyết ứ, nếu không còn huyết ứ thì chứng tỏ tiêu trường 
đã khôi phục bình thường. Dù cho ở ngón út không có 

* hiện tượng huyết ứ nhưng khi ấn ngón tay vào huyệt 
Thiếu xung ở dưới móng tay ngón út có cảm giác đau thi 
cũng là triệu chứng cơ năng tiểu trường suy nhược. Lúc 
này cần xoa bóp ngón út đầy đủ, nhất là ỏ huyệt Thiếu 
xung (xem hình 25). Cứ xoa bóp liên tục như vậy. cho đếr 
khi không còn huyết ứ hoặc .không cảm thấy đau nữa thi 
tuần hoàn huyết dịch đã hồi phục bình thường, cơ nănỊ 
hấp thụ tiêu hóa tự nhiên củng bình thường. Nghe tôi nó 
như vậy. kể từ ngày hôm sau, ông trưởng phòng nọ tícL 
cực thực hiện, bây giò sau khi uông rượu say, ngày hôm 
sau không đi tả nữa mà thân thê cũng rất dễ chịu.
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Hình 25 : Kích thích huyệt Thiếu xung có th ể  làm  
xuyết dịch tuần hoàn, tiểu trường thông suốt, cơ năng 

tiêu hóa hồi phục bình thường.

DA Ở GIỮA HAI NGÓN TRỎ VÀ NGÓN GIỮA - 
NHẮC NHỞ NỘI TẠNG TRỞ NGẠI VỂ THẨN KINHị ■
Trưóc đây, tình cờ tôi nghe được một đoạn đối thoại 

Ìĩiữa hai ngươi, đó là một người đàn ông ngoài 40 tuổi và 
Inột chàng trai bàn về vấn đề sức khỏe. Người đàn ông 
ahiều tuổi nói: Gần đây cảm thấy đau đầu chóng mặt, 
ioàn thân mệt mỏi, thân thể không có cảm giác gì khó 
:hịu, nhưng trí nhó và sức phán đoán suy giảm nhiều, 
[iôm qua gặp một người quen, nghĩ mãi mà không nhớ 
aổi tên ông ta. Có lẽ là do tuổi tác. Không biết có loại 
huốíc linh đơn thần dược nào chữa trị được không? Tin 

rằng mọi người đều trải qua bước đường ấy, nhất là 
ìhững người nhiều tuổi, đều cho rằng những chứng
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trạng phan ứng trí tuệ, trí nhở suy giảm hoặc mất ngủ 
dèu In do tuổi pià mà ra cả. Thực ra, những chứng trạng 
ấy dếu do tinh thần căng thẳng gây ra. Từ bàn tay ta dễ 
dàng phán đoán ra hết mà tâm bào kinh là Kinh lạc có 
liên quan m ật thiết VỚI bệnh thần kinh và thần kinh suy 
nhược. Tâm bào kmh không chỉ giúp cho cơ năng tạng 
tim hoạt động, đồng thời cũng chi phôi bộ não và đường 
ruột. Những nội tạng này nếu như suy thoái thì sẽ xuất 
hiện triệu chứng nói trên, muôn kiểm tra hoạt động của 
tâm bào kinh có bình thường không thì phương pháp tốt 
nhất là dùng ngón tay ấn vào da giữa ngón trỏ và ngón 
giữa, vì rằng Kinh lạc của tâm bào kinh vận hành ở đây. 
Cho nên, khi da ở đây cứng lên, thô ra thì có thể phán 
đoán tâm bào kinh lâm vào tình trạng nguy hiểm.

làm đầu óc tỉnh táo.
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Muốn làm khỏe tâm bào kinh, đề phòng đầu óc 
bhậm chạp, trí nhớ kém do căng thẳng và áp lực gây 
nên, phương pháp tốt nhất là dùng ngón tay ấn vào 
‘tâm bào khu” ở giữa lòng bàn tay (xem hình 26). Dùng 
một tay thay nhau kích thích cố nhiên có hiệu quả, hai 
'tay dùng sức cọ xát kích thích hai bên tả hữu tâm bào 
khu, động tác này làm đầu óc tỉnh táo, cho nên làm vào 
buổi sáng sớm là thích hợp nhất.

DA Ở GIỮA NGÓN GIỬA VÀ NGÓN 
VÔ DANH - PHÁN ĐOẢN TẠNG GAN KHÁC THƯỜNG

Tôi có một người bạn là vận động viên môn vật. Mấy 
năm trước tôi từng quan sát bàn tay anh ta. Lúc đó, anh 
tỏ ra tự hào và nói: ‘Thê nào? Bàn tay của tôi vừa thô vừa 
to, không tồi chứ!”. Nhưng tôi lại phát hiện trên bàn tay 
anh có một nốt đen. Nốt đen này nằm đúng giữa kẽ ngón 
,giữa và ngón vô danh, đem lại cho ngưòi ta cảm giác một 
vết mực đen, hơi cứng, những triệu chứng này là tín hiệu 
khác thường của gan. ơ  trên đã nói, ngón giữa có quan hệ 
mật thiết với cơ năng của gan. Vì vậy, gan có gì biến hóa 
thì da ở giữa ngón giữa và ngón vô danh sẽ phát ra tín 
hiệu nguy hiểm. Khi lớp da chỗ ấy có hiện tượng thô và 
cứng lên, biểu thị huyết dịch ở gan tuần hoàn không tốt, 
hoặc có sự khác thường. Nếu mặc nhiên không biết, đê nó 
ngày càng xấu đi, sẽ trỏ thành bệnh xơ cứng gan. Nhất là 
ở giữa kẽ hai ngón giữa và ngón trỏ mọc cục thịt chai cứng 
thì càng phải lưu tâm. Vận động viên mà ở trên tôi đã để 
cập đến, quả nhiên về sau bị bệnh gan, thể lực giảm sút, 
không lâu nửa ngưòi dưới bị bại liệt. Muôn loại bỏ cục 
cứng ở giữa kẽ hai ngón tay giữa và ngón trỏ để tạng gan 
hồi phục bình thường, phương pháp tốt nhất là thường 
xuyên kích thích khu kiện lý tam cham ở phía dưới lòng
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bàn tay (xem hình 27. Kích thích khu kiện lý tam chám 
không những có hiệu quả với gan mà còn có hiệu quả với 
bệnh của tim, dạ dày, đường ruột. Thường xuyên xoa bóp 
làm cho huyết dịch các cơ quan nói trên được tuân hoàn, 
làm sông lại cơ năng nội tạng. Nêu bạn lo gan mình không 
tốt, hãy thử làm xem.

Hình 27:. Dũng bàn chải cọ xát khu kiện lý tam  
chàm có thế làm sống lại chức năng gan.

MÓNG TAY ẤN 
NGÓN TAY - CÁCH Tự ĐO NỘI TẠNG

Khi chúng ta dùng sức ấn ngón tay, chúng ta có thể 
phán đoán cơ quan hô hấp có bình thường không. Phương 
pháp này vừa gian đơn vừa hiệu quả. Xin giới thiệu như saư 

Đầu tiên xòe 5 ngón tay ra, theo thứ tự ấn từng đầu 
ngón tay, nêu hiện ngay lên màu phớt hồng tức là biểu 
thị vô cùng mạnh khỏe. Màu phớt hồng nhanh chóng hồi
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phục là biểu thị huyết dịch tuần hoàn thông suôt, cũng là 
biểu thị cơ năng nội tạng nhanh nhạy. Nhưng nếu có một 
ngón tay không hồi phục màu phớt hồng thì biêu thị 
ngón tay ấy huyết dịch tuần hoàn không tốt, e rằng nội 
tạng có liên quan bị tổn thương. Ngón cái liên quan tới cơ 
quan hô hấp và lồng ngực. Ngón trỏ liên quan tới dạ dày, 
ruột. Ngón giữa liên quan tới tạng gan, v.v...

Muốn cho cơ năng nội tạng bình thường và đầu ngón 
tay hồi phục nhanh chóng màu phớt hồng, phương pháp tốt 
nhâ’t là ấn ngón tay vào tĩnh huyệt (xem hình 28) như 
huyệt Thiếu thương ở vào ngón cái, v.v... Nếu thường xuyên 
dùng ngón tay ấn vào các huyệt ấy sẽ làm huyết dịch tuần 
hoàn thông suốt, giữ cơ năng nội tạng được khỏe mạnh.

Chỉ cần muốn làm, thì ỏ bất cứ chỗ nào cũng có thê 
làm một cách nhẹ nhàng.

Quan xung

tay giữ  được hồng nhuận, nhanh chóng hồi phục cơ 
năng nội tạng.
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Trong cuộc sống thường ngày, lợi dụng thơi gian 
nhàn rỗi mà ấn huyệt, có thể phòng ngừa cơ năng nội 
tạng khác thường, lại giữ cho thân thê khỏe mạnh. Xem 
hình 28

MÓNG TAY NGÓN CÁI - 
MÀU PHẤN HỔNG LÀ CÓ CHUYỆN

Có một lần, cô gái con ông bạn tôi hoảng hốt chạy 
đến nói: “Dầu bôi móng tay bôi dày quá làm cho móng 
tay biến màu rồi!” “Quả là có chuyện ấy sao?”. Tôi hỏi 
tỉ mỉ cô gái, cô trả lời: “Bình thường cháu bôi dầu 
nhuộm móng tay rất đặc, nhưng móng tay cũng không 
biến màu, nhưng vừa rồi mới bôi dầu trơn, chỉ có móng 
ngón tay cái là hiện màu phấn hồng, còn các móng tay 
khác vẫn là màu trắng, cháu sợ quá nên vội chạy đến 
đây hỏi rõ nguyên nhân”. Nghe xong, tôi chợt hiểu ra 
nên nói với cô gái: “Móng tay hiện màu phấn hồng là 
một hiện tượng khác thường, đó là trong nội tạng của 
cháu phát ra tín hiệu nguy hiểm, căn bản không liên 
quan gì tới dầu bôi”. Mẩu chuyện này là muốn nhắc 
nhở mọi người, móng tay cũng như ngón tay, bàn tay, 
có thê căn cứ sự biên hóa của nó mà phán đoán cơ 
năng các cơ quan nội tạng. Dựa vào sự thay đổi màu 
sắc hoặc biên hóa hình dạng của móng tay có thể phán 
đoán cơ năng các cơ quan nội tạng có suy nhược hoặc 
bị trở ngại. Cho nên nuôi thành thói quen thường 
xuyên quan sát móng tay cũng là một yêu cầu để duy 
trì thân thê khỏe mạnh. Móng ngón cái của cô gái hiện 
lên màu phấn hồng là biểu hiện cơ năng tụy tạng 
không tốt. Tụy tạng còn gọi là tỳ tạng, điểm xuất phát 
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>của kinh lạc ở ngón chân cái, vì thê ngón tay cái cũng 
có môì liên quan mật thiết đối ứng. Do tụy tạng phân 
-tiết ra chất Insulin có thê thúc đẩy chất đường trong 
cơ thê tiêu hóa, điểu tiết công năng của nó. Cơ năng 
tụy tạng suy giảm, thân thể dễ cảm thấy mệt mỏi, nếu 
bị nặng sẽ mắc bệnh đái đường, móng ngón cái hiện 
màu phấn hồng là sự cảnh báo khi bản thân chưa cảm 
thấy có gì khác thường. Đó cũng là tín hiệu nguy 
hiểm. Muôn nâng cao cơ năng tụy tạng, phương pháp 
có hiệu quả nhất là kích thích huyệt Thiếu thương ở 
dưối móng ngón cái (xem hình 29) tốt nhất là đồng 
thòi xoa bóp đốt 1 của ngón cái đê huyết dịch lưu 
thông, khôi phục cơ năng tụy tạng.

Hình 29 : Kích thích huyệt Thiếu thương sẽ 
nâng cao cơ năng tụy tạng.
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MÓNG NGÓN T R Ó - 
MÀU PHẢN HỔNG LÀ KHÁC THƯỜNG

Năm ngoái, tôi tham dự cuộc liên hoan ngày tết, người 
chủ trì muốn tôi biểu diễn một tiết mục ngẫu hứng, do 
không chuẩn bị trước, tôi đành phải biểu diễn tiết mục 
“tướng tay kỳ lạ”, di nhiên không phải là người thường xem 
tướng tay, cũng không phải là quan sát lòng bàn tay mà là 
xem mu bàn tav và móng tay. Tôi bèn mời một vị khách 
lên. Xem kỹ lưỡng bàn tay của đổi phương rồi nói: ‘Tình 
hình nội tạng của ông gần đây rất không tót, hình như ăn 
uông không phấn chấn. Có thể do cảm mạo gây nên”. Đôi 
phương không phải suy nghĩ gì, nói ngay: “Đúng7’.

Mọi người đều biết, ngón trỏ có liên quan mật thiết 
với dạ dày và đại tràng. Khi cơ năng nội tạng nói trên 
chậm chạp, móng của ngón trỏ sẽ biến màu, củng tức là 
nói khi móng ngón trỏ hiện màu phấn hồng thì tuần 
hoàn huyết dịch của dạ dày, đại tràng không tốt, ăn 
uông tự nhiên giảm sút. Ngoài ra, phê kinh vận hành ỏ 
ngón cái, khi móng của ngón cái hiện màu phấn hồng, 
biểu thị cơ quan hô hấp bị tổn thương, thông thường có 
triệu chứng cảm mạo. cảm  mạo liên đới làm cho cơ năng 
dạ dày, đại tràng bị chậm chạp vì thê móng ngón cái và 
ngón trỏ đồng thời xuất hiện màu phấn hồng.

Phương pháp tốt nhất để cơ năng dạ dày, đại tràng 
trở lại bình thường là kích thích huyệt Thương dương ơ 
dưới móng ngón tay trỏ, nên xoa bóp luôn đôt 1 của ngón 
trỏ càng có hiệu quả (xem hình 30). Huyệt Thương 
dương là nơi xuất phát của huyệt đại tràng, dùng cái 
tăm hay cái cặp tóc kích thích tỉ mỉ, làm tiêu hóa lau 
thông, thèm muốn ăn uống.
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H ình 30 : Dừng tăm kích thích huyệt Thương dương, 
dự phòng được dạ dày, đại tràng suy thoái.

Các bạn đọc cần lưu ý, đê bảo đảm sức khỏe nội 
tạng, cần kịp thời lưu ý móng tay.

MÓNG NGÓN GIỮA - 
TỪ MÀU SẮC XEM NỘI TẠNG

Tin rằng rất nhiều ngưòi khi ngủ đều nằm mơ? 
nhưng cũng có người ít khi nằm mơ. ơ  đây cần giải 
thích một chút, khi tinh thần một ngưòi không ôn định, 
hoặc quá căng thắng mệt mỏi thì thường hay nằm mơ.

Ngươi thường nằm mơ, hắn cảm thấy đầu váng, suy 
nghĩ mông lung, lúc này xin bạn hãy xem móng tay ngón 
giữa của mình. Vì rằng trong ngón giữa có tâm bào kinh 
vận hành liên quan rất sâu với bệnh tim, cho nên. khi tinh 
thần suy nhược sẽ phát sinh biến hóa, nếu móng hiện màu 
phấn hồng là dấu hiệu nói lên tinh thần căng thang.
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Mấy hôm trước có ông bạn được điều đi công tác xa 
đến thăm. Khi trò chuyện, ông than thở: “Gần đây 
thường nằm mơ, rượu cũng không muốn uống nữa”. Thế 
là tôi quan sát móng tay ngón giữa của ông, quả không 
sai, móng ngón giữa hiện màu phót hồng, có lẽ do thay 
đổi môi trường mới trong lòng không vừa ý và mấy ngày 
qua mệt mỏi quá mà gây nên. Vì vậy, tôi giúp ỏng ấn 
huyệt Trung xung ở phía dưới móng tay ngón giữa, lại 
xoa nắn đốt 1 của ngón giữa (xem hình 31) kích thích 
hai nơi này có thể loại trừ thần kinh căng thang.

Tinh thần quá căng thẳng dẫn tói huyết dịch ở não 
tuân hoàn không tôt, làm cho cơ năng nội tạng suy 
thoái. Ong bạn tôi có thê là tạng gan suy thoái nên 
không thích uống rượu nữa. Phương pháp đề phòng cơ 
năng nội tạng gan không phấn chấn tốt nhất là kích
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thích huyệt Trung xung và đốt 1. Khi kích thích có thể 
dùng ngón tay nắm lấy huyệt Trung xung và bộ phận 
mặt sau rồi xoa bóp nhẹ là được. Nếu hằng ngày đều 
làm như vậy tin rằng sẽ ít nằm mơ.

MÓNG TAY NGÓN VÔ DANH - 
C ơ  NĂNG SINH LÝ CÂN BẰNG

Mùa hè hai năm trưóc, tôi đi tàu thăm người thân, 
ngồi bên cạnh là một cặp vợ chồng đang thời kỳ trăng 
mật. Trong khi trò chuyện, họ biết tôi là người nghiên 
cứu châm cứu, thê là cô dâu kể khổ vói tôi: “Gần hai 
tháng nay, tắm gội khó khăn, về sinh lý khó chịu hơn 
trước nhiều. Đến trước ngày kết hôn một ngày, đứng 
không vững nữa”.

Tôi nghe xong quan sát móng tay của cô ta, phát 
liên thấy móng ngón vô danh hiện màu phấn hồng. Vì 
/ậy, tôi phán đoán do bị bệnh hàn lạnh mà sinh lý 
íhông thuận lợi. Do móng tay ngón vô danh hiện màu 
ohấn hồng là biểu thị kinh tam tiêu có trục trặc. Kinh 
tam tiêu là kinh lạc kết thê nguyên, có liên quan tới cơ 
năng sinh lý của con người. Kinh tam tiêu khác thường, 
biểu thị thể nguyên mất điểu hòa, do lạnh quá hoặc 
nóng quá mà dẫn tới huyết dịch tuần hoàn không tốt, là 
triệu chứng thể năng tan rã. Cô dâu vừa rồi nói đến là 
một ví dụ điển hình, đó là bóng đen trong cuộc sông hôn 
nhân và hạnh phúc. Muốn làm cho kinh tam tiêu khôi 
phục bình thưòng, thể nguyên cân bằng, phương pháp 
hiệu quả nhất là kích thích huyệt quan xung ở phía dưới 
móng tay ngón vô danh và xoa bóp đốt 1 của ngón vô 
danh (xem hình 32). Huyệt quan xung là tĩnh huyệt của
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tam tiêu kinh, ấn huyệt thường xuyên có thể làm cơ 
năng nội tạng hoạt bát lên. Ngoài ra, người đi máy bay 
thở không ra hơi. biểu thị năng lực thích ứng với khí áp 
yếu, cũng là chứng minh tam tiêu kinh suy nhược. 
Những người này cũng có thể kích thích huyệt quan 
xung và đôt 1 của ngón vô danh.

Qu^n xung

Hình 32 : Kích thích huyệt Quan xung có thé 
cân bằng cơ năng sinh lý.

MÓNG TAY NGÓN ÚT - 
CHÚ V TẠNG TIM KHÁC THƯỜNG

Mấy hôm trước có một ông khách, nhìn sắc mặt đỏ 
ửng của ông. tôi đoán tạng tim của ông khác thường. Sau 
đó hỏi, ông một mưc phủ nhận: “Không, tim tôi rất khỏe”. 
Thế là tỏi xem tại chỗ móng tay của ông. Qua nhiên 
không ngoài dự đoán cua tôi, móng tay của ông phan ánh
62



Hrất rõ triệu chứng huyết dịch tuần hoàn của tim không 
tốt, so với bôn ngón khác móng ngón út hiện lên màu phấn 
ahồng đặc biệt rõ. Thông thường, khi nội tạng cơ năng khác 
[thường đều tự xuất hiện một số  chứng trạng nào đó. 
.Nhưng về bệnh tim lại không có chứng trạng gì, vì vậy 
phần lớn những người mắc bệnh tim ở thời kỳ đầu thường 
không tự biết, cho đến khi bệnh tình xấu đi mới bỗng 
nhiên phát hiện, vì vậv thường có người đột tử.

Cho nên quan sát tạng tim hoạt động là một việc 
rất quan trọng mà cách kiểm tra tốt nhất là quan sát 
móng ngón tay út. Ngón út có một sợi tâm kinh đi qua 
nó quan hệ mật thiết vối tạng tim, lúc cơ năng tạng tim 
khác thường, bộ phận này sẽ phản ứng.

Hình 33: K ích thích hai huyệt Thiếu xung, Thiếu trạch 
có th ể  làm  cơ năng của tim hoạt bát lên.

Móng ngón tay út nếu từ màu trắng chuyên sang 
màu phớt hồng, biểu thị tâm kinh không thông suốt, 
chức năng tạng kinh không tốt, phương pháp có hiệu
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quả nhất là kích thích huyệt thiếu xung và huyệt thiếu 
trạch (xem hình 33). Kích thích hai huyệt quan trọng 
này có thể làm huyết dịch tuần hoàn của tim thông suốt, 
làm hoạt bát cơ năng của tim.

MÓNG TAY CẮM VÀO THỊT - CÂP cứu TẠNG GAN

Hình 34. Kiên trì ấn huyệt gan có th ể  làm  
sống động cơ năng gan.

Chúng ta đều biết, cơ thể gầy xương xương một 
chút mới là khỏe mạnh nhất. Nhưng thời nay người ta 
dùng phần lớn thức ăn động vật, nên phá mất trạng thái 
chất kali và cũng phá mất tác dụng giải độc của gan, 
dẫn tói các cơ năng nội tạng bị suy thoái, cho nên người 
ta thường cảm thấy mỏi mệt. Do ăn nhiều thức ăn động 
vật mà dẫn tói cơ năng gan suy thoái, sự phản ứng của 
nó là móng tay cắm sâu vào thịt đầu ngón tay. Xhững 
người có triệu chứng này hết sức tránh ăn món ăn động 
vật, nên ăn nhiều loại rau và món ăn thực vật. Muốn
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khôi phục công năng gan, phương pháp có hiệu quả nhất 
là kích thích huyệt gan ở chính giữa đốt 2 ngón vô danh 
(xem hình 34), hằng ngày kiên trì xoa bóp có thể làm 
sông động cơ năng gan, móng tay cũng hồi phục trạng 
thái bình thường. Quan sát móng tay còn tốt hơn kiểm 
tra X quang vì nó rẻ tiền, tiện lợi, chỉ cần lưu tâm đến 
sự biên đổi của móng tay là được.

VÂN NGANG MÓNG TAY - DẠ DÀY VÀ RUỘT CÓ TẬT

Mấy năm trưóc, một tạp chí muôn tôi viết bài về 
chữa bệnh bằng châm cứu, lúc đó tôi biết người chủ trì 
tạp chí có thiên kiến về Trung y, vì vậy tôi muôn nói rõ 
hiệu quả điều trị các huyệt ở bàn tay và cơ thể ông ta. 
Bỗng tôi nhìn thấy phía dưới móng tay ngón cái của ông 
ta có một vân ngang rất rõ rệt - thê là tôi hỏi ông: “Có 
phải 3 tháng trước ông đã mô cắt dạ dày?”. Ong ngớ 
người ra một chút sau đó trả lòi: “Không phải là dạ dày 
mà là loét ruột non, đúng vừa cắt 3 tháng trưóc”. Từ đó 
về sau, ông ta thay đổi quan niệm đôi với Trung y.

Trên thực tế, tôi không thê giải quyết được mọi tạp 
chứng nghi nan, chẳng qua là nhìn thấy triệu chứng vân 
ngang ở dưới móng tay ngón cái mà biết ông có bị loét dạ 
dày hoặc ruột hay không!

Móng tay thường 6 tháng sinh mới một lần, trong 
thòi , kỳ này nếu mắc bệnh thuộc hệ thông tiêu hóa, 
móng tay sẽ xuất hiện vân ngay khi mắc bệnh. Do đó, 
giữa móng tay có vân ngang là 3 tháng trước có bệnh tật 
về dạ dày, đường ruột, hiện tượng này không chỉ bó hẹp 
ở ngón cái mà bốn ngón khác cũng vậy.

Những người trước đây chưa từng mắc bệnh dạ 
dày đường ruột mà ỏ móng tay lại xuất hiện vân ngang
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thì ngầm báo hiệu dạ dày, đường ruột sắp có chuyện xa\ 
ra. Vì vậy khi bạn có hiện tượng ấy, nên điểu trị sớm.

Phương pháp dự phòng tốt nhất là kích thích tĩnh 
huyệt của móng tay xuất hiện vân ngang. Ví dụ ở ngón 
cái xuất hiện vân ngang thì kích thích huyệt Thiếu 
thương (xem hình 35) chỉ cần lưu tâm chú ý thì phòng 
ngừa được bệnh tật ở hệ thống tiêu hóa.

Hình 35 : Kích thích huyệt Thiếu thương có th ể  dự 
phòng trở ngại về tiêu hóa.

VÂN DỌC Ở MÓNG TAY - 
NHẮC NHỞ Sự CHUYỂN HÓA KHÔNG TỐT

Nêu ơ móng tay xuât hiện vân dọc, thì ngưòi nào 
cũng có hiện tượng lão hóa, không cần phải quá lo lắng. 
Nhưng nếu là vân rãnh trong da móng tay thì cần phải 
chú ý. Da trong móng tay gọi là “giường móng tay”. Khi 
bộ phận này xuất hiện vân dọc, phải đặc biệt lưu ý. Đó 
là triệu chứng cơ năng gan, thận suy nhược.
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Nội tạng gan thận có tác dụng giải độc, bài tiết 
.chất thải trong cơ thể ra ngoài. Khi cơ năng gan thận 
ihoạt động không bình thưòng, chất thải trong người 
.không được bài tiết ra ngoài, tức là việc thay cũ đôi mới 
ikhông tôt. Nguyên nhân là cơ năng gan thận không 
nhịp nhàng, có lúc dẫn đến hiện tượng “phù thũng”.

Trung xung

Hình 36 : dùng ngón tay ấn vào đầu móng tay sẽ kích thích 
tĩnh huyệt ở chùm văn dọc có thể thúc đẩy thay củ đổi mới.

Phương pháp chữa vân rãnh tốt nhất là ấn tĩnh 
huyệt của nó là huyệt Trung xung (xem hình 36).

ĐIỂM ĐỐM Ở MÓNG TAY -
CẢNH BÁO VỀ HUYẾT DỊCH TUẦN HOÀN Ỏ NÃO
Khi trên móng tay xuất hiện màu hồng, hoặc đôm đen, 

là báo hiệu huyết dịch tuần hoàn ở não bị trở ngại. Nêu như 
đôm đen ơ móng tay rõ rệt. biểu thị huyêt dịch tuần hoàn 
khác thường, có thể gây trở ngại cho não. Cho nên nếu 
móng tay có điểm đôm đen. rất có thể huyêt dịch ở não tuần
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hoàn không thông suốt. Vì vậy người dễ xuất hiện đièm đôrr 
ở móng tay, cần phải dự phòng hiện tượng này phát sinh đé 
huyết dịch tuần hoàn ở não nhanh trở lại bình thường.

Phương pháp tốt nhất là kích thích tĩnh huyệt ồ 
dưới móng tay, chỗ có điểm đốm. Nếu ngón trỏ xuất hiện 
điểm đốm, thì phải ấn huyệt Thương dương ỏ dưới móng 
tay ngón trỏ (xem hình 37). Như vậy sẽ làm cho huyết 
dịch ở não tuần hoàn thông suổt, nếu điểm đốm biến 
mất là bệnh khỏi. Nếu ngón tay tay phải xuất hiện điểm 
đốm, chứng tỏ não trái có vấn đề. Nếu điểm đốm xuất 
hiện ở tay trái, chứng tỏ não phải có vấn đề.

Các bạn gái thích dùng dầu bôi móng tay, muốn 
kiểm tra não hoặc nội tạng mình có vấn đề gì thì nên 
định kỳ lau sạch dầu bôi và quan sát kỹ để bảo đảm 
thân thể khỏe mạnh.

68



V
BÀN TAY - ĐIỂM PHỤC HIỆN 

NỘI TẠNG THẦN KINH, cơ BẮP
■ ■ '

ở  ÂU MỸ RẤT THINH HÀNH 
“CÁCH CHỮA Ỏ KHU vực BA PHÚT”

Bây giò mòi bạn hãy làm một thí nghiệm nhỏ 
iơn giản. Bạn hãy nắm tay người tình của mình hoặc 
lam  hoặc nữ, là người mình đang thích nhất. Nếu 
ihông có đôi tượng ấy, thì là bạn đồng nghiệp cùng 
;ông ty ngồi gần mình, hoặc là nữ chiêu đãi viên xinh 
xắn trong tiệm cà phê, trong quán ăn. Những người 
này đều có thể là đôi tượng th í nghiệm. Lúc này, tạm 
thời không đếm xỉa gì đến sự nghi ngờ của đôi 
phương, đầu tiên theo phương pháp tôi đã nói, nắm 
lấy tay ngươi ấy. Từ đó bắt đầu, nhất định có sự kỳ lạ 
xảy ra trên ngươi bạn.

Dù là tay phải hay tay trái cũng được, chỉ cần nắm 
lấy tay đối phương. Sau đó bắt chưóc động tác làm mẫu 
của hình vẽ, dùng sức lật bàn tay của đối phương lên,
dùng ngón tay út chọc vào khe giữa ngón cái và ngón trỏ
của đôi phương, ngón vô danh và ngón út của đổi
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phương để cô định bàn tay đó, đê đối phương hơi có cảm 
giác căng lên. Để bàn tay ở trạng thái xòe ra, dùng ngón 
cái tay phải tav trái của mình ấn vào bàn tay đối 
phương, ấn Vào cổ tay và bộ phận gồ lên của bàn tay. 30 
giây, 1 phút không ngừng ấn huyệt có tiết tấu.

- 0 ,  dễ chịu quá!
- Cảm giác thật tốt - hơi khó chịu một chút.
Phản ứng của mỗi người đều khác nhau, nhưng 

nếu có 100 người đã được ấn huyệt bằng ngón tay thì tin 
rằng 100% sô" người ấy sẽ nói “dễ chịu lắm”. Thực ra, tuy 
không phải bàn cãi gì, nhưng đối phương nhất định sẽ 
cảm thấy rất dễ chịu, có lúc, có người xuất thần chăm 
chú nhìn vào bạn. Đó là bí quyết của phép xoa bóp điều 
trị bệnh lý qua bàn tay. Bây giờ chúng ta hãy xem hiệu 
lực của phương pháp này.

♦ C ãi n hau  với người yêu  d o  những chuyện  lặt 
vặt k h ôn g  đâu , lạ i kh ôn g  có cách  n ào  là m  làn h , rất 
khó hẹn cô ta nói chuyện. Cô ta tỏ ra bực dọc khống 
yên, vẫn cứ  g iữ  th á i đ ộ  kh ôn g  p h ả i  đó.

Lúc này, dùng thái độ hơi cứng rắn nắm lấy tay đối 
phương, sau khi đã nắm chặt, dùng ngón tay kẹp chặt 
đầu ngón tay cái của đối phương rồi xoa bóp nhè nhẹ, 
nêu có thời gian còn xoa bóp xung quanh gổc ngón cái.

♦  Khi đi thi hoặc khảo sát miệng, ở trường thi 
bôn chôn không yên, hoặc viên chức mới lần đầu 
tiên đứ ng vào h àn g  ngủ d o a n h  n gh iêp  d o  căng  
thăng mà mặt trăng bệch ra.

Lúc này chập hai bàn tay của đổi phương lại dùng 
hai bàn tay của mình nắm chặt, dùng sức ấn tav đối 
phương một lúc đê xung quanh lòng bàn tav cam thấy 
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đau hoặc là dùng sức xoa bóp xung quanh gốc ngón cái 
của đối phương. Sau đó vỗ vào vai đôi phương: đi thỏi!

Vừa rồi do căng thẳng mà mặt trắng bệch, lúc này 
dã mất đi, sắc mặt trở lại hồng hào, bưốc đi vững chắc 
tiến vào trường thi.

*  Gần đây bỗng không tự tin vào chuyện phòng  
the. Tuy còn rất trẻ nhưng đã cảm thấy tinh lực suy 
giảm. Dù cho công việc bận vội, củng không nên...

Dù là còn trẻ hay đã ở tuổi trung niên, người đàn 
ông nào mà tinh lực suy thoái thì coi như bị một vết 
thương chí mạng. Bỗng nhiên lâm vào cảm giác ngươi 
già, ngay cả công tác cũng không hăng hái, lúc này hãy 
động đến ngón út của anh.

Hằng ngày lên ô tô buýt đi làm việc, nếu cứ lơ mơ 
ngồi xe thì sẽ lãng phí thòi gian quá. Khi túm vòng 
treo của xe, hãy dùng đầu ngón út móc vào vòng treo, 
khi mệt đổi tay, có lúc thay ngón tay, nghỉ một lúc, lại 
dùng đầu ngón út thay nhau. Khi ở hội nghị, lúc trò 
chuyện vói người khác, thời gian cũng rất lãng phí. 
Lúc này sao không túm lấy ngón út của anh, lúc thì 
kéo ra, lúc thì ấn xuống. Kéo dài 1 - 2 tuần lễ, đến bản 
thân cũng kinh ngạc, phát hiện bản thân vô cùng 
“mạnh khỏe”.

Tôi đã từng dạy một người làm theo phương pháp 
này. Anh này lúc đầu kêu ca: “Gần đây trở thành người 
hư nhược”. Sau đó anh trở về quê, không hề gặp mặt. 
Cho đến một ngày tôi làm cuộc hành trình đến thăm 
anh, lâu ngày gặp lại vô cùng vui vẻ.

Lúc này anh túm ngón tay út giơ cho tôi xem, tôi 
nhất thời chưa hiểu, anh mói nói tiếp: “Lần trước, thầy

71



dạy tôi dùng ngón tay ấn vào đầu ngón út. Kêt quá con 
người tôi khỏe hẳn lên”. Không phải nói đùa, cũng 
không phải nghiêm túc, nhưng mà sau lần gặp lại này, 
tôi đã khắc sâu nhớ lại câu chuyện “ngón tay út”. Tôi 
nghĩ: “Anh ta khá khỏe mạnh”, có lẽ là chuyện thật.

Sau khi xem qua 3 ví dụ này, bạn đọc hẳn còn bán 
tín bán nghi chăng? Nhưng dù thê nào, đó không phải là 
lời nói láo.

Chẳng qua là loại bỏ chất ma thuật ỏ bàn tay mà 
muôn mọi người càng khỏe mạnh, tinh lực càng dồi dào, 
tinh thần càng sảng khoái.

Hơn nữa, không chỉ làm cho người ta cảm thấy dễ 
chịu. Ngay cả những bộ phận nội tạng không nhìn thấy 
cũng có thể làm cho khỏe mạnh, đạt được hiệu quả điều 
trị kinh người. Tại sao vậy? Đó là chỗ thần kỳ của 
phương pháp xoa bóp bàn tay để chữa bệnh.
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sự BIÊN ĐỔI KHÁC LẠ CỦA 
THÂN THE ĐẦU TIÊN XUẤT HIẸN ở BÀN TAY

Y HỌC THÚ VỊ LÀ 
KÍCH THÍCH 32 KHU PHẢN XẠ ĐỂ ĐIỂU TRỊ

1. 3 2  khu kích thích phản xạ nằm ỏ tay, ngón tay

Sự biến đổi khác lạ của thân thể hoàn toàn 
hiện lên ở tay

Tại sao chỉ có xoa bóp tay mà làm cho người ta tinh 
thần dễ chịu, thần khí sáng suốt, sinh hoạt giới tính tăng 
lên mà còn có thể chữa được những chỗ lộn xộn trên thân 
thể. Đầu tiên, tôi phải nói rõ cách điều trị theo khu vực. 
Đầu, nội tạng, bộ khung, bắp thịt... tất cả các bộ phận trên 
thân thể đều phản xạ lên các bộ phận trên tay. Đó là cách 
điều trị xoa bóp khu vực của bàn tay. Hai lòng bàn tay, 
hai mu bàn tay của hai tay nhất định có những bộ phận 
đôi ứng với các cơ quan trên thân thể. Có sự đôi ứng ở tay 
vối: dạ dày, phổi, tụy tạng..., ở đây tên gọi không biến 
động nhiều. Những bộ phận đối ứng đó (bộ phận phản xạ) 
gọi là khu vực (xem hình vẽ 4,5 ở đầu sách). Khu vực phản 
xạ bàn tay trái và khu vực phản xạ bàn tay phải.

VI

73



Những bộ phận liên quan vê sau sẽ nói kỹ. ơ  đay 
chỉ cần xây dựng được quan niệm các nội tạng và cơ 
quan của thân thể đêu phản ứng lên các bộ phạn cua 
tay là được. Mỗi ngày sau khi nhiều lần kích thích tưng 
khu vực (khu phản xạ), nội tạng nào đôi ứng VỚI bộ phận 
ây sẽ sông trở lại, có chỗ nào chưa thích ứng cũng có thê 
đạt được hiệu quả điều trị. Nếu như cảm thây đau dạ 
dày, mỗi ngày chuyên tâm xoa bóp khu dạ dày trên tay. 
Như vậy, có thể điều chỉnh đáng kê tình hình dạ dày. 
Khi họng đau, ngón tay ấn vào khu phản xạ của họng, 
có thể chữa khỏi...

Ngược lại, khi xoa bóp bàn tay, nếu như phát hiện 
có điểm đau nhức, có thê là cơ quan hay nội tạng đôi ứng 
với khu vực ấy có sự khác thường. Tóm lại, cách suy 
nghĩ của chúng tôi là, phương pháp này không chỉ tự 
điều tra thân thê của mình có chỗ nào lộn xộn, mà còn 
có thể phát hiện bệnh tật trên người. Ví dụ nói, ngón tay 
ấn vào khu tạng thận, tự nhiên làm người ta đau muôn 
nhảy lên, thê thì cơ năng của thận có thể có vấn đề. Vì 
vậy, cần cẩn thận xoa bóp khu vực này, đê kích thích, 
làm cho chất thải đọng lại trong khu vực này, được hóa 
giải, nó sẽ theo nưóc tiểu bài tiết ra ngoài. Nhờ đó có thể 
điều trị những chỗ không tốt của thận.

Trong một ngày, dùng ngón tay ấn bàn tay mấy 
lần là được. Có đúng là phương pháp giản đơn này có 
thê chữa khỏi những chỗ không tốt trên cơ thê khong? 
Trên bàn tay có đúng là có ma lực ấy không?

Hãy nghĩ kỹ xem, mỗi người chúng ta đều trải qua 
một vài lần, khi thân thê khó chịu hoặc biến la đều 
nhạy cảm xuất hiện trên tay. Ví dụ khi tham gia CUOC 
đua chạy rất căng hoặc là gặp phải trường hợp rất cang
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thẳng, tự nhiên lòng bàn tay toát ra nhiều mồ hôi. Sau 
khi sốt cao, bàn tay khô kiệt, da cũng tróc vảy.

Máy đo nói dổi ở Mỹ cũng là lợi dụng nguyên lý sự 
vận động của não và thần kinh căng thẳng có liên quan 
mật thiết với lòng bàn tay ra mồ hôi mà chế tạo ra. Ví 
dụ này nói rõ tay không phải là tồn tại đơn độc mà thực 
tế  nó có mối quan hệ mật thiết không thê tách rời với 
nội bộ thân thể.

Trong cách chữa bệnh bằng xoa bóp bàn tay, nếu xác 
định được thật đúng và tỉ mỉ bộ phận nào của tay tương 
ứng với nội bộ thân thể, sẽ có lợi cho điều trị. Mới đầu, 
chúng tôi nêu lên mấy ví dụ “ma thuật trên tay”, thực ra 
đó chỉ là vận dụng linh hoạt trò chơi trên khu vực bàn tay.

Tóm lại, kích thích khu phản xạ sẽ có hiệu quả ôn 
định thần kinh như tuyến giáp trạng, đầu (thùy thể dưói 
não) thì có thể ức chế được tâm tính kích động của chúng.

Dĩ nhiên, những ma thuật trên bàn tay không phải là 
mục đích nguyên thủy của phương pháp chữa bệnh bằng 
xoa bóp ở bàn tay, nó là một biện pháp trị liệu thực sự có 
hiệu quả. Người nghiên cứu vấn đề này cũng rất nhiều.

Kích thích khu phản xạ ở tay, đầu tiên phải 
thông qua não, sau đó đến các cơ quan đối ứng, tác 
dụng đến các bộ phận  có triệu chứng khác thường 
làm cho nó hoạt bát trở lại

Thực ra, hiện nay ở Au Mỹ phương pháp xoa bóp 
điều trị bệnh lý ở bàn tay, là phương pháp điều trị rất 
bình thường, phương pháp này có đồ biểu đổi ứng và xử 
lý chi tiết, ơ  phương Đông, chỉ tại những khu điều trị 
trung tâm chuyên ngành mới có đồ biểu như vậy, nhưng 
ở Mỹ, loại biểu đồ theo diện kèm phản xạ lại có cả lời
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thuyêt minh tỉ mỉ mà giản đơn. đã phát hành hàng 
ngàn vạn bản. Gia đình bình thường, thậm chí môi cá 
nhân đều có một bản. Đôi chiêu với đồ biểu, ngươi bình 
thường đều có thê tự sử dụng để điều trị.

“Họng hơi cảm thây khó chịu, họng hình như bị 
viêm. Khu phản xạ của họng ở trên tay là chô nào nhỉ? 
Các gia đình phần lớn dùng phương thức này, một mặt 
vừa đối chiếu khu phản xạ trên bản đô nhán thê, bản 
thân cũng tự xoa bóp ở tay để kích thích. Phương pháp 
này đã thâm nhập rộng rãi trong đời sông gia đình ở 
nưóc Mỹ và nước Đức. Đương nhiên, họ cũng đã xuất 
bản nhiều sách nói về cách điều trị khu vực này một 
cách dễ hiểu và bán rất chạy, trong đó cuốn sách do 
Minlet chấp bút xuất bản năm 1975 là tiêu biểu nhất, 
nghe nói cuốn này bán được 100 vạn bản.

Cuốn sách này tựa như trở thành sách giáo khoa 
chuyên dùng về cách điều trị khu vực. Ngoài ra còn có 
nhiều loại sách tương tự như vậy. Kích thích tay để 
chữa khỏi bệnh thực tê đã được dùng từ xưa. Nghe nói, 
thòi cô đại Hy Lạp đã có những sách vẽ trên tường 
những hình vẽ về vấn đề này.

Nhưng ngày nay phương pháp điều trị khu vực rất 
được thịnh hành là do bác sĩ tai mũi họng người Mỹ tên 
là Fu-xư-yê-lan đề xướng và hệ thống hóa lại. Đó là 
chuyện xảy ra ở đầu thế kỷ thứ 20.

Bác sĩ Fu-xư-yê-lan phát hiện ở tay có một sức 
mạnh kỳ lạ, quá trình phát hiện rất là lý thú Những 
bệnh nhân của bác sĩ, nếu ai trong khi phẫu thuât 
không kêu đau, họ đều dùng ngón tay nắm chật lấy gổc 
tay ngai của ghế. Như thế có nghĩa là, dùng lòng ngon 
tay áp chặt vào ghế thì ức chế được đau. Nghe nói do từ 
quan sát này mà bác sĩ phát hiện ra điểu ấy.
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v ề  sau, quan sát tỉ mỉ những người đàn bà đau đẻ, 
có thể phát hiện các bà trong khi đẻ đểu dùng bàn tay 
xích gần lại chỗ khuỷu tay, dựa hẳn vào tay vịn bàn đõ 
đẻ. Bộ phận khuỷu tay mà bàn tay xích lại gần là khu 
vực phản xạ của bộ phận sinh dục. Giống như chuyện 
ma thuật của tay được thuật ở trên. Các bà mang thai 
khi đẻ, rất tự nhiên cho tay nắm lấy tay vịn của bàn đỡ, 
để ức chê cơn đau, để sinh đẻ được thuận lợi.

Từ lý lẽ ấy, bác sĩ mói nghĩ cần nắm lấy khu phản 
xạ ở tay, rồi kết hợp cách điều trị dân gian vốn có từ 
xưa, tạo nền móng cho phương pháp điều trị bệnh bằng 
xoa bóp ở bàn tay. ơ  Au Mỹ, điều trị y học thực tê của 
phương pháp này bắt đầu từ đầu thê kỷ 20, vì vậy nó đã 
có lịch sử khá lâu.

Phương pháp xoa bóp tay để chữa bệnh, khỏi nguồn 
lưu hành từ nưóc Đức, Thụy Sĩ, sau khi truyền sang nước 
Pháp, nước Anh, nưốc Mỹ rất được thịnh hành. Bây giờ ở 
Đan Mạch, Thụy Điển thậm chí có trường học chuyên 
khoa. Nghe nói ở bệnh viện phụ sản của Đan Mạch, để 
giảm bớt nỗi đau của phụ nữ khi sinh con, người ta đã áp 
dung cách điểu trị bênh bằng xoa bóp ở tay là kích thích 
bàn tay, bàn chân sản phụ. ơ  New York cũng rất thịnh 
hành phương pháp này, chủ yếu là để ổn định tâm thần, 
chữa thần kinh mất điều hòa, là phương pháp loại bỏ sự 
căng thắng trong cuộc sống thường ngày. Đây là phương 
pháp rất thông dụng ở Mỹ, như trước đây hễ đau đầu là 
ngưòi ta dán cao lên huyệt thái dương vậy.

“Đau đầu ư?” Tìm nhanh vị trí khu phản xạ của 
đầu ở trên tay. Dùng ngón tay xoa bóp một lúc là khỏi. 
Hoặc là dạ dày cảm thấy khó chịu, khu phản xạ của dạ 
dày ở phía dưới móng ngón tay cái, đó là cách điều trị 
bằng bàn tay tại nhà.

77



So vói các nước phương Đông, tiền chi phí cho chưa 
bệnh ở nước Mỹ rất cao, cho nên nêu măc cam mạo, dạ 
dày không dễ chịu, thương thực thuộc loại bệnh không 
nặng, người ta thường không đến thây thuôc kham 
bệnh. Hơn nữa, nó được coi là cách điêu trị dân gian có 
hiệu quả, thậm chí các bệnh viện cũng áp dụng cách 
điều trị này, cho nên có một thời trên đài truyên hình đã 
nói nhiều đến vấn đê này.

Sau khi kích thích tay, bộ phận não và nội tạng 
có phản ứng gì

Dù cho đã nêu lên nhiều ví dụ, nhưng có người 
vẫn hoài nghi có thực là dùng tay chữa được bệnh 
không? 0  đây chúng tôi nói rõ hơn về sự phản xạ trên 
cơ thể con ngươi.

Về mặt y học, một bộ phận nào của nội tạng hoặc cơ 
quan cơ thể có sự khác thường thì ngoài bẽ mặt cơ thể sẽ 
xuất hiện cục cứng hoặc cảm thấy đau, từ đó phát giác ra 
bệnh tật. Tình hình này, ở y học gọi là phản xạ vách nội 
tạng. Ví dụ khi tạng thận không tốt, không chỉ những chỗ 
xung quanh thận mà tất cả những khu phản xạ đối ứng 
vối thận, ơ đầu, ỏ lưng, ở tay, ở chân đều xuất hiện những 
cục cứng và cảm giác đau. Khi tuyến giáp trạng có sự khác 
thường, khu phản xạ của tuyên giáp trạng ở mặt, ỏ lưng, ở 
đầu đêu xuất hiện cục cứng và cảm giác đau. Dĩ nhiên, 
khu phản xạ của tuyến giáp trạng ở tay một khi được 
dùng ngón tay ấn huyệt sẽ đau mà nhảy lén.

Nghe nói như vậy, tựa hồ thấy rất khó khăn 
nhưng mà mỗi người ít nhất đều trải qua 1 - 2 lần như 
vậy. Ví dụ, ở gần nhà tôi có một bà còn tre. mỗi khi găp 
tôi đều than thỏ: “Đau lưng quá, đau quá". So tuổi tac 
thì chưa đáng đau như vậy, tôi khuyên chị ta tốt nhất đi
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khám bệnh để được chẩn đoán chính xác. Vì rằng, tôi 
nghĩ có lẽ tạng thận hoặc tạng gan của chị ta có vấn đê 
nên gây đau ở khu phản xạ của lưng. Kết quả không 
ngoài suy đoán của tôi, sau khi điều trị, chị nói vói tôi 
gan và dạ dày của chị không tốt.

Suy nghĩ kỹ, hầu hết mọi người đều có kinh nghiệm 
như vậy. Bả vai cứng lại, đau nhói mà không nhớ mình 
đã làm gì để bả vai cứng lại và đau nhói. Sau khi kiểm 
tra mối biết số  đo của kính mắt không thích hợp và dạ 
dày không tốt gây nên hiện tượng này. Tình hình tương 
tự như vậy là kết quả phản xạ của nội tạng ra bên ngoài 
cơ thể. Lợi dụng khu phản xạ, điểm phản xạ tồn tại trên 
cơ thể mà tìm ra nguyên nhân đích thực mà vận dụng 
phương pháp điều trị khu phản xạ cũng tức là phương 
pháp điều trị khu vực. Vì vậy cũng có cách lợi dụng khu 
phản xạ ở mặt hay ở đầu để điều trị, đương nhiên cũng có 
cách lợi dụng khu phản xạ ở lưng ở chân đê điều trị.

Nổi tiếng hơn là cách nhĩ châm của Pháp. Dùng 
điểm phản xạ ở tai để châm vào điểm phản xạ đốì ứng với 
cơ năng thèm ăn ở tai để ức chế cơ năng thèm ăn. Do ở 
Nhật có nhiều ngưòi muốn hạn chế ăn uống nên phương 
pháp này khá phổ biến. Nhưng nếu kích thích quá mạnh, 
cơ năng sẽ ngừng vận chuyên, sẽ hoàn toàn mất đi sự 
thèm ăn. Cho nên, cách điều trị này rất nguy hiểm.

Đương nhiên, trên tay cũng có đủ các khu phản xạ 
giông như vậy. Kích thích khu phản xạ này, làm cho nội 
tạng sống trở lại, đó là phương pháp xoa bóp chữa bệnh 
ở tay mà chúng ta tiến hành. Ưu điểm của phương pháp 
này không nguy hiểm như phương pháp nhĩ châm, ơ  
tay nếu ấn huyệt nhầm cũng không gây nguy hiểm. Cho 
nên, mọi ngưòi đều có thê an tâm tiến hành.
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Vôn định xoa bóp ở khu vực dạ dày, nếu như bóp 
vào khu gần tuyến giáp trạng hay khu đầu, cững không 
tổn hại gì, nó là cách điều trị an toàn nhất nên được phô 
biến rộng rãi ở các gia đinh nước Đức và nước Mỹ. Hơn 
nữa, tay rất tiện cho điều trị. Xoa bóp ỏ lưng, ơ đâu, đ 
chân trước mặt người khác rất không tiện mà một người 
tự làm cũng không dễ dàng gì. Nêu thay băng xoa bóp ở 
tay thì dù nói chuyện vói người khác hoặc ở một cuộc họp 
vô bổ, hoăc dù xem truyền hình đều có thể xoa bóp bằng 
ngón tay theo ý muôn mà không bị người khác đê mắt tới. 
Ngoài ra, hiệu quả kỳ lạ của phương pháp xoa bóp ở tay 
để chữa bệnh cũng là một đặc điểm riêng của nó.

So sánh vói lồng ngực, ở chân và các khu phản xạ 
khác, người ta cho rằng ở tay dễ điều trị, hiệu quả có bớt 
đi một chút cũng được. Nhưng sự thực hoàn toàn ngược 
lại, khi so sánh kết quả điều tri khu phản xạ ở chân vối 
ỏ tay, thì hiệu quả ở tay giữ được lâu hơn. Sự thực này 
đã được chứng minh bởi phương pháp Holingtiphia 
Nagari do một nha sĩ người Mỹ phát minh năm 1970.

Nói một cách vắn tắt, phương pháp này chứng 
minh, ở cơ thể con người, tại các bộ phận nửa trên thì 
hiệu quả phản xạ càng lón hơn, càng xuống dưới thì hiệu 
quả càng giảm đi. Ví dụ ra sức kích thích gót chân, vốn là 
cảm thấy rất có hiệu quả, rất dễ chịu, nhưng do phải 
đứng lên đi ngay, không có cách nàũ giữ lại trạng thái 
vừa điều chỉnh, hiệu quả phản xạ do đó mà cũng giảm đi.

Cho nên hiệu quả của các bộ phận ở trên không 
chỉ giữ được lâu, mà cũng rõ rệt hơn. Nếu chỉ theo cảm 
giác lúc điều trị mà nói, xoa bóp ở chân quả là dễ chiu 
hơn ở tay, khiến người ta cảm thấy hiệu quả hơn

Nhưng nếu đề cập đến hiệu quả thực tế. chân và tay 
có thế lực ngang nhau, nếu so nơi có hiệu quả hơn hai nơi
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chân và tay thì phải nói là đầu vì nó ở trên hơn cả. Nhưng 
nếu căn cứ sức cần dùng và thời gian bỏ ra, không gian sử 
dụng đê phán đoán thì sô điểm tuyệt đối ở tay là cao hơn.

2 . Thử đo vòng cơ  thể phát giác bệnh tiềm  ẩn  
trong cơ  thể

Người càng sử dụng tay càng sông lâu
Nếu đứng ở góc độ này đánh giá lại bàn tay sẽ phát 

hiện ra nhiều sự thực, người càng hay dùng tay càng 
sống lâu. Người ta thường cho rằng vì nhà nghệ thuật 
luôn luôn đi tìm lý tưởng, đem tinh lực cả đời người đầu 
tư vào đó, nên thường phải dùng não nhiều, cho nên từ 
xưa tới nay các nhà nghệ thuật ít sổng lâu. Suy nghĩ thật 
kỹ, công tác của nhà nghệ thuật tuy dùng đầu óc nhưng 
trên thực tế  phải dùng tay để hoàn thành công việc.

Ồng Chủ tịch Hội điêu khắc Nhật Bản Kitamura 
mất năm 1988, thọ hơn 100 tuổi. Công tác điêu khắc 
không chỉ dùng não mà còn phải dùng thân thê và tay. 
Sinh năm 1908, họa sĩ Muranishi đến nay tinh lực vẫn rất 
dồi dào và còn vẽ những bức tranh lớn. Tinh thần của ông 
không thể so cùng với những người già cùng lứa tuổi, cầm  
bút vẽ thì phải dùng sức, đó cũng là việc của tay phải làm.

Tuổi gần 90, ông Shiro phải gánh vác trọng trách 
về kinh tê của nưóc Nhật, tuy không phải là nhà nghệ 
thuật nhưng nghe nói trong cuộc sông ông dùng tay 
không phải là ít. Ông nôi tiếng về sông đạm bạc, nhưng 
ông giỏi về minh kiếm, hằng ngày phải tập minh kiếm, 
nhô cỏ trong vườn, không bao giờ đứt quãng.

So với người sáng sóm dậy đã vội vàng ra cửa đi 
làm, sau khi tan tầm về nhà xem truyền hình rồi vùi 
đầu đi ngủ thì việc nhổ cỏ, làm đồ chơi, luyện tập kiếm 
thuật phải dùng tay rất nhiều quả là hơn hẳn.
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Dù không lấy danh nhân làm ví dụ, cứ xem những 
người quanh mình cũng có thể hiểu được sự thực này. Mấy 
ông thợ rèn tài giỏi không chỉ sông lâu khỏe mạnh, đâu óc 
thanh thản, đến tuổi già nhiều người vẫn còn lam được việc.

Những người có đầu óc giỏi, vân thường xuyên 
dùng tay. Sự thực họ cũng mượn cớ đê hoạt động kích 
thích tay để đầu óc và nội tạng được sông động, thân thê 
khỏe mạnh mà đầu óc cũng nhanh nhẹn.

Siêng năng cử động chân tay, phảng phất như là 
không hề bỏ sót một khu phản xạ nào. Trong thời đại mà 
loài người dùng bàn tay của mình để mưu cầu sự sống 
như cày ruộng, dệt vải, giặt giũ, quét dọn, đóng đồ đã làm 
cho tay đạt tác dụng kích thích một cách đầy đủ. Vì vậy, 
người đàn bà chủ gia đình hiện tại nếu thực sự vào bếp 
làm cơm, quét dọn nhà cửa, tỉa tót cây cảnh thì gần như 
không cần đến phương pháp chữa bệnh bằng xoa bóp tay, 
nhưng trên thực tế việc quét dọn, giặt giũ hiện nay phần 
lón được máy móc thay thế, còn việc nấu nưóng lại thay 
bằng mua món ăn nhanh. Cho nên, không thể đoán định 
họ có cần dùng phương pháp chữa bệnh bằng xoa bóp tay 
hay không. Thường xuyên sử dụng tay giúp ích rất nhiều 
cho phòng chống lão hóa. Hằng ngày nếu dùng một số 
thời gian làm mấy động tác xoa bóp tay chữa bệnh thi 
không lo gì lão hóa, lú lẫn nữa.

ơ  thời đại mà cơ thể và tay chân ít hoạt động thì 
phương pháp chữa bệnh bằng xoa bóp tay càng có ý 
nghĩa sâu sắc.

Cách làm thử đo vòng
ỏ  tay còn có một chứng cứ rất có ý nghĩa mà không 

đến nỗi bí mật là cách thử đo vòng.
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Tên gọi chính thức của nó là thử đo vòng có hai con 
số, thông thường là cách đo giản đơn để nhận biết bản 
thân mình. Cách này đốì vối bài thuốc hoặc chất và lượng 
của thuốc Trung y có thích hợp sử dụng không, có thể làm 
cuộc trắc nghiệm đơn giản. Từ đó phát triển lên, cũng có 
thể dùng làm phương pháp phát hiện cơ thể mình có gì 
khác lạ, do cách làm rất giản đơn, ở lúc nào nơi nào cũng 
được, ở nơi đông người cũng có thể làm như trò chơi, khá 
là thú vị. Đầu tiên tôi nói qua về phương pháp.

Xin mòi người làm thí nghiệm đo đứng dậy, đặt 
ngón tay bàn tay trái vào bộ phận cơ thể muốn đo thử. 
Nếu muổn đo thử ở dạ dày thì đặt ở chỗ dạ dày, muốn đo 
thử ở ruột thì đặt ở chỗ ruột. Sau đó dùng ngón tay cái 
và ngón trỏ của bàn tay phải móc lại vói nhau thành 
một vòng tròn. Dùng sức ngón tay giữ chặt vòng tròn. 
Sau đó, một người khác dùng sức kéo mạnh ngón tay đã 
kết thành vòng tròn để nó tách ra.

Nếu vòng tròn bị kéo ra rất dễ dàng thì chứng tỏ bộ 
phận mà tay trái chỉ có sự khác thường.

Khi anh cho rằng bộ phận mà tay mình chỉ rất khỏe 
mạnh, rất tự tin thì dù người khác dùng hết sức để kéo ra 
cũng không làm nó tách ra được. Nhưng dù anh cố  gắng 
bao nhiêu đê làm thành vòng, chỉ cần bộ phận ấy trên cơ 
thể có tật, tất nhiên sẽ dễ dàng bị kéo ra. Có thể anh sẽ 
cho rằng việc làm ấy không chính xác thì hãy làm thử ỏ bộ 
phận khác trên cơ thể. Nếu tất cả mọi chỗ đều không tách 
vòng được, thế thì sức khỏe của bạn sẽ là vô cùng tốt đẹp. 
Như vậy sẽ không lo đến vấn đề sức khỏe. Nếu làm như 
vậy vẫn chưa thể hiểu có thực sự là khỏe mạnh không, thì 
dùng ngón tay trái nắm lấy chất bẩn hoặc chất độc rồi đặt 
vào thân thể để làm trắc nghiệm. Đặt điếu thuổc lá ở tav
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trái, cầm hờ thôi, tay phải làm thành vòng tròn rôi nhơ 
người khác kéo vòng ra. Nếu cái vòng ngón tay dê dàng bi 
kéo ra, thì bản thân cũng phải giật mình.

Tay trái đặt ở tạng gan, thì tay phải bị kéo ra ngay. 
Cách đây không lâu, tôi được mời đến đài truyên hình 
trình diễn một tiết mục nói rõ cách điểu trị bệnh theo 
xoa bóp tay, lúc đó tôi cũng đã biêu diên cách đo thử 
vòng với diễn viên truyền hình.

Tay trái đặt ở tạng gan, tay phải bị kéo ra ngay; 
tay trái đặt ỏ bộ phận hô hấp, tay phải cũng như vậy. 
Thực ra trong tiết mục, tôi đã sóm phát hiện sức khỏe 
các phát thanh viên khá khác thường.

Phương pháp này đã được các nha sĩ dùng để tìm 
chỗ đau răng, hoặc là đo thử bài thuốc dùng có phù hóp 
vối người bệnh hay không, và đã được dùng phô biến. 
Nghe nói FB I và CIA của nước Mỹ trong khi truy tìm tội 
phạm đã dùng cái vòng đo thử này. Đó là tin đồn hay là 
sự thực, tạm thời chưa có kết luận nhưng tôi nghĩ trên 
thực tê có thể dùng Ĩ1Ó một cách có hiệu quả. Nhưng 
hiện nay FB I và CIA dùng người phát kiến ra cái vòng 
đo thử này là một ngưòi Nhật, ông là bác sĩ Ômura hiện 
là Viện trưởng Viện nghiên cứu tim ở New York. Sau 
khi tốt nghiệp y học ở trường Đại học Yokohama đã sang 
Mỹ để tiếp tục nghiên cứu hoàn thành công trình của 
mình. Đem kết quả nghiên cứu vĩ đại này ra làm trò 
đùa, cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng tôi sau khi tập hợp 
mấy ngưòi lại làm cuộc đo thử, cũng thấy thú VỊ như 
một trò đùa. Tiên hành đo thử hai người, nhất định phải 
đặt vào nơi có sức lực như nhau, điểm nàv vô cùng quan 
trọng. Dù cho là người rất khỏe, để cho người ây ở tay 
trái cầm vật có chất độc như thuốc lá để đo thử. sẽ rất
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dễ dàng kéo vòng tay ra. Sự kinh ngạc và cảm nhận bất 
ngờ ấy khó làm cho ngưòi ta tiếp nhận được.Hình 3C, 39 

Dù thê nào, xin các vị hãy làm thử một lần xem sao!

Đo th ử  vòng những điểm  cần  k iếm  tra

vào các điểm nói trên (châm đen), theo cách thức xoay 
đo vòng tròn, có thể kiểm tra mức độ sức khỏe ở chô ấy. 

Có thể làm bèn ngoài quần ác củng được.
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10 kinh lạc phân bô trên cơ thê
Bác sĩ Fu-xư-chê-lan là người đê xướng cach 

điều trị khu vực, được truyền từ Âu Mỹ vào Nhật 
Bản. Tuy tên gọi khác, phương pháp cũng không 
hoàn toàn giông nhau, nhưng mà sử dụng cách kích 
phản xạ của da trên cơ thể để chữa bệnh thì cách 
nghĩ và cách làm lại giông phương pháp điều trị xoa 
bóp theo bệnh lý đã được lưu truyền hàng nẹàn năm 
ở phương Đông. Đó là kinh lạc mà xưa kia An Độ và 
Trung Quốc từng nói đến.

Sao lại gọi là kinh lạc? Nó là loại dạng như thê 
nào? Thông qua chỗ nào? Chưa nói được thật rõ. Trong 
thuật Du giã của An Độ, cho rằng có tới 37 vạn đến 38 
vạn sợi kinh lạc phân bô trong cơ thể con người. Sau khi 
chỉnh lý thì còn chừng 10 hoặc 14 sợi kinh lạc. Học 
thuyết này được lưu truyền vào Trung Quốc. Có lúc nói 
14, có lúc nói 15 sợi kinh lạc. Tâm kinh, phê kinh, vị 
kinh và các kinh nội tạng khác liên tiếp phân bố trong 
cơ thể con người. Theo kinh lạc này thì phổi (phế), tim 
(tâm) hoặc dạ dày (vị) có sự khác lạ thì sẽ phát sinh 
phản xạ, nguyên lý hoàn toàn giông với phương pháp 
xoa bóp khu vực của châu Âu.

6 điểm chính thực hiện đo thử vòng
Phái bỏ hết đổ dùng kim loại trên người (đồng hồ. nhẫn, kính, giây da) 

Cô' gắng đo thử với người cùng chiều cao, cùng trong lưong 
Tránh ỏ trên thảm hoặc chăn có sơi tĩnh điên

Hai chân dang ra, duỗi thảng về phía trước 

Hai cùi tay ở dưới nách chừng 20 phán
Nhất định phải dùng cổ tay cấu thanh vòng
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Hình 39
Trên các tuyến kinh lạc có những huyệt kinh, kích 

thích các huyệt kinh này là chữa những tạng ở trên kinh 
này như vị kinh, phế kinh, tâm kinh, v.v..., phương 
pháp làm giông với cách điều trị khu vực, vì vậy cách 
điều trị của y học phương Đông là dùng cách xoa bóp 
chữa trị các huyệt kinh, châm cứu, v.v... đều có thể gọi 
là cách điều trị phản xạ.

Không chỉ bó hẹp ỏ phương Đông mà trên thê giới 
nhiều nơi có cách điều trị tương tự, gần đây mới được 
phát hiện, tình cờ chịu ảnh hưởng cách điều trị dân gian 
xoa bóp theo phương thức kết hợp của nước Đức do bác 
sĩ Fu-xư-chê-lan phát hiện ra.

Điều thú vị là về sau bản thân bác sĩ lại phát hiện, 
mấy ngàn năm trưốc ở An Độ và Trung Quốc đã có cách 
nghĩ về vùng phản xạ, do đó rất khen ngợi về trí tuệ của 
phương Đông cô đại.

Nhà nghiên cứu siêu tâm lý của Nhật, giáo sư 
Motoyama đã nghiên cứu rất kỹ về kiiih lạc. Những năm
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gần đây đã xác nhận nó thực sự tồn tại. Nhân cơ hội 
nghiên cứu này, ông đã tự chữa bệnh loét dạ dày cho 
mình. Do loét mà sinh ra đau đốn. về y học mà nói, đáng 
lẽ phải đau thần kinh ở lưng, nhưng thực tế  lại phản ứng 
đau ở mé ngoài chân, nghe nói lúc đó giáo sư Motoyama 
phát hiện kinh lạc của hệ dạ dày, từ đó bắt đầu đi sâu 
nghiên cứu. Nhờ đó mà hiểu được trong cơ thể còn có một 
dòng nước ngầm chảy, phân mạch chảy với nước của thần 
kinh. Đó là cái mà chúng ta gọi là kinh lạc.

Lý luận y học phản xạ của bác sĩ Fu-xư-chê-lan. 
Học thuyết 10 sợi kinh lạc. Xem hình vẽ.

Lý lu ận  học phản xạ củ a  bác sĩ Phu -xét 
(H ọc th u y ết 10 đ iểu k in h  lạc)
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Tóm lại, từ y học phương Đông mà nói, đã chứng 
minh kinh lạc đi trong cơ thể con người. Nếu nội tạng có 
sự khác thường sẽ hình thành cương cứng và đau đớn, 
phản xạ ra bên ngoài cơ thể. Phương Đông và phương 
Tây tuy có những cách khác nhau nhưng đều tuân theo 
phương pháp chung. Y học phương Đông căn cứ kinh 
nghiệm và thực tiễn mà biết được sự thựe, còn phương 
Tây có thêm lý luận để chứng minh, ít nhiều có chỗ khác 
nhau, nhưng nguyên lý cơ bản là giống nhau. Sự suy 
nghĩ và phương pháp về xoa bóp khu vực của phương 
Đông và phương Tây hoàn toàn phù hợp với sự thực, 
khiến người ta thích thú.

Nói về kinh lạc, hiện nay chỉ còn cách nói 12 sợi kinh 
lạc, 14 sợi kinh lạc. Nhưng về phương pháp xoa bóp khu 
vực vẫn còn dựa theo cách nói của bác sĩ Fu-xư-chê-lan đề 
xưống, trong cơ thể con người chỉ có 10 sợi kinh lạc.

Chúng ta vừa học tập y học phương Đông, vừa học 
tập phương pháp xoa bóp khu vực do phương Tây truyền 
vào, nên theo cách nói dùng 10 sợi kinh lạc.

Trên 10 ngón tay đều có kinh lạc phân bô” ở trong 
đó, xem hình vẽ là có thể hiểu được, nói rõ như sau:

1. Tuyến ngón cái là kinh lạc điều chỉnh hệ thống 
cơ quan hô hấp, xúc tiến thay cũ đổi mói.

2. Tuyến ngón trỏ là kinh điều chỉnh tạng gan, dạ 
dày, và tụy tạng.

3. Tuyến ngón giữa là kinh điểu chỉnh tâm trạng 
và hệ thông cơ quan tuần hoàn.

4. Tuyến ngón vô danh là kinh có liên quan đến hệ 
thông thần kinh và trung tâm thị giác.

5. Tuyến ngón út là kinh điều chỉnh phổi và cơ 
quan sinh dục.



Đặc biệt nhấn mạnh là, dù cho không kích thích 
vào những huyệt đã định sẵn, tùy ý kích thích chô nào 
trên kinh lạc đều có thể sinh ra hiệu quả.

Với chuyên gia mà nói, việc tìm điểm định sẵn trên 
kinh lạc không phải khó lắm. Nhưng với một người 
thường thì chẳng đơn giản chút nào. Vì vậy, chỉ cần kích 
thích rộng rãi gần khu phản xạ của kinh lạc thì đã xuất 
hiện hiệu quả đáng kể. Phương pháp điều trị khu vực 
làm rất nhẹ nhàng, hy vọng sẽ tạo nên tác dụng rất lớn.

Ngón giữa

2. Giúp gan, dạ dày, tụy
3. Tim, hệ thông tuần hoàn
4. Hệ thông thần kinh
5. Phổi, bộ phận sinh dục
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3 . Ngón tay  ấn vào chùm đây thần kinh sẽ dân  
tới những phản ứng gì

Đầu tiên cần biết trước những điểm chính của 
cách ấn ngón tay

Trước tiên, sẽ lần lượt nói rõ một cách cụ thể 
phương pháp kích thích - phương pháp điều trị.

Phương pháp điều trị khu vực ở bàn tay, dù là xoa 
bóp lòng bàn tay, mu bàn tay của hai tay cũng không 
gây tổn thương gì cho cơ thể. Nhưng nêu muôn có hiệu 
quả thì dĩ nhiên kích thích chính xác vào khu phản xạ 
của bộ phận khác thường trên cơ thê thì tốt hơn.

Đầu tiên dùng bụng ngón cái xoa bóp toàn bộ lòng 
bàn tay, chỗ nào cảm thấy đau, chứng tỏ chỗ ấy có tật. 
Đôì chiếu với đồ biểu của khu phản xạ, kiểm tra khu 
này đôi ứng vói bộ phận nào của cơ thể. Cũng dùng 
phương pháp ấy kiểm tra mu bàn tay nếu có hiện tượng 
cơ bắp cứng lại hoặc màu sắc da có chỗ khác thường thì 
kiểm tra tiếp.

Khu phản xạ của tay trái, tay phải phần lớn đôi 
xứng trái phải với nhau, nhưng cũng có cái chỉ xuất hiện 
ở tay trái hoặc chỉ xuất hiện ở tay phải. Cho nên, nhất 
định phải kiểm tra cả hai tay.

Nhưng tình cờ cũng có cái xuất hiện không có trên 
đồ biểu khu phản xạ, không biết điểm đau biểu thị khu 
phản xạ nào trên cơ thể. Có lúc đau dạ dày hoặc tim đập 
rất mạnh mà quên mất khu phản xạ nằm ỏ vị trí nào 
trên lòng bàn tay hoặc mu bàn tay. xảy ra tình hình này, 
thì xòe thẳng hai tay ra, cạnh mu bàn tay chìa về phía 
lồng ngực của mình để nó đối ứng vối cơ thể là được.



Toàn bộ cơ thể phảng phất xuất hiện ở tay, trong 
tình hình này, đầu ngón tay đại biểu cho cái đâu, bộ 
phận trung tâm đại biểu cho bộ phận khung cơ thê, có 
tạng thận và phó thận tập kêt ở đây. Tim của mình năm 
ở chỗ nào trong cơ thể? Ruột non năm ỏ bộ phận nào? Vẽ 
ra trong óc, đại thể có thể biêt nằm ỏ vị trí nào trên tay. 
Dù có sai lệch một chút cũng chẳng quan hệ gì, đó cũng 
là chỗ quý báu của phương pháp điều trị theo xoa bóp 
bệnh lý. Sau khi kiểm tra hai tay, bắt đầu điều trị khu 
phản xạ đặc biệt cảm thấy đau. Hai tay phải giữ sạch 
sẽ, tốt nhất là cắt đi móng tay quá dài.

Thời gian điều trị không bị hạn chế, nhưng sau khi 
ăn cơm, sau khi uống rượu, sau khi tắm không nên tiến 
hành ngay và cũng cần chú ý trưóc khi ngủ 30 phút. Do 
phương pháp kích thích không giống nhau, sẽ làm cho 
thần kinh hưng phấn mà không tài nào ngủ được. Có 
thể lợi dụng khi ngồi ôtô đi làm việc, ở cuộc họp vô bổ, 
thời gian nghỉ ngơi, hoặc vừa xem tivi vừa điều trị.

Thòi gian điều trị mỗi lần, cộng cả hai tay lại 
chừng 1 5 - 2 0  phút. Đó là thời gian đạt hiệu quả cao 
nhất, nêu không có thời gian, rút ngắn một chút cũng 
không hề gì.

Khi tự nhiên cảm thấy đau đầu, bứt rứt không yên, 
buồn nôn, không kể mới làm được mấy phút, phải rút 
ngay việc kích thích khu phản xạ ở bàn tay.

Vế nguyên tắc, phương pháp xoa bóp bàn tay để 
chữa bệnh dù do ai tiến hành hoặc tiến hành vào lúc 
nào đểu phải giữ an toàn. Những người có chứng bệnh 
sau đây thì nên tránh: khi phát sốt từ 38ùc  trở lên 
mạch đập không đều, khi dùng lâu dài hooc-môn mệt 
mỏi quá sức, sau khi khạc hoặc thổ ra huyết sau khi
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xuất huyết não, phổi kết hạch, bị bệnh hoa liễu, bị bệnh 
truyền nhiễm, bị u ác tính. Nếu ngưòi mắc bệnh tim, 
bệnh gan, bệnh thận nặng thì tốt nhất nên trao đôi với 
thầy thuốc rồi mối tiến hành.

Phương pháp kích thích có xoa, nắn, day, gõ. Cách 
dùng ngón tay như sau:

- Dùng bụng ấn vào.
- Dùng bụng ngón cái day trên, dưói.
- Dùng ngón cái vê và rứt theo phương thức 

vuông tròn.
- Dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt rồi kéo lên 

những phần thịt ở kẽ ngón tay.
- Nắm bàn tay lại, dùng đốt 2 của ngón giữa hoặc 

ngón trỏ day.
- Ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh gộp lại vòng 

qua mu bàn tay để day và bóp gổc ngón cái là hiệu quả 
nhất. Điểm cơ bản trong cách xoa bóp ở điều 1 là dùng 
ngón cái xoa ấn lòng bàn tay, ngón cái cong thành vuông 
góc dùng sức ấn vào khu cơ quan tiêu hóa (dạ dày).

An m ạnh hoặc ấn nhẹ sẽ gây ra phản  ứng 
k h á c  n h au

Kích thích khu phản xạ bị đau, chủ yếu là day tan 
axit lactic và axit uric đông kết ở đấy và nó tan hóa 
thành nưóc tiểu, sớm bài tiết ra ngoài.

Dựa theo phương pháp này để chữa khỏi vùng 
phản xạ cương cứng và đau đốn làm cho thân thể khỏe 
mạnh. Nếu mọi chỗ đau và cương cứng đều dùng 
phương pháp kích thích như nhau thì hiệu quả tất 
nhiên không tốt. Phương pháp kích thích cũng phải 
khác nhau, tùy theo bệnh.

93



Phương pháp kích thích có thể tham khảo phương 
pháp của Tơ-cơn-ton Xoen-xƯ: Kích thích nhẹ yêu làm 
sông lại cơ năng, kích thích phô thông ức chẽ cơ năng, 
kích thích mạnh mẽ làm ngưng cơ năng.

Ví dụ, muôn điều chỉnh dạ dày sông lại. thì xoa 
nắn chầm chậm, nhè nhẹ, chỉ cần kích thích nhẹ yếu là 
được. Đau đầu hoặc đau răng mà muôn khỏi đau nhanh 
thì kích thích mạnh mẽ là đúng.

Bắt đầu từ chương 2 cuốn sách này sẽ nói kỹ cần 
phải kích thích như thê nào đôi vói từng chứng trạng.

Mặt khác, y học phương Đông có cách nhìn về kích 
thích như sau:

Kích thích ấn mạnh tay: làm cho cơ năng nội tạng 
sông trỏ lại.

Kích thích bằng gõ: cơ thể ức chế sự hưng phấn do cơ 
năng nội tạng khác thường gây nên, làm bắp thịt dãn ra.

Kích thích xoắn lại, duỗi ra, có thể làm sống lại tế 
bào các tổ chức trong cơ thể, làm mạch khí thông suốt.

Tạo dựng quan niệm này trong đầu óc, sau đó chọn 
các loại phương pháp ấn, day, xoa, gõ, lắc (lắc ngón tay). 
Dùng phương pháp kích thích mà mình ưa thích nhất.

Vừa mới bắt đầu mà đã kích thích thật mạnh, 
không bằng từ yên tĩnh tiến hành chầm chậm, dần dần 
kích thích mạnh lên, cuối cùng lại dùng phương thức 
nhẹ nhàng kết thúc. Khi muốn làm liên tục mấy lần thì 
không thể coi thường phương pháp này.

Ngoài phối hợp vói phương pháp dùng cho các 
chứng trạng nói trên nếu có chứng trạng mạn tính 
không tốt thì mỗi ngày dùng 1 0 - 1 5  phút liên tục kích 
thích khu phản xạ, nhất định sẽ lành trỏ lại.
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D ùng d ây  ca o  su, kẹp  g ă m  qu ần  áo... củng có 
thê tạo  h iệu  q u ả  k h ôn g  chê được

Cách điều trị ỏ khu vực bàn tay, cơ bản dùng đầu 
ngón tay để kích thích. Nhưng nếu biết dùng những 
công cụ ở bên ngưòi thì tùy thòi có thể ngừng xoa bóp lại 
đạt được hiệu quả, đặc biệt là lúc bận vội, dùng nó càng 
có lợi, ví dụ kim vòng cung và kẹp găm quần áo.

Muôn dùng ngón tay để kích thích, không cần phải 
trực tiếp xoa day, chỉ cần dùng các kẹp găm quần áo kẹp 
chặt lại là được. Lúc đau đầu dùng chỉ buộc ngón tay cái 
lại cũng có hiệu quả. Khi đau lưng, dùng kẹp găm quần 
áo kẹp chặt các đầu ngón tay lại, kéo dài 3 - 4 phút, cũng 
có hiệu quả rõ rệt. Do hiệu quả của cái kẹp găm ngón tay 
rất mạnh nên không được vượt quá thời gian.

Ngoài ra, dùng bàn tay nắm chặt cái lược, cũng là 
cách ngăn cơn đau hiệu quả. Dùng đầu ngón tay ấn 
xuông răng lược, mỗi lần 2 - 3 phút, làm đi làm lại mấy 
lần. Ngược lại, ở Âu Mỹ lại thường cho lòng bàn tay nắm 
lấy răng lược cũng là cách kích thích bàn tay.

Dù là phương pháp gì, công cụ kích thích nhọn tù 
đầu là tiện lợi nhất. Trước đây, muốn cho sản phụ 
ngừng đau, nghe nói thường cho sản phụ nắm cái lược.

Ngoài ra, dùng tăm cũng là phương pháp kích 
thích nhọn, cầm mấy cái tăm kích thích mạnh vào xung 
quanh huyệt đạo đã chọn.

Bàn tay nắm quả bóng tennis, lúc thì nắm chặt lúc 
thì buông lỏng, có hiệu quả rất lởn làm sống lại nội tạng. 
Trước đây, người ta muôn phòng ngừa si ngây và lão 
hóa, trong tay nắm 2 - 3 hạt đào bóp cho nó va chạm 
xoay quanh, nguyên lý giống như cầm bóng tennis bóp



vậy. Ngoài ra, dùng cái kẹp to kẹp cả bàn tay lại, cũng 
là một phương pháp.

Dùng sợi dây buộc ngón tay lại, hiệu quả tương đối 
yếu. Qua mấy chục phút, đừng để cho đầu ngón tay 
trắng bệch mà cảm giác ngón tay hơi tê. Nêu tê thì nới 
lỏng dây buộc một lúc, chờ trở lại bình thường, lại nhẹ 
nhàng buộc lại... làm đi làm lại mấy lần, có thể ức chê 
đau đầu và đau răng.

Sau khi kết thúc điều trị, xoay cô tay chừng 50 lần, 
hoặc là lay động khuỷu tay, làm như vậy để thúc đẩy 
thêm hiệu quả.

Ngoài cách làm trên, tôi còn cho gổc các ngón tay 
chuyển động, kéo nó về phía đầu ngón tay để hỗ trợ thêm.
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Đ Ó  GIẢI THỰC T Ế  

CÁ CH  Đ IỂU  TRỊ THÍCH HỢP CHO TOÀN THÂN
■ ■

VII

NÔI TANG NẾU KHÔNG CHỊU KÍCIỈ THÍCH,
C ơ  NĂNG CỦA NÓ DẤN DẨN TRỎ NÊN CHẬP CHẠP

1 . Dạ dày - khu tiêu hóa (ăn uống không ngon, 
dạ dày yếu, say rượu)

Phương pháp chữa bệnh bằng xoa bóp bàn tay có 
hiệu quả rõ rệt với bệnh yếu dạ dày mạn tính. Nó khác 
vói đau dạ dày bột phát. Bệnh đau dạ dày mạn tính phải 
cẩn thận kích thích nhẹ nhàng. Vị trí ỏ khu tiêu hóa (dạ 
dày) của bàn tay trái. Đúng vào chỗ chính giữa lồi lên ở 
phía dưới ngón cái. ơ  vùng gần bộ phận này, dùng ngón 
cái xoay sang phải mà xoa bóp từ từ, nếu chỉ làm 1 - 2 
lần thì không đạt hiệu quả.

Khi đi xe ôtô, xem truyền hình, hoặc chờ xe, tắm 
rửa tùy nơi tùy lúc, chỉ cần có thời gian, đều có the luôn 
tay kích thích bàn tay. Chỉ cần lưu ý một chút, ăn dần 
dần thấy ngon hơn, béo ra một chút, sắc mặt tươi lên, 
tức là dạ dày đã chuyên tôt nhiều.

Thể chất bẩm sinh không phải là yếu dạ dày, mà 
do lâu ngày sông theo nếp phải gấp gáp đi làm, số người 
phát sinh bệnh dạ dày tự nhiên tăng lên. Chạy theo thòi
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gian, ăn vội ăn vàng, nuốt không kịp nhai, cơ họi say 
rượu cũng nhiều. Những người sông theo kiêu đó, phần 
lớn đều có vấn đề dạ dày. Người làm theo ca kíp, đêu có 
bệnh dạ dày ở mức độ khác nhau. Vàn là ngại uông 
rượu, quanh vùng dạ dày cảm thây nặng, thường ăn 
trưa bằng bánh mỳ hay mỳ sợi. Nêu phát hiện thây tình 
hình như vậy, nên nhanh chóng áp dụng phương pháp 
chữa bệnh bằng xoa bóp bàn tay. Lúc nào trong túi cũng 
có mấy hạt đào hoặc quả bóng tennis, nắm lấy nó mà
bóp cũng có hiệu quả đáng kế. Hình 42

Khi dạ dày có vấn đề dễ
sinh đau vai, mất ngủ, bí đại
tiện. Không có lý do gì mà tự
nhiên xuất hiện những chứng
trạng này thì nên điều trị từng 
bộ phận và luôn luôn kích thích 
khu tiêu hóa, cho đến khi không 
cảm thấy đau nữa thì thôi.

Đặc biệt người mà dạ dày 
không tốt, dùng ngón cái từ từ 
xoa bóp chuyển về phía phải, xoa 
bóp khu tiêu hóa của hai bàn tay, 
mỗi lần 5 phút, một ngày 3 lần, 
làm liên tục trong hai tuần.

2 . Khu tạng thận (da dày không dễ chiu, ăn 
uống quá độ)

Rât nhiêu ngươi cho răng dạ dày không dễ chịu
thực sự không phải là bệnh dạ dày, thực ra đó cũng là
một loại bệnh dạ dày.
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Dù là người có dạ dày khỏe, nhưng do thân thê 
không khỏe, ăn uống quá độ mà bị tật bệnh nhât thời, 
tuy bỏ mặc không đếm xỉa, qua một thời gian tự nhiên 
khỏi bệnh, nhưng khi phát lên thì rất khó chịu.

Khi đó dùng phương pháp điều trị xoa bóp theo khu vực.
Lấy que diêm hoặc que tăm đặt vào khu tiêu hóa 

dùng sức kích thích từ từ khu tiêu hóa ỏ bàn tay phải.
Dạ dày không dễ chịu, chủ 

yếu là do chất vị toan phân tiết 
khác thường. Vị toan quá nhiều 
gây nên, nếu muôn ngăn chặn 
phải điều trị. Do kích thích 
mạnh vào khu dạ dày, có thể 
điều chỉnh tình hình phân tiết 
của vị toan.

Duỗi thẳng ngón cái dùng 
phương thức chọc vào khu tiêu 
hóa mỗi tay tối thiểu 3 phút, từ 
từ xoa bóp mạnh, hoặc đầu cặp 
tóc đâm vào, cũng cải thiện 
được tình hình. Hình 43

Ngoài loại dạ dày nhất thời 
không dễ chịu ra, còn có loại đau dạ dày mạn tính khác.

Thường ăn nhiều món ngọt, rượu ngọt, hoa quả 
ngọt, vị toan phân tiết tự nhiên tăng lên, dẫn tới dạ dày 
không dễ chịu. Trong tình hình này, không chỉ phải cải 
thiện thói quen ăn uông, và lại được thường xuyên kích 
thích nhẹ khu tạng thận, hiệu quả sẽ rất rõ rệt. Nếu 
trong chuyện ăn uống chưa phát hiện vấn đê gì mà dạ 
dày thường xuyên cảm thấy khó chịu, có thể là viêm dạ 
dày, loét dạ dày, loét ruột non hoặc thận phụ khác
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thường, tụy tạng công năng khác thường gảy nên, tot 
nhất là nên đi tìm thầy thuốc để hỏi.

Tuy nói chỉ là dạ dày không dễ chịu, nhưng đừng 
coi thường. Hơn nữa khi dạ dày không dê chịu đóng thời 
còn gây nên cảm giác phổi bị ép, thì nên đi lại, nghi ngơi 
hoàn toàn, trò chuyện đùa vui với người khác, tự nhiên 
sẽ thấy dễ chịu.

Dĩ nhiên, đừng quên kích thích khu tiêu hóa ỏ 
phần dạ dày, thận phụ và tụy tạng.

3 . Khu trự c tràng (bí đại tiện , béo phì, cơ  bắp d 

vai cương cứng, bực tức)

Tại sao trong sô người bí đại tiện, đàn bà lại chiếm 
sô đông? Người ta thường bỏ qua không đêm xỉa đến, 
nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Da khô, nổi đốm đen, béo phì ra, không thèm ăn 
uổng, có cảm giác mệt mỏi... phần lớn do bí đại tiện gây 
nên, khiến người ta lo sợ, nhưng điêu người ta không 
nghĩ tói là, bí đại tiện là nguyên nhân gây ra cơ bắp ở 
vai cương cứng và tính tình bực tức.

Nữ giới thường lo buồn một cách vô duyên vô cớ và 
trở nên giận dữ. Trong cùng đơn vị thường phát hiện nữ 
giới hay phát sinh như vậy. Những chàng trai trẻ tuổi 
nhìn thấy hiện tượng ấy hay có cảm giác họ bị stress mà 
xa lánh họ. Nhưng phần lớn nguyên nhản của chứng 
trạng ấy đơn thuần là do bí đại tiện, đột nhiên cảm thấy 
tâm tính biến đổi, dễ nổi giận. Lúc này để "công tác được 
tiên hành thuận lợi, cân cai thiện không khí môi trường 
công tác. bạn hản phải dùng phương pháp điểu trị bệnh 
theo xoa bóp tay.
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Dùng ngón tay kẹp chặt hai ngón trỏ lại đê xoa bóp 
rồi kéo ra.

Khi ngồi ở quán cà phê hoặc nhà ăn, lại dùng ngón 
tay xoa bóp khu tiêu hóa của tay phải tay trái và gần 
khu trực tràng. Đặc biệt là ở gốc hai ngón trỏ, dùng đầu 
ngón tay kẹp lại, xoa bóp rất kỹ.

Xoa bóp bộ phận nào của ngón tay, toàn thân đểu 
dần dần cảm thấy dễ chịu, người được xoa bóp kỹ lưỡng 
như vậy, nhất định sẽ cảm thấy tâm tính dễ chịu, sắc 
mặt trở nên dịu dàng hơn.

Bí đại tiện phân làm hai loại hình, bí đại tiện thư giãn 
và bí đại tiện co cứng. Bí đại tiện thư giãn là do cơ năng đại 
tràng hạ thấp - do ăn những chất dễ tiêu hóa nhưng vì sự 
kích thích của đại tràng yếu, sức co bóp yếu mà gây nên bí 
đại tiện. Loại bí đại tiện này nên ăn nhiều thịt bò, củ cải,

các loại đậu, khoai, hằng ngày lại 
phối hợp điều trị ở khu tiêu hóa, 
khu túi mật, khu trực tràng và 
khu mắt ở ngón trỏ là tốt nhất. 
Nếu có thể không ngừng xoa bóp 
hai ngón tay trỏ, sáng hôm sau sẽ 
bài tiết được dễ dàng. Hình 44 

Ngoài ra, loại bí đại tiện 
dạng co cứng là do bị áp lực và 
căng thắng tinh thần mà dẫn 
đến đại tràng quá nhạy cảm 
nên sinh ra bí đại tiện. Vì rằng 
đại tràng co cứng ngăn cản 
phân bài tiết ra, gây nên bí đại 

tiện. Lúc này ngoài giải tỏa nguyên nhân áp lực, căng 
thẳng, còn phải xoa bóp khu vực thì càng có hiệu quả.
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Người dễ mắc bí đại tiện thì khuỷu tay, khuyu 
chân hay bị cương cứng. Ban ngày nêu có thè cử động 
nhẹ nhàng khuỷu tay thì cũng có ích.

Dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy khu mảt (tràng) ỏ 
ngón trỏ, không ngừng ấn huyệt và xoa bóp sẽ có hiệu quả.

4 . Khu chùm thần kinh thái dương (đi lỵ)

Trong yến tiệc hoặc trên đường đi du lịch do ăn uống 
không điều độ quá liều lượng hoặc những thức ăn lạ, 
không hợp khẩu vị, khó tiêu nên rất dễ sinh ra bệnh lị.

Khoảng hai năm trưóc, tôi vừa từ Philippin tham 
quan thủ thuật tâm linh về nước, vì có việc nên từ sân 
bay đi thẳng đến Paris. Đúng khi xe đang chạy nhanh 
trên đường cao tốc, bỗng có một vị trung niên đứng dậy, 
đi vể phía người lái xe: “Xin lỗi, nhờ anh dừng xe cho 
một chút, tôi rất muốn đi đại tiện, không cách nào chịu 
noi”. Người đàn ông ấy vừa nói, vừa ôm bụng, cô ra sức 
chịu đựng.

“Làm sao dừng xe ở đây được. Đây là quy định, sắp 
đên điểm đỗ xe rồi. Không còn cách nào khác... cho anh 
mượn cái này!”. Người lái xe vừa nói, vừa đẩy cái thùng 
đựng nước cho anh ta.

"Không được. Cái này chỉ để tiểu tiện, hãy dừng xe
___• _ / __  1 £  * »giúp tôi .

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, phát ra lời kêu van 
thảm thiết, tay nắm chặt cọc xe, người cúi gập xuống 
cảnh tượng ấy khiến mọi ngưòi không nhịn được cười. 
Nhưng nếu bạn là người trong cuộc, bạn không thể cười 
được, bỏ qua nhũng lời đàm tiếu. Bản thán mình không 
chịu được mà còn gảy phiển phức cho khách cùner đi xe
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Tôi bèn hỏi người lái xe: “Còn bao lâu nưa đến bên
xe sau?”.

Lái xe trả lời: “Đến khách sạn gần nhất, ít nhất 
phải 20 - 25 phút nữa”.

Lời nói ấy chẳng đem lại cái gì, tôi đành nghĩ biện 
pháp. Tôi nắm lấy tay anh ta: “Hơi đau một chút, chịu 
khó chịu đựng nhé”. Rồi tôi xoa bóp theo kiểu bắt buộc. 
Qua 3 phút, người đàn ông không run rẩy nữa và không 
buồn đi đại tiện nữa.

Hiệu quả thần tốc này cũng làm tôi kinh ngạc, và 
làm cho mọi người trong xe yên tâm.

Chứng trạng đi lỵ khác với đau dạ dày, nó vô cùng 
khẩn cấp. Phương pháp có thê làm ức chế trạng thái 
khẩn cấp này là kích thích vào khu hoành cách mô ở mu 
bàn tay, khu hoành cách mô chạy ngang mu bàn tay 
phải và tay trái, dùng ngón tay xoa bóp cả khu vực dài 
này, dùng sức ấn mạnh. Hình 45

Tiếp đó lại dùng sức kích thích “khu chùm thần 
kirih thái dương” ỏ lòng hai bàn tay, quan trọng là làm 
cho người được điều trị cảm thấy đau, phương pháp kích 
thích là cách kích thích mạnh đê cơ năng ngừng hoạt 
động, rất thích hợp trong lúc này.

Khu phản xạ này, ỏ y học phương Đông mệnh danh 
là “điểm đi lỵ”, hiệu quả vô cùng kinh ngạc, có thể nói đó 
là một khu phản xạ đặc hiệu trong phương pháp xoa bóp 
ở tay, dù là đang mót đi lỵ. Nghe nói có trường hợp từng 
ức chê tới 2 tiếng đồng hồ.

Kích thích vào khu “chùm thần kinh thái dương” ở 
lòng bàn tay và khu hoành mô ở mu bàn tay là đủ rồi. 
Nếu có nhiều thời gian, lại ấn bóp ỏ gần khu tụy tạng sẽ 
càng hiệu quả hơn.
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Khi đang diễn giải, khi ngồi ỏ xe, trong trường hợp 
không có cách nào đi tiểu, nêu biêt cách xoa bóp trước 
khu vực ở bàn tay thì dù có đi lỵ nặng cũng không sợ. 
Khi diễn giảng kéo dài, cũng có thê xoa bóp bàn tay 
mình, người khác không cảm thấy lạ lùng, một mình 
mình làm, vô cùng thuận tiện. Chữa cho những người đã 
không chịu đựng nổi, họ sẽ cảm ơn anh. Những đừng 
quên, khu phản xạ này phải dùng đúng chỗ.

Huyệt xoa bóp

Khi khẩn cấp, theo thứ tự xoa bóp khu hoành cách 
mô, khu chùm thần kinh thái dương đều 30 giây khi ấn 
bóp phải làm có cảm giác đau và phải làm liên tục.

5 . Khu vực cô  (dạ dày yêu, ngủ tỉnh dây không 
dễ chịu, huyết áp thấp)

Ngủ mà tỉnh được dậy, có người coi như là chuyện 
khổ sai. Nêu không gọi nó thì nó sẽ ngú vùi. gọi thức
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dậy một lúc lại lăn ra ngủ, chỉ nhìn bê ngoài thì rõ ràng 
là một thằng lười, thực ra đó là điển hình của chứng 
huyết áp thấp.

Do hằng ngày phải dậy vào thời gian cố  định, phải đi 
làm vào thời gian cô" định, thấy vô cùng khó khăn. Vì vậy 
có nhiêu người làm nghê tự do và hành nghê theo chức 
trách tự do đã chuyển sang làm việc ban đêm. Có một lần, 
một bà đến chỗ tôi làm việc đề nghị chẩn đoán hộ bệnh. 
Vừa nhìn đã biết bà ta huyết áp thấp, người gầy như que 
củi, da mặt trắng bệch, không có thần sắc. Nhìn bà ta cảm 
thấy thật đáng thương, thấy cần chăm sóc bà ta.

Đôi với bà, vấn đê cấp bách giải quyết nhất là: Mỗi 
sáng ngủ dậy rất khổ, thường hay đến chậm, vì vậy cảm 
thấy khó lòng tiếp tục công tác ở công ty... cũng vì 
nguyên nhân này mà bà đã phải chuyển đôi ba công ty... 
nếu như bỏ công việc đang làm, nếu đên công ty có điều 
kiện tốt hơn, thì tuổi tác hiện nay không dễ dàng nữa. 
Vì vậy bà đến chỗ tôi thương lượng, mong muôn có biện 
pháp giải quyết. Tay chân lạnh ngắt, rất dễ mệt mỏi, sắc 
mặt u ám, thường váng đầu, đó đều là những chứng 
trạng huyết áp thấp. Do huyết dịch tuần hoàn không 
tốt, nên huyết thường không đi đến tận cùng, thông 
thường người huyết áp thấp thì cơ năng dạ dày không 
tốt mấy và không thèm ăn uổng.

Do đó, tôi đề nghị: nữ giói nên làm vận động nhẹ 
hằne; ngày, ăn cơm đúng giờ, cần sinh hoạt đúng nề nếp, 
nẹoài ra còn phải điều trị bằng xoa bóp tay. Trưốc tiên cần 
xoa bóp hết tất cả ngón tay, sau đó dùng các ngón tay day 
nhẹ khu “thận phụ", “khu thận tạng” ở giữa lòng bàn tay 
và “khu vực cổ”, ơ đốt 2 ngón cái tay phải và tay trái. Đó là 
làm theo phép “kích thích nhẹ làm sông lại cơ nàng'.
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Kích thích nhẹ ò vùng tâm bàn tay, mục đích làm 
cho thận phụ và thận tạng có cơ năng suy thoái dán dán 
sông lại, kéo dài 4 - 5 phút, khuôn mặt đàn bà trăng 
bệch đã hơi ửng hồng. Người huyêt áp thấp thường 
thiếu đọng lại nguyên khí. Sau khi thực hành, hiệu quả 
thấy rõ ngay.

Mỗi buổi sáng sớm, khi còn ỏ trên giường, đầu tiên 
lắc cổ tay, xoa nắn toàn bộ ngón tay, lần lượt xoa nắn 
khu thận phụ, thận tạng và “khu cổ” ở ngón tay cái, sẽ 
đạt hiệu quả. Hình 46

Có một bà đạo diễn truyền hình quen thuộc, 
thường đi công tác ra nước ngoài, làm việc cả đêm, công 
tác rất tích cực, nhưng vị đạo diễn ấy mắc phải bệnh 
huyết áp thấp. Từ khi bắt đầu công tác, mỗi buổi sáng 
chị cảm thấy vô cùng đau khô vì mắc bệnh nặng, chị 
làm việc bằng nghị lực, khắc phục một cách nhẹ nhàng. 
Phương pháp của chị là dùng khăn bông cũ, cắt ra may 
thành cái khăn lau. Trưốc khi ngủ nhất định phải 
chuẩn bị xong, đặt ở bên gổí và mỗi ngày còn phải chuẩn 
bị 3 cái đồng hồ thời gian định cho mỗi chuông đồng hồ 
reo cách nhau đôi chút, làm như vậy mà vất vả lắm mối 
thức dậy được.

“Sáng sóm khi tỉnh dậy, đầu váng mắt hoa, rất 
muôn tiếp tục ngủ. Do đó chị cầm cái khăn bông cũ lên, 
từ từ lau tay và lau chân và theo thứ tự xoa bóp tim, 
dần dần đến các điểm phục hiện các bộ phận của cơ thể.

Sau khi nghe chị kể, tôi rất đỗi khâm phục. Do đó 
tôi cũng hiểu được lý do tại sao những tiết mục chị làm 
ra đểu được hoan nghênh.

Về sau tôi cũng dạy chị bí quyết xoa bóp nơi tay. Tuy 
dùng khăn bông củ kích thích tay cũng được, nhưng nếu
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căn bản làm cơ năng các bộ phận cơ thể sống lại chẳng hay 
hơn sao! Tôi đem chuyện người nữ đạo diễn này nói cho 
các cô gái trẻ đang cần chẩn đoán, nhấn mạnh rằng “phải 
có niềm tin dựa vào sự cô" gắng của mình, nhất định sẽ 
khắc phục được”, v ề  sau cô gái này thường đến điểu trị. 
Cô nói rằng tự mình điểu trị cũng được, nhưng được 
chuyên gia điều trị cho vẫn an tâm hơn. Gần đây sắc mặt 
của cô hồng hào hơn, không đi làm chậm trễ nữa, cũng 
không thay đổi công việc khác, tôi vô cùng phấn khởi.

Tiêu chuẩn thông thường 
của huyết áp thấp, huyết áp của 
nam giới thường từ 100 trở xuổng, 
nữ giới thường từ 90 trở xuống. 
Nhưng người mắc chứng huyết áp 
thấp phần lớn là nữ giới.

Nhưng dù chứng trạng 
thấy khó chịu, ngày một nặng 
hơn thì vẫn phải dùng cách chữa 
bằng xoa bóp tay để điều trị.

Phải lắc mạnh cườm bàn 
tay, phải từ từ kích thích khu 
thận phụ, khu vực cô trong 5 
phút, làm vào buổi sáng, liên 

tục một tuần, nhất định có hiệu quả.

6 . Khu đầu não (m ệt mỏi quá độ, thức qua  
đêm , cao  huyết áp)

Rất nhiều người cho rằng cao huyết áp là bệnh từ 
trung niên trở lên, không liên quan gì tới người trẻ tuổi. 
Cao huyết áp là một trong ba bệnh lớn của người đứng 
tuổi, hơn nữa gần đây có câu nói “Mệt quá mà chết”

107



cũng trớ thành ngòi nô của bệnh cao huyết áp. bệnh hẹp 
tim, những báo cáo y học vê loại này rất là nhieu.

Nhưng cũng có nhiều người trẻ mắc bệnh cao huyẻt 
áp, đặc biệt là cao huyêt áp mang tính di truyền, không 
được coi thường ngay từ khi còn trẻ tuổi. Do huvêt quản 
thời trẻ tương đòi nhu mềm, nên sự bién đôi của thân thê 
trong choc lát dễ bê ứng phó. Nói chung nếu huyết áp lên 
xuống ít nhiều thì cũng không bị ảnh hưởng, nhưng nêu 
quá tự tin vào sức khỏe của mình thì rất là đáng sợ.

Làm thêm, miễn cưỡng đi công tác, uống rượu hút 
thuổc quá liều lượng, đánh mạt chược thâu đêm, lượng muối 
trong người quá nhiều... nếu cứ giữ nếp sinh hoạt không hợp 
lý này lâu dài, rất dễ mắc phải bệnh cao huyết áp thật.

Bắt đầu từ bây giờ hằng ngày thực hành phương 
pháp chữa bệnh bằng xoa bóp tay, điều chỉnh hoạt động 
của thân thể, là công việc cấp thiết hàng đầu. Dù là 
phương Tây hay phương Đông, muốn chữa cao huyết áp 
đạt hiệu quả ngay là không được, vì thê hằng ngày phải 
tích cực luyện tập.

Khu phản xạ của cao huyết áp hoàn toàn tập trung 
ở ngón cái của hai tay. Bộ phận lòng bàn tay hoặc mu 
bàn tay của ngón cái là “khu đầu não” “khu cổ” và “khu 
phê quản”. Hình 47

Từ hai bên kẹp chặt lấy ngón cái để kích thích, đồng 
thòi phải không ngừng chuyển động cườm tay, nghe nói 
làm động tác này sẽ làm cho huyết áp hạ xuồng. Những 
người đánh bóng chày trưóc khi thi đấu, thưòng luôn 
luôn chuyển động cổ tay, mục đích là loại trừ hung phấn, 
căng thắng. Do nguyên nhân hưng phản và cảng thẳng 
huyết áp sẽ tảng cao. hoặc làm như vậy tự nhiên sẽ muôn 
chuyển động cà hai tay. Cố gắng hằng ngày xoa bóp khu
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phán xạ cao huyết áp này. Khi đi làm, chờ xe, xoa ngón 
cái của hai tay, tất nhiên sẽ có hiệu quả.

Người mà huyết áp đã rất cao, khi xoa bóp lại kết 
hợp hít thở sâu thì càng có hiệu quả, huyết áp đột nhiên 
lên rất cao, đầu váng mắt hoa, hoặc nơi mình công tác có 
người đột nhiên bị choáng, huyết áp vụt lên cao, đầu tiên 
cho người bệnh ngồi xuống, tại khu “nhân nghinh” ở trên 
gần cườm tay xoa bóp mấy lần từ trên xuống dưới, huyết 
áp sẽ xuống dần. Vì huyết áp xuống nhanh, cho nên trưốc 
khi xoa bóp, nhất định phải cho đổi phương ngồi xuổng.

Nghe nói những pháp sư của Indonesia từ lâu đã 
dùng phương pháp này. Nhớ kỹ phương pháp này, trong 
trường hợp bất ngờ có thể vận dụng giúp đõ người khác, 
từ hai bên mép nắm chặt ngón cái của hai tay, xoa bóp 
hơi mạnh một chút, vừa hít thở sâu, vừa tiến hành.

H ình 47

Xoang
miệng

Khu
khí quản
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7 . Khu tim (hồi hộp, thỏ dốc, tâm luận bât thường)

“Thưa thầy, tim của tôi rất khó chịu...
ở  hội nghị nghiên cứu siêu nàng lực, tỏi thường 

gặp mặt Âu tiên sinh. Có một lần, đột nhiên ông gọi 
điện thoại tới, thường ngày ông tự nhận mình là “siêu 
nhân”, thê mà lần này giọng nói đặc biệt thấp trầm.

Buổi sáng hôm ấy, khi leo thang máy ỏ bến xe, tim 
đập rất dữ, không thể nói được, đành phải đứng ở thềm 
thang máy nghỉ một lúc, tựa như gặp phải sự chấn kinh 
dữ dội. Sau khi nghe ông thuật lại tỉ mỉ. bièt được tính 
chất công việc của ông. Do phải đên chỗ các khách hàng 
bàn chuyện làm ăn, cho nên phải đi xe ô tô liên tục, vì thê 
đã mấy năm rồi không đi bộ đến chỗ làm. cho nên tim có 
hiện tượng hồi hộp, đó cũng là chuyện tất nhiên. Dù cho 
tim không đặc biệt kém nhưng là người bình thường 
không vận động, chi khi phải hoạt động gấp gáp, thì hồi 
hộp và thở dốc cũng trở thành bị kích động. Ngoài ra, 
không yên và lo sợ, hoặc lúc bị sức ép rất mạnh, tim bỗng 
nhiên đập thình thịch, phảng phất tựa như nếu ngừng 
đập sẽ rất đau khổ, đó gọi là bệnh thần kinh tim.

Viêm quanh vai đơn thuần, ăn uống quá độ, cũng 
gây tám luật không bình thường, tim đập rất dữ. Như 
Au tiên sinh chỉ là tim đập thất thường mà thôi, chưa 
cần thiết phải COI nó là bệnh tim. Nhưng nếu đứng ở địa 
vị là người có cơ thể yêu dễ gặp phải sức ép. để xem xét 
thì cách nghĩ COI trọng con tim cũng là rất tốt.

“Cứ đê cho bàn chân mình mặc sức đi bộ không 
vận động là không được'. Tay và chân của Ảu tiên sinh 
không có hiện tượng phù thủng, củng không có chứng 
trạng ứ huyết, cái chính là do hằng ngay vặn đông 
không đu mà dẫn tới tim đập dồn dập và thơ dốc.
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Ngưòi ta coi bệnh tim là vô cùng nguy hiểm. Dù chi 
là hồi hộp, thở dốíc đơn thuần, nếu phát bệnh nhiều lần 
thì vẫn nên nhờ chuyên gia, thầy thuôc chẩn đoán thì 
an toàn hơn.

Hỗ trợ thêm bằng phương pháp chữa bệnh bằng
xoa bóp bàn tay, tin rằng càng có hiệu quả. Với bất cứ
ai, tim là cơ quan cực kỳ quan trọng. Dù cho chứng 
trạng không có gì làm cho người ta đặc biệt lo ngại, kịp 
thời kích thích khu phản xạ bàn tay để nó sống lại, mà 
không thể coi thường. Sau khi nói cho Au tiên sinh 
những việc như vậy, tôi không ngại phiền phức dạy ông 
cách kích thích bàn tay.

Khi hồi hộp và thở dốic kịch liệt, xoa bóp cẩn thận 
“khu tim” ở bàn tay trái, “khu chùm thần kinh thái 
dương” ở hai tay và khu mắt (khu tim) ở ngón giữa.

Đặc biệt là khu tim, khi ấn mạnh bụng ngón cái, 
nếu cảm thấy vô cùng đau đớn thì chứng tỏ tim suy

nhược, vì vậy hằng ngày 
phải xoa bóp, kích thích đầy 
đủ, phương pháp kích thích 
ngón giữa, dùng ngón tay 
kẹp chặt xoa bóp hoặc xoa 
xát đều được.

Hơn nữa, người yếu tim 
nên đeo nhẫn bạch kim ở ngón 
giữa, nếu trên nhẫn phát ra 
hạt li ti, nghe nói như vậy có 
ảnh hưởng cực tốt cho sức 
khỏe. Kết quả nghiên cứu này 
hiện nay được khẳng định một 

cách phô biến, khi không đeo nhẫn, cũng có thể dùng
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những sợi mểm làm bằng vái, lúc cuộn chặt, lúc tha 
lỏng, làm đi làm lại phương pháp này cũng có ích.

Dĩ nhiên, nếu là do viêm quanh vai hoặc ăn uông 
quá độ, dẫn đến tâm luật không bình thường hoặc hồi 
hộp, trước tiên phải loại trừ nguyên nhân này, đó là việc 
làm vô cùng quan trọng.

Khi bị hồi hộp xúc động, thở dốc, không ngừng ấn 
và xoa mạnh khu tim và khu mắt (khu tim) ỏ ngón giữa 
đều 2 phút. Xem hình 48

8 . Khu xoang mũi (viêm mũi quá nhạy cảm, 
chứng phân hoa, hắt hơi, chảy nước mũi)

Vào mùa xuân, có người hắt hơi, nưóc mắt chảy 
dàn dụa. Vê mặt bệnh tật, tựa hồ cũng có hiện tượng lây 
truyền. Khi có phấn hoa bay, người mắc bệnh sẽ hắt hơi, 
chảy nước mắt và luôn chảy nước mũi.

Năm ngoái, do có việc phải đi ra nước ngoài, trên 
tàu gặp một cô mắc phải chứng quá nhạy cam vỏi phấn 
hoa mà lại rất nặng. Tuy cô đeo chặt khẩu trang nhưng 
thỉnh thoảng vẫn phải lấy ra đê hắt hơi, chảy nước mũi 
và không ngừng lau nưóc mắt. Hành khách xung quanh 
tỏ ra khó chịu, cô hạ thấp ngay tiếng hắt hơi và luôn 
mồm xin lỗi.

Do tôi cảm thấy cô rất đáng thương nén đưa danh 
thiếp của tôi ra và đề nghị để tôi thử giúp có chữa bệnh 
này ngay tại chỗ. “Ó đây không thể hoàn toàn chữa 
khỏi, nhúng ít nhất làm cho cô dễ chiu hơn...”.

Trước tiên, tôi tách nhẹ các ngón của hai bàn tay ra 
và điều chinh lại. Đặc biệt ở ngón giữa, ngón vô danh và 
ngón út cho chuyển động nhẹ, tiếp theo dùng bụng ngón 
cái kích thích vào khu thận và khu thận phụ. Sau đó là
112



khu xoang mũi ở mu bàn tay trái. Thuận theo hướng 
đầu ngón tay liên tục xoa bóp 3 - 4 phút.

Khi xoa bóp phải bôi lên chất kem đê nó trơn dễ 
hoạt động. Điều trị một lần mu bàn tay và lòng hai bàn 
tay phải gần 20 phút.

“Lỗ mũi bắt đầu thông rồi”. Cô phát ra giọng nói vô 
cùng kinh ngạc. Mũi thông nên thở cũng dễ dàng, sô' lần 
hắt hơi cũng giảm dần.

Cô gái này mấy năm trước đây tự nhiên bị viêm mũi 
quá nhạy cảm, có lẽ bắt đầu từ năm ngoái, không chỉ vào 
đầu mùa xuân mà suốt cả năm đều cảm thấy mũi không 
dễ chịu, gây nên viêm mũi mạn tính. “Nghê của tôi là hộ 
lý, hắt hơi không ngừng, gây nên một tâm trạng bệnh 
hoạn..., đến chỗ thầy điều trị có được không?”.

Tôi cũng cho rằng tạm thòi điều trị theo định kỳ 
càng có hiệu quả, sau khi giới thiệu như vậy thì chia 
tay. Về sau, cô tuân thủ lời ước hẹn, mỗi tháng 2 lần đến

Năm nay vào đầu mùa 
xuân, khi phấn hoa đang bay 
tơi tả, sau khi đến điều trị, cô 
gọi điện cho tôi nói bệnh đã 
chuyển tốt nhiều. Bệnh không 
chuyển thành mạn tính mà 
khỏi dần, khiến tôi rất an tâm.

Đặc biệt là ngươi mũi tịt 
càng phải thường xuyên xoa 
bóp cạnh mu bàn tay khu 
xoang mũi, nhưng xoa bóp lâu 
quá nhiệt độ tăng lên, chỉ nên 
làm từ 3 - 4 phút là thỏa đáng.

bệnh viện điểu trị.
Huyệt bóp

Khu thản

Khu

H ình 49
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Do cơ hội nhân duyên như vậy, giúp đỡ kịp thời 
người gặp khó khăn, đó là mặt mạnh của phương pháp 
xoa bóp bàn tay chữa bệnh, bởi vi tay rất thuận lợi cho 
chữa bệnh, dễ đem ra dùng.

Nếu như phương pháp này có thê đem lưu truyền 
rộng rãi, giảm bớt những nỗi khô cực cho người khác, há 
chẳng tốt hay sao. Sứ mệnh của tôi ngày càng nặng, bắt 
đầu từ lúc này.

Đầu tiên dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt lấy “khu 
xoang mũi” ở đầu ngón tay, dùng phương thức xoay nắn để 
xoa bóp, tiếp đó xoa bóp “khu thận” và “khu thận phụ”.

Chứng phấn hoa thường cũng bị ảnh hưởng bởi sức 
ép, nếu phôi hợp được vói loại thể thao nhẹ cũng vô cùng 
quan trọng.

Ngoài ra chứng nưóc mũi đặc, chứng viêm xoang 
mũi cũng dùng phương pháp điều trị này mà đạt được 
hiệu quả. Hình 49

9 . Khu phôi (cảm m ạo, viêm phế quản, ho, có đờm)

Gần đây bạn có thường bị cảm mạo không?
Ngoài cảm mạo theo mùa, trong cả năm, có khi chỉ 

vì chuyện nhỏ mà sinh ra cảm mạo, có lúc mắc lại, có 
thể trở thành viêm phế quản mạn tính.

Về chứng u và bệnh tim thường được mọi người để 
ý, nhưng do không khí ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, 
viêm phế quản cũng ngày càng trở nên phổ biến. Bây giò 
có xu thế cứ 7 người thì 1 người mắc bệnh này.

Viêm phế quản là do hít phải không khí bi ô 
nhiễm, phê quản dần dần mất đi sức bài tiết chất bui 
bẩn và ô nhiễm, trạng thái này kéo dài, dần dần biet 
thành bệnh tật, lâu dần biến thành bệnh tật man
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tính. Đến tuổi trung niên muôn chữa bệnh này tận gôc 
thì không dễ dàng nữa.

Cần phải chú ý tới cảm mạo để luôn giữ được thể 
lực tốt. Vốn là người có phế quản yếu, dù đang trẻ tuổi, 
nhưng do công việc bận rộn, luôn căng thẳng, ho ngày 
càng nặng, loại người này nếu không chú ý điều trị viêm 
phế quản, rất dễ biến thành bệnh mạn tính, dẫn tới hen, 
phế thũng, giãn phế quản, v.v...

Gần đây, đến tạp chí lấy tài liệu, tôi gặp một cô gái 
trẻ thuộc loại người này. Vừa nói vừa ho, có lúc khạc 
đờm. Vì vậy, trong khi nói chuyện, tôi nói cô cho tôi xem 
tay. “Bộ phận hô hấp quả nhiên yếu đuối”...

Ớ phía dưới gốc ngón tay cái, chỗ lồi lên xuất hiện 
nhiều vân nhỏ. Đó là tượng trưng điển hình về cơ quan 
hô hấp suy nhược, tôi dùng ngón cái ấn mạnh xuống bộ 
phận lồi lên của bàn tay. Cô kêu lên: “Đau quá!”. Ân 
xuống chỗ này mà đau, chứng tỏ cơ quan hô hấp không 
khỏe, ho đã lâu ngày rồi!

Cô gái này bắt đầu nôi cơn ho... có đòm. Đi làm 
được hơn một năm, phải thức đêm làm thêm, nhất định 
xuất hiện chứng trạng này.

Bỏ mặc không lo, nhất định sẽ biến thành viêm 
phế quản mạn tính, nếu như sau khi biến thành bệnh 
mạn tính, muôn chữa tận gốc sẽ khó khăn. Thê là tôi đê' 
nghị bây giờ cô cần thực hành phương pháp xoa bóp bàn 
tay đê chữa bệnh và không được gián đoạn.

“Khi rỗi việc, lúc về nhà xem tivi, mỗi ngày làm 3 - 
4 phút, khi bệnh tình chưa chuyển nặng, phải làm thử 
xem, nếu không...”

Củng có người khi ho rất nặng, muôn dùng thuốc 
để khống chế bệnh nhưng ho và có đờm vôn cùng là sự
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Huyệt xoa bóp
r\

phản ứng phòng ngự để bảo vệ thân thể, đó là động tác 
bài tiết vật lạ hoặc vật phân tiết ở đưòng hô hâp ra khỏi 
cơ thể. Nếu miễn cưỡng dùng thuôc để không chê, có thể 
gây hậu quả trái ngược, chi bằng cai thuốc lá, rèn luyện 
thân thể và điều trị lâu dài bằng phương pháp xoa bóp, 
có thể càng hiệu quả hơn.

Phương pháp xoa bóp ở khu vực phế quản, đầu tiên 
phải kích thích đầy đủ khu hô hâp (phổi) của bàn tay, 
sau đó xoa bóp tỉ mỉ “khu đầu”, “khu cổ”, “khu thận”.

Nếu có đủ thời gian thì xoa bóp cả hai ngón tay cái 
càng tốt. Để biến thành hen thở tuy khó điều trị, nhưng 
nếu dùng phương pháp xoa bóp khu vực giống nhau để 
điều trị, có thể làm giảm bớt cơn đau khi ho. Lúc đó, tôi 
đã nói với cô ta như vậy.

Qua mấy hôm, cô gái
ấy điện thoại đến cảm ơn
tôi. Cô nói: “Thầy dạy cho
cách điều trị khu vực, quả
là hiệu nghiệm! Lúc đầu tôi
cũng bán tín bán nghi, cảm
thấy không cần xoa bóp
hằng ngày, nhưng cô nói
trong Ban biên tập có một
vị cấp trên ho rất dữ, chỉ

, cần phát cơn ho lên, những
l ỉ i ĩ i r ĩ  5 0  1  •>ngươi xung quanh đều cảm

thấy khó chịu. Hôm ấy thấy ông đang ho rất dữ, tôi bỗng
nghĩ đến cách xoa bóp khu vực mà thầy đã dạy cũng
không biết có hiệu nghiệm không, nên giúp ông ấy xoa bóp
thử. Ong ta ho không những không dừng lại mà còn kinh
liệt hơn, rồi dần dần, hô hấp kiểu thở dốc ngnừn  ̂ hắn kết
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quả tôt khiến mọi người giật mình. Sự việc hiện ra quá bất 
ngò, từ đó vê sau, chỉ cần có cơ hội là tôi xoa bóp”.

Người nào cũng có thể chứng thực rằng, tay có thê nối 
thông với cơ thể. Sau khi nghe những báo cáo này, tôi ngày 
càng thêm quyết tâm muon phổ biến rộng rãi phương pháp 
xoa bóp tay để chữa bệnh đến tất cả mọi người.

Khi viêm phế quản mạn tính, nhất định phải ấn 
đến khi kêu đau mới thôi. Đồ ăn lạnh buốt, thuốíc lá đều 
cấm sử dụng. Xem hình 50

10 . Khu vòm họng, khu phế quản (viêm vòm họng)

Trong miệng thường có hạt sưng lên, trên lưỡi 
thường nổi cục có cảm giác đau đớn. Người mà thường 
xuyên mọc nhọt, nổi cục thường là mắc bệnh viêm vòm 
họng. Không hoàn toàn giông với ngươi sưng đầu lưỡi do 
ăn nhiều, đó là loại chứng trạng phát viêm, chỉ cảm 
thấy vô cùng khó chịu ở trong miệng.

Sau khi bị sốt cao hoặc bị ảnh hưởng của các bệnh 
tật khác hoặc bị ảnh hưởng do tác dụng phụ của thuốc, 
đều dẫn tói chứng trạng này. Nói chung, ngưòi trẻ tuổi 
thường mắc bệnh này ở tỷ lệ cao.

Mấy ngày trưóc đây, có một ông bạn lâu ngày 
không gặp mặt kể cho tôi nghe câu chuyện như thê này.

“Thưa thầy, tôi lại mắc viêm vòm họng mà rất 
thường xuyên, chẳng lẽ tôi suy nhược quá ư?”

Bởi thầy thuổc vẫn nói ông ta dinh dưỡng không 
tốt, cho nên ông kể lại vối giọng không phục.

“Không phải là thân thể suy nhược, mà ngược lại, 
do quá thừa thãi mới sinh ra viêm xoang miệng”. Tôi nói 
xong, ông lập tức trỢn mắt nhìn tôi.
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Nói một cách giản đơn, những vi khuẩn đi vào từ 
miệng, "bị tuyến limpho trong miệng cản lại không cho xâm 
nhập nên gây nên trạng thái gọi là viêm xoang miệng. Nêu 
như thể lực yếu, vi khuẩn sẽ dần dần đi sâu vào, sẽ gây 
nên bệnh tật bên trong, tình hình sẽ càng xấu hơn.

Người trẻ tuổi thường bị viêm xoang miệng, có thể 
nói là do thể trạng sung sức gây nên. Khi sinh tô B không 
đủ, dinh dưỡng bị trỏ ngại cũng là một trong những 
nguyên nhân gây bệnh. Người viêm xoang miệng hoặc là 
người bị sưng đau vòm họng, bình thường nên dùng 
phương pháp điều trị khu phản xạ ở tay. Kích thích cơ 
quan hô hấp và họng cho nó sống trở lại rất là quan 
trọng. Hơn nữa khi thể lực suy thoái rất dễ xuất hiện 
những hiện tượng này. Cho nên ngủ đầy đủ, sống tuân 
theo quy luật, giữ gìn thể lực là việc vô cùng quan trọng.

Phương pháp xoa bóp ở khu vực viêm xoang miêng 
là kích thích tỉ mỉ “khu tuyến giáp trạng” “khu cơ quarỉ 
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hô hấp (phổi)” của hai bàn tay phải trái và “khu xoang 
miệng”, “khu phê quản” ở mu ngón cái.

Ngoài ra phải phối hợp “khu bàng quang” “khu 
thận” thì hiệu quả sẽ tăng nhiều.

Khi bị viêm xoang miệng, sẽ đau đớn từ một tuần 
đến 10 ngày. Ban ngày khi cảm thấy mệt mỏi, nuôi 
thành thói quen kích thích khu cơ quan hô hấp, khu 
tuyến giáp trạng. Xem hình 51

1 1 . Khu m ắt (cận thi giả, m ắt lờ đờ, m ệt mỏi)

Do phải học hành nặng nề mà sô" người cận thị 
ngày nay chỉ tăng không giảm. Nhưng nếu còn ở giai 
đoạn cận thị giả mà có cách giải quyết thì tin rằng số  
ngươi cận thị sẽ giảm đi một cách tương đối.

Do di truyền hoặc do tròi sinh ra mắt đã không 
tốt thì đúng là cận thị, nếu xem truyền hình quá 
nhiều, đọc sách trong đợt thi cử quá nhiều, làm công 
việc tỉ mỉ mà dùng mắt quá độ phải đeo kính thì gọi 
đó là cận thị giả, tuy nói là giả, nhưng nếu bỏ mặc 
không đếm xỉa gì, ít lâu sau sẽ phát triển thành cận 
thị thật, ơ  giai đoạn mới mắc cận thị giả, nếu không 
làm cho mắt quá mệt mỏi, lại biết phôi hợp điều trị thì 
có thê trở lại bình thường.

Những ví dụ về khỏi cận thị giả không phải là ít, 
nhưng có một trường hợp làm tôi khó quên đó là một 
chàng trai quá đỗi si tình, do anh ta hết lòng chăm sóc 
mà ngưòi yêu thoát được nạn đeo kính cận.

Chàng trai này thường phải đèo mẹ đến bệnh viện 
của tôi chữa bệnh đau lưng cho bà. Do anh ta phải đi 
làm nên những ngày nghỉ mới đến được.

119



Trong thời gian gần một tiếng đồng hồ điêu trị, 
anh đứng bên chờ đợi, đã trò chuyện với tôi rất nhiều, 
anh dần dần quan tâm tới phương pháp điểu trị bằng 
xoa bóp khu vực, còn vặn hỏi tôi nhiều vấn đề. Do tôi 
muôn dùng phương thức giản đơn này để tỏ rõ uy lực 
của phương pháp chữa bệnh bằng xoa bóp bàn tay cho 
nhiều người biết, vì thê tôi rất nhiệt tình nói cho anh 
biết những điểu cần thiết.

Lúc đó, tình cờ câu chuyện chuyên sang chuyện 
cận thị giả. “Nếu mới đeo kính trong vòng nửa năm mà 
chịu khó điều trị ngay, rất nhiều khả năng trỏ lại bình 
thường”. Nghe tôi nói xong, mắt anh sáng hẳn lên. “Thê 
thì tôi rất muốn thầy dạy cho phương pháp đó”. Anh ta 
không đeo kính cận mà cũng chang có dáng vẻ là ngưòi 
cận thị. Tôi nghĩ, có thể anh muốn giúp ai chữa cận thị 
chăng? Thê là tôi cầm lấy tay anh, tỉ mỉ dạy anh nên 
xoa bóp ở chỗ nào, và cách xoa bóp như thê nào.

Sau đó mẹ anh không điều trị nữa, tôi không gặp lại 
anh, vì thê tôi quên luôn chuyện đó, khoảng 3 tháng sau, 
một mình anh đến thăm tôi. Anh nói: ‘Thực ra lần trưốc 
tôi học thầy cách xoa bóp khu vực để chữa bệnh cho một 
người”. Đúng như tôi dự đoán, người mà anh chữa bệnh 
là một nữ đồng sự cùng cơ quan được anh mến mộ. Do 
công việc suôt ngày phải ngồi trước máy vi tính, cô 
thường kêu buốt vai, thị lực nghe nói giảm xuống còn 0,5, 
nên cô đành phải đeo kính. Nhưng khi nghe cô nói’ “Giá 
mà lúc mặc đồ cưới không phải đeo kính thì hay biết 
mây”, thì anh tìm mọi cách để chữa bệnh cho cô. Vào giò 
ăn trưa hoặc khi rỗi rãi, anh dạy cô cách xoa bóp bàn tay 
chũa bệnh, tự mình có thể làm được.
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- Giờ thì mắt như thê nào rồi?
- Dĩ nhiên là chuyện tốt, thị lực trở lại bình thường. 

Bây giờ không cần đeo kính nữa.
Nghe nói điều trị có kết quả, tôi cũng an tâm.

... Huyêt xoa bópKhu mat

Thị lực của con người được hoàn chỉnh vào lúc 6 - 9 
tuổi. Cho nên khi trẻ em mắc cận thị giả, mỗi ngày dùng 
10 phút xoa bóp đầy đủ khu mắt, khu thận thì sẽ hiệu 
quả. Bệnh cận thị giả thường xuất hiện ở các em thuộc 
lứa tuổi trung học, nhưng không phải chỉ trẻ em mối 
mắc. Những người lớn tuổi do hoàn cảnh dùng mắt căng 
thẳng cũng mắc bệnh này không ít. Trước đây thường 
cho rằng nguyên nhân gây nên mắc bệnh cận thị giả là 
do học thi, phải đọc sách nhiều, mắt phải làm việc quá 
sức, nhưng gần đây phát hiện ra một nguyên nhân khác 
là ở tuổi thanh xuân, hooc-môn không cân bằng gây nên. 
Nghe nói con cái của người mắc cận thị cũng ít bị cận thị 
giả. Hơn nữa, nghe nói sau khi thành niên, dù cho dùng
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mắt quá độ như xem chữ nhỏ, xem vật ở xa. nêu không 
cảm thấy bị chèn ép thì cũng không bị cận thị gia. Đàn 
bà khi rời khỏi nơi làm việc, cô gắng nhìn nhiêu cảnh 
vật màu xanh ở phía xa thì tình hình cũng chuyên tôt, 
hơn nữa, phải chú ý tư thê của mình, phải không ngừng 
kích thích bàn tay thì chắc sẽ không mắc cận thị giả.

Trong phương pháp xoa bóp tay, khi điều trị cần 
coi trọng “khu mắt” “khu vai” của ngón trỏ, ngón giữa 
của hai tay, còn phải chú ý xoa bóp khu vòm miệng, phê 
quản ở mu bàn tay. Vì rằng, mắt chịu ảnh hương lớn 
của gan và thận, cho nên xoa bóp thêm khu gan, khu 
thận thì sẽ nâng cao được hiệu quả. Xem hình 52

1 2 . Khu bộ phận sinh dục (mât ngủ, khắp người 
rã rời, thần kinh tự  luật m ất điểu hòa)

Chứng mất điều hòa thần kinh tự luật gần đây mới 
được biết đến, nhưng tin rằng nhiểu người đã nghe qua. Còn 
nếu vặn hỏi, nó là cái bệnh gì, e rằng không ai trả lời được 
chính xác vì nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định.

Chứng mất điều hòa thần kinh tự luật, tên chính 
xác của nó là nhóm chứng hậu mất điểu hòa thần kinh 
tự luật, quen gọi là “nhóm chứng hậu”, thường đều là 
chứng bệnh nguyên nhân không rõ.

Người hiện đại nêu như thần kinh tự luật không 
mất điều hòa mói làm cho người ta lạ lùng. Có một số 
thầy thuốc cũng nói, chứng thần kinh tự luật mất điều 
hòa là một trong những bệnh thòi hiện đại.

Mất ngủ hoặc hút thuốc quá nhiều cũng là môt 
biến chứng của thần kinh tự luật mất điều hòa. Vối 
những công nhân viên chức thì đó là một chứng trang vô 
cùng nguy hiểm.
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Những viên chức khi chưa rõ do nguyên nhân gì, 
cảm thấy ngại làm, thích nhàn, hoặc không muôn đến 
nơi làm việc, có thể hoài nghi có phải mình mắc chứng 
thần kinh tự luật mất điều hòa chăng?

Gần đây, những người trung niên đi làm mà thấy 
tâm thần có vấn để, đó cũng có thê nói là chứng thần 
kinh tự luật mất điều hòa.

Có những biểu hiện không liên quan gì tới tuổi tác 
nhưng có lúc tự nhiên lâm vào cảnh rất nguy hiểm, 
đành chịu bó tay. Cuối năm ngoái, có một người đàn ông 
điển hình là viên chức thòi hiện đại, bị cưỡng bức đến 
điều trị. Người đàn ông 31 tuổi này là một điển hình về 
chứng thần kinh tự luật mất điều hòa.

Cuối mùa hè, rất khổ vì mất ngủ, do một nguyên 
nhân xung quanh nơi công tác tất cả đều biến thành 
một màu trắng, đầu óc trở thành lơ ma lơ mơ. Tuần đầu 
rất không muốn đến công ty làm việc, khi tan tầm từ 
cửa sổ nơi làm việc nhìn xuống, tự nhiên có ý nghĩ muôn 
nhảy xuống. “Phải để anh ta tạm thời nghỉ ngơi, thấy 
tính tình anh lạ quá, thế là bắt buộc anh đến đây”.

Tôi nói tại sao không đưa anh ta đến khoa thần kinh 
khám bệnh mà lại đem anh ta đến đây? Ngưòi bạn anh ta 
trả lời: “Nghe nói thầy tinh thông về các nghi nan tạp 
chứng”. Loại bệnh tâm thần này, lẽ ra phải cùng các thầy 
chuyên khoa hội chẩn, nhưng do không nỡ bỏ qua, tôi 
quyết định dùng phương pháp xoa bóp bàn tay đê điều trị 
cho anh ta, có lẽ cũng ít nhiều có hiệu quả.

Trò chuyện với anh ta hồi lâu, mất gần một giờ, từ từ 
xoa bóp bàn tay của anh, từ lòng bàn tay đến mu bàn tay. 
Sau khi điểu trị, lúc pha trà, tôi đề nghị anh ta tự mình xoa 
bóp hai tay của mình. Trong quá trình điều trị, sắc mặt của
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anh dần dần có thần sắc, tôi nghĩ nếu như xoa bóp ca hai 
tay cho anh thì càng có hiệu quả, chảng tôt đẹp hơn sao.

Hai tay đan nhau cùng xoa bóp, sẽ làm cho phó 
thần kinh giao cảm chuyển thành hưng phản. Thân 
kinh tự luật mất điều hòa là biểu thị thần kinh giao cảm 
hưng phấn quá độ. Vì vậy, nếu làm cho phó thần kinh 
giao cảm hưng phấn, tất nhiên sẽ lấy lại cân bằng.

Những người làm công tác ở máy vi tính là làm 
việc trong một môi trường rất ít tiếp xúc vói người khác, 
như vậy rất dễ mắc phải chứng thần kinh tự luật mất 
điều hòa. Cuôi cùng tôi khuyên anh nên sớm đến thầy 
thuổc chuyên khoa. Sau đó hằng ngày anh tự xoa bóp 
nơi tay và đan tay lại xoa bóp.

- “Làm như vậy thấy dễ chịu nhiều”.
Phương pháp mà tôi đề cập ở trên, khi tự mình xoa 

bóp tay để chữa bệnh, thì từ từ xoa bóp hai tay, hai tay

Huyệt xoa bóp
xoa bóp cho nhau. Ở nơi phía 
dưới bàn tay, ỏ khu bộ phận 
sinh dục gần phía trên cườm 
tay, hằng ngày xoa bóp từ từ 
trong vòng 10 - 15 phút, hiệu 
quả càng tốt.

Hình 53

Ngoài ra, theo hình thức 
chắp hai bàn tay lại để cầu 
cúng, giông như cầu cúng ở 
nhà thờ, chùa chiền, chụm các 
đầu ngón tay lại, cùi tay để 
trên bàn. Làm như vậy tâm 
tính hăn ôn định trở lại, rất có 
hiệu quả cho việc điều trị thần 
kinh tự luật mất điểu hòa
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Trưốc khi đi ngủ, làm theo tư thế này, tâm tính 
cũng ổn định. Việc cầu cúng chân thành, với người ta 
mà nói, có ảnh hưởng rất tốt. Từ việc này chúng ta có 
thê hiếu được nguyên lý của nó.

Lấy khu bộ phận sinh dục làm trung tâm, kích 
thích một lượt toàn bộ hai tay. Hơn nữa, cải thiện thói 
quen sinh hoạt cũng rất quan trọng, ngủ phải đủ, bồi 
dưỡng hứng thú có thể làm thay đổi tâm tính. Hình 53

1 3 . Khu thận tạn g, khu bộ phận sinh dục (m ất 

ngủ, cơ  bắp ở vai cương cứng, đau sinh lý, sinh lý 

không thuận)

Có người nói vối tôi: “Tiên sinh ạ! Cơ thể vợ tôi 
trước đây rất mạnh khỏe?... nay vì bà xã đang ở tuổi 
giao thời... cho nên,... đã hơn nửa năm rồi, các chứng 
trạng đều có, rất là mệt...”.

“Thế ngủ có được không?” Tôi buột mồm hỏi.
- “Ôi chao! Có lúc ngủ rất say, có lúc ngủ không 

được, không dễ chịu mấy”.
Nói một cách nghiêm túc, đàn ông hay đàn bà đều 

bị thời kỳ thay đôi lứa tuổi quấy nhiễu, nhưng nữ giới 
thường nảy sinh nhiều vấn đề hơn, phát triển thành các 
loại chứng trạng.

Trở ngại của thời kỳ chuyên đổi lứa tuổi, biểu hiện 
chủ yếu là kết thúc sinh hoạt tình dục. Cũng tức là nói 
sau khi thời kỳ sinh lý kết thúc lâu dài, do thần kinh tự 
luật và chất hooc-môn trong cơ thể mất đi sự cân bằng 
mà gây ra bao sự cản trỏ. Hiện tượng và mức độ do thê 
chất từng người khác nhau mà có sự khác nhau.

Tôi nghĩ, bà vợ anh có thể là loại hình do u uất, tự 
mình phong bế. Ngoài loại hình này ra, cũng có người do
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mất ngủ hoặc bồn chồn không yên mà tỏ ra bực tức với 
người xung quanh, cũng có ngưòi chỉ đau nhói vai mà 
thôi. Trong đó cũng có những bà trước đày vốn hiển 
lành, nhu thuận bỗng nhiên để mất tình hình, nôi cơn 
thịnh nộ vỏi mọi người, thậm chí đi ra ngoài mua nhiều 
đồ vật đắt giá. Người bị nhẹ, chỉ 1 - 2 tháng sau là hêt 
chuyện, nhưng cũng có người kéo dài tới cả nảm.

Cố gắng tiếp xúc vói bên ngoài để tâm tình rộng mở, 
có thể tình hình sẽ chuyển tốt; trên thực tế, người ham 
mê công tác hoặc thích sáng tạo thì không bị ảnh hương 
mấy do chuyển đổi lứa tuổi mà dễ dàng vượt qua. Căn cứ 
kinh nghiệm tôi đã xử lý điêu trị cho những người gặp trở 
ngại khi chuyển đổi lứa tuổi, tôi đề nghị nên đê bà vợ anh 
ta vận động một chút. Tôi dạy anh ta cách điều trị bằng 
xoa bóp tay một cách đơn giản. Hình 54

Gặp trở ngại khi chuyên đổi lứa tuổi, chú ý xoa bóp 
đầu ngón tay cái tức là “khu đầu”, rồi đến “khu bộ phận 
sinh dục” ở gần cườm tay, “khu thận” và toàn bộ ngón út.

Đặc biệt là xoa bóp điểm thùy thể của não của “khu 
đầu", ở đấy có một điểm không dễ phát hiện nhưng nếu 
sau khi kích thích nó thì huyết dịch toàn thản sẽ lưu 
thông thông suốt. Nhưng để tìm được điểm ấy quả thực 
khó khăn, chi bằng xoa bóp cả “khu đầu" một lượt, vẫn 
là hiệu nghiệm.

Đương nhiên, tự mình thực hiện thì có thể đạt được 
hiệu quả đầy đủ. Nhưng khi chuyển đôì tính tình, đặc 
biệt sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ cảm thấy thân mình không 
an toàn, cho nên những người xung quanh, đặc biệt là 
chồng và con cần phải thông cảm thì người vợ sẽ chóng 
trở lại bình thường. Từ tâm lý ấy mà xét. nêu ỏng cầm 
tay bà vợ, nhẹ nhàng xoa bóp, sự cọ xát trên da cung là
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một khâu quan trọng. Có lúc có thể thay đôi cho nhau, 
xoa bóp tay của đối phương, tự nhiên sẽ đạt được hiệu
qua truyền cảm cho nhau, và sự lo lắng của người vợ,
ngươi mẹ sẽ biến mất. Đó là lý lẽ cơ bản vê giao lưu cơ
thê của phương pháp xoa bóp tay để chữa bệnh.

“Ong nhẹ nhàng xoa nắm tay vợ như hồi còn trẻ
vậy”. Sau khi tôi nói rõ cách 
điều trị cho anh ấy nghe, tôi 
đã bô sung câu ấy.

“Hôm nay tôi học được 
nhiều điều. Trước nay tôi
không hiểu được vợ tôi đang
lâm vào cảnh cô độc và lo lắng. 
Bắt đầu từ hôm nay, trỏ vê nhà 
là tôi sẽ xoa bóp cho vợ tôi”

Người đàn ông sau khi cảm 
ơn, hắn sẽ làm cho vợ trở lại như 
cũ: muổín tìm lại hạnh phúc của 
ngày xưa, chỉ còn là vấn đề thời 
gian. Tôi tin là như vậy.

Khi tâm tình vô cùng bồn chồn lo lắng, dùng ngón tay 
năm lấy khu đầu, kích thích mạnh trong một phút. Khi bị u 
uất không yên thì kích thích khu thận, khu bộ phận sinh dục.

1 4 . Khu dạ dày (say m ềm , đau dạ dày, nôn mửa)

Phương pháp chữa bệnh bằng xoa bóp tay là một 
phương pháp giao lưu thân thê rất thoải mái.

Trưóc một ngày đi dự yến tiệc hoặc giờ nghỉ ban 
ngày, kích thích trước khu tiêu hóa (dạ dày) trên hai tay 
trái phải, mỗi bên 3 phút là có thê phòng ngừa say rượu.
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Phương pháp chữa bệnh 
bằng xoa bóp tay có thê vượt 
qua mọi trỏ ngại, chăng kê là 
ai, đểu có thê dễ dàng thực 
hiện. Cảm giác say thật khó 
chịu, đầu nặng chình chịch và 
miệng cứ muốn nôn.

Nghe nói uông một ít 
nưóc chanh, trà cành mơ hoặc 
canh mi chính nóng có thê làm 
dịu đi sự khó chịu của say. 
Những cái đó quả thực có hiệu 
quả, nhưng sau khi uống xong 

không thể giải trừ ngay được cảm giác buồn nôn. Muốn 
chữa cho dạ dày được mau ổn định, không gì bằng xoa bóp 
tay, hiệu quả càng nhanh. Điểm chính yếu của điều trị là 
tác động vào khu vực tiêu hóa (dạ dày) ở cả hai bàn tay, tại 
bộ phận lồi gờ lên ở dưới gốc ngón cái làm trung tâm, dùng 
ngón tay cái ấn mạnh xuổng chỗ ấy, hoặc cong ngón tay trỏ, 
ngón tay giữa, ngón vô danh lại, dùng mu ngón tay xoa xát 
cũng được. Chỗ nào ở xung quanh đó cảm thấy đau thì cũng 
kích thích một tí, đều có hiệu quả. Trong công tác, nếu như 
không có cách nào trực tiếp xoa bóp, cũng có thể dùng cái 
kẹp lớn, kẹp chặt khu phản xạ của cơ quan tiêu hóa.Hình55

1 5 . Khu vai, gan (cơ bắp ỏ vai cương cứng, 
căn g thẳng)

“Vai đau nhức lắm”.
Luôn vung cánh tay lên, không ngừng đập vào chỗ 

vai đau. Nếu như mười mấy năm về trước, nhìn thấy
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Huyệt xoa bóp
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quang cảnh này, người ta đểu khẳng định đó là hiện tượng 
của ngưòi già, người trung niên trở lên. Nhưng những 
năm gần đây, những người trẻ tuổi đặc biệt là giới nữ trẻ, 
thậm chí học sinh tiểu học mắc phải chứng đau vai, cơ bắp 
ở vai cương cứng ngày càng nhiều. Một khối lượng lốn bài 
làm ở nhà, còn phải ôn tập, sau khi tan học còn thích xem 
tranh biếm họa, còn thích chơi nhạc theo đài truyền hình, 
không giông trẻ em ngày xưa vui đùa nhộn nhạo, chạy vui 
chơi khắp chốn mà phải chạy theo cuộc sổng căng thang, 
có lẽ vì thế mà học sinh tiểu học đau vai. Con người hiện 
đại suốt ngày chơi vơi trong máy tính, trong phòng làm 
việc ngày càng có nhiều máy móc, làm hao tổn thần kinh 
con người. Cho nên, đau vai hiện nay mà nói cũng là bệnh 
hiện đại, một loại bệnh nghề nghiệp.

Cái hay của phương 
pháp xoa bóp bàn tay chữa 
bệnh, dù xoa bóp chỗ nào cũng 
không gây nguy hại. Xoa bóp 
cả bàn tay một lượt, đương 
nhiên có thể làm cho tinh lực 
tích ứ ở mọi chỗ phát tán, tinh 

Khu cố thần được hồi phục trỏ lại.
Nguyên nhân đau vai 

thường là do sử dụng cánh 
tay quá nhiều làm cho bắp 
thịt mệt mỏi mà gây nên. Một 
bác sĩ y học vật lý người Đức 

nói: Mọi bệnh tật đều có thê xuất hiện ở vai và lưng. Vì 
vậy, nguyên nhân gây ra bệnh đau vai kể sao hết được.

Phổi, tim, dạ dày, ruột và gan không lành mạnh 
thường là biểu hiện ở đau vai, nguyên nhân chính chưa
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thật rõ lắm, nhưng nếu đau vai lâu dài không hãn là do 
bệnh nội tạng sinh ra.

Thường xuyên kích thích “khu vai" ờ mu bàn tay 
và lòng bàn tay và “khu cổ” ỏ ngón cái. Sau đó là “khu 
gan” ở bàn tay phải sẽ có hiệu quả cụ the vế điều trị đau 
vai, đồng thời thường ngày làm chút vận động thê thao 
nhẹ sẽ thấy khác nhiều, ơ  đây cần bổ sung một điểm, 
nếu là con gái còn trẻ, khi làm công việc trong gia đình 
nên cô dùng tay để thao tác, đồng thời cũng là cách dự 
phòng đau vai. Xem hình 56

Dùng đốt 2 của ngón trỏ tạo thành góc vuông, kích 
thích khu vai, khu cổ, mức độ dùng sức khiến đối 
phương kêu đau thì thôi, hiệu quả ngày càng cao.

16 . Khu mắt, khu vai (mắt mệt mỏi, chảy nước mắt)

Do phải lái xe, do thời gian làm việc kéo dài đến 
đêm khuya, do xem truyền hình, v.v..., cuộc sống hiện 
đại đã làm cho mắt mệt mỏi. Không chỉ là do sử dụng 
mắt quá độ, dẫn tới mắt bị quá mệt mỏi, nhất là trong 
thời kỳ đầu của cận thị giả. Khi bị bạch nội chướng hoặc 
sô đo của kính không phù hợp cũng làm cho mắt vô cùng 
mệt mỏi. ‘‘Chỉ có mắt mệt mỏi mà thôi, không có chuyện 
gì to lớn cả”. Nêu nghĩ như vậy thì thật đáng sợ. Tôi 
quen biết một cô gái làm công tác thiết kế chương trình 
vi tính, cô luôn miệng kêu “mắt mệt quá. mệt quá” đồng 
thòi lại rất thích dùng thuốc giỏ mắt. Tuy tôi đã nói cô 
nên đến bệnh viện kiểm tra một lần thì hơn. nhưng cô 
trả lời: “Công việc, bận công việc”. Cô chảng hề tỏ ra 
quan tâm đến chuyện này, khiến người khác lo thay.

Có một lần, cô bông nhiên bị choáng, phải đưa vào 
bệnh viện, phát hiện là do cao huyết áp gáy nén. Cô mới 
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21 tuổi mà huyết áp cao tới 170mmh trở lên, bệnh nặng 
tới mức thầy thuốc phải khuyên cô tạm ngừng công việc, 
nghỉ ngơi một thài gian.

Nguyên nhân gây cho mắt của cô mệt mỏi là do 
huyêt áp, vai đau, đầu đau. Đáng sợ hơn là do bạch nội 
chướng, lục nội chướng gây nên mắt mệt mỏi. Bạch nội 
chướng là do thủy tinh thể bị vẩn đục gây nên, nếu bỏ 
mặc sẽ bị mù mắt. Khi chứng trạng này mới phát sinh, 
thường phát hiện vai nhức, mắt thưòng xuyên mệt mỏi.

Đe cho mắt nghỉ ngơi và xoa bóp nhẹ cho mắt, vẫn 
không có cách nào hồi phục mà mắt còn vô cùng mệt 
mỏi. Lúc này cần phải điều tra kỹ các nguyên nhân một 
cách toàn diện. Nếu chỉ chữa mắt thôi mà không muốn 
tìm nguyên nhân khác thì hầu như không đạt hiệu quả.

Nếu chỉ đơn thuần mắt bị mệt mỏi, dùng phương 
pháp xoa bóp tay để chữa bệnh thì rất có hiệu quả. Phải 
kích thích “khu mắt”, “khu vai”, “khu phổi” ở trên ngón 
trỏ và ngón giữa, hẳn sẽ có kết quả khác nhau. Thuận 
tiện kích thích cả “khu thận” càng tốt. Hình 57

Do làm việc mà mắt bị mệt mỏi, thì thỉnh thoảng 
nên nhìn ra xa, nhìn thảm thực vật xanh. Đồng thời xoa 
bóp kỹ các khu phản xạ trên bàn tay. Chỉ cần mất 2 - 3 
phút để kích thích như là nghỉ ngơi một lúc, nhất định 
sẽ cảm thấy thư giãn dễ chịu.

Còn như bệnh bạch nội chưóng và lục nội chướng, 
nếu thực sự không ngừng thực hiện phương pháp xoa 
bóp tay thì tình hình cũng được cải thiện rất nhiều.

Lại xin giới thiệu phương pháp khác, không giống 
phương pháp xoa bóp tay. Đó là một loại thuật Du-đà 
dùng khi mắt đau và mắt mỏi. Cách làm là chống hai 
cánh tay lên bàn, nhắm mắt lại, các ngón của hai bàn
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tay chồng lên nhau, trực tiếp che lấy mắt. Lúc này vẫn 
phải nhắm mắt, tưởng tượng ra màn vải đen nhung 
thiên nga, giữ yên tĩnh như vậy không cử động ít nhât 
là 30 phút. Nếu có thể kéo dài tói một giờ, sau đó cơn 
mệt mỏi của mắt sẽ biến mất.

Nghe nói khi nhìn vật màu đen, dù mắt đang mệt 
mỏi, trong chốc lát cũng cảm thấy dễ chịu. Phương pháp 
này cũng hiệu quả với bạch nội chướng. Ngoài ra, sốm 
tôi cho mắt và cô vận động, cũng giúp cho mắt hết mệt.

Đe cho cổ xoay sang phải sang trái 20 lần. Với mắt 
thì các bước làm như sau:

- Nhìn sang phải.
- Nhìn sang trái.
- Mắt nhắm lại.
- Mở mắt ra nhìn phía trên bên phải.

- Nhìn phía dưới bên trái.
- Nhìn phía trên bên trái.
- Nhìn phía dưới bên phải.
- Cho mắt chuyển động 

sang phải 20 lần.
- Cho mắt chuyển động 

sang trái 20 lần.
Trong thời gian nghỉ trưa 

và nghỉ ngắn giữa buổi chiều, tự 
mình tập cho thành thói quen, 
làm một vài động tác nhẹ. Mệt 
mỏi sẽ biên mất và bạn sẽ sống 
một cách thoải mái.

Khi đang cóng tác, tự 
nhiên thấy mỏi mắt, ngoài kích thích ba khu ra. dùng 
sức kéo dái tai 20 lần thì huyệt đạo sẽ có hiệu lực.
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1 7 . Khu tuyến giáp trạng (m ất ngủ, khó ngủ)

Ngủ là nhu cầu rất tự nhiên của cơ thể. Dù là mất 
ngủ, thiêu ngủ hay không ngủ được đều coi là một loại 
bệnh, đó gọi là một loại bệnh văn minh.

Chứng mất ngủ có thể chia làm 3 loại: Thứ nhất: 
khó đi vào giấc ngủ; thứ h a i : ngủ không sâu, hay nằm 
mơ; thứ ba: ngủ rất tốt nhưng chừng 2 tiếng tỉnh dậy 
một lần.

Chứng trạng loại thứ nhất nhẹ thôi, người bệnh 
không phải lo. Chứng trạng loại thứ hai thường xuất 
hiện ở ngưòi có cuộc sống nghiêm túc mang tính thần 
kinh. Chứng trạng loại thứ 3 thường là người bệnh 
mang tính u uất, tốt nhất nên hỏi thầy thuốc và kết hợp 
xoa bóp tay.

Có bà mắc bệnh phải gần sáng mới ngủ được, thuộc 
loại chứng trạng thứ nhất ở dạng nhẹ, nếu không dựa 
vào thuốíc ngủ, mà dựa vào sức mạnh của mình để ngủ 
là tốt nhất. Theo sự phán đoán của tôi, phải làm cho 
tâm tính ổn định trỏ lại, phương pháp xoa bóp tay có thể 
phát huy hiệu lực lón nhất.

Tôi đề nghị vói bà ta: xoa bóp vào buổi tối trước khi 
ngủ có thể gây nên hưng phấn mà không ngủ được, tốt 
nhất là khi làm việc, lợi dụng giờ rỗi, xoa bóp 3 - 5 phút 
là được.

Chứng mất ngủ mạn tính, nêu chỉ xoa bóp 1 - 2 
lần thì hiệu quả không thể lâu dài được, hằng ngày 
trưóc khi ngủ, xoa bóp ở khu đầu, khu thận, môi khu 2 
phút, khu gan ở tay phải 3 phút, nhất định phải kéo 
dài một tuần.
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Trong thần kinh của con người, có thân kinh 
giao cảm và thần kinh phó giao cảm, có lĩnh vực 
không chê lẫn nhau. Thần kinh giao càm chi phối 
hoạt động và những việc cần phấn đâu, ngược lại, 
không chê sự thèm muốn ăn uống, ngu, nghỉ ngơi, lại 
do thần kinh phó giao cảm khống chế; nếu thần kinh 
phó giao cảm không hoạt động thì sự thèm ăn cũng 
không sôi nổi mấy.

Nhưng mất ngủ là do thần kinh giao cảm ban ngày 
và thần kinh phó giao cảm ban đêm mất đi sự cân bằng, 
tạo thành trạng thái, cho đến đêm khuya thần kinh giao 
cảm vẫn hoạt động không ngừng. Nếu làm cho thần kinh 
phó giao cảm hoạt động sôi nổi lên thì vấn để đã được giải 
quyết. Nói một cách đơn giản, tựa như khi cầu nguyện ỏ 
giáo đường, chắp hai tay trước ngực, cũng làm cho tâm 
tính ổn định trỏ lại. Làm cho tâm tính ổn định, trấn tĩnh 
thần kmh thì khu phản xạ chữa chứng m ất ngủ nằm ỏ 

Huyệt xoa bóp “khu đầu”, "khu tuyến

Khu
gan

giáp trạng*', “khu thận”, 
“khu gan’ của bàn tay. 
Điều phải đặc biệt chú ý 
là, nếu những khu phản xạ 
này hưng phấn thì trỏ nên 
khó ngủ, vì vậy nên xoa 
bóp nhẹ nhàng những khu 
này vào ban ngàv. Trước 
khi ngủ nên nhẹ nhàng 
xoay chuyển cùi tay, bàn 
chân để thán kinh an 
định, dễ ngu. Hình 58Hỉnh 58
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1 8 . Khu đầu (hay quên, khả nảng tập  trung  
yêu, thành tích không tốt)

Người có hiện tượng suy thoái trí nhớ và hay quên 
nghiêm trọng, thường cho rằng đó là do tuổi tác. Đúng 
thê, nó là một trong những chứng trạng thường xuất hiện 
ở buối ban đầu của thòi kỳ lão hóa, nhưng trí nhớ suy 
thoái không hắn là hoàn toàn thuộc vể bệnh lão hóa.

ơ  người trẻ tuổi cũng dễ phát sinh bỗng nhiên 
không nhố sự việc mới xảy ra, hoặc mới nghe xong đã 
quên ngay. Đó không phải là do lười nhác, mà là không 
có cách nào đem tri thức mói, tin tức mới, câu chuyện 
mói nhất vào trong bộ nhớ của óc mình.

“Với bộ não suy thoái của anh, nói lắm cũng chẳng 
có tác dụng gì”. Có một anh thanh niên bị cấp trên chỉ 
trích, anh ta không hiểu sao trí nhớ của mình lại giảm 
sút đến thế.

“Bản thân cũng cảm thấy rất lạ, muốh nhớ sự việc 
mới xảy ra mà không làm được”. Anh ta vừa nói vừa 
muôn khóc. Anh ta là một người thực thà và nghiêm túc.

“Có lẽ là tình hình thận tạng chuyển xấu đi. Nó có 
chứng trạng gì biểu hiện không? Tôi hỏi anh ta như vậy. 
Theo anh ta, so sánh với trưốc cũng không đến nỗi mệt 
mỏi lắm, không có chứng trạng gì khác lạ. Tôi khuyên 
anh ta nên đến nhờ thầy thuốc kiểm tra.

Vì rằng cơ năng của tạng thận một khi bị suy thoái 
sẽ mất đi lực khí vươn lên và cũng mất đi ý nguyện được 
nhớ. Có thể nói là không muôn nhớ nữa.

Những em học sinh trung học, khi tạng thận 
không tốt, thành tích nhất định sẽ tụt xuống. Hoàn
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cảnh gia đình và quan hệ giao tiếp không có vấn đé gi, 
thành tích tự nhiên tụt xuống, có thể do tạng thận có 
vấn đề. Ngưòi mà có thận không tốt, tính tình lại ôn 
hòa. Vì vậy, người thanh niên ấy tốt nhất là đi kiểm 
tra tạng thận.

Khi trí nhó bị suy thoái, có thể mất chút thòi gian, 
ra sức kích thích khu đầu, khu cổ và khu thận ở bàn 
tay, như vậy có thể giúp cho hồi phục nguyện vọng 
muỗn nhớ, đặc biệt là hai ngón tay cái có khu đầu và 
khu cổ. Khi đi xe, họp hành, công tác, tùy thời cho nó 
hoạt động, xoa nắn, kéo ngón tay, chỉ làm như thế cũng 
đã đạt hiệu quả khá.

Anh chàng thanh niên trí nhớ suy giảm bị cấp trên 
quở trách, đã làm theo hướng dẫn của tôi, sau khi được 
thầy thuốc chẩn đoán, quả nhiên là do cơ năng tạng

thận không được kiện toàn, 
lại thưòng xuyên mệt mỏi mà 
dẫn tới trí nhố bị suy thoái.

Mùa xuân năm nay, anh 
ta gọi điện thoại tới, vói giọng 
rất hồ hởi nói với tôi: “Kết hợp 
vói sự điều trị của thầv thuổc, 
mỗi ngày dành chừng 10 phút 
xoa bóp tay, bây giờ không 
hay quên như trước nữa”.

3 khu phản xạ này là 
những huyệt làm cho đầu óc 
thanh thoát. Những học sinh 
đi thi, có thể trong tuần đi 
thi, hằng ngày liên tục kích 

thích 5 phút, nhất định sẽ có hiệu quả đáng kể. Hình 59 
136



1 9 . Khu thận phụ (mùa hè thể lực suy yếu, 
công tá c  m ệt m ỏi, cảm  giác Iưòi biếng)

Khi tôi chẩn đoán bệnh, thường hỏi bệnh nhân chỗ 
nào khó chịu, rất sợ người bệnh trả lời: “Mệt mỏi toàn 
thân . Gặp phải câu trả lời ấy, nói chung là rất đau đầu. 
Nêu như họ nói được cụ thể “Chỗ này đau, chỗ kia đau” 
như là dạ dày, lưng, gan, v.v... thì điều trị sẽ dễ, trực 
tiêp điều trị khu phản xạ liên quan tới chỗ đau là được. 
Không biết đau ở chỗ nào thì rất khó ứng xử. Nhưng 
trong cuộc sống hiện thực, sô" người bệnh nói đau khắp 
người không phải ít.

Mùa hè thể lực suy nhược, hoặc thân thể mỏi mệt, 
biểu hiện lười nhác có thể nói chứng trạng gần giông với 
đau mỏi. Không chỉ mùa hè, mà trong cả năm, người mắc 
bệnh mệt mỏi, toàn thân đau nhức luôn luôn không ngớt.

Chứng trạng đau mỏi, ngưòi khác nhìn chỉ cảm 
thấy lười biếng người đau cảm thấy rất khổ, không hẳn 
đau ở chỗ nào, mà bản thân cảm thấy không có bệnh, 
cuối cùng miễn cưỡng làm việc. Cô gái đẹp lê bước trên 
đưòng, mới ngoài hai mươi tuổi, cô đến khám bệnh chỗ 
tôi, cô làm việc thiết kê kính mắt, không chỉ lo kính 
mình thiết kế ra có bán được không, còn phải tiếp khách 
hàng, chạy chỗ này chỗ khác, nêu ý kiến này, góp ý kiên 
khác, công việc rất vui, chẳng thấy mệt tí nào. Nhung 
gần đây, mỗi khi ngủ dậy như bị cái chăn cuôn trở lại, 
ngủ mê mệt. Tuy công việc quan trọng nhưng không 
cách nào đi nhanh, không vui vẻ như trước nữa. Dù đã 
ngủ vẫn không giảm bớt mệt moi, toàn thân rã rơi. 
Những chứng trạng này là chứng trạng điển hình cho 
thân thể đau mỏi.
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Tôi không hỏi kỹ nguyên nhân cùa cô như là đã 
gặp đối thủ trong công tác, hoặc là tình nhân bỏ rơi, 
hoặc là tác phẩm không được đánh giá cao, V.V.. mà làm 
cho tinh thần, thái độ công tác tích cực trước kia xẹp 
xuống; hay tự nhiên, cảm giác mệt mỏi tích lũy từ trước 
bỗng tuôn ra.

Khi có cảm giác mệt mỏi toàn thân thì phải chăm 
lo kích thích khu thận phụ, khu thận, khu gan, khu 
chùm thần kinh thái dương của hai bàn tay, quan trọng 
là phải làm các cơ quan nội tạng sống động trỏ lại, thì 
phải day nắn “khu đầu” ở đầu ngón cái.

H u r t , , . ,  bóp Khu đầu là khu phàn
xạ liên quan tói thùy thể của 
não, nếu được kích thích sẽ 
làm tăng phân tiết hooc- 
môn, chỉ cần cơ thể phân tiết 
hooc-môn bình thường thì sẽ 
khỏe mạnh và cảm giác mệt 
mỏi kia cũng tan biến hết.

Huyệt đặc biệt hiệu 
quả nhất là khu chùm thần 
kinh thái dương ở hai tay. 
Khi làm việc cảm thảy mệt 

mỏi khăp người, nên tranh thủ xoa bóp. Hình 60

2 0 .  Khu thận (ăn không ngon, chán án)

Muốn chữa chứng trạng ăn không ngon, dùng cách 
xoa bóp tay là cực kỳ hiệu nghiệm, phải biết cách dùng 
thỏa đáng. Nhưng ăn không ngon có ngàn vạn lý do. 
phương pháp điều trị củng khác nhau.
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Nguyên nhân ăn không ngon, chủ yêu là khi cơ năng 
dạ dày và ruột suy nhược, sinh ra bí đại tiện (coi như là 
ruột suy nhược) và do thất tình mà thần kinh căng thẳng 
gây nên. Gần đây xuất hiện chứng trạng ăn không ngon - 
chán ăn do thần kinh gây nên ngày càng nhiều.

Do trách nhiệm với công tác và sức ép lớn, giới đàn 
bà không ăn được hầu như tăng lên, đó cũng là bệnh 
trạng của thần kinh. Phải tìm nguyên nhân để có cách 
điều trị. Nếu do bí đại tiện mà gây ra ăn không ngon, 
xin tham khảo ở mục bí đại tiện thì sẽ sóm khôi phục 
bình thường. Nếu do thất tình mà dẫn đến ăn không 
ngon, xoa bóp hai tay làm cho phó thần kinh giao cảm 
hưng phấn đương nhiên sẽ hiệu quả. Nhưng nếu mua 
một vài món ăn giá cao dùng cho du lịch, giải trừ áp lực, 
phương pháp tác chiến theo tâm lý có thê cũng hiệu quả.

Cũng vậy, chứng chán ăn mang tính chất thần 
kinh thì càng cần phải xoa bóp theo khu vực.

Có một cô gái trẻ giữ chức chủ nhiệm xí nghiệp 
thương phẩm của công ty bách hóa. “Còn trẻ thế này đã 
đảm nhận công tác quản lý, trách nhiệm han nặng lắm”.

“Đúng thế. Thường lo thương phẩm của xí nghiệp 
mình tiêu thụ có tốt không? Lúc nào thần kinh cũng căng 
thẳng, luôn lo cạnh tranh, bây giờ đi phô' cũng không 
được thoải mái như trước nữa. Trong lòng luôn nghĩ đên, 
chỗ nào sẽ xuất hiện sóng ngầm trong công tác”. Cuộc 
sông căng thẳng như vậy, chỉ được thời gian đầu là có thú 
vui, bắt đầu từ năm thứ hai đên năm thứ ba, thường 
phát hiện có cảm giác ăn không ngon, không muôn ăn.

“Sợ không đứng vững nên phải miễn cưỡng ăn 
chút ít, lúc này tình hình chán ăn càng nghiêm trọng 
hơn, thậm chí cái nhẫn đeo cũng muốn rơi ra, ngưòi
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gầy như con mắm”. Cô nói vói tôi như vậy, bây giờ rât 
muôn trở về trạng thái vui mà ăn.

Nữ giói xông xáo trong thiên hạ, ngày càng có nhiều 
người có chí hưống muốn leo cao và thực tê nữ giới chịu 
khổ về chứng trạng thần kinh này ngày càng nhiều. Nếu 
có thể giảm nhẹ những áp lực này, xoa bóp bàn tay chậm 
rãi, có thể giải trừ được gánh nặng về tâm lý.

Lấy “khu thận”, “khu thận phụ” ở gần giữa lòng 
bàn tay và “khu tuyến giáp trạng” ở gần gốc ngón cái, 
xoa bóp nhè nhẹ là được, mỗi ngày 5 - 1 0  phút xoa bóp, 
có thể làm ổn định thần kinh, sau khi thần kinh ổn định 
thì ham muốn ăn uống sẽ trở lại.

Đàn bạ mắc chứng chán ăn, dùng phương pháp này 
cũng có hiệu quả.

Nếu do thần kinh mà ăn uổng không ngon miệng, 
bản thân mình có thể tự điều trị lấy, nhưng nếu do
nguyên nhân khác mà được người bạn trai mình yêu
thích xoa nắn thì hiệu quả càng cao.

Có một nguvên nhân 
làm ăn không ngon là cơ 
năng dạ dày và ruột suy yếu. 
Lúc này, chầm chậm kích 
thích “khu mắt” ở dưói ngón 
trỏ và “khu tiêu hóa” ỏ dưối 
ngón cái, đồng thời kích thích 
thêm “khu gan ’ ỏ bàn tay 
phải là được, trường hợp này 
nêu xoa nắn quá mạnh dễ tạo 
nên hiệu quả trái ngược. Phải 
xoa nắn nhẹ, từ từ mới làm 
cho cơ năng hồi phục



Theo nguyên nhân khác nhau mà dùng phương 
pháp khác nhau, nếu nguyên nhân là do sức ép và lo 
lảng gây nên thì kích thích khu thận, khu thận phụ. 
Nêu dạ dày, ruột suy yếu thì lấy khu tiêu hóa làm trung 
tâm để kích thích. Hình 61

2 1 .  Khu thận (rụng tó c , sớm  b ạc tóc)

Trước đây, chỉ cần quan sát tóc trên đầu, có thể 
biết đ ư ợc tuổi tác của người ấy. “Tóc lốm đổm bạc, có lẽ 
người ấy chừng 40 tuổi”. “Tóc ở trước trán đã thưa, ăn 
mặc trang điểm còn có vẻ trẻ, nhưng tuổi không ít nữa”. 
Cứ nhìn tóc mà phán đoán như vậy.

Nhưng gần đây, tóc giả tóc th ật lẫn lộn, kỹ thuật 
cấy lông mi cũng tiến bộ khác nhiều, con người được 
trang điểm trông rất trẻ nên khó lòng phán đoán 
được tuổi tác của họ. Hơn nữa, gần đây do nguyên 
nhân ăn ucíng, dù là ngưòi trẻ vẫn có thê mọc tóc bạc. 
Người mối chỉ hai mươi mấy tuổi mà tóc đã bạc không 
phải là ít.

Đau đầu về tóc bạc, đàn ông cũng chẳng khác gì 
đàn bà. Nhưng với đàn ông thì nói, nỗi lo về hói đầu lại 
mạnh hơn.

Có một anh lái xe công trình còn trẻ tuổi, đến bệnh 
viện của tôi chữa bệnh đau lưng, mối 30 tuổi đầu mà tóc 
đã bạc trắng 1/3.

Tôi khuyên: mỗi ngày anh để ra 15 - 20 phút, tự 
mình tiến hành cách xoa bóp tay, thử xem kêt quả ra sao. 
Dù là rụng tóc hay tóc bạc đều có quan hệ rất lớn vối sự 
suy thoái của thận và thận phụ. Có chuyên gia cho rằng, 
chỉ cần cơ năng của thận không có tật bệnh gì thì sẽ 
không hói đầu cũng như không tóc bạc.
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Vì vậy không ngừng xoa bóp khu thận và khu thận 
phụ ở phần trung tâm lòng bàn tay trong nhiêu ngay sẽ 
có hiệu quả. Dựa vào kích thích những khu phán xạ 
này, có thể làm cho tạng thận và tạng thận phụ bị suy 
thoái hồi phục trở lại, tóc cũng sẽ trở lại mượt mà.

Người có nhiều tóc bạc, là do hệ thống thận suy 
nhược gây nên, dù cho không phải chữa tóc bạc, kiên trì 
điều trị khu vực này vẫn vô cùng quan trọng.

“Cong ngón tay lại, ấn móng tay xuống quả là 
hay!”. Phương pháp này là phương pháp phụ trợ cho 
phương pháp xoa bóp tay nói ở trên. Đe làm cho thần 
kinh ở đầu ngón tay sông lại.

Ngoài ra, tôi để nghị anh ta ăn uống phải điều độ, 
ăn nhiều đậu đen, côn bố, bắp cải, rong biển, vnừng, v.v...

Hơn 2 tháng sau, anh lái xe này lại đến chữa tiêp 
bệnh đau lưng. Anh chỉ vào bộ tóc của mình, nói với 
giọng đắc ý: “Thầy xem như thế nào? Tóc trắng của tôi 
có giảm đi không? Tôi đã quên mất lòi để nghị của mình 
với anh ta, giờ nhìn kỹ lại, thấy sô" tóc bạc đã giảm đi 
nhiều. Đúng là mỗi ngày dùng 1 5 - 2 0  phút, liên tục xoa 
bóp ở tay không gián đoạn, đã có hiệu quả thiết thực.

2 2 .  Khu tuyến giáp trạn g (căng thẳng, tức giận, 
không yên)

Giao thông bị tắc kéo dài mấy cây sô, xe chi có thể 
chạy chậm như rùa, ngưòi lái xe mệt mỏi và do thời tiết 
nóng nực, bực bội không yên, bắt đầu cãi nhau. Trong xã 
hội hiện đại, nguyên nhân gây nên bực tức rất nhiều.

Gọi là “bực tức” không giống như bệnh nội tạng, 
không có nguyên nhân địrjh sẵn. Chỉ là biểu hiện dâng 
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cao sức ép tinh thần hoặc trạng thái thần kinh cực đoan 
không yên mà thôi.

Nêu như loại bỏ được nguyên nhân nóng nảy thì có 
thê chữa khỏi chứng trạng này. Vì vậy, sô người cho 
rằng giận dữ là nguy hiểm không nhiều. Nhưng nếu suy 
xét thấy giận dữ đột nhiên dâng cao, có thể bột phát gây 
nên giêt người, thê thì tốt nhất nên tìm cách ức chê cơn 
giận là tốt nhất. “Vì một chuyện nhỏ mà nổi giận là 
không được”. Tuy trong đầu óc hiểu rõ lý lẽ như vậy, 
nhưng nếu “tự mình không khống chế được bản thân” 
thì quả là đáng sợ.

Có một thanh niên 20 tuổi, do giận dữ đã ẩu đả vói 
một đồng sự mà hằng ngày thường làm anh ta bực tức, 
đến nhò tôi giúp đỡ, và nói:

“Ngày thường hễ nghe khách hàng kêu ca, tôi phải 
kiểm chê rất nhiều. Nhưng hôm đó đã phải làm thêm 
giò rất là mệt mỏi, cộng với người nhà mắc bệnh nặng, 
ngủ không đủ, hơn nữa, xe lại bị tắc đường rất lâu, ngay 
ở trên xe đã nôn nóng không yên, vừa đến công ty đã 
nghe khách gọi điện thoại kêu ca, thê là nhịn không 
được, tôi nôi nóng giơ tay tát anh ta”.

Nghe anh ta thuật lại, tôi đồng cảm vói anh và nói: 
“Anh còn trẻ, nhất định từ nay về sau anh phải 

hành động như thế nào để lấy lại uy tín của mình. Đê 
giữ thần kinh ổn định, anh phải dùng phương pháp xoa 
bóp tay”. Tôi nói thê và dạy anh cách làm, anh tự làm 
lấy không cần đến đây điều trị.

Nóng nảy là do thần kinh không ổn định gây nên. Vì 
vậy, muốn thần kinh ổn định, hằng ngày phải dùng 15 - 
20 phút, lấy ngón tay xoa bóp “khu tuyến giáp trạng” ở 
gần gốc ngón cái và “khu đầu” ở đầu ngón cái là được.
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Nếu có lúc nổi giận đặc biệt, phải nhanh chóng 
dùng ngón cái và ngón trỏ nắm chặt lấy “khu gan ơ bàn 
tay phải mà xoa bóp mạnh cũng rất tốt.

Người mà cơ năng gan suy thoái, thúòng có khuynh 
hưống hay nổi giận. Nếu khi đang làm việc mà có triệu 
chứng thở không ra hơi, kích thích mạnh vào khu gan là 
có hiệu quả.

Trước khi hoàn toàn làm hết nóng nảy, phải dùng 
một số thòi gian. Do nổi giận thường hay đến bất ngờ vì 
vậy nếu xảy ra tình huống này thì trưóc khi giáp mặt 
với đôi tượng đó hoặc xử lý sự việc, phải dùng đầu ngón 
tay nắm chặt lấy đầu ngón tay của ngón giữa và ngón út 
mà xoa bóp thật nhiều.

Nói đúng ra, ở đầu ngón tay có một huyệt, nhưng khi 
bực tức không yên thường tìm không thấy điểm ấy, chi 
bằng cứ nắm lấy đầu ngón tay mà bóp, hiệu quả sẽ nhanh 
chóng đạt được. Nếu một người hay nổi nóng, nổi giận mà 
nhờ phương pháp này thì vô cùng tiện lợi. Khi lên cơn nổi 

Huyẽt xoa bóp giận, nếu chỉ cô gắng kiểm chê
mà thôi, có thể do sức ép mà dẫn 

Khu tuyến rái loét dạ dày; cũng có ảnh
K h ^ c T ' 9  hưởng không tốt tới huvết áp và 

tim. Muốn giữ được tâm bình khí 
tĩnh rất là khó khăn, vậy thì lúc 
nôi cơn giận sao không nên xa 
mọi ngưòi, xoa nắn tốt ngón giữa 
và ngón út, cách làm nàv rất có 
hiệu quả.

Lúc ở hội nghị ngTiời bạn 
đông nghiệp muôn nôi cơn giàn 

Hình 62 hoặc cấp trên sắp nổ xung đột
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với đôi phương giao tiếp, nếu muôn giúp họ nhẫn nại, 
chi băng nắm lây đầu ngón giữa và ngón út của họ mà 
an, luc sau, cơn giận bay đi, thần kinh cũng ổn định.

Khi nóng nảy nghiêm trọng, do không bằng lòng 
vối ai đó mà muôn nổ ra xung đột, cần bình tĩnh xoa 
nắn khu tuyên giáp trạng, khu đầu ở ngón cái trong 
vòng một phút. Hình 62

2 3 .  Khu lưng, cộ t sống (cơ bắp và gân bi viêm , 
đau lưng)

Trưóc đây nhắc đến đau lưng phải kể là người già, 
người trung niên. Ngược lại, bây giò người trẻ béo dần 
lên, thể lực yếu đi, cơ bắp yếu đi, nếu không chú ý sẽ 
đau lưng ngay.

Nguyên nhân của đau lưng rất nhiều, bị ngã tôn 
thương, cột sông biến hình và dị hình, cơ bắp và gân cốt 
phát viêm, bị cảm mạo hoặc mệt mỏi đều có thể gây nên 
đau lưng, ơ  tuổi trung niên bắt đầu đánh quần vợt, chơi 
“gôn” thường cũng hay bị đau lưng. Nghe nói đi giày cao 
gót cũng là một nguyên nhân, ngoài ra, có những lúc đau 
lưng không rõ nguyên nhân, qua thầy thuốc kiểm tra vẫn 
không tìm ra bệnh trạng mà người bệnh vẫn kêu đau.

“Tuy không có gì khác lạ nhưng mà vẫn đau thi làm 
thê nào? Bệnh đau lưng không rõ nguyên nhân, dùng 
phương pháp điều trị khu phản xạ thưòng rất có hiệu quả.

Ngưòi đau lưng đi lại rất khổ, cho nên tôi đề nghị 
họ tự mình có thể dùng phương pháp xoa bóp tay đê 
điều trị. Lưng đau, lưng nhức, lưng nặng có thể dùng 
cách kích thích cạnh ngón cái và gần khu cột sống, khu 
“tiêu cốt”, khu bàng quang và khu thận. Nhất định phải 
xoa bóp rất cẩn thận, nói một cách khác, bình thưòng
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nên kích thích “khu thận”, làm cho cơ nãng của nó sống 
động trở lại cũng là cách để phòng đau lưng. Dự phòng 
đau lưng xảy ra quan trọng hơn là điều trị. vì răng phán 
lớn sự đau lưng biến thành mạn tính. Hình 63

Ví dụ có người sau khi nói đau lưng 3 - 4 lần thì nó 
như là cái duyên nợ không giải được. Tôi nghĩ tôt nhất 
vẫn là dự phòng xảy ra lần đầu.

Khu tiêu cõt
Hình 63

Khi bông nhiên xảy ra đau lưng, dùng cái kẹp găm 
quần áo găm vào khu cột sống, khu tiên cốt, bàng 
quang, 2 - 3 phút sau có thê hết đau.

M ấy đ iều  cần  chú ý  d ự  p h òn g  đ au  lưng:

* Tư th ế  lúc nhấc vật nặng
Dù là vật rất nhẹ, nếu dùng phương thức lưng 

trống rỗng nhấc lên đều rất nguy hiểm. Phương thức tốt

Huyệt xoa bóp

.Khu
lưng
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nhât để nhấc đồ vật mà không đau lưng là đứng theo tư 
thê phục vụ là tốt nhất. Nhất định phải dùng một đầu 
gôi đê đỡ, sau khi sông lưng duỗi dài, đứng dậy từ từ, cột 
sông gập cong, nhấc đồ vật theo phương thức lưng trống 
rỗng rất không tốt.

- Không được đột nhiên vận động mạnh.
- Đừng đ ể  lưng chịu lạnh, mệt mỏi quá sức.
- Hăng ngày nên •làm một s ố  vận động nhẹ.
Cần chú ý những điều nói trên và giữ ý đề phòng.
Nhiều người sau khi uống rượu, sang ngày thứ hai 

bỗng nhiên cảm thấy đau lưng, có thể do chất cồn làm 
cho cơ thể mất cân bằng. Vì vậy, cần chú ý ngày thứ hai 
sau khi uống rượu.

2 4 .  Khu cổ , khu bộ phận sinh dục (đầu hôn  
não trương, sinh h oạt tình dục không vừa ý)

Lúc nào cũng cảm giác đầu hôn mê đi, không dễ
chịu. Cũng không phải là thân 
thể không khỏe mạnh, mà không 
thể nào tập trung suy nghĩ, tinh 
thần phân tán, dù làm việc gì 
cũng thiếu sự tập trung.

Tình trạng này không liên 
quan gì tới tuổi tác, trong cuộc 
sống hiện đại con người hay mắc.

Xoa bóp tỉ mỉ khu vai ở lòng 
bàn tay và mu bàn tay, và khu cổ 
ở gần gốc bàn tay, khu bộ phận 
sinh dục ở gần cườm tay. Phương 
pháp này có hiệu quả giông như
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xoa bóp khu đầu, không chỉ đầu óc tinh táo ra mà sức chú ý 
còn được tập trung sự chú ý vào công việc định làm. H.64

2 5 .  Khu thận, khu bộ phận sinh dục (cám  giác 
căng thẳng)

Đang vào mùa thi năm nay, cô con gái nhà hàng 
xóm bỗng chạy đến nói vối tôi: “Thầy ơi, nghe nói những 
bệnh mà các thầy thuốíc khác không chữa được, thầy có 
thể chữa được, có thật không? Nếu đúng thế, nhờ thầy 
chữa giúp cho anh bạn cháu!”.

Nhìn điệu bộ chân thành của cô bé, tỏi quyết định 
lắng nghe rõ nguyên nhân.

“Anh bạn trai của cháu hay bị căng thảng, thành 
tích ở trường luôn rất tốt, nhưng đến khi thi lại vô cùng 
căng thẳng”. Nghe nói cậu này đã thi 2 năm rồi. cô gái này 
học dưới anh ta một lớp, bây giờ đã là sinh viên đại học 
năm thứ nhất. “Dù thê nào, hy vọng năm nay sẽ thi đỗ”.

Khi anh dự thi lần thứ nhất, do tâm tính không ôn 
định, trả lời sai để thi nên bị hỏng. Khi thi lần thứ hai, 
do quá căng thang, tâm tính rất bức xúc.

Tôi nghĩ cách tốt nhất là dạy cậu ta phương pháp 
điều trị bằng xoa bóp tay để giảm bớt căng thẳng, ổn 
định tâm tính.

“Tôi nghĩ, dạy anh làm là tốt hơn cả. Vì ràng bản 
thân tự mình làm thì rất chuẩn, hơn nữa. không phải 
đến ngày thi mới thực hành”.

Tôi vừa nói, vừa cầm lấy tay cậu ta, làm mẫu về 
cách xoa bóp cho cậu ta xem. Nhìn nét mật cậu ta, tôi 
biết cậu đang rất càng thẳng.

Ngoài dạy cách xoa bóp ra, còn phải làm ám thị cho 
cậu ta “như thế nào thì có hiệu quả hơn”. Thế là tỏi cho 
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cậu ta xem bản đồ cơ thể và bản đồ kinh lạc, nói rõ cho 
cậu ta hiếu cách điều trị khu phản xạ như thê nào thì 
hiệu quả. Tôi cũng nói rõ cho cậu ta nghe câu chuyện do 
đâu mà bác sĩ Fu-xư-chê-lan từ bàn tay người đàn bà 
mang thai mà sáng tạo ra cách điều trị khu phản xạ.

Một người bệnh hoạn như cậu ta, chỉ nói xoa bóp 
đê điều trị sẽ không có hiệu quả rõ rệt. Do đó, tôi đã dạy 
cậu ta phương pháp thao tác thực tế.

Khi muôn làm cho mất căng thắng, có thể kích 
thích “khu thận”, khu tiêu hóa (dạ dày) và khu bộ phận 
sinh dục. Khi xoa nắn, đầu ngón tay dùng sức càng 
mạnh càng tốt, vì rằng khi căng thẳng, dạ dày chịu ảnh 
hương và bộc lộ ngay, cho nên quan trọng nhất là phải 
giảm căng thang ở khu dạ dày trước.

Khi con người ta chìm trong hạnh phúc, dĩ nhiên sẽ 
không căng thẳng, vì vậy cẩn thận xoa nắn “khu bộ 
phận sinh dục” để cảm nhận hạnh phúc cũng vô cùng 
hiệu quả. Tôi từ tôn nói với cậu ta những lòi như vậy, 
vừa kích thích tay cậu ta, dần dần cảm giác cơ thể cậu 
ta thư giãn ra, vai không cương cứng nữa, sắc mặt dần 
trơ về hồng nhuận.

“Đúng thật, tâm tính quả chuyên đổi, tính tình 
như thê này thì thi không thất bại nữa! Hy vọng sẽ phát 
huy được thực lực của mình, lần này sẽ không có vấn đê 
gì”. Cậu ta nắm chặt tay tôi và thành khẩn nói lên 
những lòi như vậy.

Loại người dễ bị căng thẳng, giữa giờ thi hoặc học 
bài, mỗi ngày dành ra 3 - 4 phút để kích thích khu phản 
xạ. Đến đúng ngày thi, lợi dụng lúc ngồi xe hoặc ngồi ỏ 
hội trường, tranh thủ xoa bóp tay còn hiệu quả hơn là 
xem lại lần cuối sách tham khảo.
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“Lại dạy cậu thêm một phương pháp nủa, trước khi 
cầm bút, hai tay nắm chặt lại vói nhau, nhất định sẽ rất 
khỏe khoắn”.

Đó cũng là phương pháp mà người biểu diên hay 
dùng trên sân khấu, vận dụng phương pháp này cũng 
giúp cho tâm tính ôn định, c ả  tôi và cậu ta cùng lên 
tiếng: năm nay nhất định không có vấn đề gì.

2 6 .  Khu bộ phận sinh dục, khu đầu (táng 
cường sinh ỉực)

Năng lực tình dục của một con người mà nói, chênh 
lệch nhau khá lớn. Có người đến 50 - 60 tuổi vẫn kết hôn 
với con gái trẻ, nhưng có người mới ở tuổi trung niên 
tinh lực đã suy thoái.

Khi nam giói bắt đầu cảm thấy tinh lực giàm sút thì 
mức độ kinh ngạc trong lòng nữ giỏi không thể tưởng
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Huyệt xoa bóp Cuộc thi lần thứ ba của cậu 
ta rất thành công, sau đó hai 
người đến cảm ơn tôi. Cô bạn gái 
vui vẻ nói vói tôi: “Cháu cứ phải 
dặn đi dặn lại anh ấy, trước khi 
viết đáp án, không được quên 
nắm chặt hai tay trước”. Tôi 
nghe nói vậy nên rất an tâm.

Hình 65

Tối trước khi đi thi hoặc 
đến nơi hò hẹn kích thích nhẹ ba 
khu phản xạ trên tay, mỗi khu 3 
phút. Ngày đó phải xoa ấn mạnh 
khu thận, khu bộ phận sinh dục, 
mỗi khu 2 phút. Hình 65



tượng hêt được. Nghe nói khi triệu chứng lão hóa xuất 
hiện, dù là có hành vi tình dục theo ý muốn hay không 
hoặc là không kể gì vê tuổi tác, nam giới vẫn cho rằng "đã 
là nam giới thì phải có năng lực tình dục”. Nhìn xưa nay 
thì thấy, người có tình dục mạnh mẽ thì nhiệt tình công 
tác quả là cao. Tinh lực và sức sông đi liền với nhau.

Cho nên, sau khi vào tuổi trung niên, tinh lực giảm 
sút là lẽ đương nhiên. Qua nhiều năm công tác mệt mỏi, 
căng thắng, ảnh hưởng tới gan và dạ dày.

Loại suy thoái tinh lực tự nhiên này, tốt nhất 
không để diễn biến thành tính chất thần kinh. Hút ít 
thuốic, uông ít rượu, đừng bắt gan và dạ dày phải gánh 
nặng, chuyên tâm an dưỡng, điều chỉnh tình hình sức 
khỏe và xoa bóp tay để chữa bệnh, có thể làm cho tinh 
lực tăng lên. ơ  chương 1 đã nêu lên ví dụ, ông bạn muôn 
tăng cường tinh lực đã thực hành phương pháp xoa bóp 
tay, kết quả vô cùng hiệu nghiệm, tin rằng mọi người 
đều còn nhớ.

Ông ta tuân theo lời để nghị của tôi, hằng ngày 
không quên điều trị, siêng năng rèn luyện ngón út. Kết 
quả biến một người đã 50 tuổi thành người rất có tinh 
thần, khác hẳn với lúc đầu tinh thần sa sút, buồn rười 
rượi. Dùng đầu ngón tay ấn, xoa nắn khu thận, khu bộ 
phận sinh dục của bàn tay và khu đầu ở ngón cái, hằng 
ngày dùng 1 5 - 2 0  phút, liên tục xoa nắn, tinh lực nhất 
định sẽ được tăng cường. Dĩ nhiên, không được coi 
thường khu tai (bộ phận sinh dục) của ngón út. Ngón út 
có quan hệ mật thiết với tinh lực. Nghe nói nếu người 
nào bị cắt mất ngón út thì tinh lực bị giảm sút rất rõ. 
Không ngừng xoa nắn ngón út hoặc dùng đầu ngón tay 
nắm chặt để xoa bóp cũng được. Cũng có thể hằng ngày
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đi xe buýt, cho ngón út ngoắc vào vòng đeo của xe, khi 
mệt rồi thì thay đổi ngón khác, sau đó lại dùng ngón út; 
dùng phương thức này để rèn luyện ngón út của hai tay, 
khi giở sách nên dùng ngón út, từng sự cô găng nhỏ 
nhất đểu đem lại hiệu quả.

Huyệt xoa bop “Hằng ngày dùng 15

phút, khó khăn lẩm sao?” 
Nếu muốn tăng thêm 

tinh lực, tốt nhất không 
nên ăn nhiều thịt, nên ăn 
rau là chính, thinh thoảng 
lại thay đổi điều chỉnh 
món ăn, đồng thời lại thực 
hành xoa bóp tay theo 
điều trị bệnh lý, sẽ không 
xảy ra suy thoái tinh lực.

Khi cảm thấy tinh lực 
suy thoái, mỗi ngày dùng 15 

phút kích thích mạnh khu thận, khu bộ phận sinh dục, 
khu tai. Hình 66

2 7 .  Khu bộ phận sinh dục (lãnh càm  giới tính)

Nữ giới nhiều người buồn chán vì lãnh cảm tình 
dục mà người khác không hiểu cho.

Mắc lãnh cảm tình dục thường do có thiên kiến vê 
tình dục hoặc do không cảm thấy khoái lạc mà sinh ra.

Các chuyên gia đã từng báo cáo rằng, quan hệ đi 
lại với người bạn tình cũng là một yếu tố rất lớn. 
Thường ngày không vừa ý với chồng hoặc với người tình, 
thường dùng thân thể thay lời nói, tức là mượn hình 
thức lãnh cảm tình dục biểu hiện ra.

s inh  dục

Hình 66
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Qua kinh nghiệm điểu trị nhiêu ca bệnh, tôi cảm 
thây nữ giới mắc lãnh cám tình dục phần lớn mắc phải 
hàn chứng. ít  nhất có thể nói như thế này, nữ giới mắc 
hàn chứng thì độ nhạy cảm tình dục không cao.

Theo thông kê, có nhiều đàn bà bị hàn chứng quây 
rầy. Nói như thế có nghĩa là, nửa sô phụ nữ ấy có độ 
nhạy cảm tình dục phân đôi, hình như có hình như 
không. Để giải quyết vân đề này, chi bằng dùng cách 
chữa hàn chứng là thực tế  hơn.

Có một bà tuổi trung niên đến khám bệnh, bà mắc 
phải hàn chứng đã 2 - 3 năm, có lúc chứng này biểu hiện 
tay lạnh chân lạnh, mùa đông phải mặc mấy tầng quần 
áo. Nghe bà nói mục đích là đến chữa hàn chứng, nhưng 
ý trí có lẽ lại không phải như vậy.

Tôi quan sát tỉ mi, hỏi nhiều góc cạnh, cuối cùng 
hiểu rõ chồng muôn ruồng bỏ, nên mong muốn được 
chữa lãnh cảm tình dục. Dù như thê nào, rõ ràng tình 
cảm giữa hai vợ chồng là không gắn bó.

Chữa thể chất hàn chứng, tình hình sẽ được cải 
thiện. Đế bà đến đây điều trị quả có khó khăn, thê là tôi 
hướng dẫn để bà có thê tự mình tiến hành phương pháp 
chữa bệnh bằng xoa bóp tay.

“Nếu chữa khỏi hàn chứng thì lãnh cảm tình dục 
cũng khỏi hẳn. Đã nhiều người làm như thế rồi chăng"? 
Thê thì tôi sẽ làm thử”. Bà vừa nói vừa hăng hái học tập 
phương pháp xoa bóp. ra về lòng tràn trê hy vọng.

Phương pháp kích thích chữa lãnh cảm tình dục đại 
thể giống nhau. Điểm chính đê kích thích là khu đầu. 
khu cổ của ngón cái hai tay và khu bộ phận sinh dục ỏ 
gần cườm tay, kích thích chầm chậm và nhẹ nhàng, mỗi 
ngày chừn^ 1 5 - 2 0  phut. Đặc biệt là khu thùy thể ỏ dưới
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não thuộc khu đầu, nó chủ quàn hooc-môn phản tiết, 
nhất định phải lấy đó làm trung tâm xoa bóp.

Phần lớn những người mắc hàn chứng, cơ nâng của 
tạng gan, thận, tủy của họ đểu không khỏe lấm. Vì vậy 
nếu đồng thời cùng xoa bóp “khu thận” ỏ gần trung tâm 
bàn tay và “khu gan” ở bàn tay phải thì hiệu quả càng 
tốt. Nếu cảm thấy xoa bóp quá phiền phức, cũng có thể 
dùng kẹp găm áo thay thế. Hình 67

Trong việc chữa chứng hàn, còn nên rửa chân nưốc 
nóng lạnh. Trước khi ngủ, nhét lá ngải vào tất ở đầu 
ngón chân cũng rất quan trọng.

Gọi là rửa nóng lạnh, tức là dùng nước nóng và nước 
lạnh thay nhau ngâm chân, làm thê để huyết dịch lưu thông 
tốt. Hơn nữa ăn chất dầu, chất muối đều có tác dụng làm 
mát thân thể, khi dùng cần đặc biệt chú ý. Bà trung niên ấy 
sau khi đến điều trị ba lần, do đường quá xa nên không đến

bệnh viện nữa. Không biết bà ta 
có tự mình tiếp tục tiến hành 
phương pháp xoa bóp tay 
không? Qua hai tháng, công ty 
bách hóa gửi đến một hộp trái 
cây đắt tiền. Lúc đó tôi đã quên 
câu chuyện cũ, bỗng nhiên nhận 
được lễ vật cảm ơn quý trọng. 
Tôi cảm nhận tháy bà ta cùng 
chồng vui mừng biét chừng nào!

Lãnh cảm tình dục và 
chứng băng lạnh có quan hệ 
mật thiêt với nhau. Hai điểm 

kích thích đều ỏ khu bộ phận sinh dục. Nghiêm cấm kích 
thích mạnh mẽ. phải dùng sức nhẹ yếu, xoa bóp can thận.
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VIII
PHƯƠNG PHÁP KÍCH THÍCH 

CHÙM THẦN KINH CHỮA ĐAU ĐỚN

CHỮA ĐAll ĐẦU, ĐAU RÁNG,
HO, CHẢY MÁU MÙI, BUỔN LỢM

1 . Khu hoành cách  m ô (nấc)

Người ta thường nói “Đánh rắm, mọc nhọt không 
chọn nơi nào cả”. Chẳng kể thời gian và địa điểm, cứ 
bỗng nhiên là đánh rắm ra.

Khi người ta đang căng thang, bụng bỗng nhiên sôi 
lên, bắn pháo đì đòm không ngừng. Khi xem phim hoặc 
vào hội trường yên tĩnh, họng bỗng nhiên bị ngứa, bắt 
đầu ho lên, chuyện đó vẫn thường xảy ra.

Nấc, cũng là chuyện làm người ta đau đầu.
Trong bữa tiệc chính thức hoặc trong bữa tiệc thân 

mật, sau khi nuốt một miếng thức ăn, bỗng nhiên bắt 
đầu nấc lên. Lúc này vội uống nưốc để nó ngừng nấc, kết 
quả ngược lại càng xấu hơn. Nấc không phải là một tật 
kỳ lạ, chỉ là khi gặp tình huống này, đương sự cảm thấy 
không dễ chịu chút nào.

Phương pháp xoa bóp tay chữa bệnh ngăn nấc vô 
cùng hiệu nghiệm. Nói đến cách điều trị này, tôi bỗng 
nhỏ tối một cô tiểu thư nhò phúc có phương pháp chữa 
trị này mà lấy được ông chồng danh giá.
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Lúc đầu tôi chưa gặp cô tiểu thư này. Chảng là khi 
ông cô ta đến chỗ tôi chữa bệnh, có một lần vừa bước vào 
cứa là cụ nấc liên tục, thê là tôi phải nhẹ ấn vào tay cụ, 
đê cụ khỏi nấc. Cụ vế nhà đem phương pháp này dạy cho 
cháu gái, cô này làm thư ký giám đốc của một xí nghiệp.

Có một lần, công ty mỏ tiệc chiêu đãi khách hàng, cô 
tiểu thư này làm công việc tiêp tân, điều khiển cả cuộc yến 
tiệc. Khi vừa bắt đầu, có một vị ngồi ỏ ghê khách quý, đó là 
tổng giám đốc một công ty bỗng nhiên nấc lên. Do trong 
món ăn làm bằng quả và rất ngon miệng, ông àn hai miếng 
thành một miếng, ăn liên tục, giống như sắp nghẹn.

Các cô phục vụ vội vàng mang nưóc đên. vỗ vỗ lưng 
nhưng không dừng chút nào. Ong tổng giám đốc là 
người chủ trì, tuổi đã cao, mọi người xung quanh rất lo 
lắng, không khí bữa tiệc căng thẳng hắn lẽn.

Cô tiểu thư bỗng nhiên đi đến bên cạnh tong giám 
đốc và nói:.

“Xin lỗi là vô cùng thất lễ, nhưng tôi muốn ngài chìa 
hộ tay ra cho...”. Cô vừa nói vừa cong ngón tay cái lên, 
dùng sức ấn mạnh “khu hoành cách mô” trên mu bàn tay 
của tổng giám đổc và khu “chùm thần kinh thái dương” ở 
lòng bàn tay. Cô nói: “Đây là tôi làm lần đầu, không biết có 
hiệu quả hay không? Tôi cũng không rõ nữa. Nếu như khỏi 
nấc, chứng tỏ phương pháp ông nội dạy cho tôi là hiệu 
nghiệm”. Khi cô xoa bấm lòng bàn ta}7 và mu bàn tay của 
tổng giám đốc xong, tiếng nấc của ông cũng bỗng nhiên 
dừng lại. Mấy ngày sau, vị tổng giám đốc ấy qua câp trên 
của công ty này hỏi cô tiêu thư này cho cháu ông ta.

Cô gái này tuy mồ hôi toát ra đầy sống mũi nhưng 
ra sức ấn nắn bàn tay đầy nếp nhăn của ông. v ề  nhà 
ông nói vối cháu ông: “Ong có cảm giác cô ta là người ôn 
hòa” và khuyên cháu ông đên cầu hôn với cô ta.
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Nấc chủ yếu là do cơ bắp của hoành cách mô vè cơ 
quan hô hấp co lại bất ngờ mà gây nên. Nó phát ra âm 
thanh là do đầu cuông họng bị đóng kín, không khí ở 
phôi muôn tuồn ra mà gây nên.

ơ  trường hợp thông thường, bỏ mặc một lúc tự nhiên 
sẽ khỏi, không có vấn để gì nghiêm trọng. Nhưng nếu như 
mật kêt sỏi, viêm phúc mạc mà sau khi phẫu thuật xảy ra 
và liên tục không ngừng, thì có thể nguv hiểm.

Trong cuộc sổng của chúng ta, lưu truyền nhiều 
phương pháp dân gian chữa nấc. Ví dụ vừa uổng nước 
nguội vừa đếm ngược từ 10 trở xuống, hoặc đột nhiên vỗ 
vào lưng làm người đó giật mình, còn nhiều phương pháp 
khác. Nhưng không ai phát hiện phương pháp giản đơn 
nhất, có hiệu quả nhất lại là phương pháp xoa nắn bàn tay.

Dùng bụng ngón cái day mạnh trung tâm mu bàn 
tay và “khu hoành cách mô” ở hai tay. Day nắn cả lòng 
bàn tay và mu bàn tay thì hiệu quả càng lớn. Hình 68

Hoành cách mô
Hình 68
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Ở hội nghị, trong yến tiệc, khi khảo sát trực tiếp 
bỗng nhiên nổi cơn nấc, lúc này lập tức xoa ấn khu 
hoành cách mô là không có chuyện gì nữa. bí quyêt là 
phải ấn mạnh.

2 . Khu tai khu cổ  (say thuyền, say xe , buồn lợm 

muốn nôn)

Thời nay, do giao thông phát đạt, từ nhỏ đã thường 
xuyên ngồi xe nhưng sô" người say xe vẫn không ít.

Say xe là chứng thần kinh mất điểu hòa. do sự cân 
bằng trong tai bị phá vỡ gây nên.

Hầu hết mọi người đều có say xe, say thuyền một lần. 
Có người ngồi xe không việc gì nhưng ngồi thuyền lại 
không được; có người ngồi trên xe công cộng đọc sách thì 
say xe; có người bình thường rất khỏe tối hôm trước không 
ngủ đủ hôm sau đi xe thì say xe. Do điều kiện, tình hình lúc 
đó mà gây nên say xe. Khi còn nhỏ, mọi người rất muốn đi 
chơi xa nhưng vì say xe mà mất cả vui, nhiều người đã trải

qua bước đường ấy.
Không chỉ là lúc còn nhỏ, 

mà khi là học sinh lớn, là viên 
chức nhiều người rất muốn đi 
du lịch nơi xa nhưng có người 
vì sợ say xe mà bỏ lỡ cuộc đi.

Nếu dễ bị say xe, trước 
khi lên xe chừng 30 phút, xoa 
bóp kỹ ngón út, sẽ đạt được 
hiệu quả dự phòng. Nhẹ 
nhàng xoa bóp cườm tay, đeo 
vào một dây cao su cũng 

Hình 69 được. Nếu không chuẩn bị gi
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trưóc mà say xe thì kích thích mạnh vào khu tai (bộ 
phận sinh dục) của ngón út và “khu cổ” của ngón cái.

Người mà cổ cong dễ bị say xe, cho nên lúc thường 
nên siêng xoa bóp nơi cổ, cũng rất quan trọng.

Khi đi du lịch say xe, thực tê rất khó chịu, dù 
muôn tạo ra không khí vui tươi cũng không được, nhanh 
chóng kích thích khu tai (bộ phận sinh dục) khu cổ, có 
thể khỏi say xe. Hình 69

3 . Khu vòm m iệng, khu phế quản (đau răng)

Người đã một lần đau răng có kinh nghiệm rồi, nhất 
định sẽ có một quyết tâm kiên định, vê sau sẽ coi trọng 
giữ gìn răng. Thê đấy, đau răng khô biết bao nhiêu. 
Nguyên nhân đau răng phần lớn là do sâu răng, có lúc 
đau chân răng, có lúc mạch chân răng bị hở mà đau. Nỗi 
khổ này dùng phương pháp điều trị xoa bóp tay có thể 
tạm thòi giảm đau, tuy cách làm giản đơn nhưng không 
phải kế lâu dài. Chỉ nên coi nó là cách xử lý cấp cứu khỏi 
đau còn tốt nhất nên điều trị một cách cơ bản. Coi nó là 
phương pháp làm khỏi đau nhất thời thì phương pháp 
điều trị xoa bóp tay có hiệu quả đáng kể.

Có một lần, tôi đang chữa cho một người bệnh, bỗng 
có một ngưòi đàn ông thường đến chữa bệnh gọi điện 
thoại tối. Anh nói: “Thầy ơi. răng của tôi bỗng nhiên đau 
dữ lắm, không chịu đựng nổi, nhờ thầy chỉ bảo giúp cho”. 
Hôm ấy quả không may, anh phải đi dự một hội nghị rất 
quan trọng, không có thời gian đến khoa răng khám. 
“Răng đau dữ quá, muổn khóc không khóc được, nếu có 1
- 2 giờ yên ổn là được”. Tiếng anh nói vô cùng thê thảm. 
Khi thân thể con người có nhược điểm, thực tại khó lòng 
đứng vững, tôi hiểu rất rõ nỗi khô của anh.
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Tôi nói trong điện thoại: "Thỏi được, theo chi dân 
của tôi mà làm”. Tôi bảo anh kích thích mấy khu phàn 
xạ nhằm hạn chế đau răng. “Ở gần chỗ đó, có chò nào ân 
tay xuống mà đau muôn nháy cẫng lẻn khòng°

- Có. Đau chỗ gốc ngón cái.
Đó nhất định là chỗ đau, nhất định phải ấn mạnh 

không ngừng. Trưóc khi hội nghị họp, nhét vào chỗ đau 
một viên thuốc nhỏ hoặc một vật gì tương tự. dùng vải 
dính dính chặt lại. Như vậy, trong thời gian hội nghị sẽ 
không có vấn đề gì.

Khi đau răng, tìm đến khu phản xạ chỗ đau, không 
ngừng kích thích mạnh, đại khái chừng 3 phút sẽ hết 
đau. Hãy nhớ! Phải kích thích mạnh.

Tôi hôm ấy, chàng trai ấy gọi điện đến cám ơn. Khi 
hội họp quên cả đau răng, giao thiệp rất tiện lợi, vô cùng 
phấn khởi. Anh hỏi tôi, tuy chưa cảm thây đau lại, có 
cần đến nha khoa kiểm tra không?

Tôi trả lời: “Nên kiểm tra tìm nguyên nhán đau răng, 
khu vực chữa đau răng có hiệu quả 
là khu gần gổc ngón cái và ngón 
trỏ mu bàn tay, đó là khu khoang 
miệng, khu phế quản”, theo y học 
phương Đông là gần huyệt hợp COC. 
Dùng ngón cái và ngón trỏ hợp sức 
thật mạnh. Ngoài ra. dùng sức 
kích thích đầu ngón trỏ. đặc biệt là 
mu và cạnh ngón thì càng hiệu 
quả. ơ  gốc ngón giữa, gần ngón vô 
danh rát có nhiểu điểm đau. Do ấn 
bóp ớ bộ phận này rất phiển phức, 
có thê dùng dây hoặc thừng buộc



\

lại, cũng đạt hiệu quả khả quan. Ở trên đã nhắc đên điểm 
đau hợp cốc, thông thường là 1 mili, dùng vòng dây chun 
buộc lại cũng được. Sau 3 phút sẽ khỏi đau. Hình 70

Đau không ngủ được, không chịu được, muốn khỏi 
đau răng trong choc lát, chỉ có điểu trị khu khoang 
miệng, khu phế quản. Đó là phương thức xử lý cấp cứu.

4 . Khu đầu, khu chùm  thần kỉnh thái dương 

(đau đầu th eo  thói quen, đau nửa đầu)

Do cảm mạo mà đau đầu, động mạch xơ cứng mà 
đau đầu, do phù não mà đau đầu, ngoài nguyên nhân ấy 
ra, các nguyên nhân khác cũng cần phải biết.

Khi trong người khó chịu, có thể lập tức đau đầu. 
Ví dụ: răng đau, khi đi giầy chật quá gót chân đau, hoặc 
thòi tiết biến đổi cũng làm cho thân thể khó chịu... mọi 
tình trạng ấy đểu có thể dẫn tới đau đầu. Đau đầu cũng 
thường thấy khi đàn bà có kinh hoặc chuyển đôi lứa 
tuổi. Ngoài do phù não mà đau đầu ra, các chứng đau 
đầu không phải là bệnh đặc biệt, chỉ có liên tục đau đầu 
làm ngưòi ta vô cùng khó chịu.

Đau đầu có loại đau đầu theo thói quen và thiên 
đầu thông. Đau đầu thường đau đi đau lại, tức là nói rất 
dễ biến thành bệnh mạn tính.

Có một bà chủ gia đình, sau khi sinh đứa con thứ 
hai, đau đầu liên miên mà không rõ lý do, tình cảm 
trong gia đình trở nên xấu đi.

“Tôi thường xuyên uôrig thuốc giảm đau, kết quả 
thân thể ngày một yếu... thê là tôi nghĩ phương pháp 
xoa bóp tay có thê giải quyêt được”. Bà ta nói như vậy.

Trong khi đang giảng giải, bà bỗng nói: “Đầu của tôi 
bây giờ rất đau”. Tôi nghe xong, bèn bôi chất kem trơn lên

161



“khu đầu” ỏ hai ngón tay cái, đặt hai tay của bà lên đầu 
gối của tôi, dùng ngón tay kẹp chặt, xoa năn cán thận theo 
hưóng cườm bàn tay. Tiếp đó, dựng ngón cái lên. dùng sức 
ấn vào khu chùm thần kinh thái dương mấy lẩn.

Đồng thời dùng sợi chỉ quấn quanh ngón tay cái 
nhưng không chặt quá. “Chờ một lúc, bà sẽ tự bôi kem 
trơn vào kẽ các ngón tay, dùng đầu ngón tay kẹp chặt, 
cọ xát từ từ. Sau 10 phút, tôi hỏi bà: “Đầu còn đau như 
thê nào?”. “A! Tôi quên mất rồi, đầu không đau nữa”.

Chỉ mấy bước làm như vậy, đã dễ dàng ngăn chặn 
được đau đầu. Khi bận rộn, không xoa bóp được từ từ, dùng 
kẹp găm quần áo kẹp đầu ngón tay cái, khu cổ cũng có hiệu 
quả, nếu cảm thấy hơi chặt càng tốt. Cho đến khi đầu ngón 
tay tê đi, chuyển sang màu trắng, thì tháo ra một lúc, sau 
đó lại tiếp tục... như vậy làm đi làm lại mấy lần. Hình 71

Muổn cho hết đau ngay, 
trọng điểm là phải tảng cường 
sự kích thích mạnh. Người có 
bệnh đau đầu mạn tính, thường 
xuyên đi bộ cũng có hiệu quả 
lốn. Chất aãd có trong người 
chừng 40% là do bộ phận não 
tiêu hao hết, cho nên não rất 
cần chất chua, nếu thiếu chất 
chua thì sự vận động của đầu óc 
không đầy đủ. Vì vậy, thường 
xuyên đi bộ làm cho chất add 
được vận chuyển lên não, phải
hoạt động nhiều để vận động

của đầu óc sổng động trỏ lại, hít thỏ sâu củng rất tôt.
Không được coi thường những chứng bệnh như xơ

cứng động mạch, xuất huyết não, u phù não dẫn tói
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đau đầu. Nếu đau đầu rất lâu, phải đên thầy thuôc 
kiêm tra mới an toàn.

Phương pháp chữa đau đầu không/ giống các kiểu 
nguyên nhân gây ra đau đầu, nhưng hiệu quả nhất vẫn là 
cách này. Đầu tiên xoa bóp khu đầu ở ngón cái hai tay, sau 
đó đến khu chùm thần kinh thái dương, hiệu quả rất tốt.

5 . Khu tai (thiếu m áu, hoa m ắt, choáng váng)

Nhiều cô gái trẻ bị bệnh thiếu máu lại mỗi ngày một 
nhiêu. Những ca bị choáng, bị ngất bất ngờ rất nhiều.

Khi nam giới không nghĩ tới, cũng có thể bị choáng 
váng, nhưng không hiểu vì sao, trường hợp này lại rất 
ít. Chẳng lẽ nữ giối chiếm độc quyền vể chứng trạng này 
hay sao?

Bị choáng xảy ra nhiều ở những cô gái trẻ, đại thể 
do thói quen sinh hoạt không tốt gây nên. Ba bữa ăn 
không bình thường, không ăn sáng, miễn cưỡng nhịn ăn 
để giảm béo, đều có thể gây nên thiếu máu. Do thiếu 
máu mà gây nên choáng, muôn tăng được lượng huyết 
phải điều trị dài ngày. Nhùng muôn chông choáng tạm 
thòi, trở lại cân bằng vẫn phải dùng phương pháp chữa 
bệnh bằng xoa bóp tay.

Khu phản xạ điều trị nằm ở “khu tai” và “khu cổ” 
trên ngón vô danh và hai ngón út, phải kích thích thật 
mạnh đê người bệnh có cảm giác đau. Choáng váng là 
trạng thái mất cân bằng của cơ thể, tuy do nhiểu 
nguyên nhân nhưng khi bị choáng thì ba nửa ông dẫn 
hồi quy trong tai cũng khác thường. Chứng hậu của 
bệnh choáng là limpho trong tai khác thường gây nên.

Vì vậy, trước tiên dùng sức kích thích ngón vô 
danh và ngón út ỏ khu phản xạ “tai” thì có thể ngăn
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chặn được choáng. Ngoài ra. dùng chỉ hoặc dây buộc 
chặt lấy khu phản xạ đê có cảm giác tê, tạm thòi thả 
lỏng ra, dùng phương pháp này cũng được.

Khi bị choáng kèm theo bị lạnh, ra mồ hôi, tai ù, 
muôn nôn, tự nhiên giật thót, hắn có cảm giác nhẹ 
nhõm, giông như được giái cứu.

Người dễ bị choáng, bình thường ngoài phải vận động 
ngón vô danh và ngón út ra (khu tai), tốt nhất cũng nên 
xoa bóp khu gan, khu thận phụ và khu thận ỏ tay phải.

6 . Khu vòm  m iệng, khu phê quản (ho, hắt hởi, 
chảy m áu mũi, nghẹn)

Chứng trạng bỗng nhiên xuất hiện giông như nấc, 
buồn lợm, muôn nôn. Ngoài ra còn ho. hắt hơi, nghẹn, 
chảy máu mũi. Do những tình trạng này đều bỗng nhiên 
bột phát, vì vậy không có người đến điểu trị mà phương 
pháp điều trị phản xạ về cơ bản phải điều trị lâu dài, 
những chứng trạng này là chứng trạng lệ ngoại. Nhưng 
vạn nhất những chứng trạng này ập đến đã thành thói 
quen thì cũng có vài phương pháp phụ trợ, cũng đạt 
được hiệu quả nhất định.

H o
Khi ho thở do cảm mạo, chỉ có thể chữa bệnh theo 

nguyên nhân gây nên, ngoài ra ở họng còn có vật gì chắn 
tắc và ho mãi không ngừng. Đặc biệt với người già do 
chất ăn uống và nước bọt nuốt vào dẫn tới họng bị 
nghẹn, gây nên đau.

Lúc này vỗ nhẹ vào lưng họ. Nếu không khỏi, thì 
kích thích mạnh khu vòm miệng, khu phê quản của 
ngón trỏ và ngón cái ờ mu bàn tay, dùng sức ấn nhiều 
lần, và xoa lúng thì sệ đạt hiệu quả.
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Đờm mắc ở trong họng và cảm thấy đau thì cũng có thể 
kích thích như vậy. Đặt đầu nằm cao lên và nằm ở tư thê 
thấp, xoa bóp lưng cũng có thể làm cho đờm được thổ ra.

Khi trong họng có vật lạ làm nghẹn tắc mà ho 
không ngừng có thể áp dụng phương pháp điều trị khu 
vực đê ngăn chặn. Dùng ngón tay kẹp lấy khu vòm 
miệng, khu phế quản ở giữa ngón cái và ngón trỏ, nhất 
định sẽ hiệu quả. Hình 72

H ắt hơi
Chứng hắt hơi do nhạy cảm, liên tục không ngừng, 

tốt nhất là điều trị theo cách chữa viêm mũi nhạy cảm. 
Nhất định phải kích thích khu xoang mũi ở đầu ngón tay.

Huvẻt xoa bÓD Chảy máu mủi
Khi chảy máu mũi phải cho 

đầu nằm ngửa, cách chữa giông 
như chữa hắt hơi, bình tĩnh xoa 
bóp khu xoang mũi thì có thê 
cầm máu. Nhưng có lúc chảy 
máu mũi do huyết áp cao, hoặc 
do gan không lành gây nên. Khi 
hoài nghi về tình hình chảy 
máu, tốt nhất nên đến thầy 
thuốc chuyên khoa khám bệnh. 
Nếu thưòng hay chảy máu mũi 
mà bỏ qua không xử lý thì vô

Hình 72 cùng nguy hiểm.

K h i ngồi trên xe m à  m uôn đ i n hà  x í
Khi không có nhà xí mà bỗng muôn đi tiểu, đành

phải tạm thời chịu đựng, dựng đầu ngón tay lên 3 - 4 
lần, có thể tạm thời ức chế được đi tiểu.
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7 . Khu thận, khu bộ phận sinh dục (tinh lực suy 

giảm , đột nhiên liệt dương)

Có một người đàn ông bị liệt dương nặng đến xin 
khám bệnh, anh ta mới có 30 tuổi, là một nhân tài kiệt 
xuất tốt nghiệp trường đại học công nghiệp. Thân hình 
to lớn, khuôn mặt tuấn tú, nghe nói cô vợ rất đẹp, có sức 
hút mê hồn. Nhìn bề ngoài đánh giá, đó là một gia đình 
vô cùng hạnh phúc.

Nhưng bà vợ anh ta ngoại tình, nghe nói nguyên 
nhân là do chồng bị liệt dương. Tuy đã hiểu đại khái nội 
dung bên trong nhưng tôi rất khó nêu lên vấn đề, cuối 
cùng rồi cũng hiểu, anh ta không phải là liệt dương bẩm 
sinh. “Lúc đó, lần đầu tiên hướng dẫn cấp dưối đi khai 
phát sản phẩm mới, phải luôn làm thêm giờ trong nhiều 
ngày. Hết giờ về nhà, lăn ra ngủ, không còn tí sức lực 
nào. Vợ rất bực, thường ăn mặc quần áo gợi cảm ngồi ỏ 
nhà chờ anh về, nhưng anh nhìn thấy vẫn dửng dưng, 
vô cảm. Nghe nói xảy ra liệt dương, nguyên nhân không 
phải do bệnh tật trong nội tạng cơ thể gây nên, hầu như 
là do nguyên nhân tâm lý. Tình hình này của anh hoàn 
toàn giông như vậy. Đại thể trưốc đây tinh lực không dồi 
dào, lại do công tác nặng nhọc mà vợ thì đòi hỏi tình dục 
rất dữ, nên bị sức ép về tinh thần, dần dần dẫn tói 
không còn năng lực tình dục.

Do công năng của thận, bộ phận tiết niệu, bộ phận 
sinh dục bị suy thoái mà dẫn tối cơ năng tình dục bị suy 
yếu. Trong y học, gọi trạng thái này là “thận hư”, bất cú 
ngưòi nào sau tuổi trung niên, do thể lực suy thoái, lại bị 
bao nhiêu sức ép, rượu và thuôc làm tổn hại thường đểu có 
hiện tượng suy thoái tinh lực. Loại đàn ông này, ngoài phái
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suy xét làm thế nào thay đôi tâm tính, còn phải tiến hành 
điều trị thận hư, sẽ rất có hy vọng khôi phục tình dục.

Tình hình của anh này khác với những cặp vợ 
chồng thông thường, thiếu sự động viên của vợ ở bẽn 
cạnh. Tôi để nghị anh điều trị một thời gian phôi hợp VỚI 

xoa bóp bằng tay.
Phải xoa bóp đầy đủ “khu thận” và “khu thận phụ” ở 

hai bàn tav và “khu bộ phận sinh dục” ở gần cườm bàn 
tay, tâm tính cần thoải mái, hít thở thật sâu, phải mất 
chừng 15 phút. Đồng thời phải rèn luyện ngón út. Ngón út 
có quan hệ mật thiết với bộ phận sinh dục, nhờ tăng cường 
sức mạnh cho ngón tay mà cũng tảng cưòng được tinh lực. 
Phải cần mẫn xoa bóp, chỗ gốc của ngón phải chuyển động 
nhiều, phải kéo ngón tay. Ngoài ra, như trên đã nói, dùng 
phương thức ngoắc ngón tay út vào vòng vịn của xe buýt 
cũng rất có hiệu quả. Hằng ngày anh phải xoa bóp 1 5 - 2 0

phút. Tôi dặn dò anh như vậy. 
Anh trả lòi: ‘Tôi sẽ làm đúng 
như vậy”. Tôi thấy anh có ý chí 
kiên cường, nhất định sẽ khắc 
phục được bệnh liệt dương.

Nguyên nhân liệt dương hầu 
như do tâm lý. Được vợ và người 
tình khuyên khích rất là quan 
trọng nhưng đồng thòi phải xoa 
bóp khu thận, khu thận phụ và 
khu bộ phận sinh dục chừng 15 
phút mỗi ngày. Hình 73

Huyệt xoa bóp
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IX
BỆNH TẬT VỚI 

6 KINH LẠC LỚN TRÊN BÀN TAY

Trong thê giói bao la, chỉ cần bạn quan sát kỹ và 
biết tổng hợp phân tích, tổng kết kinh nghiệm thì sẽ 
thấy sự vật gì cũng đều có quy luật và phương thức vận 
hành riêng của nó. Ví dụ nói xem tay hỏi bệnh, sớm đã 
không còn tồn tại màu sắc mê tín nữa mà nó đã là một 
môn khoa học đáng được coi trọng và nghiên cứu. Xem 
tay hỏi bệnh có sự khác biệt cơ bản về bản chất vói rút 
thẻ xem quẻ và bát tự đoán mệnh của các thuật sĩ giang 
hồ. Nếu như nói, có người từ tưống tay của bạn có thể 
nói thao thao bất tuyệt về những cơ may lắt léo của cuộc 
đòi và những thăng trầm biến ảo thì không thể hoàn 
toàn tin được, nhưng từ tướng tay xem tình hình sức 
khỏe của bạn và tiền sử bệnh án hoặc bệnh tình hiện 
tại, thì đó không phải là mê tín.

Phương pháp chẩn đoán của đông y chủ yếu là dựa 
vào 4 cách vọng, văn, vấn, th iết để quan sát và tìm hiểu 
sự biến hóa của bệnh tình. Vận dụng phương pháp xem 
ngoài đoán trong, nhìn chứng đoán bệnh, lấy cân bằng và 
biển đổi, rồi kiêm tra nhũng điều đã thấy, quy nạp lại, lấy 
đó làm càn cứ cho biện chứng, lập pháp và dùng thuốc. 
Đây là một khâu rất quan trọng trong Trung y biện 
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chứng luận truyền thống của Trung Quôc. “Vọng” của 
Trung y là chẩn đoán bằng nhìn, tức là qua thị giác đê 
quan sát tinh thần, sắc mặt hình thái của bệnh nhân biến 
hóa như thê nào. Trong ngòai cơ thế có quan hệ mật thiết 
vối nhau, có bên trong tất hiện ra bên ngoài, bên trong cơ 
thể phát sinh bệnh biến tất sẽ phản ánh ra bên ngoài cơ 
thể, làm cho thần, sắc, hình thái biến hóa khác thường. 
Cho nên những thầy thuốc Trung y già có kinh nghiệm 
khi tiếp xúc vối bệnh nhân, đầu tiên là vọng chẩn, tức là 
xem sự biến hóa thần, tình của bệnh nhân, xem biến hóa 
của rêu lưõi, xem biến hóa của vân tay, xem biến hóa màu 
sắc của bàn tay, có lúc vừa xem vừa hỏi, sau đó mới bắt 
mạch, quy nạp, xem chứng đoán bệnh.

Trong tình huông thông thường, trong cơ thể 
người phát sinh bệnh biến, có thể phản ánh lên vân 
tay, khâu bàn tay và trên móng tay. Tại sao lại nói 
như vậy? Vì rằng trong bàn tay có đầy tuyến thần 
kinh, và từng tuyến thần kinh đi xuyên trong cơ thể, 
đan xen vói nhau đảm nhiệm công năng đứa thông tin 
cho não. Tuyến thông tin tập trung tạo thành mạng 
lưói ở bàn tay, cho nên có thể nói bàn tay là cơ cấu bên 
ngoài của não.

Đầu các ngón tay không chỉ có thần kinh mà còn là 
khởi điểm của kinh lạc. Kinh lạc và thần kinh trong đầu 
ngón tay đem tin tức cửa các tạng truyền về bộ não, thế 
là não tiếp thu được thông tin gửi về mà biết được tình 
hình nội tạng. Đe thúc đẩy nội tạng hoạt động, đê tiếp tê 
cho nhiều sức sông (tức là bô sung huyết dịch).

Nội tạng của cơ thê luôn luôn hoạt động không 
ngừng giây phút nào, dù trong khi ngủ, tim vẫn luôn luôn 
vận chuyên huyết dịch mà các nội tạng cũng phải tích trữ
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tinh lực, chuẩn bị cho ngày mai. Hoạt động của thân kinh 
tự luật cũng làm theo chỉ thị của não. Thé là bàn tay trỏ 
thành trung tâm khống chế, đem thông tin của nội tạng 
phát ra truyền đạt lại cho não. Cũng vậy, não bộ đem tất 
cả thông tin liên quan tới các nội tạng phán ứng nguyên 
bản lên bàn tay. Vì vậy việc bàn tay phàn ánh tình hình 
nội tạng là rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong cơ 
thể con người có 12 kinh lạc (gọi là chính kinh) cùng nôì 
liền vối nội tạng và quản lý nguồn năng lượng hoạt động. 
Trong Trung y học, các tạng gan, tim, tỳ, phế, thận, túi 
mật, dạ dày, tiểu tràng, đại tràng, bàng quang, tam tiêu 
được gọi chung là lục phủ ngũ tạng. Ngoài ngủ tạng ra còn 
có tâm bào lạc, thực tê là có lục phủ ngũ tạng, tức là 12 
tạng phủ. Nhưng tám bào là ngoại vi của tim. có tác dụng 
bảo vệ tạng tim, bệnh lý biến hóa của nó giông như tim 
cho nên theo thói quen vẫn gọi là ngũ tạng.

Trong 12 tạng phủ, mỗi tạng phủ đều có một sợi 
kinh lạc, trong đó có 6 sợi kinh lạc liên quan trực tiếp tới 
đầu ngón tay. Đó là:

1. Thủ thái âm phê kinh (hình 77)
2. Thủ dương minh đại tràng kinh (hình 78)
3. Thủ thiếu âm tâm kinh (hình 79)
4. Thủ thái dương tiểu tràng kinh (hình 80)
5. Thủ quyết âm tâm bào kinh (hình 81)
6. Thủ thiếu dương tam tiêu kinh (hình 82)
Do hệ thông kinh lạc trong cơ thể luôn tuần hoàn 

không ngừng, khi một bộ phận, một đốt khớp nào có tật 
bệnh thì ở vị trí tương ứng trên tay nhất định sẽ xuất 
hiện tín hiệu bệnh biến. Nhưng tín hiệu bệnh biến này 
có cái rõ, có cái không rõ, hoặc nói theo cách khác bênh
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tình nặng thì tín hiệu rõ, bệnh tình nhẹ thì tín hiệu 
không rõ. Nhưng dù bệnh biến nặng nhẹ, thông thường 
vẫn không thoát khỏi con mắt đại sư xem tướng tay giàu 
kinh nghiệm. Có thể căn cứ, sắc da, kinh lạc của các bộ 
phận ỏ ngón tay, bàn tay, mu bàn tay, móng tay mà 
phán đoán phát sinh bệnh gì. Dĩ nhiên chúng ta không 
thể yêu cầu thầy tướng tay nói đúng trăm phần trăm, 
ngay cả y học hiện đại có thiết bị chẩn đoán chính xác 
cũng có lúc vẫn phạm sai lầm.

Các bộ phận của cơ thể, hầu như đều liên quan tới 
lục phủ ngũ tạng, điều này không còn nghi ngờ gì nửa. 
Kim tinh khâu trên tay liền thông vói tạng tim, thủy tinh 
khâu thông liền với bộ phận sinh dục, mu bàn tay, ngón 
cái biểu thị hệ thông tim, móng ngón trỏ biểu thị gan, 
móng ngón vô danh biểu thị hệ thông hô hấp. móng ngón 
út biểu thị thận mà cả ngón út biểu thị hệ thống sinh dục.

Trên thực tế, trên thân thê người ta, không chỉ tay và 
lục phủ ngũ tạng có quan hệ đổi ứng, mà phổi, lưỡi, tai đều 
có quan hệ đối ứng cực kỳ mật thiết vối lục phủ ngũ tạng. 
Lưỡi của con người, các bộ phận của nó đều đối ứng riêng 
với nội tạng. Sách Thiết giám  biện chứiig nói: “Gốc lưỡi chủ 
thận, đại tràng, giữa lưỡi bên trái chủ dạ dày, bên phải chủ 
tỳ. Giữa phía đầu lưỡi chủ phối, đầu lưỡi chu tim. tâm bào 
lạc, mép lưỡi trái chủ gan, mép lưỡi phải chủ mật”.H. 74

Chúng ta xem tai người, mỗi bộ phận của tai đểu có 
quan hệ đối ứng với các bộ phận cơ thê Huyệt tai được 
phân bô' theo một quy luật nhất định ở trên tai. Các huyệt 
vị tương ứng trên các bộ phận cơ thể được phân bô" ở tai 
giống như một cái thai đảo ngược. Nói chung, những huyệt 
vị tương ứng với đầu nằm ở dái tai (chia thành 9 khu ở dái
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tai, điểm đau răng 1, điểm đau răng 2, hàm trên, hàm 
dưới, mắt, má, nội nhĩ, hạt amidan cơ bán phân bô ở 9 
khu), huyệt vị tương ứng với cánh tay ờ vành tai (từ vòng 
tai kết đốt phía trên đến phía bình phong tai chia thành 
ngón, cố tay, khuỷu, vai, đố khớp vai, xương đòn) huyệt vị 
tương ứng với chân ở vành tai trên (ỏ đùi phân bô ngón, 
xương ông, đầu gối, mông, thần kinh tọa, giao cảm giữa 
vành tai phân bố bụng, lồng ngực, cổ, xương sống) những 
huyệt vị tương ứng với nội tạng phần nhiều tập trung ở 
nhĩ giáp đinh và nhĩ giáp khống như miệng, tim. phổi, khí 
quản, tam tiêu, trực tràng, niệu đạo, v.v... Hình 75, 76

Tông hợp những điều nói trên lại, chúng ta hoàn 
toàn có thê rút ra kết luận, xem tay mà đoán bệnh không 
phải là không có căn cứ, càng không phải là mê tín mà là 
một môn khoa học. Nếu mỗi người chúng ta đều nắm 
được, sẽ giúp chúng ta giữ vững sức khỏe của mình.
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ỉ . Vị; 2. Gan mật; 3. Tì vị; 4. vết loét; 5. An 
răng; 6. Tâm phế;  7 . Lưỡi to; 8. Manh khích; 9. Dương 
mai khích; 10. vết rạn mai rùa; 11. Màu đỏ đậm; 
ì 2.Lưỡi nhỏ

Hình 75: Phàn xạ tạng phủ phần tai 
Ị. Bàng quang; 2. Đại tràng; 3. Tiểu tràng; 4. Đoạn 
nối ruột non với dạ dày; 5. Thực quản; 6. Phổi phải; 
7 . Tim; 8. Ngạc; 9. Mắt; 10. Đảm (Mật); 11. Tuy;
12. Cach; 13. Vị ị Dạ dày); 14. Thượng vị; 15. Gan 
phải; 16. Phổi trái; 17. Tì trái; 18. Tầng nhăn đại 
não; 19. Đường gấp nếp nhân.
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Hình 76: Huyệt tai
1. Vòng 1, 2,...; 2. Phong khê; 3. Đỉnh tai; 4. Can 

dương; 5. Giao cảm trên hốc góc; 6. Hâu m ôn; 7. Gót 
chăn ; 8. Ngón chán; 9. Mắt cá; 10. Đầu gối; 11. Xương 
hông; 12. Đốt sống cùng; 13. Ngón tay; 14. c ổ  tay; 15. 
Khuỷu tay; 16. Vai; 17. Xương khoá; 18. Đốt sông ngực;
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19. Đốt sống cổ; 20. CỔ; 21. Ti; 22. Gan; 23. Tuy Mật; 24. 
Bụng; 25. Thần môn, khoang chậu; 26. Giữa góc; 27. Cơ 
quan sinh dục trong; 28. Thần kinh xương ngồi; 29. 
Mông; 30. Thận; 31. Bàng quang; 32. Đĩnh giác; 33. 
Niệu đạo; 34. Đại tràng; 35. Tiêu tràng; 36. Đoạn nôi 
ruột non và dạ dày; 37. Dạ dày; 38. Phổi; 39.Phổi; 40. 
Duyên trung; 41. Chẩm ; 42. Thóp; 43. Trán; 44. Tam  
tiêu; 45. Bài tiết trong; 46. Mắt; 47. Lưỡi; 48. Răng; 49. 
Mặt; 50. Má; 51. Tai trong; 52. A m idan; 53. Thuỳ trước; 
54. Tim; 55. Thượng vị; 56. Thực đạo; 57. Miệng; 58. Tai 
giữa; 59. Trực tràng; 60. Tai ngoài; 61. Họng; 62. Ngoài 
mủi; 63. Trong mũi; 64. Tấm ngăn nhọn; 69. Tuyến 
thượng thận; 70. Tấm ngăn nhọn đối; 71. Chất da dưới; 
72. Tim; 73. Gan; 74. Tì; 75. Thận; 76. Phổi; 77. Gốc tai 
trên rãnh sau tai; 78. Gốc tai mê; 79. Gốc dưới tai

Thủ thái âm  phê kinh

Khởi đẩu từ trung tiêu, đi xuống lạc đại tràng, 
tuần hoàn lên miệng dạ dày, xuyên qua cách mô, đi vào 
tạng phế. Lại từ phê đi ngang ra huyệt trung phủ, vân 
môn, men theo cạnh cánh tay đi xuõng phía dưới thủ 
quyết âm tâm bào kinh qua huyệt thiên phủ, hiệp bạch 
đến thẳng huyệt xích trạch ở chỗ vân ngang cạnh trong 
cùi tay, men theo xương trong cánh tay trưốc qua huyệt 
khổng tối, liệt khuyết đên thang rãnh ngang của thôn 
khẫu, huyệt thái uyên, đi vào phần thủ ngư. men theo 
mép ngoài qua huyệt ngư tê đi vào ngón cái, huyệt kinh 
thiếu thương đến thẳng đầu ngón cái. Chứng hậu bệnh 
tật chủ yếu gồm ho, thở, ngực đầy chướng, miệng khát, 
vai lưng đau, viêm họng, tim buồn bực. Xem hình 1
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Thủ dương minh đại tràn g  kinh

Khởi đầu từ huyệt thương dương ở đầu ngón tay trỏ, 
men theo mép xương ngón trỏ đi lên, qua nhi gian, tam 
gian đến huyệt hợp cốc, đến huyệt dương khé ở cánh tay 
men theo phía sau xương cánh tay đi lên phía trên bên 
ngoài cùi tay, đi lên phía trên nửa cánh tay trên đến huyệt 
vai, đi về phía sau hợp nhau vói huyệt đại chùy ở đốc 
mạch, sau đó đi vê trước tiến vào khuyết bồn. lại ỏ phổi, 
xuống dưới đi qua cách mô? vào đại tràng. Chi mạch của 
nó đi lên cạnh cổ, qua má, vào hàm răng dưới, lại đi lên 
kẹp huyệt nghinh hương ỏ lỗ mũi. Chứng hậu bệnh tật
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chủ yếu là: đi tả, sôi bụng, đi lỵ, đau răng, mắt vàng, 
miệng khô, viêm họng, tịt mũi. Xem hình 2.

1.
2.
3.
4. 
5 
6. 
7.

Hình 78: Thủ dương minh đạ i tràng kinh  

Thủ thiếu âm  tâm  kinh

Khởi đầu ở giữa tim, đi ra khỏi tâm hệ. Từ tâm hệ 
chia làm 3 chi, đi ra ngoài, từ tâm hệ đi lên phổi, ra ở nách, 
men theo cánh tay đi vào lòng bàn tay, đến huyệt thiếu 
xung ỏ đầu ngón út, giao vối thủ thái dương tiểu tràng 
kinh, một chi đi xuống xuyên qua cách mô, liền vối lạc tiểu 
trường. Một chi theo thực quản đi lên, nghiệm ở họng, nối 
tiếp vói hệ mắt. Bệnh chủ yếu gồm: đau tim, đau ngực, đau 
hông, họng khô, miệng khát, mất ngủ. Xem hình 3
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Hình 79 : Thủ thiếu ảm  tâm kinh

Thủ thái dương tiểu tràn g kình

Khởi đầu từ huvệt thiếu trạch ở đầu ngón tay út, 
men theo cạnh ngoài bàn tay qua huyệt tiền cốc, hậu 
khê, uyển cốt, dưỡng lão rồi ra ở huyệt xích cốt, men 
theo mép dưối xích cốt, qua chi chính huyệt mà đến 
huyệt thiếu hải ở khuỷu, lại men theo cạnh ngoài của 
cánh tay trên mà đên huyệt kiên trinh, huyệt du ỏ sau 
khóp vai, đi cong lên bờ vai qua huyệt thiên tông, thừa 
phong, khúc đản, kiên ngoại du, kiên trung du mà giao 
hội ở huyệt đại chùy, đi lên phía trước vào ổ hõm của
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xương vai, đi xuông nôi liên vói lạc của tạng tim. Men 
theo thực quản, đi qua hoành cách mô đến dạ dày, nhập 
tiêu tràng. Nó phân chi, một ở mép cổ đi lên má đến 
phía ngoài mi mắt, chuyển vào lỗ nghe. Bệnh tật chủ 
yêu có: đau họng, tai điếc, mắt vàng, má sưng, vai đau, 
bụng chướng, v.v... Xem hình 4

Thủ quyết âm  tâm  bào kinh

Khởi đầu ở giữa lồng ngực, hội thuộc tâm bào lạc, 
xuyên xuống dưói, qua hoành cách mô, xuông bụng nối 
liền vối lạc của tam tiêu. Chi mạch từ dưới nách đi
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xuống huyệt thiên trì. lại đi lên đến nách, lại men theo 
mép trong cánh tay qua các huyệt thiên tuyển, khúc 
trạch, kỳ môn, gián sử, nội quan, đại lăng đi vào lao 
cung của lòng bàn tay, tới huyệt trung xung của đầu 
ngón tay giữa. Bệnh tật chủ yếu có: đau tim. tim buồn 
bực, đau ngực, điên cuồng, dưới nách sưng chướng, mắt 
vàng mặt đỏ. Xem hình 5

1. Khúc trạch
2. Giản sứ
3. Nội quan
4. Lão cung
5. Trung xung

1

2
3

Hình 81 : Thủ quyết âm  tâm bào kinh

Thù thiếu dương tam  tiêu kinh

Khởi đầu từ huyệt quan xung ở ngón vỏ danh, men 
cánh tay đi lên, đến huyệt đại chùy gặp đốc mạch, đi về
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phía trưốc vào ổ lõm của xương vai, phân bô đi vào lồng 
ngực, phân tán nối liền với tâm bào kinh, đi qua hoành 
cách mô, vẽ tam tiêu. Phân chi của nó từ đàn trung đi 
ra, đi lên cổ ra sau tai, từ phía trên tai chạy cong xuống 
má, đến dưới hàm, một phân chi khác từ sau tai đi vào 
trong tai, đi ra trưóc tai, cùng vối mạch phân chi gặp 
nhau ở má, đến ngoài mi mắt. Bệnh tật chủ yếu là: bệnh 
tai, bệnh mắt, bệnh yết hầu, má sung, bụng chưóng, 
phù thũng, đau cánh tay, v.v... Xem hình 6
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X
Ý NGHĨA CÁC 

ĐƯỜNG VÂN TRÊN BÀN TAY

1 . Y  nghĩa tuyên sinh mệnh

Tuyến sinh mệnh là một trong ba tuyên lón quan 
trọng của bàn tay. Tuyến sinh mệnh bắt đầu từ giữa 
ngón trỏ và ngón cái, có lúc hơi lệch vê gần ngón trỏ, có 
lúc hơi lệch xa ngón cái một chút, điều đó chang có gì là 
lạ. Điểm tận cùng của tuyến sinh mệnh, thường kéo đến 
tuyến cườm tay là dài nhất. Do mỗi người một khác, 
tuyến sinh mệnh cũng như các tuyến khác, không có 
điểm khởi đầu và điểm kết thúc thật chuẩn xác, điều 
chúng tôi nói chỉ là đại thê mà thôi.

Tuyến sinh mệnh có năm ý nghĩa sau đây:
1. Tuyến sinh mệnh đại biểu cho tinh lực mạnh yếu 

và cá tính nhanh chậm của một người.
2. Tuyến sinh mệnh đại biểu cho một người có gặp 

chuyện bất ngờ không có nguy hiểm về bệnh tật không.
3. Tuyên sinh mệnh đại biểu cho một người có phải 

làm phẫu thuật không và năm nào thì làm phẫu thuật.
4. Tuyên sinh mệnh đại biểu cho sức khòe của 

một người.
5. Nếu một người trên tay không có tuyến vận 

mệnh thì tuyến sinh mệnh có thê thav cho tuyến vận 
mệnh. Căn cứ vào hình thái và những nét đứt. nét võ,
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tam giác, hình xoắn hoặc tuyến ngang dọc tạp loạn mà 
đoán tình hình sức khỏe và suy ra nhiều điểu khác.

Trên thực tê dùng tướng tay đê kiểm tra tình hình diễn 
biên của bệnh tật, nhất là dùng tuyến sinh mệnh để kiểm 
tra tình hình sức khỏe của một người là có căn cứ khoa học.

Dùng tuyến sinh mệnh đê kiểm tra sức khỏe cơ 
thể, có ba điểm cần phải nắm vững.

A. Tuyến sinh mệnh to nhỏ, dài ngắn, nông sâu
Tuyến sinh mệnh to nhỏ, dài ngắn, nông sâu dự

báo tình hình sức khỏe khác nhau của cơ thể. Thông 
thường cho rằng, tuyến sinh mệnh càng dài càng tốt.

Tuyến sinh mệnh có trạng thái như các chạc cành 
cây; mỗi cái có hình dáng riêng, có cái sâu mà hằn rõ, có 
cái nhỏ mà nông, có cái như sợi thừng, có cái như dây 
xích, có cái như cành cây, có cái như chuỗi hạt ngọc: 
trăm ngàn kiêu dáng không có kiêu nào giông nhau.

Người có tuyến sinh mệnh to và sâu, thông thường có 
cơ thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, không dễ mắc bệnh.

Tuyến sinh mệnh nhỏ có nghĩa là thê chất yếu ót, 
thiếu sức sổhg.

Nếu tuyến sinh mệnh có đường nhánh, thì cần 
phân tích hướng đi của đường nhánh; nếu đường nhánh 
đi lên thì không lo, nếu đường nhánh đi xuống có thê sẽ 
mắc bệnh, đưòng nhánh đi xuống càng to càng sâu thì 
càng không tốt. Nhùng nếu đưòng tuyến chính khỏe 
mạnh, có sức thì không lo, dòng chính của sinh mệnh 
vẫn là cương tráng, có lực.

B. Đ ường vòng cung củ a tuyến s in h  m ện h  to 
hay  n hỏ  liên  q u an  tới sức kh ỏe

Do khỏi điểm của tuyến sinh mệnh không giống 
nhau cho nên đường vòng cung của tuyen sinh mệnh cũng

183



khác nhau. Ngoài ra, kim tinh khâu trên bàn tay của 
người cũng to nhỏ khác nhau, có cái mỏng cái dày. điêu đó 
cũng quyết định đưòng vòng cung to nhò khác nhau. Nói 
chung, nếu khỏi điểm của tuyến sinh mệnh ỏ gần ngón trỏ 
thì đường vòng cung to hơn một chút, diện tích của kim 
tinh khâu cũng to hơn. Như vậy tiêu chí nói chung của 
tuyến sinh mệnh là sức khỏe tốt, sức đê kháng mạnh.

Nếu tuyến sinh mệnh ở gần ngón cái thi đường vòng 
cung nhỏ hơn một chút, diện tích của kim khâu tinh cũng 
nhỏ hơn. Như vậy, tuyến sinh mệnh thê hiện dự báo cơ thế 
yếu, nhiều bệnh, dễ mắc cảm mạo, trúng phong.

Khi chúng ta xem tuyến sinh mệnh, coi tuyến 
sinh mệnh nhỏ dần đi, mất đi là tuyến sinh mệnh tốt 
nhất, tuyến sinh mệnh bỗng nhiên bị cắt đứt, hoặc 
tuyến sinh mệnh nửa đưòng bị gãy, thì phải đi khám 
bệnh thường xuyên.

c . Vân xoáy và điếm đôrn của tuyên sinh mệnh
Trên tuyến sinh mệnh của bàn tay, nếu không phân 

biệt kỹ, phần lớn giống nhau nhiều, khác nhau ít, mới xem 
lướt qua, chỉ là một tuyến nhạt nhòa bằng phẩng nhưng 
nếu quan sát kỹ, khẳng định sẽ có sự khác biệt. Có tuyến 
bằng phẳng nhạt nhòa, có tuyến có hình dáng sợi dây xích, 
có tuyến có vân xoáy, có tuyến có điểm đốm. Nếu phát 
hiện trên tuyến sinh mệnh có vân xoáy và điểm đốm thì 
cần phải chú ý. ở  trường hợp thông thường, coi đó là có 
bệnh mạn tính. Nếu vân xoáy to và rõ hơn tuyến sinh 
mệnh thì biểu hiện bệnh trong cơ thể chuyển năng hơn. 
Đương nhiên, không thể nói chung như vậy, còn phải xem 
xét toàn diện, chỉ dựa vào vân xoáy của môt tuvến sinh 
mệnh mà đoán khăng định là có bệnh gì. như vậy rõ ràng 
đánh giá quá cao công năng của xem bàn tav.
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2 . Y nghĩa tuyến trí tuệ

Tuyên trí tuệ là một tuyến chạy ngang giữa lòng 
bàn tay. Trong ba chủ tuyến lớn của bàn tay là sinh 
mệnh, tình cảm và trí tuệ thì tuyến này trước nay được 
coi là chủ quản trí tuệ. trí não và hệ thông thần kinh 
mạnh yếu, cho nên biểu thị rất rõ thái độ sinh hoạt và 
năng lực chi phối hoàn cảnh của người ấy.

Tuyến trí tuệ bắt nguồn từ giữa ngón trỏ và ngón 
cái, gần với điểm xuất phát của tuyến sinh mệnh, có cái 
nối liền với nhau, nhưng hướng đi của tuyến trí tuệ là 
hưóng nguyệt khâu dưới ngón út, thông thường đi đến 
bình nguyên thứ 2 hòa tinh dưới ngón vô danh thì dừng, 
còn tuyến trí tuệ thì chạy theo hình vòng cung, sau đó đi 
về hưóng tuyến cổ tay.

Tuyến trí tuệ củng lấy to, sâu, rõ, đậm là tốt, biểu 
thị tô" chất tâm lý của ngưòi ấy ổn định, thân thê khỏe 
mạnh. Tuyến trí tuệ tốt phải hơi chạy rớt về phía dưói 
m à  đoạn CUỐI d à i  v à  sâu lại p h â n  n h i ề u  chi. Tuyến trí tuệ 
mà rót xuổng phía dưới quá nhiều phản ánh tê bào tư 
duy ở khâu não phát đạt. Tuyến trí tuệ cũng giông các 
chủ tuyến khác tức là trục tuyến không dễ thay đôi mà 
chi tuyến kéo dài ơ đoạn cuôi thường theo thời gian biến 
đổi mà biến hóa, có tuyến co lại mà phang, có tuyến kéo 
dài ra, theo tuổi tác tăng lên mà có sự tăng giảm.

Tín hiệu hiển thị khỏe mạnh hay ôrn đau của tuyến 
trí tuệ, đại thể là ở đầu, thần kmh mạnh yếu là chính. 
Do cuộc sông tinh thần của con người có vui vẻ hay 
không thường ảnh hương sâu sắc tới tình hình sinh lý, 
cho nên không thể coi thường trạng huống sinh lý hiển 
thị trên tuyến trí tuệ.
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Tuyến trí tuệ tiêu chuẩn, sâu mà dài, rõ và đậm, 
không đứt gãy, thành hình cung cong mà màu săc hông 
nhuận, biểu thị người ấy trí tuệ cao, các bộ phận trên cơ 
thể vô bệnh ít huyệt, tâm tính lạc quan mà khỏe.

3 . Ý nghĩa tuyên tình cảm
Tuyến tình cảm còn gọi là tâm tuyến, là một tuyến 

ngang phía trên tuyên trí tuệ. Tuyến tình cảm khỏi đầu từ 
mép ngón út. kéo dài vê phía mép ngón cái, thông thường 
đến kẽ giữa hai ngón giữa và ngón tro thì dừng lại.

Tuyến tình cảm có độ dài vừa phài, bằng và thắng, 
ít cong là đẹp. Theo chức năng, cấu tạo thì tuyên tình 
cảm thường dùng để phán đoán tình hình yêu đương, 
hôn nhân của một người, tuyến tình cảm ít nhất đại 
biêu cho mấy ý nghĩa dưới đây:

1. Tuyến tình cảm đại biểu cho cuộc sôYig tình cảm 
của một người, và chuyện yêu đương, hôn nhàn.

2. Tuyến tình cảm đại biểu cho cá tính tình dục của 
một người.

3. Tuyến tình cảm có thể kiểm tra khả năng tính 
dục của một người.

Trên thực tế, tuyến tình cảm cũng có thể dùng đo 
đoán tình hình sức khỏe, nhất là tình hình sức khỏe của 
tim. Quan sát lâu dài cho thấy, tuyến tình cảm có quan 
hệ mật thiết với tim, nó có thể phản ánh rất rõ tình hình 
vận hành của hệ thống tuần hoàn mà tim là chủ.

Cũng giống tuyến sinh mệnh, dùng tuyên tình cảm 
chẩn đoán sức khỏe, không chỉ soi xét trạng thái của bản 
thân tuyến tình cảm mà còn phải xem xét mốì quan hệ 
vối các tuyến khác, củng như sự biến đôi của vân và đốm 
bàn tay. Chì dùng tuyến tình cảm đê phán đoán trình độ 
sức khỏe của hệ thông tuần hoàn là không đu. Xhư trên
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đã nói, tuyến sinh mệnh là căn cứ chính để đoán sức 
khỏe của con người, vi vậy muôn xem tuyến tình cảm còn 
phải xem tuyến sinh mệnh, còn phải tông hợp toàn bộ 
tình hình đường chỉ tay, không như vậy dễ bị sai lệch.

4 . Ý  nghĩa tuyên vận mệnh
Tuyến vận mệnh có người gọi là tuyến sự nghiệp,

nguyên nhân là nó có quan hệ nhất định tối sự nghiệp
của một người, có người gọi nó là tuyến hạnh vận, cũng 
có người gọi nó là tuyến may của một người. Tuyến vận 
mệnh nằm ở giữa lòng bàn tay, nó bắt đầu từ cô tay đi 
lên thẳng tới thố tinh khâu. Tuyến vận mệnh không 
phải ai cũng có, có chưa hẳn đã tốt, không có chưa hắn 
đã có bệnh tật, phải căn cứ vào các vân tay khác mà 
định bệnh.

Tuyến vận mệnh cũng lấy rõ, đậm, sáng, thắng, 
d à i ,  n g ắ n  vừa p h ả i  l à  đ ẹ p .

Đoạn khởi đầu tuyến vận mệnh tương đối phức 
tạp, đại thể chia làm 4 loại:

1. Khởi đầu ở tuyến cô tay
2. Khởi đầu ở tuyến sinh mệnh
3. Khởi đầu ở nguyệt khâu
4. Khởi đầu ở tuyến trí tuệ
Tuyến vận mệnh cũng có thể khởi đầu ỏ tuyến tình 

cảm, nhưng ít thấy.
Tuyến vận mệnh có mấy hàm nghĩa:
a. Tuyến vận mệnh là biểu trưng nàng lực của 

một người.
b. Tuyến vận mệnh có quan hệ nhất định tới sự nghiệp.
c. Tuyến vận mệnh đại biểu cho cơ may trong đời 

của một người.
Người không có tuyến vận mệnh, chúng ta có thê
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từ các tuyến khác mà phán đoán vận mệnh, nhất là 
tuyến sinh mệnh có tác dụng chủ yêu.

Nếu xem sức khỏe và năng lực công việc của một 
người như thê nào, chỉ xem một mình tuyến vận mệnh là 
chưa đủ, còn phải tổng hợp các tuyên khác đê phán đoán.

Ví dụ nói, muốn xem năng lực thích ứng của một 
người mạnh hay yếu, ngoài xem tuyên vận mệnh, còn 
phải kết hợp tuyến trí tuệ để phán đoán.

Ngoài ra, xem tinh lực mạnh yếu của một người, 
ngoài xem bản thân tuyến vận mệnh, còn phải xem 
tuyến sinh mệnh và kim tinh khâu.

Tuyến vận mệnh tốt, tuyến sinh mệnh tốt, kim tinh 
khâu cao đứng, rắn chắc, tinh lực người ấy nhất định 
thịnh vượng, có thể gánh vác được sự nghiệp lớn, không 
sỢ khó khăn. Tuyến vận mệnh tốt, tuyến sinh mệnh hoặc 
kim tinh khâu không tốt, người này tuy có chí làm sự 
nghiệp, nhưng tinh lực không tốt nên hay ảnh hưởng đến 
công việc, vì vậy người này nên chăm lo sức khỏe để 
thành công tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu tuyến vận mệnh 
không tốt nhưng tuyến sinh mệnh và kim tinh khâu đều 
rất tốt, tinh lực người ấy tuy tràn đầy thịnh vượng nhưng 
thiếu quyết tâm và ý chí nên sự nghiệp không thành.

Chúng ta xem sự nghiệp một người thuận hay 
nghịch, ngoài xem tuyến vận mệnh ra còn phải xem 
tuyến thành công có tốt không.

Tuyến vận mệnh tốt, cộng thêm một tuyến thành 
công đẹp sẽ giành thắng lợi lớn trên sự nghiệp.

Ngoài ra, một tuyến vận mệnh tốt nằm trên đôi 
bàn tay chắc đẹp và một ngón tay cái đẹp. về sự nghiệp 
sẽ thành công nhiều, thất bại ít.

Tóm lại, khi thấy một trong tuyến tay có sác thái
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kém bạn nên chú ý vê vấn đê sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật 
còn tiềm ẩn thì sẽ phát huy hết khả năng tự có của 
chính mình,có sức khỏe là có tất cả.

5 . Ý nghĩa tuyến sức khỏe

Tuyến sức khỏe bắt đầu từ thủy tinh khâu, xuyên 
chếch qua bàn tay mà dừng ở gần tuyến sinh mệnh. 
Tuyến sức khỏe là hàn thử biểu đo sức khỏe của cơ thể, 
khi cơ thể có bệnh, tuyến này nhất định sẽ biến đổi. Tuyến 
sức khỏe cũng lấy rõ ràng sáng sủa là tốt. Nếu tuyến sức 
khỏe một khi có đôm đen, đứt gãy hoặc xuất hiện xoáy 
nhỏ, hoa vân thì chứng tỏ thân thể có bệnh có kết hợp với 
sự biến đổi của các tuyến khác mà tổng hợp phân tích, 
phán đoán. Khi phán đoán một người có bệnh hay không, 
nhất định phải xem hiện trạng của tuyến sức khỏe.

6 . Ý  nghĩa tuyến thành công

Tuyến thành công còn gọi là tuyến thái dương hoặc 
là tuyến vận thế. Vì tuyến này chỉ thẳng vào thái dương 
khâu nên khởi điểm của tuyến thành công có nhiều chỗ, 
nhưng nó giữ thế song hành với tuyến vận mệnh. Tuyến 
vận mệnh thường chỉ vẽ thổ tinh khâu, còn tuyến thành 
công là hiển thị mức độ thành công sự nghiệp. Tuyến 
thành công nếu sáng rõ và thẳng là tốt nhưng phải được 
tuyến vận mệnh tốt hỗ trợ.

7 . Ý  nghĩa tuyến hôn nhân

Vị trí của tuyến hôn nhân ở bên trên tuyến tình 
cảm, dưới ngón út, sinh ra ở cạnh bàn tay, là tuyến 
ngang kéo dài ra thủy tinh khâu. Tuyến hôn nhân mà 
sáng và sâu thì tốt, hiển thị ngưòi đó hôn nhân mỹ mãn, 
ngược lại thì không tốt. Không thể chỉ xem tuyến hôn
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nhân đơn độc một mình, phải kết hợp với tuyến tình 
cảm, tuvến trí tuệ để xem mới tốt. Ngoài ra trước khi 
kết luận hôn nhân xấu tốt, còn phải xem kim tinh khâu 
và nguyệt khâu, hai khâu này quyết định tình cảm của 
con người. Ví dụ nói người có kim tinh khâu rộng lớn, 
hồng nhuận thì phần lón là hiếu sắc, cộng thêm vối 
tuyến trí tuệ hỗn loạn thì người này thường đa tình. Khi 
bàn tay bạn có như vậy nên sốm chữa trị về bộ phận 
sinh dục, tìm cách khắc phục để cân bằng khả năng tình 
dục sẽ không phát sinh biến sắc, đa tình, như vậy, hôn 
nhân của bạn sẽ ổn định. Mách bạn ván tay không ổn 
định mãi mà có sự thay đổi theo các cơ quan nội tạng 
bên trong cơ thể. Nếu thường xuyên chăm sóc sức khỏe 
thì bạn cũng có thể thay đổi số  phận của mình.

A. Tuyến sinh mệnh B. Tuyến trí tuệ c. Tuyến tinh cảm
D. Tuyến vận mệnh E. Tuyến sức khỏe F. Tuvến thành công
G. Tuyến hôn nhăn H. Tuyến cườm tay 1 Tuyến con cái
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“ K H Â U ” VÀ PHẢN BỐ KHÂU TRÊN BÀN TAY

“Khâu” là các bộ phận lồi lõm trên bàn tay. Mỗi 
khâu trên bàn tay đều có một cái tên đáng yêu như mộc 
tinh khâu, kim tinh khâu, thái dương khâu, nguyệt 
khâu... Những tên được đặt này không mang màu sắc 
mê tín, chỉ là phương pháp đặt tên, một loại phù hiệu, 
như tên người vậy.

Cách đặt tên này một mặt bắt nguồn từ học thuyết 
ngũ hành, theo 5 nguyên tô" lớn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, 
Thổ. Mặt khác thuộc về quan niệm cổ xưa coi mặt tròi, 
mặt trăng đại biểu cho vũ trụ, như vậy một vũ trụ to lớn 
được thu gọn vào trong một bàn tay. Các bạn đọc cần nhớ 
kỹ tên và vị trí mấy khâu như mộc tinh khâu ở dưới ngón 
trỏ, thổ tinh khâu ở dưới ngón giữa, thái dương khâu ở 
dưối ngón vô danh, thủy tinh khâu ở dưói ngón út.

Bộ phận ở giữa lòng bàn tay không phải là khâu, 
mà gọi là hỏa tinh bình nguyên, bộ phận nôi lên về cạnh 
bên phải gần ngón cái là “đệ nhất hỏa tinh khâu”, bộ 
phận nổi lên vê cạnh bên trái gần ngón út là đệ nhị hỏa 
tinh khâu. Ngoài ra, bộ phận lồi lên ở gần gốc ngón cái 
gọi là kim tinh khâu, nằm ở phía dưói đệ nhị hỏa tinh 
khâu, bộ phận lồi lên chạy thắng đến tuyến cườm tay 
gọi là nguyệt khâu.

Trong các khâu của bàn tay, chủ yẽu nhất là kim tinh 
khâu, trạng thái của kim tinh khâu như màu sắc, độ sáng, 
độ co giãn và lồi lõm tượng trưng cho sức sông của con 
ngưòi, cũng như tinh lực mạnh hay yếu, chúng ta cần phải 
thường xuyên quan sát sự biến đổi của kim tinh khâu.

Người mà thân thể mạnh khỏe thường có kim tinh 
khâu tốt đẹp. Kim tinh khâu đầy đặn, phát đạt thì ngón
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tay cái cũng mạnh và khỏe mà tuyến sinh mệnh hình 
thành khúc tuyến đầy đặn.

Khi quan sát khâu trong tướng tay, dù là kim tinh 
khâu, hỏa tinh khâu hoặc các khâu khác, phải có một 
thường thức cơ bản tức là màu sắc và hình dạng lồi gồ 
lên của khâu có khác thường không, nếu có hiện tượng 
khác thường thì có nghĩa là sức khỏe có vấn đề.

Về màu sắc mà nói, cả khâu mang ưiàu phấn hồng 
nhạt là lý tưởng, nếu là màu tối, tía hoặc có nốt đỏ mà 
sắc khô không bóng thì là tín hiệu nguy hiểm. Nếu 
trong khâu có đôm đen xuất hiện cũng không lợi cho sức 
khỏe của con người.

Còn sự lồi gờ lên của khâu, dù là kim tinh khâu, 
nguyệt khâu, thái dương khâu hay là các khâu khác 
không thể lấy làm căn cứ đê phân tích tình hình biến 
đổi của sức khỏe.

Khâu trong tướng tay cũng liên quan đến chỉnh 
thể. Kim tinh khâu với nguyệt khâu, đệ nhất hỏa tinh 
khâu vối đệ nhị hỏa tinh khâu, thô tinh khâu với thái 
dương khâu, đem so sánh tham khảo cái nọ với cái kia 
mói có thể căn cứ tình trạng lồi gò lên và sự biến đổi của 
màu sắc mà phán đoán được tương đốì chính xác.

Tướng tay truyền thống của Trung Quốc coi các bộ 
vị của bàn tay liên quan tói lục phủ ngũ tạng là dùng 
nguyên lý phản phương vị của bát quái mà phán chia, 
chủ yếu là xem khí sắc của bộ phận ấy xấu hay tốt. có 
gân xanh nổi lên không và vị trí nổi gò lẽn hay lõm 
xuống để quan sát và dự đoán bệnh tật phát sinh. Còn 
sự phân bô" các khâu trong tướng tay hiện đại thì chú ý 
vị trí ấy có tuyến vân đặc thù hay không, chủ tuyến 
mạnh hay yếu, lấy vân tuyến làm chính để phán đoán
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thân thể có mạnh khỏe hay không, c ả  hai cách đó khi 
• thực dụng đểu không phát sinh xung đột. Bây giờ lấy 
khâu làm sự biện pháp của bàn tay, vẫn còn được lưu 
hành, vì khâu dễ nhố hơn bát quái nhiều. Cho nên trọng 
điểm giới thiệu sự phân bô' của khâu.

Mộc tinh kh âu , vị trí của mộc tinh khâu ỏ dưối 
gốc ngón trỏ, thường đại biểu cho tạng gan và hệ 
thông tiêu hóa mạnh hay yếu. Nếu chỗ này phù thũng 
và vân tuyến tạp loạn thì gan và hệ thông tiêu hóa có 
thể mắc bệnh.

T hổ tinh khâu , vị trí của thổ tinh khâu ở đáy gốc 
ngón giữa, nó cũng như kim tinh khâu đại biêu cho hệ 
thống tuần hoàn và công năng tạng tim mạnh hay yếu. 
Thổ tinh khâu bị phù thũng, vân tuyến tạp loạn mà lại 
có điểm đốm đỏ, có thể có bệnh tim.

Thái dương khâu , vị trí của thái dương khâu ở đáy 
gốc ngón vô danh, đại biểu cho hệ thống thị giác và cơ 
quan cảm giác. Ó đấy nếu phù thũng hoặc vân tuyến 
tạp loạn thì có thể bị đau mắt hoặc đau tai.

Thủy tinh k h â u , vị trí của thủy tinh khâu ở đáy 
gốc ngón út, nếu chỗ này xuất hiện đổm đen hoặc vân 
tuyến hỗn loạn có thể bộ phận sinh dục hoặc bộ phận 
hô hấp bị bệnh.

Đệ nhất hỏa tinh k h â u , vị trí của đệ nhất hỏa tinh 
khâu ở phía dưới mộc tinh khâu, đại biểu cho công năng 
của gan và dạ dày. Nếu có nhiều vân hoặc phù thũng 
hoặc màu sắc khác lạ, có thể là gan hoặc dạ dày bị bệnh.

Đệ nhị hỏa tinh khâu, vị trí của đệ nhị hỏa tinh 
khâu ở dưối thủy tinh khâu, đại biểu cho công năng của 
thận mạnh hay yếu. Nếu ở đó phù thũng, vân tuyến hỗn 
loạn, màu sắc vàng trắng, có thê công năng thận bị bệnh.
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Kim tinh khâu, vị trí của kim tinh kháu ở phía 
dưới ngón cái, trong phạm vi bao vây của tuyên sinh 
mệnh, đại biểu cho công năng của tim và hệ thông tiêu 
hóa mạnh hay yếu. Nếu ở đấy có đốm màu tía hoặc màu 
hồng tía thì nhất định là có bệnh tim. Nếu cả bàn tay 
đều hiện lên màu hồng tía thì chứng tỏ toàn bộ hệ thống 
tuần hoàn bị trở ngại.

Nguyệt khâu, vị trí của nguyệt khâu ỏ phía dưới đệ 
nhị hỏa tinh khâu, đại biểu cho công năng của hệ thống 
tuần hoàn tốt hay xấu. 0  đây có màu sắc khác thường 
và xuất hiện vân tuyến tạp loạn thì là tín hiệu báo cơ 
quan tuần hoàn có bệnh.

H ỏa tinh bình nguyên, là một dải đất dài và hẹp ỏ 
giữa lòng bàn tay giữa khoảng kim tinh khâu và nguyệt 
khâu, đại biểu cho huyết áp và công năng hệ thông thần 
kinh mạnh hay yếu.

194



Vân tuyến trên bàn tay có to nhỏ, thô mịn, nông 
sâu, theo tính chất của nó đều có ý nghĩa đặc biệt. 
Nhưng nếu sáng sủa, chân thật, không cong không gãy 
là tốt nhất. Trên bàn tay có nhiều tạp vân, những tạp 
vân này đều liên kết với các đưòng vân khác thành hình 
cắt đứt hoặc hình dây xích, hoặc như lông không hoàn 
chỉnh. Nó xuất hiện ở vị trí nào, chúng ta có thể phán 
đoán tình hình sức khỏe của cơ thê.

Tuyến vân trên bàn tay có đơn tuyến và song 
tuyến, xét theo ý nghĩa thì song tuyến mạnh hơn đơn 
tuyến. Cạnh chủ tuyến mà có vân chị em tồn tại thì biểu 
thị tăng cương sức mạnh cho chủ tuyến. Cho nên tuyến 
vân chính nếu bị đứt hoặc không cát lợi nếu có vân 
tuyến chị em giúp sức thì sẽ bù được khiếm khuyết, 
giảm bốt mức độ nguy hiểm, hoặc dự phòng được nguy 
hại xảy ra.

Hướng đi của vân tay theo xu hưóng chung đi lên 
là cát, đi xuống là hung, vân tuyến đảo xoáy thì biểu 
thị thân thể suy yếu, hoặc đang mắc bệnh. Bên cạnh 
vân tuyến có vân chi tuyến, đi lên là mạnh, đi xuôrig là 
yếu. Điểm kết thúc của vân tuyến to bè ra, biêu thị lực 
nó quá yếu, nếu đoạn cuối của tuyến sinh mệnh có loại 
vân như vậy thì càng rõ. Vân tuyên thành hình dây 
xích là triệu chứng bệnh lâu không khỏi. Vân tuyến 
thành hình sóng có thể thấy thể chất hư yếu không 
mạnh, vân tuyến bị đứt, có thể thấy thân thể bị hung 
hiểm, nếu tuyến sinh mệnh có hiện tượng bị đứt, thì 
hiển thị sinh mệnh bị nguy hiểm, trên vân tuyến có

VÂN TAY VÀ KÝ HIỆU
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hình bôn góc mang ý nghĩa bào hộ, trên vân tuyến có 
điểm đôm, bị hung hiểm, nếu trên tuyên sinh mệnh có 
điểm đôm thì bị bệnh, nếu trên tuyên trí tuệ có điêm 
đốm thì tinh thần bị tổn thương.

Trên vân tay thường thấy có các loại ký hiệu:
1. Có ký hiệu hoa tinh, thường là cát.
2. Vân hình đảo còn gọi là hình mắt, biểu hiện suy yếu.
3. Điểm đốm, không tốt.
4. Vân chữ thập, ỏ giữa vân tuyến thì không tốt, 

xuất hiện đơn độc là cát.
5. Hình tam giác theo vị trí bộ phận nó xuất hiện 

mà xem có bệnh hay không.
6. Hình ô vuông, trừ số ít bộ phận ra, đểu là không tốt.
7. Hình tứ giác hàm ý bảo hộ.
8. Hình tròn là cát.
9. Hình mũi nhọn, đi lên là cát, đi xuống là không tốt.
10. Lưu tô biểu thị hư nhược.
Đương nhiên, các loại ký hiệu phản ánh trên vân 

tay không thể nói là tuyệt đối. Khi xem bàn tay, không 
thê chủ quan chỉ xem điểm ấy mà đã phán đoán ngay 
như thê này, nhất định phải xem kỹ tình hình phát 
triển của các tuyến xung quanh, sau đó mói nói lời 
phán đoán. Ví dụ, ở giữa tuyến trí tuệ xuất hiện vân 
chữ thập mà trên tuyến sinh mệnh lại rất khỏe, mà 
màu sắc hiện lên ở các bộ phận của tay đều khỏe mạnh 
thì không thể đoán ngay người này mắc bệnh gì, hoặc 
về sự nghiệp gặp vấp váp gì. Tức là nói khi xem vân 
tay nhất định phải nắm vững tình hình toàn bộ vân 
tay, đối chiếu hai tay VỚI nhau, rồi phải cân nhắc, phân 
tích, sau đó mới đi đến kết luận, như vậy mức độ chính 
xác sẽ cao hơn.
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Một sô" chuyên gia vê khám bệnh qua bàn tay, khi 
xem bàn tay, căn cứ vào đường vân nông sâu, dài ngắn, 
sáng tối, bô" cục, đặc trưng, ký hiệu và vị trí của tuyến 
sinh mệnh, tuyến trí tuệ, tuyến tình cảm, tuyến vận 
mệnh, tuyến thành công, tuyến sức khỏe của con người 
anh. Sau đó nói tình hình sức khỏe của anh như thê 
nào, những thầy Đông y giỏi còn nói trước đây anh đã 
mắc bệnh vào năm nào, có lúc kết quả đoán làm anh 
giật mình, trong lòng tự hỏi: “Tại sao ông ta xem thấy 
được”. Thực tế, việc đó không có gì là bí mật ghê gớm, là 
căn cứ vào lưu niên tướng tay mà đoán ra.

Lưu niên tướng tay thông thường tính từ khởi 
điểm trung điểm đường vân. Ví dụ nói, tuyến sinh 
mệnh bắt đầu từ giữa ngón trỏ và ngón cái, thê thì khởi 
điểm là thòi kỳ nhi đồng, sau đó cứ lấy 5 - 7 năm là một 
giai đoạn mà sắp xếp xuống dưới cho đến 7 0 - 8 0  tuổi. 
Xếp tuyến tình cảm và tuyến trí tuệ cũng như vậy. Có 
một vấn đề cần chú ý, khi sắp xếp lưu niên, nhất định 
phải dùng sô" năm “ước lượng”. Không thể nào phán 
đúng là năm nào, tháng nào. Ngoài ra, khi sắp xếp lưu 
niên mà gặp vân tuyến ngắn, có thể coi tuyến ngắn là 
toàn bộ quá trình của đời người, chẳng qua là cự ly một 
đoạn ngắn, một đoạn ngắn cũng rút ngắn lại tương ứng 
mà thôi .

1 . Tay nguyên thủy

Tay nguyên thủy là một loại kém nhất trong các 
loại tay, cả bàn tay và ngón tay đều thô và dầy, ngón
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ngắn mà xấu, trừ tuyến trí tuệ và tuyên sinh mệnh ra, 
không xuất hiện các vân tuyến khác (Xem hình 85), 
người có loại tay này thường là tầm thường, thành sự 
nghiệp lớn rất ít, người có loại hình tay này do trí tuệ 
thấp kém nên khi suy xét sự việc thường giản đơn, có 
lúc chỉ vì chuyện nhỏ mà nổi cơn giận lỏn, thậm chí 
phạm tội.

Người có bàn tay nguyên thủy nói chung thể lực tốt 
hơn người khác, làm việc chân tay thì phù hợp nhưng 
tinh thần dễ căng thẳng, dễ bị cao huyết áp, phổi, khí 
quản và hệ thổhg hô hấp dễ nhiễm bệnh.

2 .  Tay hình vuông

Tay hình vuông thì giới hạn giữa cổ tay và bàn tay 
giói tuyến giữa bàn tay với ngón tay rất rộng, bàn tay 
ngón tay thường thành hình vuông, móng tay hình 
vuông rất là rõ (Xem hình 85).

Tay hình vuông còn gọi là tay thực tế, người có tay 
hình vuông là người thật thà, hơi bảo thủ, có thói quen 
ưa thích lao động, người có loại tay này thường lo việc 
chung, giữ phép nưóc, làm theo ý quan trên không 
chông lại, yên vối chức vị, có tính nhẫn lại.

Người có tay hình vuông đều chân tình với bạn bè, 
có tình cảm nồng hậu, nhưng không giỏi giao tiếp, bạn 
bè không nhiều. Đàn ông có loại tay này đều yêu quí gia 
đình, có trách nhiệm cao. Đàn bà có loại tay này thường 
làm chủ gia đình, chợ búa cơm nước giỏi, quản lý gia 
đình tốt, chăm lo dạy dỗ con cái, là loại vợ hiển mẹ tốt 
kiểu mẫu.

Người có bàn tay vuông đều mạnh khỏe. ít mắc bệnh.

198



3 . Tay triết học

Tay triết học là tay kết đốt, loại gọi là học giả, loại 
tay này phần lớn ở những người trí thức, ngón tay rất 
dài mà các đốt rất thô, móng tay dài, bàn tay phang mà 
dài, độ dày vừa phải (Xem hình 85). Người có bàn tay 
này không giỏi giữ tiền của, nhưng có nhiều thành tựu 
về học vấn, người có loại tay này về tinh thần thì thịnh 
vượng có sức nhẫn nại mạnh, giỏi đi sâu nghiên cứu một 
môn học vấn và không sợ khó khăn.

Người có bàn tay triết học, tâm tình thường hưống 
nội, không khéo bộc lộ bản thân, yêu ghét phân minh 
với người khác không dối trá nhưng thường ít bạn bè, 
chỉ hợp theo một mặt.

Người có bàn tay triết học, thường sử dụng não quá 
nhiều, thường thân thể không khỏe lắm, hay mắc bệnh 
thần kinh và tiêu hóa.

4 . Tay dùi đục

Tay dùi đục còn gọi là tay nghệ thuật. Loại tay này 
thì cả bàn tay và ngón tay đều tròn mập, dưới thô và 
trên nhỏ, thành hình dùi đục tròn. Da tay cũng mềm 
mại mượt mà, nhìn không thấy đốt, dài thẳng một mạch 
đến đầu ngón tay, sắc hồng (Xem hình 85)

Người có bàn tay này, tính cách thường cởi mở, đi 
đâu cũng được hoan nghênh. Người có bàn tay này 
thường yêu thích nghệ thuật, có cảm giác nhanh nhậy, 
giỏi lý giải, khéo biểu hiện vấn đề, cho nên những nhà 
nghệ thuật, nhà diễn thuyết diễn viên thường hay có 
loại bàn tay này. Đàn bà có loại tay này thường thích
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văn nghệ, thích được nôi bật trong giao tiếp, yêu đương 
lãng mạn. Đàn ông có loại tay này, thường có tài hoa về 
nghệ thuật, nhưng vui giận thất thường, làm nghệ 
thuật thiếu hằng tâm.

Người có tay nghệ thuật dễ mắc bệnh phong thấp 
và thần kinh.

5 . Tay tinh thần

Tay tinh thần là tay xinh tay đẹp, ngón tay, bàn tay, 
móng tay đều bóng loáng mà thon dài, đốt xương tay ẩn 
mà không lộ, hình dáng cực kỳ xinh đẹp, mỗi khi duỗi 
ngón tay ra, trên mu bàn tay sẽ xuất hiện những ổ lõm 
nhỏ, trông rất đẹp mắt, người có loại bàn tay này thường 
là nữ giới, tính cách mang tính chất đồng bóng, lúc thê 
này lúc thế khác. Người có loại tay này thường ảo tưởng 
nhưng tính tình ôn hòa, hay ỷ lại. Người có loại tay này, 
sức khỏe thường kém, dễ mắc bệnh hô hấp, đồng thời hệ 
thổng tiết niệu và bộ máy sinh dục thường yếu.

6 .  Tay nong nia

Tay nong nia còn gọi là tay sáng nghiệp. Đầu nhọn 
của ngón tay không giống ngưòi thường thon dần mà 
ngược lại thô to giông hình cái nong nia. Đây là đặc 
trưng lớn nhất. Gân xương của tay này rắn chắc, ngón 
tay thường dày mà vuông.

Người có loại tay này thường tinh lực dồi dào mà 
giàu tinh thần lập nghiệp. Người có loại tay này thì tính 
cách và ý chí rất kiên cường, có lòng tự tin, thường vượt 
qua khó khăn đi tới thành công.

Người có loại tay này, sức khỏe thường tốt, cá biệt 
cố người mắc bệnh tim.
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7 . Tay phức tạp

Tay phức tạp còn gọi là tay hỗn hợp, hỗn hợp hai 
loại tay mà thành, có lúc xuất hiện 5 ngón tay hoàn toàn 
không giông nhau.

Người có loại tay này, tính cách thường phức tạp, 
làm việc dễ thay đổi ý kiến, thiếu nhẫn nại, rất khộ làm 
nên việc lón.

Bàn tay nguyên thủy Bàn tay triết học
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XI
CÁC CÂU HỎI VỀ TAY

BỆNH TIM CÓ TRIỆU CHÚlSG GÌ TRÊN TAY?

Tim chiếm địa vị chủ yếu trong lục phủ ngũ tạng. 
Công năng chủ yếu của nó là chủ trì huyết mạch, tức là 
chủ quản huyết dịch vận hành tuần hoàn trong huyết 
mạch, đưa chất nuôi sông đến các cơ quan để duy trì sự 
hoạt động cơ năng bình thường. Đồng thời tim lại chủ trì 
thần minh (tức tinh thần, ý thức, tư duy). Vì vậy tim mà 
Trung y nói tối, không chỉ bao gồm quả tim trong giải 
phẫu học mà còn bao gồm cả vận động vỏ não nữa. Cho 
nên nói, tim là cơ quan quan trọng nhất trong tạng phủ. 
Một con người, khi trái tim ngừng đập, thì sinh mệnh 
của người ấy cũng kết thúc.

Tim của một người nếu bị bệnh, có thể có tín hiệu 
từ mấy mặt. Một là bắt mạch. Mạch đập của một người 
bình thường mỗi phút là 60 - 70 nhịp, nếu nhanh hơn 
hoặc chậm hơn đểu nói lên tim có vân đề. Dĩ nhiên 
ngừòi vừa vận động xong hoặc vận động viên phải rèn 
luyện cơ thê lâu dài thì ngoại lệ. Ngoài ra, kiểm tra mặt 
và lưỡi của một người, cũng có thê phát hiện tình hình 
sức khỏe của tim. Người ta gọi tim là mạch trong cơ thể, 
sắc ở mặt và khai khiếu ở lưỡi. Công năng của tun thinh 
hay suy có thể quan sát từ mạch đập, ỏ mặt và ở lưỡi.
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Nêu mạch đập không nhanh không chậm, nhu hòa có 
lực, săc mặt tươi tắn, lưõi hồng nhuận thì công năng của 
tim tuyệt đối bình thường. Thê thì ở tay làm thê nào 
kiểm tra được một người mắc bệnh tim?

Thông thường một người mắc bệnh tim, nhất định 
cũng sẽ phản ánh lên tay và dấu vết rất rõ rệt, đặc điểm 
nổi bật của nó là:

a. Kim tinh khâu và thô tinh khâu ở dưới ngón giữa có 
những đốm đen tụ máu thành từng mảng màu tía.

b. Màu sắc cả bàn tay đều chuyển màu hồng sẫm.
c. Đường vân trên bàn tay dù là tuyến sinh mệnh 

hay là tuyến tình cảm đều xuất hiện màu tím sẫm và 
trên tuyến vân có đốm ứ huyết màu tía.

d. Bàn tay phù thũng, ngón tay tê dại.
Bản thân tôi (tác giả) khi xem tưống tay trong hàng 

trăm ca bệnh tim đều có cảm giác, một khi một người mắc 
bệnh tim, vết tích hiện ra trên bàn tay là rất rõ ràng.

Tôi có một bạn đồng học, qua mười mấy năm không 
gặp. Trong một cuộc họp mặt đồng môn, tôi xem tay cho 
anh ta, vừa cầm tay lên đã biết anh ta mắc bệnh tim, anh 
ta hỏi từ đâu mà nhận biết? Tôi nói từ tay, anh nói ngay 
quả là thần. Anh quả có bệnh tim mà bệnh không nhẹ, 
trong người lúc nào cũng phải có thuốc cấp cứu tim, cũng 
vì thế mà phải nằm viện. Tin tức mà trên bàn tay anh ta 
cung cấp là tin tức điển hình của bệnh tim, cả bàn tay đỏ 
rực, ở thổ tinh khâu và kim tinh khâu có những not huyết 
ứ dày đặc, ngoài ra hai má củng hiện lên màu đỏ sẫm.

1 . B ệnh dạ dày có  triệu chứng gì trên  tay?
Trong cuộc sông thực tế của chúng ta, số  người mắc 

bệnh dạ dày không phải ít. Bệnh dạ dày có nhiều loại 
như viêm dạ dày, loét dạ dày, đau cuống dạ dày, v.v...

203



Bệnh dạ dày khi mới bị, lúc có lúc không, tuy không 
nguy đến tính mệnh nhưng một ngày ba bủa ăn, tiêu 
hóa không tốt, cũng đủ tội. Người bị nặng, diên biến 
thành u dạ dày thì đã đến bước nguy hiểm. Cho nên dù 
mỏi đau dạ dày cũng không nên coi thường.

Chúng ta biết, công năng chủ yếu của dạ dày là 
tiếp nhận thức ăn và nghiên chín đê tiêu hóa. cho nên có 
cách gọi “dạ dày là biến của thủy cốc” vậy.

Một người nếu như dạ dày không tốt thì rất khó 
khỏe mạnh vì rằng ăn cái gì không tiêu hóa được, không 
thê cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể, cho nên những 
người đau dạ dày phần lớn cơ thể đều gầy, không béo 
được, lý do là như vậy.

Thê thì chúng ta làm thê nào phát hiện được bệnh 
đau dạ dày trên tay? Nói chung kim tinh khâu không 
phát đạt mà trên tuyến sinh mệnh lại xuất hiện dạng 
dây xích thì người ấy thường có tiền sử bệnh dạ dày, 
ngoài ra ở phía dưới ngón giữa và ngón trỏ cùng mộc 
tinh khâu và đệ nhất hỏa tinh bình nguyên xuất hiện 
màu đen tối, đó cũng là triệu chứng bệnh dạ dày.

Giải khởi điểm của tuyến sinh mệnh, phần trên 
của kim tinh khâu đều đối ứng vối dạ dày, nếu bộ phận 
này biến thành màu gio, cũng biểu thị dạ dày có thể 
mang bệnh.

2 . Đoạn cuối của tuyến sinh mệnh bỗng nhiên bi 

đứt, có  phải là triệu chứng não trúng phong không?
Tuyến sinh mệnh cũng là căn cứ quan trọng để 

phán đoán sức khỏe của thân thể.
Đoạn cuối của tuyến sinh mệnh mỗi người một 

khác, trăm dạng ngàn vẻ, có người đoạn cuối thon dần
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lại rồi mất dần đi, có người thành dạng đường vân, có 
người đột nhiên bị đứt giữa đường. Việc bỗng nhiên bị 
đứt thông thường đều không phải là triệu chứng tốt, đó 
là tín hiệu báo có ngày sẽ xảy ra bệnh biến não trúng 
phong. Người thường đểu chẳng đê ý đến chuyện đó. 
Cho rằng thân thể tôi đang khỏe mạnh, làm gì có 
chuyện não trúng phong? Nhưng phải nói lại, người có 
não mắc trúng phong lúc thường rất ít có điềm báo 
trước, thường đểu đột nhiên phát bệnh, khiến người ta 
không kịp đề phòng. Cho nên điều cần chú ý vẫn phải 
chú ý, nhất là vói tuổi 50 trở lên, càng cần đề phòng 
nghiêm ngặt.

3 . Tuyến trí tuệ bị đứt và đan xen rỏ có  phải dễ 
m ắc chứng thần kinh quan năng không?

Chứng thần kinh quan năng là tên gọi chung của 
một nhóm bệnh do thần kinh gây nên mà công năng 
phủ tạm thời mất điều hòa. Thường thấy có 2 loại bệnh 
là thần kinh suy nhược và bệnh lú lẫn. Thần kinh suy 
nhược ở Trung y thuộc phạm trù các chứng sợ sệt, 
không ngủ, hay quên, choáng váng, đau đầu, hư tổn, 
bệnh lú lẫn ở Trung y thuộc phạm trù uất chứng, gan 
nóng, V.V..

Bệnh thần kinh suy nhược và lú lẫn thường do tình 
cảm bị tổn thương, thần kinh quá căng thắng hoặc sau 
cơn ốm nặng tạng phủ mất điều hòa gây nên.

Người mắc chứng thần kinh quan năng thường do 
nhu nhược không quyết đoán, gặp việc do dự không 
dám quyết, kết quả bỏ lỡ mất thời cơ, hoặc hoài nghi 
cuộc sống của mình, suốt ngày đau buồn lo lăng mà 
không thoát ra được cảnh đau buồn, loại người này 
thường có tuyến trí tuệ bị đứt và đan xen lẫn nhau.
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Thích húc vào sừng trâu, không nghe lời khuyên răn, 
đó là đặc trưng của loại người này. Nêu tuyên trí tuệ 
có đoạn đứt đan xen và cự ly giữa tuyến đứt lại dài, 
hoặc tuyến trí tuệ thành hình dây xích thì người ấy có 
thể mắc chứng thần kinh quan năng. Ngưòi có loại 
tuyến trí tuệ này nên xem nhiều kịch truyền hình, 
nghe âm nhạc, hoặc đi du lịch, mở rộng tầm mắt, giảm 
nhẹ áp lực về tâm linh, có như vậy mới giúp cho thân 
thể khỏe mạnh.

4 .  Tuyên trí tuệ quá cong, đoạn cuối tiếp xúc 

với tuyến sinh mệnh dễ bị trầm  cảm  ch ản g?
Người có tuyến trí tuệ quá cong, đoạn cuối lại tiếp 

xúc với tuyến sinh mệnh thường có tính cách khiếp 
nhược tiêu cực, thường do quan hệ giao tiếp làm khô 
mình. Ví dụ nói, loại người này đặc biệt chú ý tới người 
khác đánh giá mình như thế nào, rất là cẩn thận lưu 
tâm chờ ngưòi làm việc, nếu mình làm sai một việc gì 
thì suốt ngày dày vò, nếu nghe nói bị phê bình thì sẽ 
mất tinh thần, loại người này có tinh thần chịu đựng 
kém, cho nên tâm tính ủ rũ không vươn lên được. Nếu 
trong bàn tay không chỉ xuất hiện tuyến trí tuệ như thế 
này mà còn có vòng đứt thì càng trầm cảm, có lúc vô 
duyên vô cố cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sông, hoặc là 
bị va vấp chút ít đã ngã lòng nản chí, tự khép kín mình 
lại, không muôn đôi mặt vói hiện thực, như vậy càng dễ 
trầm cảm

Khi phát hiện bàn tay có dấu hiệu trên bạn nên sớm 
đến khám thần kinh, hoặc tìm cách giải tỏa tâm lý để 
khắc phục bệnh tật còn tiềm ẩn, hoặc xử lý các dấu hiệu 
trên bằng cách xoa nắn bàn tay tại các điểm thích ứng.
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5 . Tuyến trí tuệ ở hai tay  phải trái đểu bỗng bị 
m ât đi ở dưới ngón giữa, đó có  phải là tín hiệu m ắc  
bệnh não không?

Tuyên trí tuệ ở hai tay bỗng nhiên đểu mất đi ở 
dưới ngón giữa, đó là tín hiệu não bị mắc bệnh. Dù ở 
trong tình huống nào, một khi phát hiện ở hai tay có 
tuyến trí tuệ ấy thì cần phải chú ý. Các loại chướng ngại 
trong não rất nhiều, ví dụ u chuyền đi tạo thành u não, 
trong não xuất huyết, dưới màng nhện xuất huyết, các 
loại bệnh chêt người có thể phát sinh, nhất là những 
bệnh đến nhanh như điện, trở tay không kịp.

Cho nên một khi phát hiện trên tay có loại tuyến 
trí tuệ ấy thì phải kịp thời đến bệnh viện kiểm tra.

6 . Từ m óng tay  có  thê phán đoán được tình 
hình sứ c khỏe củ a m ột ngưòi được không?

Móng tay do luôn luôn mọc dài ra, nên có thể đem 
bệnh tật phát sinh trưóc đây ghi lên trên đó.

Muốn nghiên cứu vấn để này, trưóc tiên phải hiểu 
tốc độ sinh trưởng của móng tay, một người thương 
móng tay từ gốc đến đầu ngón tay phải mất thòi gian 
sinh trưởng chừng 70 ngày. Nếu ở đó có hang động lõm 
vào thì có thể đại thể đoán ra, mấy hôm trước đã mắc 
bệnh nặng hoặc tinh thần bị tổn thương lớn, đem lại 
hiện tượng dinh dưỡng mất điều hòa. Những khe rãnh 
trên móng tay biểu thị hiện tượng đột xuất mất điều hòa 
về sức khỏe tình dục.

Móng tay khỏe mạnh hiện lên màu phấn hồng rất 
đẹp. Nếu móng tay bị thiếu máu do dinh dưỡng không 
tốt thì thường trắng xanh mà không có sắc huyết. Nếu 
tình hình thân thể rất kém mà trong nội tạng đã có

207



bệnh, ngoài hình dạng móng tay bị biên hóa ra, sắc cũng 
biến thành vàng, xanh hoặc đen. Móng tay cứng hay 
mểm cũng có thê giúp nhìn thấy tình hình sức khỏe của 
một người, nói chung móng tay giãn IHÍ tôt thì thân thê 
mạnh khỏe, móng tay cứng mà gion thường do dinh 
dưỡng bị trở ngại gây nên, móng tay mểm và mỏng 
thường đại biểu cho thần kinh quá nhạy cảm và thân 
thể hư nhược.

7 . Móng ngón tay út m àu hồng là tượng trưng 

cho bệnh tim chăng?
Có thể nói, người có móng ngón tay màu hồng là 

một bộ phận nào trong cơ thể đang nung bệnh hoặc có 
bệnh nào đố đang phát sinh. Ví dụ, móng ngón tay út 
hay hiện lên màu hồng là biểu thị hệ thống tuần hoàn 
của tim đã phát bệnh, lúc này ở thô tinh khâu và kim 
tinh khâu phát hiện có điểm huyết ứ màu đỏ tía, nếu 
trên tuyến tình cảm lại bị đứt đoạn hoặc có xoáy thì 
chứng tỏ rất có khả năng là bệnh tim, mà bệnh tình đã 
tương đối nghiêm trọng.

Những người có móng ngón tay út biến hồng cũng 
đừng hoang mang lo sợ, cần đến thầy thuốc để chẩn 
đoán, sau đó cho đơn thuốc, và an dưỡng thích đáng thì 
sẽ có thể khỏi bệnh.

8 . Khi m óng tay  hiện lên m àu vàng h o ặc màu 

đen nhạt thì hệ thống tiêu hóa có  bệnh sa o ?
Chúng ta đều biết, hình dạng và màu sắc móng 

tay đều thê hiện tình hình sức khỏe của con người. 
Móng tay khỏe mạnh thì hiện lên màu phấn hồng 
nhạt mà bóng loáng, nếu móng tay màu sẫm tối, màu 
vàng hoặc màu đen nhạt, nếu có triệu chứng vàng
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[hoặc đen thì càng phải đề cao cảnh giác. Vì rằng ngón 
I của hai tay có liên hệ mật thiết với gan tỳ và cơ quan 
(tiêu hóa.

Nêu móng tay biến thành màu vàng hoặc đen, mà 
ở tuyên sinh mệnh lại xuất hiện hình dạng dây xích, thì 
rất có thê công năng hệ thống tiêu hóa bị bệnh biến. 
Cần nói rõ là, qua điều trị, bệnh tật khỏi rồi, thì móng 
tay vẫn có thể trở lại màu sắc khỏe mạnh.

9 . Móng tay  người trẻ  tuổi có  nhiều vân dọc có  

thể nói rõ  hệ thống hô hấp bi bệnh chảng?
Chúng ta cần biết, từ móng tay để phân biệt tình 

hình sức khỏe của một người, không chỉ xem hình 
dạng và màu sắc móng tay, trên móng tay xuất hiện 
vân dọc cũng nói rõ tình hình cơ thể có biến đổi. 
Những vân dọc này xuất hiện nói rõ cơ thê bị mệt mỏi 
quá và thần kinh mệt mỏi, có hiện tượng thần kinh 
suy nhược.

Thông thường ngươi tuổi tác cao, tinh lực bị tiêu 
hao không dễ bô sung, người dễ cảm thấy mệt mỏi, 
cho nên móng tay của người trung niên và người già 
đều có loại vân dọc. Vì vậy, ở người cao tuổi xuất hiện 
vân dọc thì cũnẹ không lạ lẫm gì, nhưng nếu ở người 
trẻ tuổi mà xuất hiện vân dọc thì chứng tỏ hệ thông 
hô hấp rất có thê bị bệnh vì loại vân dọc này có liên 
quan vối tậ t bệnh của hệ thông hô hấp, nhẹ thì do 
mệt mỏi mà bị cảm mạo, nặng thì vị viêm phổi, viêm 
phế quản hoặc hen thở mạn tính. Vì thế, người trẻ 
tuổi một khi phát hiện móng tay xuất hiện vân dọc, 
thì nên sớm đề phòng. Kiểm tra kịp thời, phòng ngừa 
bệnh phát nặng.
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1 0 . Móng tay dạng gộp cua hoặc dạng cái muôi 
canh có  phải là triệu chứng bệnh kêt hạch không?

Trong các loại hình móng tay, có một loại móng tay 
được gọi là “móng tay kêt hạch”. Đó là móng tay dạng 
gộp cua hoặc móng tay dạng muôi canh. Loại móng tay 
này vừa tròn vừa to, nên theo ý nghĩa của nó, người có 
loại móng tay này dễ mắc bệnh kêt hạch, nhưng d! 
nhiên không thể khẳng định phàm người có móng tay 
kết hạch đều mắc bệnh kết hạch, nhưng người có móng 
tay kết hạch dễ mắc bệnh kết hạch.

1 1 . Móng tay  vừa rộng vừa ngắn dễ m ắc bệnh 

không m ang thai ch ăng?
Chúng ta phải làm rõ, móng tay như thê nào thì 

gọi là móng tay rộng. Nói chung, móng tay rộng là nói 
móng tay có chiều rộng lỏn hơn chiều dài, ví dụ chiều 
rộng và chiều dài của móng tay theo tỷ lệ 3/5 mà móng 
tay lại đặc biệt ngắn. Thê thì người đàn ông có loại 
móng tay này có thể mắc bệnh vô tinh trùng, nếu là nữ 
thì có thê mắc bệnh không mang thai.

Người có móng tay vừa rộng vừa ngắn thì thường 
cơ quan tình dục có bệnh. Cho nên cần phải chú ý, phát 
hiện sốm bệnh, tích cực điều trị khi bệnh còn chưa quá 
nặng đe duy trì hạnh phúc gia đình.

1 2 . Móng tay  hơi dẹt có  ẩn chứa bệnh đưòng 
ruột không?

Thông thường, móng tay bình thường là nhô cao 
hơn ngón tay, sau đó từ bên cạnh nhìn móng tay, nó 
phải hơi cong cong có hình vòng cung nhất định.

Nếu đường cong của móng tay gần bằng 0, móng 
tay ở hình dẹt thì chứng tỏ công năng hệ thống tiêu
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hóa hơi kém, dễ mắc chứng tiêu hóa tồi và viêm dạ 
dày mạn tính.

Người có móng tay dẹt tuy hằng ngày hầu như 
không có bệnh nhưng vẫn ngầm có dạ dày ruột suy yếu, 
vì vậy những người này nên giữ thói quen ăn uống điều 
độ, không nên phàm ăn phàm uống, để tránh phát bệnh 
dưòng ruột ảnh hưởng tới sức khỏe.

1 3 . Móng tay  uốn cong xuống dưới, phải chăng  

nội tiết m ất điều h òa?
Đặc trưng của nó là, móng tay hơi dài thì uốn cong 

về phía lòng bàn tay như móng chim vậy, vỏ móng dày, 
biến hình, màu cà phê, mặt móng lồi lên tụt xuống, 
không sáng loáng.

Người có móng lưỡi câu, rất có khả năng là nội tiết 
mất điều hòa hoặc công năng của hệ thông tuần hoàn bị 
trở ngại như khí trệ, ứ huyết, bị phong, co gân, v.v... 
Nếu bạn thấy xuất hiện móng lưỡi câu, không nên bỏ 
qua, nên đến bệnh viện kiểm tra xem nội tiết có bị mất 
điều hòa không, công năng hệ thông tuần hoàn có bị trở 
ngại không, kịp thòi phát hiện bệnh tình và nhanh 
chóng điều trị.

1 4 . Móng tay  hình tam  giác có  dễ m ắc bệnh tủy 

cột sống và bỉ tê  liệt không?
Đặc trưng của nó là: phần ở đầu ngón tay thì to mà 

phần gốc thì nhỏ.
Người có móng tay hình tam giác dễ mắc bệnh tủy 

cột sống và bị tê liệt, nếu móng tay hình tam giác hiện 
màu trắng nhợt hoặc màu vàng chứng tỏ bệnh đang 
phát triển, cần phải điểu trị ngay, không để bệnh phát 
triển nặng lên, gây phiền phức không cần thiết.
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1 5 . Móng tay  đặc biệt lớn tại sao  dễ m ắc bệnh

hệ thống hô hâp?
Đặc trưng của nó là: móng tay dài bằng 1/2 đốt 

cuối của ngón tay, chỗ 1/3 móng tay hẹp, 2/3 dưói đặc 
biệt rộng.

Người có móng tay lón, nhìn bề ngoài tựa hồ khỏe 
mạnh, thực ra móng tay lớn lại biểu thị sức khỏe có vấn 
đề, đặc biệt là người có móng tay to mà ngón tay nhỏ, 
công năng hệ thông hô hấp như phổi, họng, khí quản 
đều không tốt, đồng thòi người có móng tay lớn, ngón 
tay nhỏ hay bị viêm phôi, viém phê quản, cho nên loại 
người này nên phải luôn nhớ, làm việc phải lượng sức, 
không được làm quá mệt mỏi, nếu không dễ dẫn tói hệ 
thốhg hô hấp bị bệnh.

1 6 . Móng tay  ngắn m à nhỏ là triệu chứng hệ 
thống tuần hoàn có  vấn đề chăng?

Đặc trưng của nó là: bề dài bề ngang của móng tay 
đều nhỏ khiến người ta nhìn thấy có cảm giác xinh xắn.

Người có móng tay nhỏ và ngắn là triệu chứng 
hệ thông tuần hoàn có vấn đề, đặc biệt là người từ 50 
tuổi trở lên; nếu có móng tay như vậy, hằng ngày 
phải chú ý đên sự biến đổi của màu sắc. Nếu móng 
tay có màu hơi hồng, biểu thị huyết áp tảng cao, nếu 
loại móng tay này màu hồng thì vấn đề đã khá 
nghiêm trọng, nếu không khám và điều trị, để mặc nó 
phát triển e rằng sẽ mắc bệnh tim, huyết ỏ não bị tắc, 
tràn máu não, động mạch xơ cứng. Vì vậy một khi 
xuất hiện chứng trạng này, phải mau mời thày thuốc 
kiểm tra.
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1 7 . Móng tay dài và hẹp là do thiếu canxi gây nên?
Đặc trưng của nó là, móng dài mà hẹp, độ dài của 

móng vượt quá 1/2 đốt thứ nhất mà bê rộng không bằng 
1/2 móng. Thông thường loại móng này thường mềm, 
giòn và yếu.

Loại móng này là do thiếu canxi, dinh dưỡng mất 
điều hòa gây nên, phần lớn biểu thị cột xương sông bị 
bệnh, rất dễ mắc bệnh tủy xương sông, có khi còn dẫn 
tới gai cột sống, cho nên ngưòi có loại móng này cần phải 
cẩn thận đề phòng.

1 8 . Hai đầu m óng tay  nhỏ là hệ thống tâm  
huyết quản không được kiện toàn  ch ăn g?

Đặc trưng của nó là: hai đầu móng tay thon nhỏ, ở 
giữa rộng ra, đóng mở như quả trám, người có móng tay 
hai đầu nhỏ, hầu hết hệ thống tâm huyết quản không 
được kiện toàn hoặc dễ bị viêm cột sông, cần phải đặc 
biệt lưu tâm.

1 9 . Người có  m óng tay  ở giữa ca o  lên dễ m ắc

bệnh hô hấp ch ản g?
Đặc trưng của nó là: chỗ giữa móng tay cao lên, hai 

đầu rủ xuống, hình giống như cái sọt. Người có móng tay 
cao ỏ giữa, dễ mắc bệnh thở, phổi kết hạch, hoặc đau 
mạng sườn, đặc biệt là 10 đầu ngón tay đều ở dạng này 
vói mức độ khác nhau, càng dễ mắc bệnh hệ thống hô 
hấp, không được coi thường bỏ qua.

2 0 .  M óng tay  lật ra  bên ngoài là triệu chứng

tủy cộ t sống m ắc bệnh chăng?
Đặc trưng của nó là: móng tay lật về phía mu bàn 

tay giữa móng lõm xuống, hình dạng như cái muôi canh, 
thậm chí chỗ lõm xuống có thê đựng được hai giọt nưóc.
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Người có móng tay lật ra ngoài thường tháy xương 
tủy bị bệnh, trúng độc cồn rượu, hoặc bị bệnh phong 
thấp. Những năm gần đây người ta phát hiện hiện 
tượng này có liên quan nhiêu tói việc thiéu chất sắt 
trong cơ thể. Các nhà chuyên gia nghiên cứu cho ràng, 
nếu trong cơ thể thiếu chất sắt nghiêm trọng, vỏ móng 
tay có thể thay đổi không rõ rệt. Một khi vỏ móng biến 
dạng, có khuynh hướng móng lộn ngược, dù không có 
chứng trạng thiếu máu, cũng nên nghĩ tới trong cơ thể 
thiếu chất sắt, cần chú ý dùng lòng đỏ trứng gà, gan 
động vật, các loại đậu và rau xanh, đó là những món ăn 
có hàm lượng sắt cao.

2 1 .  Móng tay có  hình cái dùi, tại sao  nói là 
m óng tay  vỏ pha lê đồng hồ?

Móng tay hình cái dùi, hình dáng của nó giống vỏ 
pha lê mặt đồng hồ ngày xưa, là hình tròn nổi gờ lên, 
cho nên lại gọi là “móng tay đồng hồ pha lê”.

Người có móng tay hình cái dùi, có thể mắc bệnh 
tim bẩm sinh, chứng cường tuyến giáp trạng và viêm 
phê quản, chứng giãn phê quản, phế khí thũng, phế kết 
hạch, phế nung mủ, phế có vi trùng lao, v.v...

Nêu móng tay của bạn đột nhiên biến thành hình 
dùi, có thê nói đó là dự báo của bệnh phổi, Loại bệnh 
thuộc hệ thống hô hấp này phần lớn thuộc mạn tính, ít 
ho, thở khó khăn, phát sốt, có lúc chỉ có triệu chứng rất 
nhẹ nên dễ coi thường. Có một số người bệnh sau khi 
xuất hiện móng tay hình dùi, qua kiểm tra kết quả phát 
hiện có u phổi thời kỳ đầu. Nhưng không phải tất cả 
những người mắc bệnh phổi đều có móng tay hình dùi, 
nhưng ở một số tình huông đặc biệt thì có móng ta> 
hình dùi là triệu chứng mắc bệnh.
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2 2 .  M óng tay  m ềm  mại tại sao  phần lớn thây ở 
nữ thanh niên?

Móng tay cứng thường tùy theo người. Móng tay của 
trẻ con thường mềm và mỏng, còn móng tay của người già 
thường cứng và dày. Thông thường, sự đàn hồi và mềm 
mỏng của móng tay thưòng theo tuổi tác tăng lên mà giảm 
bớt, cho nên móng tay người già thường ít giãn nở và cứng.

Nếu móng tay của ngưòi lớn mà mềm yếu khác 
thường, có thể liên quan với nhiều mồ hôi, cũng có thể 
mắc chứng viêm thần kinh đoạn chót, viêm khớp xương 
tê dại, công năng tuyến giáp trạng bị suy giảm và bệnh 
ở mạc tạng. Thông thường chứng mềm móng tay thường 
thấy ở nữ thanh niên, nếu do nguyên nhân nói trên gây 
nên thì nên đến bệnh viện kiểm tra.

2 3 .  M óng tay  có  đốm  vàng là triệu chứng thân  
thể không tố t ch ăn g?

Móng tay của người khỏe mạnh hiện lên màu phấn 
hồng, nếu màu sắc móng tay không như thê thì cần phải 
xem tình hình sức khỏe có chuyên xấu không. Nói 
chung, nếu móng tay xuất hiện màu vàng, đặc biệt là 
khi xuất hiện đốm vàng thì có thể mắc bệnh ở hệ thống 
tiêu hóa, không hẳn là bệnh loét ruột non đã trở nên 
nghiêm trọng. Xuất hiện tình hình này nên mau đến 
bệnh viện kiểm tra, dù cho mắc u dạ dày, u đại tràng 
nếu phát hiện sóm và điều trị kịp thòi vẫn có khả năng 
chiến thắng bệnh tật.

2 4 .  M óng tay  đỏ rực có  phải là triệu chứng

bệnh đa huyết không?
Thông thường, một ngưòi khi thiếu máu, bạch 

hồng cầu trong huyết hạ thấp, nhan sắc cũng trỏ
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thành trắng bệch. Khi hồng tô của huyết tăng lên, 
qua móng tay có thể phát hiện màu sắc đỏ rực ớ lòng 
móng tay. Nó dự báo người này có thể mắc bệnh “đa 
huyết ohứng'’.

Bệnh “đa huyết chứng” thường phát sinh ở nam 
giói tuổi trung niên, chứng trạng của nó là mệt mỏi, 
đau đầu, đầu choáng, tai ù, hô hấp khó khản. Nhưng 
những chứng bệnh này không phải do ngoại thương 
dẫn đến, mà cần cảnh giác với bệnh tật của toàn thân, 
đặc biệt bệnh tật ôn nhiệt (bao gồm cả bệnh truyền 
nhiễm), tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra đê tránh 
nguy hại về sau.

2 5 .  Lòng m óng tay  xu ất huyết có  phâi là viêm 
tâm  nội m ạc á c  tính không?

Trong tình hình móng tay xuất huyết, nhất là 
xuất huyết ở tuyến lòng móng tay rõ rệt, đó là do vi 
huyết quản ở thành móng tay xuất huyết gây nên, 
huyết dịch thuộc loại tuyến thẳng, sắc huyết lúc đầu 
là hồng đào, sau đó biến thành màu sẫm, lâu ngày 
không giảm, dù ra sức nặn chỗ xuất huyết, màu sắc 
cũng không mất.

Xuất huyêt ở lòng móng tay thường thể hiện “viêm 
tâm nội mạc ác tính”, nguyên nhân chính gây xuất 
huyết là do vi huyết quản ở thành móng bị vi khuẩn nhỏ 
xâm nhập gây tắc nghẽn, do áp lực tăng mà gây nên 
xuất huyết ở lòng móng. Ngoài ra, còn bệnh máu trắng, 
bệnh loãng máu và bệnh viêm khớp cũng dễ gây ra 
chứng trạng này. Vì vậy, một khi phát hiện chứng bệnh 
này. nếu không phải do ngoại thương gây nên. phải đến 
bệnh viện kiểm tra ngay.
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2 6 .  Huyết quản ở lòng m óng tay  giãn nỏ là 
triệu chứng của bệnh xuất huyết chăng?

Vi huyết quản ở lòng móng tay giãn nở, trong móng 
tay xuất hiện đốm hồng, hiện tượng này khác với xuất 
huyết trong móng tay. Xuất huyết trong móng tay, màu 
sắc của đốm huyết và vị trí đều không cô" định mà điểm 
hồng trong huyết quản giãn nở ở lòng móng tay sẽ 
không di động, không biến sắc, dù cho dùng sức ép móng 
tay, điếm hồng tuy có mất dần, khi buông tay ra vẫn trở 
lại như cũ.

Huyết quản ở lòng bàn tay giãn nở thường mắc 
phải bệnh xuất huyết, loại bệnh này thường mang tính 
gia tộc, mà ngũ quan, nội tạng, khu não đều sẽ xuất 
huyết, đó là bệnh biến của tiêu tĩnh mạch và mao tê 
huyết quản thường do sự thiếu xuất huyết mà lâu dần 
thành bệnh thiếu máu. Hiện tượng này tuy không 
nhiều, nhưng không thể không chú ý.

2 7 .  M óng tay  trắn g  nhợt ỉà hiện tượng thiếu  

máu ch ăn g?
Đặc trưng của nó là: cả móng tay hiện vẻ trắng 

nhợt. Khi anh dùng ngón tay ấn xuống hoặc nâng lên 
chẳng có biến đổi gì, thậm chí chẳng có một chút sắc 
huyết gì. Người có móng tay nào, phần lớn có hiện tượng 
thiếu máu, hoặc dễ xuất hiện bệnh nhiệt, bệnh tim, 
huyết áp khác thưòng, phải đề cao cảnh giác.

2 8 .  Dưới lòng m óng tay  có  đốm  trắn g  là trong
cơ th ể thiếu can xi, thiếu silic chăng?

Đặc trưng của nó là: nhìn qua móng tay, có thê 
nhìn dưới lòng móng có một hoặc mấy điểm đôm trắng. 
Xuất hiện hiện tượng này, biểu hiện trong cơ thể thiếu
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canxi, silic và có ký sinh trùng. Mặt khác loại người 
này hơi mắc chứng thần kinh, dễ mệt mòi, hoặc lao lực 
quá độ dễ mắc bí đại tiện theo thói quen. Ngoài ra nêu 
trúng độc thuốc hoặc nicotin cũng dễ xuất hiện chứng 
trạng này.

2 9 .  Tầng ngoài của lòng m óng tay  biên trắng 

có  phải bi trỏ  ngại về dinh dưỡng không?
Đặc trưng của nó là: tầng ngoài của lòng móng tay 

xuất hiện một hoặc mấy điểm mấy tuyến biến trắng, ấn 
tay xuống thì mất, nhấc tay lên thì trở lại như cũ.

Người có móng tay loại này, nếu không bị ngoại 
thương thì có thê dinh dưỡng bị trỏ ngại hoặc gan bị 
xơ cứng, bệnh thận mạn tính, cần đến bệnh viện kiếm 
tra kỹ.

3 0 .  Khi trên  m óng tay  xuât hiện dải m àu trắng, 
tại sao  là tín hiệu nguy hiểm ?

Đặc trưng của nó là: trên móng hình cong xuất 
hiện một hoặc mấy sợi màu trắng, dù dùng sức ấn 
xuống, sợi màu trắng vẫn không mất.

Người có loại móng tay này, có thể mắc chứng 
thấp bạch cầu. ở gần đầu vòng cung hiện màu trắng, ỏ 
đầu xa hiện màu đỏ, dễ mắc chứng huyết chất. Trên 
vỏ móng có đốm trắng, đốm trắng trên vỏ móng và 
đốm trắng dưói vỏ móng là khác nhau, điểm trắng nhỏ 
trên móng, người ta dễ biết sự hình thành của nó, nếu 
điểm trắng di động (nó tùy theo sự lớn lên của móng, 
dần dần di động lên trên, thậm chí tự nhiên biên mất) 
là thuộc về vỏ móng mà không phải là lòng móng. Loại 
điểm trắng nhỏ này thường phát sinh ỏ thòi kỳ trẻ nhỏ 
hoặc là ở đàn bà.
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Xuâ't hiện hiện tương này, có thể do thiêu dinh 
dưỡng, hoặc do bị ngoại cảm lây nhiễm, cũng có thê do 
trúng độc thạch tín, hoặc mắc các chứng bệnh khác.

3 1 . Móng tay đổi màu đen tại sao phải cảnh giác?
Đặc trưng của nó là: móng tay đen trầm tích, mang 

hình dáng dây hoặc sợi hoặc dây hình dọc.
Xuất hiện hiện tượng này, có thể là do kháng thuốc 

hoặc kim loại gây nên, cũng có khả năng là do u màu 
đen, bệnh atilins, bệnh cơxins, bệnh máu vàng, v.v...

Móng tay xanh vàng là do nguyên nhân gì?
Đặc trưng của nó là: móng tay hiện màu vàng hoặc 

xanh, vỏ móng tay dày lên, hình vòng cung biến mất, độ 
cong tăng lên.

Xuất hiện hiện tượng này, có khả năng bị sưng 
limpho, viêm hung mạc, viêm khí quản mạn tính, 
chứng màu trắng hồng cầu thấp, bệnh viêm gan 
hoàng đản.

3 2 . Móng tay co  lại do nội tiết tô  gây nên chảng?
Đặc trưng của nó là: vỏ móng tay co lại và mỏng 

nhỏ đi. Có chứng trạng trên, phần nhiều do rối loạn nội 
tiết tô", bệnh Lenos, bệnh vàng da bẩm sinh và một số 
bệnh truyền nhiễm cùng bệnh toàn thân.

3 3 .  Móng tay  giòn cứng ỉà do thiếu oxy hoặc

nhân tố  bẩm  sinh gây nên?
Đặc trưng của nó là: vỏ móng tay mỏng đi, trở nên 

giòn cứng, mất đi màu sáng bóng, xuất hiện vêt nứt. 
Xuất hiện chứng trạng trên, có thể là thiếu oxy hoặc do 
nhân tố bẩm sinh gây nên nhưng thường thấy ở cơ năng 
tuyến giáp trạng và chuyển đổi axit amin bị trở ngại, 
chất kali bị kích thích lâu dài, thiếu sinh tô' A và B,
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cũng có khả năng mắc phê phí thung hoặc bị thiéu máu 
thiếu chất sắt, cần được chú ý.

3 4 . Móng tay xuất hiện rãnh dọc là triệu chứng

tâm  lực suy yếu chăng?
Đặc trưng của nó là: ở giữa móng tay xuất hiện 

một rãnh dọc dốc đứng, từ gốc móng tay phát triển ra 
phía trước rõ rệt nhất là ở ngón cái, theo thời gian mà di 
chuyên rồi biến mất.

Người có loại móng tay này thường là tâm lực suy 
nhược, dễ phát bệnh, nói chung khi trên mặt móng tay 
xuất hiện vân dọc rất sâu là biểu thị đường ruột hoặc cơ 
quan hô hấp mắc bệnh, đặc biệt với ngưòi hút thuốc và 
sinh hoạt không có nền nếp càng cần cảnh giác.

3 5 .  Móng tay  bi bong do nguyên nhân gì?
Đặc trưng của nó là: vỏ móng và lòng móng bong 

dần về phía gổc móng, bộ phận bong ra ở dạng nửa hình 
tròn, có cái là hình toàn vòng tròn.

Xuất hiện chứng trạng này, nếu như lâu dài không 
tiếp xúc với chất kali thì có khả năng do nhiễm khuẩn, 
hoặc bị viêm rãnh móng, chất tăng sinh ở dưới góc móng, 
chứng da cứng, bệnh giang mai, bệnh vẩy nến, v.v...

3 6 .  Móng tay  xanh tím hình bán nguyệt tai sao  
phải đặc biệt coi trọn g?

Thông thường, ngưòi có móng tay hình bán nguyệt 
thì có sắc trắng màu sữa, nếu màu trắng này bỗng 
nhiên biến thành xanh tím, thì phải đặc biệt lưu ý.

Thông thường khi bệnh tim phát lên, do tĩnh mạch 
nhỏ đầu cánh tay huyết ứ trệ thiếu oxy, lúc này huyết 
thường mang màu xanh, da nổi xanh, móng tay hình bán 
nguyệt đổi màu xanh tím. thì cần phải đặc biệt chú ý.
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3 7 .  Móng tay  hình bán nguyệt biến m àu lam có  
phải là tuần hoàn huyết dich có  vain đề không?

Những chuyên gia y học cho rằng, nếu móng tay 
hình bán nguyệt đột nhiên biến màu lam, có khả năng 
là tuần hoàn huyết dịch có vấn đề như mắc bệnh tim, 
bệnh Lenos, choáng tổng hợp Lenos biểu hiện chủ yếu là 
động mạch ở ngón tay và ngón chân bị co cứng. Trong 
đó, móng tay cũng biến màu lam. Nếu móng tay biến 
màu lam vào mùa đông lạnh rất có thê liên quan tói mọc 
nhọt sưng đỏ và viêm khớp.

3 8 .  Móng tay  hiện m àu nâu là tín hiệu h ắc sắ c  
tô câp  tính ch ăn g?

Đó là một trong những tín hiệu nguy hiểm nhất 
của móng tay, đặc trưng của nó là một mảng to đơn độc, 
hoặc nhiều mảng nhỏ hợp thành một miếng, vị trí 
thường thấy nhất ở móng ngón tay cái.

Xuất hiện chứng trạng này là tín hiệu sắc tô cấp 
tính, đặc biệt là khi màu nâu này mở rộng từ móng tay 
đến xung quanh ngón tay thì sự nguy hiểm càng lón, 
không thể không đề phòng.

3 9 .  Người m ắc bệnh viêm gan trên  bàn tay  có

đặc điểm gì?
Viêm gan thuộc phạm trù bệnh lây nhiễm. Chúng 

ta biết, gan là cơ quan tàng trữ huyết dịch trong cơ thể, 
cơ năng hoạt động, tinh lực sung mãn là dựa vào sự nuôi 
dưỡng của huyết Sách Nội kinh  nói: “Chân nhờ có huyết 
mới đi được, bàn tay nhờ có huyết mà nắm được, ngón 
tay nhò huyết mà cầm được vật”. Vì vậy màu sắc của 
bàn tay có thê phàn ánh cơ năng hoạt động của gan. 
thậm chí sắc mặt cũng nói lên vấn đề này. Nêu kim tinh
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khâu đi theo tuyến sinh mệnh, hoặc giũa mộc tinh khâu 
và đệ nhất hỏa tinh khâu có nhiều điểm đốm màu tôi thì 
có khả năng mắc bệnh gan.

Nếu tuyến sức khỏe lờ mờ không rõ, hoặc phát hiện 
bị đứt thì có thể là viêm gan lâu dài, nếu ỏ ba tuyên sinh 
mệnh, trí tuệ, tình cảm đều là màu vàng nâu, thì có thể 
bị viêm gan mang bệnh hoàng đản.

Từ màu tro chuyển sang màu hồng sẫm, có khả 
năng gan bị xơ cứng.

Ví dụ, trên tay một người đã có chứng trạng như 
trên, mắt lại hiện lên màu vàng tối hoặc đục thì khả 
năng bệnh gan càng lớn.

4 0 .  Đ àn bà bị u bầu vú trên  bàn tay  có  những 
triệu chứng gì?

u  bầu vú là một chứng bệnh đàn bà hav mắc nhất. 
Bệnh này tuy không uy hiếp lón đến tính mệnh nhưng 
thường làm người bệnh chán ngán nhất.

Đàn bà chữa bệnh u vú nếu sóm điều trị tận gốc thì 
rất dễ, nếu đê u mở rộng, thì khó chữa khỏi tận gốc. 
Như vậy nên đê phòng sớm là tốt hơn.

Thông thường, u vú có tín hiệu trên bàn tay. Nếu ở 
thái dương khâu bên dưói ngón vô danh của đàn bà phát 
hiện màu lá khô thì cần phải đề cao cảnh giác, nếu màu 
lá khô phát triển đến thổ tinh khâu thì càng nguy hiểm.

Đương nhiên nếu chỉ dựa vào màu sắc à thái dương 
khâu thì chưa đủ phán đoán u vú được chính xác. chúng 
ta còn phải xem các vân tuyến khác trên bàn tav, nếu 
tuyến sức khỏe thô to hơn tuyến tình cảm thì có nhiều 
khả năng là u vú. Nếu trên tay đã phát hiện hai chứng 
trạng trên mà bầu vú đã sưng và ấn xuống có cảm giác
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đau, thì phái nên đi chụp phim ngay hoặc siêu âm, hóa 
nghiệm, không nên lơ là bỏ qua.

4 1 .  Từ tuyến cườm  tay  có  nhìn thây dâu vết 
chứng vô sinh củ a đàn bà không?

ở  phía dưói bàn tay, tức cưòm tay cũng nằm trong 
bộ phận nguyệt khâu, là bộ vị quan trọng đê kiểm 
nghiệm bệnh tật của đàn bà, đồng thòi cũng dùng nó để 
phán đoán vận may, tiền của, danh tiếng của đàn bà, 
tuyến cườm tay là bộ phận quan trọng nhất.

Với đàn bà mà nói, tuyến cườm tay lý tưởng nhất là 
có 3 đường trỏ lên, thẳng mà không đứt. Nếu có tuyến 
cườm tay như vậy, không chỉ vận khí tốt và cũng không 
lo có bệnh tật nặng.

Nếu như tuyến cườm tay của đàn bà đều cong vê 
hướng lòng bàn tay, loại tướng tay này dễ mắc chứng vô 
sinh, dù có mang thai cũng dễ bị sẩy hoặc khó sinh, 
nhất là sau khi có thai rồi, vẫn có tướng tay như vậy, 
càng cần chú ý, nó nói lên công năng giữ thai của người 
mang thai đã suy yếu nhiều. Nói như vậy, không phải là 
hết cách chữa, khi phát hiện sớm bệnh tật bạn điều trị, 
và uống thuốic đều đặn, xoa bóp bàn tay có tác dụng giữ 
thai tương đối tốt.

4 2 .  Bí đại tiện ờ bàn tay  có  triệu chứng gì?

Bí đại tiện là nói đi đại tiện không thông sướng.
Nguyên nhân gây nên bí đại tiện có nhiều, một 

ngươi ăn uống không điểu hòa, hoặc tư lự quá nhiều, 
dương khí trong cơ thê không đủ, hàn từ nội sinh, đông 
kết ở dạ dày và ruột, đại tràng không có sức đẩy ra, 
V V . đ ể u  c ó  t h ể  g â y  n ê n  b í  đ ạ i  t i ệ n .

223



Một người nếu thường xuyên bí đại tiện, không chỉ 
ảnh hưởng đến ăn uông và công tác bình thường, chất 
thải của thức ăn bài tiết không dễ, chất độc dê ỏ lại 
trong cơ thể tác quái. Thông thường, người hay mắc 
chứng bí đại tiện, ở tưóng tay có vêt tích đe tra ra. Nêu ỏ 
tuyến sinh mệnh, men theo hướng kim tinh khâu có 
nhiều chi tuyến vân tay nhỏ nhô ra, thê thì đó là triệu 
chứng bí đại tiện.

Ví dụ, tuyến sinh mệnh đã có quá nhiều tuyên vân 
tay nhỏ, nhưng không sinh ra tuyên bí đại tiện, như vậy 
cũng gây nên chú ý, vì rằng tín hiệu bí đại tiện đã phát ra, 
nhất định phải tìm biện pháp khắc phục trước mới được.

Chữa bí đại tiện không khó, nếu đến các thầy đông 
y già hỏi ý kiến sẽ dễ dàng được điều trị. Có một số bài 
thuốíc bí truyền trong dân gian uống rất hiệu quả như 
thường uống mật ong là kiến hiệu, v.v...

4 3 . Thần kỉnh suy nhược có triệu chứng gì ỏ vân tay?
Ngưòi mắc chứng thần kinh suy nhược, nhiều 

người cho rằng sô' đông là người lao động trí óc, người 
lao động chân tay ít mắc hơn. Quan điểm này tuy có lý 
lẽ nhất định, nhưng trên thực tê ngưòi lao động chân 
tay cũng dễ mắc chứng thần kinh suy nhược.

Chứng thần kinh suy nhược thường quan hệ trực 
tiêp với tâm tư, tình cảm con người, khi một người đang 
phởn phơ đắc ý thì không mắc bệnh thần kinh suy 
nhược, chỉ khi công việc không thuận lợi, bị va vấp 
nhiều mà trong lòng lại không khoan khoái, mới dễ mắc 
chứng thần kinh suy nhược.

Triệu chứng của thần kinh suy nhược biểu hiện ở 
vân tay nếu ở tuyến sinh mệnh hiện lên dạng bện thừng 
không theo quy tắc mà trên tuyến trí tuệ có mấy đường
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ngang cắt qua, thậm chí cắt thẳng trên tuyên sinh 
mệnh, thê thì người này có thể mắc chứng thần kinh suy 
nhược. Nêu như ở cuổì tuyến sinh mệnh có nhiểu chi 
tuyên chồng nhau đan xen, điêu này nói rõ bệnh thần 
kinh suy nhược của người này tương đôi nặng, ban đêm 
lại mất ngủ, khi ngủ hay nằm mơ.

Ngoài ra, còn có thể thấy người này thần kinh mệt 
mỏi, nhất là hai mắt không có thần khí, mà chứng mất 
ngủ làm cho sắc mặt trắng nhợt, thiếu máu, có lúc nhãn 
cầu xuất huyết. Bệnh này không đáng sợ, tăng cường 
rèn luyện thân thể sẽ khỏe.

4 4 .  Người m à thận tạn g hư nhược, có  triệu  
chứng gì ỏ bàn tay

Thận là nguồn gốc sinh mệnh của cơ thể con người, 
cho nên gọi là “gổc của tiên thiên”. Công năng chủ yếu 
của nó là tàng tinh, có tác dụng xúc tiến cơ thê phát dục, 
hai là chủ thủy dịch, có tác dụng chủ yếu thay đổi thủy 
dịch trong cơ thể được cân bằng. Tạng thận một khi có 
tật, nhẹ thì đau lưng, phù nề, tay chân rã rời, nặng thì trí 
nhớ suy kém, răng lung lay, rụng tóc, cơ năng tính dục 
suy nhược. Nghiêm trọng hơn thì xuất hiện liệt dương, 
lãnh tinh, không con, đàn bà thì xuất hiện dạ con hư hàn, 
đới hạ nhiều, hoặc không mang thai.

Người có tạng thận hư nhược, nhất định sẽ biểu 
hiện ở tướng tay. Một là ở dưới nguyệt khâu bàn tay 
xuất hiện vân ô vuông hoặc chữ thập, hai là ở cuôi 
tuyến sinh mệnh gần cườm tay, ở cả hai tay đều xuất 
h i ệ n  v â n  c h ổ i  q u é t  đ a n  x e n  v à  t r ự c  tiếp g i a o  x u ố n g  

tuyến cườm tay. Người có hai loại vân tay đồng thòi 
xuất hiện trên bàn tay, cơ bản mắc phải bệnh tạng
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thận hư nhược mà lịch sử bệnh tương đôi lảu. Ngoài 
ra, ngưòi mắc bệnh tạng thận hư nhược, cũng có thể 
nhìn thấy ở tai. Thông thường người có khuyêt khấu 
đ ộ t  n h i ê n  l õ m  x u ô n g  ở  m é p  t r ê n  c ủ a  t a i  t h ì  t h ậ n  

thường không tốt mà mắc bệnh thận đã mấy năm đên 
mười mấy năm.

4 5 .  Cơ quan sinh dục m ắc chứng u ỏ tuyến 

sinh mệnh có  triệu chứng gì?
Ớ phía dưới tuyến sinh mệnh và ở phía dưói tuyến 

sức khỏe, hai nơi này đều có vân đảo (xoáy tròn) mà 
màu sắc nhạt (xem hình 48) như vậy ngầm ám thị hệ 
thông cơ quan sinh dục có thể có u.

Tuy nhiên người có loại tướng tay như vậy không 
thê nói ai cũng mắc chứng u, nhưng loại tướng tay này 
quá dễ mắc chứng u.

4 6 .  T ậ t m ắt có  th ể  nhìn th ây  ỏ  tuyến tình 
cả m  kh ông?

Phát hiện tuyến tình cảm ở phía dưới ngón vô 
danh khác thường. Như vậy cần chú ý xem mắt có tật 
bệnh gì không, vì rằng từ bàn tay vói sức khỏe mà nói, 
ngón vô danh chủ yếu dùng để phán đoán thần kinh 
trung tâm thị giác và tình hình sức khỏe của hệ thống 
thần kinh.

Nêu ở tuyên tình cảm phía dưới ngón vô danh xuất 
hiện vân đảo, thế thì mắt có thể phát sinh bạch nội 
chướng, mắt xanh.

4 7 .  Hói đầu ỏ bàn tay  có  triệu chứng gì?
Nếu một người ở đuôi tuyến trí tuệ, vế tướng tay 

xuất hiện vân đảo, rất có thê xảy ra hói đầu. Vì rằng
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một người dùng não quá độ, hoặc bị sức ép vê tinh thần 
quá nặng, trên tuyến trí tuệ nhất định để lại vêt tích. 
Đương nhiên, nếu dùng thuốíc hoặc do chứng bệnh khác 
thì không nói.

4 8 .  Người uống rượu hại gan ở bàn tay có  triệu  
chứng gì?

Chúng ta biết, gan là một trong năm tạng. Tạng 
gan không chỉ có công năng tàng chứa huyết dịch và có 
tác dụng điều tiết lượng huyết. Theo nhu cầu của cơ thể, 
nó cho huyết dịch chảy khắp toàn thân.

Nếu uống rượu quá nhiều, không chỉ làm thần 
kinh tê liệt, mà còn làm tê liệt cả gan, khiến tạng gan 
vận hành không điều hòa, không thể làm việc cung cấp 
huyết cho toàn thân được bình thường, lâu ngày gan sẽ 
sinh bệnh. Ngoài ra, cồn rượu quá nhiều, còn làm cho 
gan trúng độc. Ngưòi uông rượu quá nhiều mà tổn hại 
gan, thường ở tuyến sức khỏe có hình con rắn hoặc hình 
làn sóng. Nếu một ngưòi nghiện rượu, dưới ngón trỏ 
xuất hiện điểm ứ huyết nho nhỏ màu sẫm, nếu tuyến 
sức khỏe là hình con rắn, thế thì gan rất có khả năng 
mắc bệnh. Một khi phát hiện mắc bệnh gan, cần điều trị 
kịp thòi trước tiên phải cai rượu, nếu không bệnh nặng 
lên, sẽ khó điều trị.

4 9 .  Người có  ngón tay  hình cái chày, có  phải 

mắc bệnh tim  bẩm  sinh không?
Chứng trạng đặc biệt là, đầu ngón tay to bè ra, hình 

cái dùi. Nếu có hình dạng ấy, có thể mắc bệnh tim bẩm 
sinh ác tính, viêm nội mạc có vi trùng, phế khí thũng, phế 
u và giãn phế quản, cần được coi trọng đúng mức.
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5 0 . Ngón tay  hình chìa khóa ngược có  phải 
m ắc chứng thiếu máu không?

Chứng trạng đặc b i ệ t  l à :  n g ó n  tay c ó  m ó n g  t a y  lộn  

ngược hoặc hình chìa khóa mà biên cong hoặc ở mép 
móng tay có hiện tượng lồi móng tay lộn ngược.

Móng tay có hình dạng này, rất có thê mắc bệnh 
thiếu máu thiếu chất sắt, cần được coi trọng.

5 1 .  Ngón tay dạng hình thoi là m ắc bệnh 

phong thâp viêm khóp ch ăng?
Chứng trạng đặc biệt là: đốt thứ 2 của ngón tay sưng 

to biến dạng mà khớp của ngón tay hai đầu lại tương đối 
nhỏ, hình thành giữa to hai đầu nhỏ như hình thoi.

Ngón tay có hiện tượng như vậy, có thể bị phong 
thấp viêm khốp ngón tay hình vuông là tiêu chí của 
mạnh khỏe chăng?

Đặc trưng của nó là: cả ngón tay hầu như bề rộng 
và bề dày đều như nhau, đầu ngón tay bằng và đểu.

Người có loại ngón tay này, tuy thân thể cơ bản 
mạnh khỏe, nhưng có lúc bị thần kinh suy nhược và bị 
kết sỏi, cho nên không nên coi thường.

Người có ngón tay hình ông tròn có phải dễ mắc 
bệnh ở ngực không.

Đặc trưng là: ngón tay hình ông dài tròn, đầu ngón 
tay hơi nhọn, hình như cái dùi.

Người có loại ngón tay này dễ mắc u lồng ngực (bao 
gồm bệnh trong lồng ngực), cần phải chú ý định kỳ kiểm 
tra lồng ngực, đề phòng bệnh phát.

5 2  Ngón tay nhỏ m à dài dễ m ắc bệnh đường 
ruột và bệnh uất không?

Đặc trưng là: ngón tay dài, nhỏ, nhọn.
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Ngưòi có loại ngón tay này, dễ mắc bệnh đường 
ruột và bệnh uất, cần phải tích cực rèn luyện, đê phòng 
bất trắc.

5 3 .  Ngón tay  có  quá nhiều vân hình cung, có  
dễ m ắc chứng vô sinh không?

Vân hình cung là loại vân tay tương đối giản đơn, 
đặc điểm của nó là mấy hình vân cong mà song song, từ 
một cạnh bên này của ngón tay chạy sang cạnh bên 
kia, ngón giữa lồi gờ lên hình cung, không cấu thành 3 
điểm giao nhau. Vân hình cung thuộc vân âm tính của 
ngón tay.

Nói chung, người có vân hình cung không ảnh 
hưởng đặc biệt tới sức khỏe con người, nếu có quá nhiều 
vân hình cung dễ mắc bệnh vô sinh, bệnh ở hệ thông 
tiết niệu, buồng vú, tinh hoàn và bệnh thần kinh, cần 
phải chú ý.

5 4 . Vân ngón tay  tạp  loạn, là thê ch ất không

kiện toàn  chảng?
Vân ngón tay không hoàn chỉnh và tạp loạn thuộc 

phạm trù vân ngón tay khác thường bao gồm vân ngón 
tay không phát dục hoặc phát dục không tốt, vân ngón 
tay co liệt. Nếu loại vân này mọc ở ngón tay cái, hoặc 
mấy ngón tay đều có, người này hẳn bị chứng bẩm sinh 
không tốt, hoặc là thể chất không kiện toàn, thường 
ngày phải tăng cường rèn luyện.

Ngón tay cái dẹt là người có triệu chứng thể chất 
kém không?

Ngón tay cái là ngón quan trọng nhất trong 5 ngón 
tay q u a n  sát ngón tay cái có thê đoán ra thể chất di 
truyền xấu hay tốt và công năng tủy uão khỏe hay yếu.
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Nói chung ngón tay cái tròn mà to, các đôt dài bằng 
nhau là khỏe. Nếu ngón cái dẹt và mỏng, thê chất người 
ấy yếu, nếu có hiện tượng cong vênh, thường là thần 
kinh suy nhược, nếu không tăng cường rèn luyện, sẽ 
mắc nhiều bệnh tật.

5 5 .  Ngón cái thường ôm  lấy lòng bàn tay là

triệu chứng thể ch ất kém ch ăng?
Sức của ngón cái biểu hiện ra có quan hệ mật thiết 

với sức của sinh mệnh, thồng thường ngón cái trẻ sơ 
sinh đểu nằm trong lòng bàn tay, sau khi lỏn lên, ngón 
cái dần dần có sức, mà cho đến tuổi già, do cơ năng sinh 
lý lão hóa, ngón tay cái hay co rụt lại, thường hay co vào 
lòng bàn tay như thòi kỳ sơ sinh. Nếu còn là thanh niên, 
ngón tay cái cũng hay nằm trong lòng bàn tay chứng tỏ 
thể chất người ấy tương đối kém, hoặc mắc chửng bệnh 
gì. Với loại người này, việc rèn luyện thân thể vô cùng 
quan trọng.

5 6 .  Ngón tay  cái xuất hiện vân đan xen ỉà nhắc 
nhỏ người ta  phải nghỉ ngơi chăng?

Mặt ngón tay cái nếu xuất hiện vân đan xen “X” 
hoặc vân hoa tinh thì chứng tỏ cuộc sống của người ấy 
không có nể nếp hoặc tiêu hao sức lực quá nhiều, dễ gây 
nên bệnh. Nếu ở ngón tay cái xuất hiện vân này, nhắc 
nhở người ta cần chú ý nghỉ ngơi và phải bồi dưõng thân 
thể, tăng thêm thể chất.

Đầu ngón tay cái xuất hiện sắc hồng. Người bình 
thưòng ở đầu ngón tay cái thường màu phấn hồng hoặc 
trắng xen hồng, nếu ở đấy hiện lên màu hồng sẫm thì 
phần lớn mắc bệnh viêm gan mạn tính hoặc dễ mắc 
bệnh này. Nếu bàn tay và đầu ngón tay út đều hiện lên
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màu hồng mà móng tay không trắng, rất có nhiêu khả 
năng viêm gan, cần phải quan tâm.

Đốt 2 ngón cái nhiều vân tán loạn dễ mắc bệnh đau 
đầu chăng? Nếu phát hiện đốt 2 ngón cái, các tuyến vân 
lẫn lộn không rõ, hoặc cả đốt 2 nhiều vân tán loạn, dễ 
mắc bệnh đau đầu, mất ngủ, v.v... Nếu phát hiện bản 
thân có tình hình như vậy, phải biết cách dự phòng.

Đốt ngón tay cái ngắn cứng có phải dễ mắc cao 
huyết áp không?

Theo sự quan sát của những nhà y học, đốt ngón cái 
ngắn và quá cứng khó cong lại thường dễ mắc cao huyết 
áp, đau đầu, bệnh tim và trúng phong, cần đề phòng.

5 7 .  3  đốt ngón trỏ  không đều nhau là biểu hiện 

thân th ể không tố t ch ăng?
Thông thường ngón trỏ tròn đẹp khỏe mạnh, 3 đốt 

đều nhau, hoặc từ dưới lên trên rút ngắn dần thì tốt, 
ngoại hình thẳng, khít với ngón giữa, là biêu hiện cơ 
năng gan mật lành mạnh.

Đốt 1 ngón trỏ quá dài, sức khỏe hơi kém, đốt 2 
quá thô, chất canxi hấp thu không cân bằng, xương, 
răng dễ bị hỏng sóm, đốt 3 ngắn quá dễ mắc bệnh thần 
kinh, cần quan sát tình hình biến đổi khác thường mà 
dự phòng.

Ngón trỏ cong vênh là nên cải thiện trạng thái tâm 
lý chăng?

Ngón trỏ người bình thường lẽ ra thật thẳng, nếu 
ngón trỏ lệch về ngón giữa hoặc cong vênh, hoặc cong về 
phía sau móng tay, là biểu hiện từ đường bên trong có 
hiện tượng phá hoại, cần chú ý tăng cường tu dưỡng tư 
tưởng, cải thiện trạng thái tâm lý.

231



5 8 .  Đ ốt 1 ngón trỏ  xuất hiện hoa tinh là triệu 
chứng sinh hoạt không có  nề nếp ch ăng?

Theo các thầy thuốc quan sát, mặt đôt đầu ngón 
trỏ xuất hiện hoa tinh hoặc vân chữ thập, biêu hiện 
người ấy sinh hoạt không nê nêp, ảnh hường tinh thần 
và thể lực. Điểm này, dứt khoát phải tin như vậy.

5 9 .  Giữa ngón trỏ  và ngón giữa có  kẽ hở là hệ 
thống tiêu hóa có  vân đề chăng?

Nguyên nhân làm cho ngón trỏ và ngón giữa có kẽ 
hở, không ngoài do xương to thô, hoặc do thịt ở đốt gầy 
không lấp đầy, chỗ gầy thường ở gôc ngón tay.

Theo các thầy thuốc quan sát, giữa 2 ngón tay có 
lỗ hổng, phần lớn là hệ thông tiêu hóa có vấn đề, có 
người là công năng tỳ vị suy yếu, hấp thu không đủ so 
vói tiêu hóa, tạo thành thiếu chất dinh dưỡng, mà lỗ 
hổng giữa ngón tay nói rõ tì vị yếu, hệ thống tiêu hóa 
có bệnh nặng.

6 0 .  Người m à ngón giữa trắng nhợt có  phải là 
công năng tâm  huyết quản có  bệnh ch ăng?

ơ  một sô" người, màu sắc ngón giữa không giống các 
ngón khác, thường bị trắng nhợt mà lại gầv nhỏ, loại 
người này phần lớn do công năng tâm huyết quản không 
đủ, hoặc mắc bệnh thiêu máu, cần sóm có dự phòng.

Đôt 1 ngón giữa ngắn quá là triệu chứng khu trung 
tâm thần kinh không tốt chăng?

Nói chung, đốt 3 ngón giữa nên dài nhất, tiếp đến 
đốt 2, đốt 1 ngắn hơn một chút. Nhưng nếu như đốt 1 
quá ngắn, biểu hiện thê năng của người ấy kém, thần 
kinh trung tâm không cân bằng, cần đặc biệt chú ý rèn 
luyện thân thể đê nâng thê lực.
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6 1 .  Người có  ngón giữa quá dài dê m ắc bệnh 
huyết quản tâm  não chăng?

5 ngón tay của một con người, ngoài ngón cái đứng 
riêng, còn ngón giữa là nổi bật nhất, bình thường ngón 
giữa bằng 7/8 bề ngang bàn tay, bằng 4/5 chiều dài bàn 
tay, nêu vượt quá tiêu chuẩn này là ngón giữa quá dài.

Người có ngón giữa quá dài, dễ mắc bệnh huyết 
quản tâm não, dễ thất tình uất kết. Vì vậy cần rèn 
luyện thân thê và tu dưỡng bản thân, gặp việc phải 
minh mẫn thoáng đạt.

Ngón giữa quá ngắn, có triệu chứng bệnh gì?
Nêu ngón giữa không đủ tiêu chuẩn nói trên, đều 

gọi là ngón giữa ngắn. Nhưng nhiều người có thói quen 
quan sát bằng mắt để đánh giá, cũng đại thể quan sát 
được ngón giữa có ngắn không.

Có người nói, ngón giữa ngắn dễ mắc bệnh tim, 
cũng có người nói, ngưòi có ngón giữa ngắn về già dễ 
mắc bệnh phổi và bệnh thận. Dù cách nói khác nhau, 
nhưng vẫn cho rằng có triệu chứng bệnh, cần đề cao 
cảnh giác.

6 2 .  Ngón vô danh trắn g nhợt và nhỏ là công  

năng củ a thận  và hệ thống sinh dục kém ch ăn g?
Ngón vô danh mạnh yếu cùng với sức khỏe của 

thân thể có quan hệ mật thiết vối hệ thông tiết niệu và 
xương cốt mạnh yếu. Nói chung ngón tay tròn đẹp cứng, 
đốt ngón tay không rối loạn là tôt.

Nếu như ngón vô danh của một người nhỏ bé và 
trắng nhợt là biểu hiện tạng thận và hệ thống sinh dục 
yếu nếu không cảnh giác sẽ măc bệnh, cần phải đặc biệt 
lưu tâm.
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6 3 .  Đốt 2  của ngón vô danh xuât hiện hai 
đường vân ngang là ngón tay thuốc ch ăng?

Trên mặt đốt 2 của ngón vô danh, nêu xuất hiện 3 
đường vân ngang song song tên là “vân đoán bệnh” (lại 
có tên là ngón tay thuốíc) là báo hiệu người ấy có bệnh 
mạn tính. Tuyến vân này tùy theo sức khỏe xấu tôt mà 
tăng hay giảm, đó là nghiệm chứng lâm sàng của các 
thầy thuốc, tính chính xác khá cao.

6 4 .  Đ ốt thứ 3  của ngón vô danh xu ất hiện vân 
ô lưới là m ắc bệnh nội thương thất tình chăng?

Người thường, nếu đốt thứ 3 của ngón vô danh 
xuất hiện ô lưới là biểu hiện mắc bệnh nội thương thất 
tình, cần chú ý điều tiết tâm tính.

6 5 .  Ngón út ngắn là do thận khí không đù chăng?
Độ dài của ngón út bình thường thường lấy ngay

đôt 1 của ngón vô danh làm tiêu chuẩn, nếu vượt quá 
tiêu chuẩn này là ngón út dài, ngắn hơn tiêu chuẩn này 
là ngón út ngắn.

Y học hiện đại cho rằng, người có ngón út ngắn 
thường thận khí không đủ, người có ngón út đặc biệt 
ngắn, thường não tủy trông rỗng, ngoài thận khí không 
đủ ra còn đau đầu, tai ù, lưng đau.

6 6 .  Ngón tay  cương cứng do nguyên nhân gì 
gây nên?

Tin rằng mọi người đều đã từng thể nghiệm này, 
vừa buông vật nặng xuống hoặc tay lộ trong giá lạnh, 
tay sẽ tạm thời bị cứng, những hiện tượng này có lúc do 
một số' bệnh gây nên. Ví dụ, viêm khớp phong thấp mạn 
tính, hệ thổng thần kinh nào khác thường.
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Khi mới ngủ dậy, động tác ngón tay không linh 
hoạt, đó là triệu chứng ban đầu của viêm khớp phong 
thấp mạn tính, điều trị sóm thì bệnh không nặng lên.

6 7 .  Viêm bàng quang có  triệu chứng trên  bàn  
tay là gì?

Người mắc bệnh viêm bàng quang thường biểu 
hiện ở tay như sau:

1. Tuyến trí tuệ men theo nguyệt khâu kéo dài 
xuống dưới, giữa đường bị cắt, và sinh ra nhiều đường 
vân nhỏ xíu.

2. ơ  gốc ngón út sinh ra nhiều đương vân.
6 8 .  Loét dạ dày ỏ  bàn tay có  triệu chứng gì?
Kiêm tra một người có bị loét dạ dày không, đầu

tiên phải xem ở giữa mu bàn tay, vì rằng vị trí này gọi 
là “khu hung mạc” là nói dự báo rất quan trọng vê loét 
dạ dày. Nếu ở nơi hiện màu sẫm ứ huyết, hiện có cục 
cứng, ấn vào đau, thì chứng tỏ người này rất có khả 
năng loét dạ dày, cần đến bệnh viện kiểm tra.

6 9 . Bệnh đai đường có triệu chứng gì trên bàn tay?
Bệnh đái đường là do Insulin trong cơ thể thiếu

tương đối hav tuyệt đối. Tụv cao huyết đường tố  phân 
tiết tăng nhiều gây nên bệnh nội tiết, đường mỡ, protein 
và sinh tô", nước, điện giải thay thế hỗn loạn, theo bệnh 
tình có thể phân thành nhẹ, vừa, nặng, cũng có thê 
phân thành loại hình ỷ lại Insulin và loại hình ỷ lại 
không Insulin.

Loại ỷ lại Insulin phát sinh nhiều ở lớp trẻ, phát 
bệnh nhanh và nặng, phiến khát, uống nhiều, đi tiểu 
nhiều ăn nhiều, gầv mòn, có thê hôn mê, ceton trong 
máu dương tính, trúng độc axit.
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Loại ỷ lại không Insulin phát sinh ỏ người từ 40 
tuổi trở lên, bệnh nhân thường là người béo, phát bệnh 
chậm. Bệnh nhẹ không phát sinh trúng độc trong ceton, 
uông nhiêu, đi tiểu nhiều, ăn nhiều, gầy mòn. Bệnh đái 
đường hiện lên ở tướng tay là:

1. Trên nguyệt khâu có nhiều đường vòng cung ngắn.
2. Người mắc bệnh đái đường lâu ngày thì vân trên 

tuyến sinh mệnh không thành hình vòng cung mà là 
vân đường thẳng hoặc lượn sóng kéo dài.

3. Xuất hiện móng tay kiểu chìa khóa.
7 0 .  Bệnh xuất huyết não có  triệu chứng gì ỏ 

bàn tay ?
Não xuất huyết là huyết quản trong não bị vỡ, huyết 

dịch đi vào trong não làm não bị ép, sưng cảng lên, hoại tử 
mà sinh ra đau đầu, nôn mửa, tay chân rã rời, hôn mê, 
não xuất huyết thường trong 6 giờ thì ngừng, thường thấy 
ồ người bệnh cao huyết áp từ 50 tuổi trở lên.

Não xuất huyết là bệnh bột phát, thông thường ngưòi 
bệnh bỗng thấy đau đầu, nôn mửa, nói không rõ, tay chân 
rã ròi, bị nặng thì co rút, hôn mê, đại tiểu tiện đi tùy ý.

Tuy nó là bệnh bột phát, nhưng trước khi phát 
bệnh, ở tướng tay có triệu chứng:

1. Tuyến sinh mệnh hiện lên nông mà nhạt, xem ra 
rất rộng nhưng lỏng lẻo không có sức.

2. Tuyến sinh mệnh, tuyến trí tuệ, tuyến tình cảm 
đều có cục huyết ứ màu sẫm, dùng tay ấn vào màu sắc 
vẫn không thay đổi (xem hình 60).

3. Tuyến trí tuệ thô nhỏ không đều, chỗ đứt chỗ lồi.
4- Người mắc bệnh cao huyết áp nếu cả hai tay đều

màu hồng như nước trà thì có triệu chứng sẽ tràn máu.
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5. Phía dưỏi ngón giữa có vân như ngôi sao hoặc 
nhiêu tạp tuyến.

6. Mộc tinh khâu dưới ngón trỏ cao hơn các khâu 
khác cũng có thê là triệu chứng xuất huyết.

7 1 .  Bệnh phong thâp có chứng trạng gì ở bàn tay?
Bệnh phong thấp bao gồm viêm khớp phong thấp,

bệnh tim thấp, phong thấp là một loại bệnh đau đớn, 
biểu hiện ở tướng tay là:

1. Nói chung, cơ bắp trên tay trơn bóng.
2. Khớp ngón tay sưng lên, cảm thấy đau.
3. Người mắc bệnh phong thấp ở đầu tuyến tình 

cảm có tuyến phụ.
4. Kim tinh khâu, nguyệt khâu đều không đầy, sức 

nâng yếu.
5. Cuối tuyến sinh mệnh tách thành đôi, khai khấu 

tương đôi rộng.
6. Ngón út, ngón đeo nhẫn cong là chứng phong 

thấp bị tê dại.
7. Từ cưòm tay tới nguyệt khâu xuất hiện sắc đen 

hoặc sẫm, có thể thấp phong thấp đã tản rộng ra lưng.
Bệnh phong thấp tuy không khó chữa, có nhiều 

cách chữa, chỉ cần theo chứng mà cho thuổc, không phải 
là không có hy vọng.

7 2 .  Phôi kết hạch có  triệu chứng gì ở bàn tay?
Bệnh kết hạch là do vi khuẩn kết hạch gây nên

bệnh truyền nhiễm mạn tính, có thê nhiêm ở các cơ 
quan toàn thân nhưng kết hạch phổi là thường 
thấy nhất.

Người bị kết hạch phổi, hay sốt nhẹ về chiều, mất 
sức kém ăn uống, sút cân, ra mồ hôi trộm, ho, thường là
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ho khan, có chừng 1/3 bệnh nhân khạc huyết, ngoài ra 
còn biểu hiện ngực đau, khó thở.

Phổi kết hạch trước kia là bệnh khó chữa, bị tử 
vong nhiều. Y học thòi nay phát triển nên bệnh phối kết 
hạch không còn đáng sợ nữa, chỉ cần điều trị kịp thời thì 
sẽ khỏi bệnh.

Bệnh phổi kết hạch biểu hiện ỏ tướng tay như sau:
1. Móng tay rất mỏng, bề mặt cong, chứng tỏ bộ 

phận hô hấp tương đối yếu.
2. ơ  móng tay xuất hiện rãnh ngang, phân lón là 

bệnh kết hạch.
3. Khởi điểm của tuyến sinh mệnh bị một sô đường 

ngang nhỏ cắt đứt.
4. Đoạn cuối tuyến tình cảm chia nhiều nhánh.
5. Trên tuyến sinh mệnh và tuyến trí tuệ có những 

xâu đảo nhỏ.
6. Ngón út cong, chứng tỏ ở lồng ngực bị viêm.
7. ơ  ngón út, đốt ngón đeo nhẫn có gán xanh lồi 

lên, biểu lộ ỏ ngực bị ứ huyết.
7 3 .  Cảm  m ạo, viêm họng ở bàn tay  có  triệu 

chứng gì?
Cảm mạo biểu hiện mũi, họng, bị viêm là chính 

thường có ở mùa thu, đông, xuân. Thông thường bệnh 
phát nhanh, họng bị ngứa hoặc sốt nhẹ, hắt hơi. mũi tịt, 
chảy nước mũi, mới đầu chảy nước mũi trong. 2 - 3 ngày 
sau đổi màu, kèm họng đau. Thông thường khóng phát 
sốt, hoặc chỉ sốt nhẹ, đau đầu, khó chịu, thường qua 5 -7 
ngày thì khỏe, niêm mạc mũi sung huyết, họng cũng hơi 
bị sung huyết.

Cảm mạo biểu hiện ở tướng tay là:
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1- Bàn tay biến thành màu sẫm, ngón út và ngón 
đeo nhẫn hiện gân xanh.

2. ơ  khởi điểm tuyến tình cảm có nhiều tuyên nhỏ 
rủ xuống.

3. Người mắc bệnh cảm mạo móng tay thường hình 
trăng lưỡi liềm.

7 4 . Bệnh thần kinh có  triệu chứng gì ỏ bàn tay?
Bệnh thần kinh biểu hiện ở nhiều mặt như viêm 

thần kinh, cơ mặt co quắp, đau thần kinh ba chạc, đau 
thần kinh gối, đau thần kinh tọa, tụ huyết não, thiên 
đầu thổng, thần kinh suy nhược, đều thuộc hệ thông 
bệnh thần kinh.

Bệnh thần kinh dễ mắc mà khó khỏi, nó biểu hiện 
ở tướng tay như sau:

1. Tuyến trí tuệ bị đứt gãy thành từng đoạn.
2. Tuyến trí tuệ xuất hiện một đảo nhỏ.
3. Tuyến trí tuệ quá nhỏ mà sa xuống.
Có một trong ba chứng trạng ấy là có khả năng 

mắc bệnh thần kinh.
7 5 . Ruột non bi loét ở bàn tay có  triệu chứng gì?
Ruột non bị loét là một trong những chứng bệnh về

hệ thông tiêu hóa. Ruột non bị loét khi đói bụng, ở ngực 
có cảm giác nóng âm ỉ, bụng trên đau từng cơn, nêu ăn 
chút gì thì đỡ đau. BỊ loét ruột non, triệu chứng ở tướng 
tay là:

1. Móng tay tựa hình vuông, ngắn mà rộng, bộ 
phận cong lưỡi liềm nhỏ.

2. Tuyến sinh mệnh không chặt chẽ, lỏng lẻo mà
rộng diện.

3 Tuyến trí tuệ ngắn mà thiếu cong tròn.
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4. Tuyến tình cảm ngắn mà thiêu biến hóa, gần 
như đường thẳng.

5. Tuyến sức khỏe đứt cửa miệng, hình sóng, nhiêu 
người có ngón tay ngắn, mập mà thô dễ mắc bệnh này.

7 6 . Phế quản hen thỏ, ỏ bàn tay có  triệu chứng gì?
Phê quản hen thở là một bệnh do nhân tô nhạy

cảm hoặc không nhạy cảm mà có phản ứng quá cao, qua 
dịch thể thần kinh mà dẫn tới khí quản co hẹp lại.

Phê quản hen thở có thể phân làm 3 loại hen thỏ 
đa nguyên tính, nội nguyên tính, hỗn hợp tính.

Hen thỏ hỗn hợp tính bao gồm hen thở nội, ngoại 
tính, phát lên thường năm, không có mùa vụ nào hoãn 
giải rõ rệt. Phê quản hen thở biểu hiện ỏ tướng tav là:

1. Đoạn khởi đầu của tuyến sinh mệnh có tuyến 
nhỏ ngang dọc vân tản rộng ra phía ngón cái.

2. Trên tuyến trí tuệ đầy những tuyến ngang lộn 
xộn, tuyên sinh mệnh chếch xuống dưói, trong quá trình 
kéo dài có đoạn cắt.

3. Dưối tuyên tình cảm thủy tinh khâu có rất nhiều 
tuyên dọc nhỏ li ti sắp theo hàng.

Ngoài ra, cả bàn tay còn hiện rõ thiếu sắc huyết ở 
bắp thịt, bắp thịt gầy mỏng mà nhiều nếp nhăn đi chếch 
xuống dưới ngón tay.

7 7 .  Viêm p h ế quản m ạn tính, ỏ bàn tay  có  triệu 
chứng gì?

Viêm phế quản là nói chứng viêm đặc biệt ở phế 
quản, niêm mạc phế quản và những bộ phận xung 
quanh, thường thấy ở ngưòi già. Khi nặng đồng thời có 
thể phát chứng phế khí thũng bị tắc hở, thậm chí mắc 
bệnh tim phôi mạn tính.
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Bệnh phê quản mạn tính thường phát bệnh chậm, 
kéo dài, trước tiên là ho dài ngày, ho có đờm hoặc thở.

Thường phát cơn sau khi ngủ dậy buổi sáng, ban 
ngày thường nhẹ, khi sắp ngủ có cơn ho.

Viêm phê quản mạn tính biểu hiện ỏ tướng tay 
như sau:

1. Đầu tuyến sinh mệnh phân nhánh, chứng tỏ 
trước đây đã có bệnh ở lồng ngực.

2. Tuyến trí tuệ có đảo, chứng tỏ phổi yếu.
3. Cuối tuyến tình cảm hiện như bông lúa, chứng 

tỏ phê quản bị viêm mạn tính, ho lâu ngày.
4. Thổ tinh khâu có tuyến nhỏ mà rối, chứng tỏ dễ 

bị ho.
5. Kim tinh khâu có nhiều vân nhỏ, là gân và phổi 

suy yếu.
Có một - hai chứng trạng trên có thể coi là có khả 

năng viêm phê quản.
7 8 .  Bàn tay  hình vuông, có  phải đến tuổi nào  

đó m ắc bệnh huyết quản tâm  - não không?
Chuyên gia cho rằng, hình dáng, độ dày bàn tay 

có liên quan mật thiết với thể chất, tinh lực, hoạt động 
của con người. Người khác nhau, bàn tay cũng khác 
nhau, có thể phân thành 4 loại là hình tròn, vuông, dài 
và hình cái thìa.

Trong 4 loại đó, hình tròn thường là sức khỏe 
tốt, tinh lực tràn đầy, ít mắc bệnh thất tình uất ức. 
Bàn tay hình vuông, tình hình sức khỏe còn được, 
nhưng đến tuổi nhất định dễ mắc bệnh huyết quản 
tâm - não. Vì vậy, loại người này lúc còn trẻ cần giữ 
gìn sức khỏe.
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7 9 .  Người có  bàn tay  hình cái thìa dễ bị suy 

lão  ch ăn g ?
Đặc trưng của bàn tay hình cái thìa là: chô gần 

ngón tay và chỗ gần cưòm tay tương đôi rộng, chô ỏ 
giữa tương đôi hẹp mà lòng bàn tay lõm xuông hình 
như cái thìa.

Người có loại bàn tay này, cườm tay thường thô to, 
gôc ngón tay cũng thô to, lúc còn trẻ, thể lực tương đối 
tốt, nhưng đến độ tuổi nào đó dễ suy lão, dễ mắc bệnh 
đau lưng, nhất là người có gốc ngón tay to.

Loại người này cần rèn luyện thân thể và hạn chê 
rượu, thuốc.

8 0 .  B àn  tay  tự  nhiên to  lên ỉà thùy não có 
bệnh ch ăn g ?

Chuyên gia y học cho rằng, phần cuói của thân thê 
biến to khác thường là người có bệnh, nói chung người ta 
qua tuổi thanh niên, bàn tay không có hiện tượng biến 
to nữa. Nếu đến tuổi thành niên, bàn tay tự nhiên biến 
to thì phải xem xét bộ phận nào đó của cơ thể có bệnh. 
Xuất hiện tình hình này, có thể thùy thể não có bệnh.

Thùy não là một cơ quan cực nhỏ nặng 0,6 gam ở 
trong sọ não. Nó rất quan trọng cho cơ thể, các cơ quan 
nội tiết phân tiết ra các chất phân tiết tô" đều do nó nắm 
quyển điều khiển. Khi thùy não khác thường, dễ gây ra 
nhiều bệnh tật. Như đầu tay chân phì đại thường do lá 
trưóc thùy não bị u, gây nên phân tiết kích thích tô quá 
thừa tức là cơ năng thùy kháng tiến.

Vì vậy, khi bàn tay tự nhiên to lên, hoặc cả tay và 
chân đều to lên, phải cảnh giác thùy não có bệnh, cần 
điều trị kịp thời.
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8 1 .  Hai tay xu ất hiện cứng lên và co  rút ỉà 
nhiêm să c  th ể hiện tính di truyền gây nên ch ăng?

Biêu hiện của nó là: hai tay cứng và co rút lại, 
móng tay ngắn, mỏng và giòn, vân dọc hơi nhiều, da mu 
bàn tay co lại, góc ngón chân sâu vào.

Người mắc chứng này, có người cho rằng do nhiễm 
sắc thê hiện tính di truyền gây nên, cần được coi trọng 
vì chứng này dễ phát chứng u vảy, cần được kiểm tra có 
thể toàn diện.

8 2 .  S ắ c  da bàn tay  sẫm , là triệu chứng cơ  quan  

hô hấp bi bệnh nặng ch ăn g?
Đặc trưng của nó là: màu sắc ở bàn tay và ngón tay 

xuất hiện đốm hoặc từng mảng xanh thẫm, tĩnh mạch ỏ 
mu bàn tay cũng hiện lên màu xanh, đó gọi là màu tía.

Người có da loại màu này cần cảnh giác, không nên 
lơ là, có thể mắc bệnh nặng nhất là cơ quan hô hấp, 
bệnh tim bẩm sinh, tim phải suy nhược, tâm lực suy 
kiệt, bị tắc thở và trúng độc thuốc.

8 3 .  S ắ c  bàn tay  xanh sẫm  là triệu chứng thiêu  

oxy h oặc trúng đ ộc ch ăn g ?
Sắc bàn tay xanh sẫm hoặc đen có thể người ấy 

thiếu oxy, bị trúng độc, hoặc là hệ thông tuần hoàn 
suy kiệt, ứ huyết, v.v... Người mắc bệnh tim, phê khí 
thũng, bàn tay cũng bị đen, thương ngày nghiện thuôc 
hoặc tiếp xúc thường xuyên với hóa chất hoặc công 
nhân hóa chất, bàn tay cũng có màu sẫm tối. Gặp hiện 
tượng này, phải quan sát toàn diện, qua phân tích 
tổng hợp mới có câu trả lời chính xác, nên mời thầy 
thuốc kiểm tra.
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8 4 .  Bàn tay  trắng nhợt là triệu chứng thiêu 

máu chăng?
Sắc bàn tay trắng nhợt hoặc vàng vọt, không tươi 

tắn, phần lớn là do thiếu máu, nếu móng tay không rõ 
hình bán nguyệt, mu bàn tay cũng có dạng thiêu máu 
thì khả năng mắc chứng thiếu máu là nhiều hơn. Nêu 
sắc bàn tay trắng xanh, có thể là do ứ huyết.

8 5 .  Bàn tay xuất hiện cá c  sắc khác nhau là 

phản ứng củ a cá c  bệnh tậ t khác nhau chăng?
Người bình thường thì bàn tay sắc hồng hoặc phấn 

hồng, khi màu sắc biến đổi thì tình hình sức khỏe củng 
khác thường như đã nói ở trên.

0  đây nêu lên mấy loại màu sắc khác để tham khảo:
- Bàn tay có sắc màu lam, nói lên công năng đường 

ruột bị trở ngại.
- Bàn tay có sắc màu lục, nói lên thiếu máu hoặc 

bệnh ở tì vị.
- Bàn tay có sắc màu tro, nói lên tạng phủ tổn 

thương, nguyên khí hư hao.
- Bàn tay có sắc màu vàng đen, nói lên tạng gan bị bệnh.
- Bàn tay có sắc màu đỏ, nói lên tâm hỏa thịnh vượng.
8 6 .  Kim tinh khâu không nỏ nang, tai sao  lai 

thiêu nhiệt tình?
Kim tinh khâu là bộ phận từ gôc ngón tay cái mở 

rộng ra đến cưòm tay. Xem kim tinh khâu có thể phán 
đoán tinh lực và sinh mệnh mạnh hay yếu, nếu người 
nào có kim tinh khâu đầy đặn thường là người mạnh 
khỏe, ngược lại người nào mà kim tinh khâu không lồi 
gờ lên. không nở nang thì thân thể họ có thể có tật bệnh. 
Đặc biệt là nữ giói, ở trường hợp này thường mắc chứng
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lãnh cảm. Nói chung, người có kim tinh khâu mỏng thì 
sờ vào tav họ thường lạnh, thiếu độ nóng. Cần chú ý 
đừng đê tật này làm ảnh hưởng đến hôn nhân.

8 7 .  Dưới nguyệt khâu có  vân ô vuông thì đàn  
bà m ắc bệnh phụ khoa ch ăn g?

Phía dưới nguyệt khâu biểu hiện trạng thái sức khỏe 
của tạng thận, nêu ở bộ phận này xuất hiện vân ô vuông 
hoặc vân chữ thập thì có thể đoán định bệnh đã nghiêm 
trọng. Ngoài ra, còn có tuyến cắt ngang trên tuyến sinh 
mệnh, tình hình biêu hiện bệnh xấu đi, nguy hiểm đến 
tính mệnh. Nếu mắc bệnh đái dường, viêm thận, kết sỏi ở 
bàng quang thì phải chữa lâu dài mới mong khỏi được. 
Đàn bà nếu xuất hiện hiện tượng này, có thể đã mắc bệnh 
phụ khoa. Nhất là đàn bà đã qua tuổi trung niên dễ bị 
mắc bệnh do chuyên đổi lứa tuổi, cho nên khi có hiện 
tượng ở dưới nguyệt khâu, hằng ngày phải quan sát.

88. ở  nguyệt khâu xu ất hiện vân chữ thập  dễ  
m ắc bệnh phong ch ăn g ?

ơ  nguyệt khâu có vân chữ thập to và đan xen và 
lúc ở tuyến tình cảm dưới ngón trỏ có hai đường song 
song thì nhắc nhở người ta dễ mắc bệnh phong.

89. ở  nguyệt khâu xu ất hiện tuyến dọc dài và

sâu, là ở chân có  Vấn đề ch ăn g?
Nếu ở nguyệt khâu có tuyến dọc dài và sâu rủ thảng 

xuống mà tuyến này lại bị một tuyên ngang cắt qua thì có 
thể bị bệnh tê chân, cần mòi thầy thuốc xem và chữa trị.

Sắc nguyệt khâu đen là đưòng ruột có bệnh chăng?
Nếu một người sắc ỏ nguyệt khâu đen và vị trí 

tuyến sinh mệnh gần sát với cườm lay cũng đen, thì
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biểu hiện người ấy mắc bệnh lị mạn tính, cũng có thê bị 
viêm ruột mạn tính. Qua thực tê lâm sàng phát hiện 
người bị viêm ruột thì dưới nguyệt khâu có những mảng 
tròn hoặc bầu dục màu xanh.

Ngoài ra khi dưới nguyệt khâu có những chấm đen 
lộn xộn, biểu hiện cơ năng tiêu hóa cua người ấy kém, 
cần phải đặc biệt lưu tâm.

9 0 .  Đ àn bà ỏ giữa nguyệt khâu xu ất hiện tuyến 

ngang dọc thường m ắc bệnh tử  cung chăng?
Nếu ở giữa nguyệt khâu xuất hiện tuyến ngang dọc 

và hình thành những ô vuông lộn xộn thì người ấy dễ 
mắc bệnh thận và bệnh đái đường, nếu là đàn bà thì dễ 
mắc bệnh tử cung. Dưới nguyệt khâu xuất hiện vân tinh 
thì phải chú ý cao độ hệ thông tiết niệu chăng?

Đúng vậy, nếu dưới nguyệt khâu xuất hiện vân 
tinh thì ngưòi ấy mắc bệnh ở hệ thông tiết niệu, nhất là 
người sau tuổi trung niên dễ mắc bệnh đái đường.

Màu da nguyệt khâu tại sao khô và trắng?
Nếu màu da ở nguyệt khâu khô và trắng và thấp 

lõm xuống, gần lồi xương trồi, chứng tỏ người ấy hô hấp 
suy nhược ảnh hưởng tới sức khỏe, cần đến ngay bệnh 
viện kiểm tra toàn diện sức khỏe một lần, tránh bị 
nguy hiểm.

91. ơ  m ộc tinh khâu hiện lên m àu tối ỉà cơ 
quan tiêu hóa có  vấn đề chăng?

Mộc tinh khâu nằm ở phía dưới ngón trỏ thường 
phản ánh trạng thái của cơ quan tiêu hóa. sắc  da 
mộc tinh khâu của người khỏe mạnh đều màu phấn 
hồng, nếu ở đấy hiện lên màu tối thì cần chú ý tình 
hình ăn uống. Nêu chỉ là do ăn uống tạm thòi không
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bình thường thì có thể có điểm đôứn không tốt, nêu 
dài ngày ăn uống không bình thường thì phạm vi 
điêm đôm lan rộng ra.

Tình hình này chứng tỏ dạ dày và ruột bị tổn 
thương, ngoài ăn uống ra, nếu tinh thần buồn bực cũng 
không lợi cho cơ quan tiêu hóa, kết quả ở mộc tinh khâu 
xuất hiện màu da không tốt, cần được chú ý.

9 2 .  M ộc tinh khâu xu ất hiện tuyến dọc ngắn thì 

phải coi trọn g đặc biệt ch ăn g?
Các khâu cũng như các tướng tay khác, đều ám chỉ 

một số bệnh. Có nhiều tình huống khác thường, tuyến 
dọc ngắn xuất hiện là một trong những tình huống khác 
thường đó. Nếu tuyến ngắn dọc xuất hiện ở giữa thổ 
tinh khâu và mộc tinh khâu, phải đặc biệt cảnh giác. 
Mộc tinh khâu nằm ở giữa phía dưói ngón trỏ và ngón 
giữa, nếu chỗ giữa khe mà xuất hiện tuyến dọc ngắn 
màu tối, e rằng hệ thông tiêu hóa có vấn đề, đặc biệt là 
gan, cơ năng của gan hoặc ruột non bị mất bình thường 
nghiêm trọng, ơ  gần tuyến xuất hiện đôm đỏ, là dự báo 
bệnh tiêu hóa cấp tính, cho nên thường ngày không nên 
coi thường bộ phận này.

9 3 .  Đường vân ở m ộc tinh khâu tán  loạn là 

biểu hiện gan  m ật suy nhược ch ăn g?
Nói chung, vị trí mộc tinh khâu lồi gờ cao, màu săc 

phấn hồng là biểu hiện công năng gan mật tôt.
Nếu ở bộ phận này đường vân tán loạn, da thô và 

sắc tối là biểu hiện cơ năng gan yếu, nếu không chú ý sẽ 
mắc bệnh gan. cho nên khi nó biểu hiện khác thường, 
cần được đặc biệt chú ý.
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9 4 .  Đường vân hỏa tinh khâu sô 1 hôn loạn, dê
xảy ra  bệnh ở cơ quan sinh dục chăng?

Hỏa tinh khâu thứ nhất ở dưới mộc tinh khâu, chỗ 
này thuộc thận, nó biến hóa là nhắc nhở cơ quan sinh 
dục, tiết niệu mạnh hay yếu.

Nếu như đường vân hỏa tinh khâu số 1 hỗn loạn là 
biểu hiện dễ mắc bệnh ở cơ quan sinh dục và tiết niệu, 
nếu xuất hiện nhiều tuyến nhỏ như lông, hoặc đan xen, 
hoặc vân tinh thường thấy ở người tinh thần căng 
thẳng, sinh hoạt không điều độ, dễ mắc bệnh cơ quan 
thần kinh, cần đề cao cảnh giác.

9 5 .  Đường vân ỏ thủy tinh khâu tán  loạn là cơ 
quan sinh dục và hệ thống hô hấp có  bệnh chăng?

Thủy tinh khâu ỏ dưới gốc ngón út, là vị trí của bộ 
phận sinh dục và hệ thông hô hấp. Nếu đường vân ở đây 
tán loạn thì biểu lộ công năng sinh dục và hô hấp không 
kiện toàn, dễ mắc bệnh, không thể không đề phòng.

9 6 .  S ắ c  thủy tỉnh khâu tối, tại sao  phải tăng 

cường giữ gìn tiểu tưòng và hệ thống tiết niệu?
Nói chung, thủy tinh khâu lồi gờ và sắc hồng 

nhuận là tốt, như vậy chứng minh dạ dày, ruột, tiết 
niệu bình thường. Nếu thủy tinh khâu sắc tối, da thô 
ráp, biêu lộ công năng đại tiểu trường và tiết niệu yếu, 
nếu là nữ thì tử cung lạnh khó mang thai.

9 7 .  Nữ giỏi thủy tinh khâu thấp lõm dễ bị lạnh 
tử  cung khó m ang thai chăng?

Nếu thủy tinh khâu thấp lõm, gần lồi xương lộ sắc 
da khô trắng không có huyết thì bộ phận sinh dục của 
ngưòi ấy yếu, nếu là nữ dễ mắc tử cung lạnh khó mang
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thai. Bạn nên tìm đến bác sĩ sớm để xin tư vấn kịp thời 
chữa các bệnh còn đang tiềm ẩn.

9 8 .  H ỏa tinh khâu thứ 2  hiện sắ c  hồng sẫm  có  
dễ bị trúng phong không?

Hỏa tinh khâu thứ 2 ở phía dưới thủy tinh khâu tức 
là ở phía trên nguyệt khâu, nếu như từ hỏa tinh khâu 
thứ 2 đến nguyệt khâu hiện lên màu hồng sẫm là tín 
hiệu nguy hiểm, cảnh báo dễ mắc bệnh trúng phong não.

Sắc hồng đục mà tối khác với sắc phấn hồng (sắc 
mạnh khỏe) phải đặc biệt chú ý, dễ bị trúng phong não. 
Khi bệnh tình nguy cấp, sắc càng đậm, phạm vi càng lốn.

9 9 .  H ỏa tinh khâu thứ 2  có  tuyến dọc là công  
năng hệ thống hô hâp không tố t ch ăng?

Nói chung, hỏa tinh khâu thứ 2 lồi gờ, sắc hồng 
nhuận là tốt. Nếu đường vân tán loạn, da thô ráp mà 
sắc tối, biểu lộ công năng hệ thông hô hấp tương đối yếu. 
Nếu nó thấp lõm, gân lồi xương lộ, sắc da khô trắng, 
biểu lộ công năng hô hấp bị lây nhiễm, có thể mắc chứng 
phế khí thũng.

1 0 0 .  S ắ c  thái dương khâu khô là do nguyên  

nhân gì gây nên?
Thái dương khâu ở dưới ngón vô danh, có thể dùng 

để đoán có bị u vú không. Nếu phía trên giữa thái dương 
khâu tức là ở phần gốc ngón vô danh mà màu sắc khô 
đét thì phải nâng cao cảnh giác. Có người sắc khô này 
mở rộng đến thổ tinh khâu, phạm vi càng rộng thì càng 
nguy hiểm.

Nhưng với bệnh nặng như u vú, không chỉ căn cứ 
hiên tượng này mà cho rằng kết luận chính xác, còn 
phải tham khảo tuyến sức khỏe nữa. Nếu tuyến sức
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khỏe nhỏ yếu và ở sát gần tuyên tình càm thì càng 
không được COI thường.

Lúc này nếu sắc tuyến sức khỏe không đẹp thì càng 
nguy hiểm, dễ bị u vú. Khi xem tướng tay chan đoán 
nếu phát hiện tình hình đáng sợ này, càng phải thận 
trọng và đến thầy thuốc.

1 0 1 .  Đường vân thái dương khâu tạp  loạn dễ 

m ắc thần kinh suy nhược chăng?
Thái dương khâu là cơ quan cảm giác, cơ quan vận 

động. Nếu loại vân này tạp loạn thì người ấy dễ mắc thần 
kinh suy nhược, u động mạch, và thần kinh mắt kém.

1 0 2 .  Người ở thái dương khâu có  vân đảo, thị 
lực kém  ch ăng?

Nếu một người ở thái dương khâu có vân đảo, hoặc 
tuyến tình cảm ở vị trí thái dương khâu có vân đảo, biểu 
lộ thị lực người ấy kém, cần chú ý giữ gìn mắt.

1 0 3 . Thô tinh khâu sưng phù, tim có vẩn đề chăng?
Thổ tinh khâu ở dưới gôc ngón giữa, ở đấy biểu hiện

tạng tim, và công năng hệ thống tuần hoàn huvết quản.
Nêu thổ tinh khâu bị sưng phù, tuyến vân tạp loạn 

thì biểu lộ người ấy dễ bị bệnh ở hệ thống thần kinh, tai 
mũi tê liệt, lở ghẻ.

1 0 4 .  Thổ tinh khâu m ờ tối là công năng tim 
kém  ch ăng?

Nói chung thổ tinh khâu lồi gờ cao, sắc phấn hồng, 
vân không loạn là tốt. Người nào tim tốt, thị lực tốt thì 
có thô tinh khâu như vậy.

Nếu sắc của thổ tinh khâu mà tối, công năng tim 
thường yếu dê măc bệnh tim và huyết quản tim cần
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được coi trọng. Nếu vị trí ở đấy lõm thâp, gân xanh lồi 
lên thì biêu lộ tâm lực người ấy suy nhược, hoặc tâm hỏa 
vượng, cần chú ý điều trị. Thông thường bàn tay người ta 
có ba tuyến chủ tức là tuyến sinh mệnh, tuyến trí tuệ, 
tuyên tình cảm mà tuyến sinh mệnh là tuyến quan trọng 
nhất. Nó ở chỗ ngón cái chạy thẳng xuống, hình thành 
một khu vực độc đáo, có ý nghĩa đặc biệt. Nó có thê biểu 
lộ thê chất, sức sổng, năng lực, sức khỏe của con người 
và có thê đoán ra một sô" bệnh tật. Có người cho rằng 
tuyến sinh mệnh dài hay ngắn là có ảnh hưởng, trên 
thực tê chưa đủ chứng cứ. Một tuyến sinh mệnh có sức 
khỏe tốt thì gân phải sâu và trong sáng, phạm vi bao 
quát rộng, khí sắc hồng nhuận, không đốm không đứt, 
đó là thân thể mạnh khỏe, tim và tì vị đều tốt, tinh lực 
dồi dào. Ngược lại, một khi sức khỏe có vấn đê hoặc nội 
tạng có bệnh, cũng sẽ biểu hiện lên tuyến sinh mệnh.

1 0 5 .  Vân đ ảo  trên  tuyến sinh mệnh hiện m àu  
nâu sẫm  là m ang ý nghĩa gì?

Phần trên, phần giữa tuyến sinh mệnh có vân đảo 
mà màu sắc đục thì vấn đề rất nghiêm trọng. Nêu vân 
đảo mà màu tôi thì dạ dày không tôt, nhưng như thê 
chưa nghiêm trọng nếu dần dần biến thành màu nâu 
sẫm, có thê có u dạ dày.

1 0 6 .  Phần trên  và phần giữa tuyến sinh mệnh

có nhiều vân đảo là m ang ý nghĩa gì?
Tuvến sinh mệnh uốn cong theo kim tinh khâu, 

nếu phần trên và giữa có một số vân đảo là biểu lộ hệ 
thông tiêu hóa có tật bệnh, điều này nói rõ người này lúc 
thườnơ không chú ý đến vệ sinh ăn uông, hoặc phàm ăn 
phàm uống, hoặc ăn uống không theo quy luật, những
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vân đảo này xuất hiện, tuy dạ dày, ruột chưa có phản 
ứng gì, chưa đau đớn gì nhung thực ra công năng tiêu 
hóa đã xuống rất thấp.

Nếu vân đáo trên tuyến sinh mệnh hiện lên rất rõ, 
rất có thê dạ dày hoặc ruột non bị loét, cần phải chú ý 
đến bệnh viện kiểm tra mới được.

1 0 7 .  Tuyến sinh m ênh có  tuyên chi em  là có ý 

nghĩa gì?
Tuyến chị em tức là tuyến phụ của một tuyến, điều 

này nói rõ sức sông của người này rất thịnh vượng, giữa 
chừng không xuất hiện hiểm họa gì. Trong tình hình 
chung không mắc bệnh nặng, dù có gặp trở ngại nho nhò 
cũng vượt qua được.

1 0 0 .  Tuyên tình yêu song trùng là biểu hiện 
tính dục rất m ạnh chăng?

Nói chung, người trên tay có tuyến tình yêu song 
trùng (tức là tuyến tình yêu có tuyến phụ) rất hiếm. 
Trong ngàn vạn người chỉ có một, hai người có tuyến tình 
yêu song trùng thưòng có ý chí, sự nhẫn nại hơn người. 
Dù làm gì cũng làm rất hăng hái, và có hiệu suất rất cao.

Ngươi có tuyến tình yêu song trùng, thông thường 
tính dục mạnh, vê tình cảm hay hoa lá bên ngoài. Khi 
thấy bàn tay có dấu hiệu này, cần chữa trị kịp thòi chức 
năng tình dục, đê điều hòa sinh lý, tránh tật xấu xảy ra, 
ảnh hưởng hạnh phúc gia đình và xã hội.

1 0 9 .  Tuyên sinh mệnh hình con rắn , trong nội 
tạn g  có  tậ t gì không?

Một số người trên tuyến sinh mệnh hiện theo làn 
sóng, lại thêm tuyến tình cảm có vân đào, phần lớn là
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triệu chứng có bệnh trong nội tạng, nhất là hệ thông 
tuần hoàn có thể có bệnh, cũng có thể phát sinh bệnh 
tim và huyết quản. Loại bệnh này trước khi phát 
bệnh, chứng trạng không rõ rệt, cho nên không làm 
người ta chú ý, cho đến khi bệnh bột phát lúc này mới 
biết thì đã quá muộn. Có một sô" người bình thường 
thần thái vẫn minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh, tinh lực 
dồi dào nhưng bị chết đột ngột. Sau này tra tìm 
nguyên nhân khi thấy phần lớn bệnh tật đã được vân 
tay phản ánh.

Vì vậy, trong cuộc sống, nếu bản thân phát hiện 
hoặc người khác có loại vân này, cần phải nhắc nhở bản 
thân hoặc người khác chú ý coi trọng. Đó không phải là 
chuyện vô bổ vì bàn tay đã phát tín hiệu cảnh báo.

1 1 0 . Khỏi điểm  tuyến sinh mệnh hình dây xích  
là biểu hiện hệ thống hô hâp và hệ thống tiêu hóa  

có vân để ch ăn g?
0  khỏi điểm tuyến sinh mệnh, tức là chỗ phía dưối 

ngón trỏ và ngón giữa xuất hiện liên tục vân đảo và kết 
thành dây xích, đó không phải là hiện tượng tốt, chứng 
tỏ hệ thông hô hấp và hệ thông tiêu hóa có vấn để.

Nếu muốn phán đoán đích thực là hệ thông hô hấp 
hay hệ thông tiêu hóa còn phải xét các nguyên nhân 
khác. Ví dụ ở khởi điểm tuyến sức khỏe có vân đảo màu 
nâu nhạt và móng tay các ngón hiện hình tròn, hoặc ở 
dưối móng tay xuất hiện các vân dọc màu nâu, thì có thê 
xác định vấn đề ở hệ thống hô hấp. Trước đây, bệnh hệ 
thống hô hấp phổ thông nhất là phổi kết hạch, còn bây 
giờ u phổi là bệnh hệ thống hô hấp đáng sợ nhất, đặc 
biêt là u phổi thời kỳ đầu, tế  bào u cực kỳ hoạt bát, tàng
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rất nhanh, mở rộng và di truyền sang các cơ quan khác 
nhanh đến chóng mặt khiến ngưòi ta trỏ tay không kịp. 
Khi phát hiện có u phổi thì bệnh đã nhập cốt rồi, việc 
không may này chẳng mỏi mẻ gì, càng phải đặc biệt 
quan tâm.

1 1 1 . Tuyếh sinh mệnh quá dài, tại sao không tốt?
Tuyến sinh mệnh không phải càng dài càng tốt, 

nếu tuyến sinh mệnh kéo dài gần đến cuối nguyệt khâu, 
đó không phải là hiện tượng đáng mừng.

Phía dưói nguyệt khâu là bộ phận phản ánh mức 
độ sức khỏe của bộ phận sinh dục nữ giói, cả thủy tinh 
khâu cũng có ý nghĩa như vậy. Nếu nữ giới có tuyến 
sinh mệnh kéo dài đến dưới nguyệt kháu, rất có thể 
mắc bệnh phụ khoa, nhất là nữ giới trẻ, phần lớn do sợ 
xấu hổ mà không dám đi khám phụ khoa. Vì vậy, nếu 
có tuyến như vậy tuyệt đôi không được coi thường lời 
cảnh báo này, bình thường nên chú ý đến tình hình 
sức khỏe.

1 1 2 .  Tuyến sinh mệnh có  nhiều đường ngăn 
cản  là sức ép tinh thần quá nặng chăng?

Một người tinh thần no đủ, tâm tính thoải mái, 
trên tuyên sinh mệnh hiện ra những đường ván rõ và 
đẹp. Nêu bị sức ép tinh thần quá nhiều, từng đưòng 
ngăn cản cắt ngang tuyến sinh mệnh.

Nêu chỉ có 2 - 3 đường ngăn cản, thưòng không 
phải đê ý lắm. Nhưng nêu lúc vân nhỏ xuất hiện nhiêu, 
có thể xác định đó là lời cảnh cáo sức ép tinh thần quá 
nặng. Ngoài ra, còn phải xem xung quanh khơi điểm 
tuyến sinh mệnh có màu xám tối không, có màu sắc ấy 
là nơi dạ dày đã bị tôn thương.
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1 1 3 .  Tuyến sinh mệnh hình dây thừng là thân  
thê bị hư nhược ch ăn g?

Có một số người trên tuyến sinh mệnh có đường 
ngăn cản cắt ngang qua mà bản thân tuyến mang 
hình dây thừng mà không phải là vân đảo, cũng 
khác với hình dây xích tức là tuyến bị xoắn kết mà 
kéo dài.

Nói chung, tuyến sinh mệnh hình dây thừng xuất 
hiện ở ngưòi thể lực yếu, cả về tinh thần và thể xác. 
Người có loại vân tay này, do tinh thần suy nhược, dễ 
trực tiếp phản ánh lên thân thể, nên thân thể dễ mắc 
bệnh, cần nên chú ý nhiều, đặc biệt là điểu hòa về tâm 
lý, làm cho mình khỏe lên, đó là bưốc đầu dự phòng và 
chiến thắng bệnh tật.

1 1 4 .  Đ oạn cuối tuyến sinh mệnh có  nhiều 
đưòng nhánh tạ i sa o  cần  chú ý kết hợp làm việc và  

nghỉ ngơi?
Nhiều người có thần kinh nhạy cảm khác thường, 

xung quanh đoạn cuối tuyến sinh mệnh thường có nhiều 
đường nhánh đan xen và chồng lên nhau. Nếu những 
đường nhánh này trở nên đen sạm là biểu hiện thần 
kinh quá hưng phấn mà mắc bệnh mất ngủ.

Nếu ở tay có tình hình như vậy, cần chú ý kết hợp 
làm việc và nghỉ ngơi đê nhanh chóng loại trừ khỏi mất
ngủ và lo buồn.

Ngoài ra, nếu tuyến trí tuệ cũng có màu đen 
sam thì có thê là triệu chứng thần kinh quan năng, 
tot nhất tâm tính nên thoải mái để tránh thần kinh 
bị căng thăng.
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1 1 5 .  Toàn thê tuyến sinh mệnh liên tụ c bị đút,
tại sao  phải tăng cường dinh dưỡng?

Tuyến sinh mệnh trên đường đi bị đứt. dù là tình 
hình đứt như thê nào, đều coi là phát ra tín hiệu nguy 
hiểm về bệnh tật, nếu cả tuyên sinh mệnh bị đứt liên 
tục, càng cần chú ý. Người có thể chất hư nhược bẩm 
sinh phần lớn đều có tuyến sinh mệnh loại này, họ phải 
gánh chịu nỗi đau của bệnh và dễ mắc bệnh nặng. Vì 
vậy người nào có tuyến sinh mệnh như vậy, cần phải 
tăng cường rèn luyện, tăng cưòng bồi dưỡng đẽ bù đắp 
cho sự thiếu hụt bẩm sinh.

1 1 6 .  Tuyến sinh mệnh có  đường càn trỏ  kéo 
dài đến nguyệt khâu là triệu chứng nội tạng phát 
sinh bệnh ch ăng?

Một số  người bề ngoài xem ra rất khỏe, thực ra trong 
nội tạng đã phát bệnh và ngày càng trở nên xấu. Những 
người này do thần thái tinh nhanh, tinh lực dồi dào nên 
không dễ phát giác bệnh tật đang ăn mòn bên trong.

Nếu lúc thường quan sát tỉ mỉ vân tay thì có thể 
thấy một vài điểm lạ như dưới nguyệt khâu có vân ô 
vuông hoặc vân chữ thập và có đường cản trở cắt 
ngang tuyến sinh mệnh kéo dài xuống dưới, đó là triệu 
chứng thận tạng suy nhược, nếu là nữ giói có thể mắc 
bệnh phụ khoa, cần đặc biệt chú ý sức khỏe của bộ 
phận sinh dục.

1 1 7 .  Tuyến sinh m ệnh ngắn và kết thúc bằng 
vân X , tại sao  không thể coi thường?

Căn cứ hình thái tuyến sinh mệnh, có thể chuẩn 
xác đoán ra tình hình sức khỏe trưóc mắt và tương lai
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của mình. Nếu phát hiện trên tuyến sinh mệnh có vân X 
thì phải nâng cao cảnh giác. Vân X có nguy hiểm không 
là do vị trí xuât hiện của nó quyết định. Vân X xuất 
hiện trên tuyến sinh mệnh hoặc gần đó phải nói là khá 
nguy hiếm, nêu như nó không tiếp xúc với tuyến sinh 
mệnh thì chẳng quan hệ gì.

Nguy hiếm nhất là, tuyến sinh mệnh ngắn và kết 
thúc bằng vân X. Qua quan sát lâm sàng, người có 
tuyến sinh mệnh như vậy sẽ mắc bệnh nặng. Vì vậy, 
cần đặc biệt quan tâm sức khỏe của bản thân, nếu 
thấy khác lạ, cần có biện pháp xử lý cần thiết, để 
phòng bất ngà.

1 1 8 .  Đ ộ cong củ a tuyến sinh m ệnh quá nhỏ  

nhắc nhở th ể  ch ất củ a ngưòỉ ấy yếu ớt ch ăn g?

Nói chung, tuyến sinh mệnh ôm lấy diện tích 
kim tinh khâu càng rộng, hình thành hình bán 
nguyệt, thì thân thể khỏe mạnh, tràn  đầy sức sông. 
Nếu độ cong của tuyến sinh mệnh nhỏ, diện tích vòng 
cung nhỏ hẹp là biểu hiện người ấy thê chất hư 
nhược, dễ mắc bệnh.

Có tình hình như vậy, dễ mắc những bệnh như tử 
cung phát dục không tốt, tử cung có u, sưng buồng trứng 
và khó mang thai.

1 1 9 .  C hỗ đứt ở tuyến sinh m ệnh xu ất hiện vân 

tính là tín hiệu nguy hiểm  ch ăn g?
ở trên  đã nói, ngưòi có tuyến sinh mệnh bị đứt, 

dễ mắc bệnh. Nếu chỗ đứt xuất hiện vân tinh thì 
đúng là phát tín hiệu nguy hiểm mắc bệnh. Nên kịp 
thòi chữa trị.
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1 2 0 .  Ở giừa tuyến sinh mệnh có  vân đào hình

bầu dục cần phải coi trọng ch ăng?
Khi một người ở giữa tuyến sinh mệnh có vân đảo 

hình bầu dục thì cần cảnh giác sẽ xảy ra bệnh xuất 
huyết, thường là bệnh trĩ, hoặc là các chứng xuất huyết 
ở tay, sau phẫu thuật bệnh biến chứng hoặc bị ngoại 
thương. Nếu bản thân thấy có hiện tượng như vậy thì 
cần tìm rõ nguyên nhân, điều trị theo bệnh.

1 2 1 .  Đ oạn cuối tuyến sinh mệnh có  dạng hình 

đuôi mũi tên là biểu hiện lo nghĩ, buồn bực chăng?
Cuổi tuyến sinh mệnh nếu xuất hiện tuyến như 

lông vũ giống đuôi mũi tên là biểu hiện thất tình uất 
kết, lo nghĩ buồn bực quá nhiều, cơ thể hư nhược, khí 
lực không đủ nên dễ sinh ra cáu giận.

Ngoài ra, qua chuyên gia quan sát phát hiện, nếu 
phụ nữ ở cuối tuyến sinh mệnh xuất hiện tuyến như lông 
vũ giông đuôi mũi tên, hoặc vân rối loạn giổng rễ cây thì 
dễ mắc bệnh vô sinh, cần kiểm tra để điểu trị sóm.

1 2 2 .  Cuối tuyến sinh m ệnh có  tuyến hình lông 
m ột bên thì dễ bi m ệt mỏi ch ăng?

Nêu một người ở cuối tuyến sinh mệnh có tuyến 
hình lông một bên là biểu lộ cơ thể người ấy suy nhược, 
dễ bị mệt mỏi, nêu không chú ý, dễ mắc bệnh. Vì vậy loại 
ngưòi này phải tăng cường rèn luyện, nâng cao thể lực.

1 2 3 .  Cuối tuyên sinh m ệnh có  vân đào là triệu 
chứng củ a bệnh mạn tính ch ăn g?

Nếu cuôi tuyên sinh mệnh có vân đảo xuất hiện, 
báo hiệu khi về già có thể mắc bệnh mạn tính, cần kịp 
thời kiểm tra thân thể, phòng ngừa bệnh phát sinh.
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1 2 4 . Tuyến sinh mệnh giữa đường chuyển hướng 
là triệu chứng bộ phận sinh dục không khỏe chăng?

Nếu một người, khởi điểm tuyến sinh mệnh bình 
thường nếu giữa đường chuyển hướng vể phía dưới 
nguyệt khâu, là biểu lộ hệ thông sinh dục không mạnh 
khỏe, nếu nữ giỏi có vân tay này thì có thể mắc bệnh 
phụ khoa ở hệ thốhg sinh dục, nếu đã mang thai phải 
thường xuyên kiểm tra vị trí thai, huyết áp, đê tránh 
tai nạn.

1 2 5 .  Hai bên cạnh tuyến sinh m ệnh có  vân chữ  
thập  th eo  sá t là biểu hiện sức đề kháng kém chảng?

Tuyến sinh mệnh và các tuyến khác đều thưòng 
biến đổi, cho nên chúng ta phải thường xuyên quan 
sát, nếu phát hiện hai bên tuyến sinh mệnh có vân 
chữ thập theo sát, thường là biểu hiện sức để kháng 
của cơ thể kém, người ấy có thể lúc nào cũng phát sinh 
bệnh tật, phải tăng cường rèn luyện, đề phòng bệnh 
tật xâm nhập.

Đoạn cuõi tuyến sinh mệnh xuất hiện vân tam 
giác, lúc già dễ mắc bệnh tâm huyết chăng?

Có chuyên gia cho rằng, nếu một người đoạn cuổi 
tuyến sinh mệnh dựa sát vào bàn tay bị vân tam giác 
bao vây, cuối đời dễ mắc bệnh tâm huyết quản, cần phải 
đề phòng.

Trên tuyến sinh mệnh xuất hiện vòng tròn là triệu 
chứng bệnh ở mật hoặc ở mắt chăng?

Chuyên gia cho rằng, nếu trên tuyến sinh mệnh 
xuất hiện vòng tròn mà vòng tròn này ép sát vào tuyến 
là biểu lộ sức khỏe người ấy không tốt, phần lớn mắc 
bệnh mật hoặc bệnh mắt, phải mòi thầy thuốc kiểm tra.

259



1 2 6 . Trên tuyến tình câm  có  vân dây xích là

người ấy có  đời sống tình dục mạnh m ẽ?
Nếu tuyến tình cảm có vân dây xích, kim tinh 

khâu lại nở nang mà lại có hai bàn tay mểm mại, đàn 
hồi tốt, thì loại người này dù nam hay nữ đều là người 
có đời sông tình dục mạnh mẽ.

Người trên tuyến tình cảm có dây xích, thì năng 
lực tự kiềm chế tương đối yếu, tình cảm dễ rung động, 
và có sức hút kẻ khác giới.

Nếu tuyến tình cảm có dây xích nhưng tuyến trí 
tuệ lại mạnh khỏe, thì lại khác. Người có tuyến trí tuệ 
đẹp, thường có năng lực biết tự kiềm chế nên không bị 
tình cảm dẫn dắt chi phổi.

1 2 7 .  Người trên  tuyến tình cảm  có  năng lực 
kiềm ch ế  có  đ ặc điểm gì?

Nói chung, ngưòi có tuyến tình cảm dài, đầu nhọn 
mà có đan chéo, thường là nghiêm túc về tình cảm. 
Người có tuyến tình cảm này, thường gặp người khác 
giới không liếc, càng không chủ động giao tiếp với người 
khác giói lạ, cũng không thích săn đón người khác giới 
đẹp. Có thê nói, ngưòi có tuyến tình cảm này thì thường 
cứng nhắc vụng về trong tình cảm, nói như vậy không có 
nghĩa loại người này không hiểu tình cảm, không phải 
sinh ra thiếu thất tình lục dục. Họ có tinh thần trách 
nhiệm cao, lý trí lại mạnh, nên trước một sự việc gay 
cấn họ biết suy nghĩ trưốc sau biết tự kiềm chế tình cảm 
của mình, để tránh những hậu quả đáng tiếc.

1 2 8 .  Người đàn bà được mọi người yêu thích, 
bàn tay  có  đậc điểm gì?

Trong cuộc sống đòi thường, bạn thường gặp những
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người đàn bà như thế này, dung mạo họ không xuất 
chúng lam nhưng nhiều người đàn ông lại thích họ, có 
thê nói ai thấy là yêu, tình nguyện theo sự sai khiến của 
nàng, thích được cùng nàng hợp tác làm việc, nhất là 
được cùng đi công tác hay đi du lịch. Có thể nói người 
được ai thấy cũng yêu rất thích hợp làm công việc giao 
tiếp, có những việc tưởng chừng bó tay nhưng họ xuất 
tưóng là thành công. Những người như vậy, tay có đặc 
điểm, là bàn tay dài, mềm mại như nhung, 10 ngón lồi 
cộm lên mu bàn tay mà lòng bàn tay lại rất đàn hồi, đặc 
điểm nôi bật nhất là trên tuyến tình cảm có nhiều 
nhánh vân nhỏ hưóng lên trên rồi duỗi ra. Điều cần chú 
ý là, với những người đàn bà này, tuyến tình cảm có vân 
nhỏ hưóng lên trên, xuống dưới (lòng bàn tay) cũng có 
vân nhỏ, lại đan xen ngang dọc, hưóng không ÓD định. 
Với họ tuy năng lực xã giao rất mạnh, bạn khác giói 
nhiều, nhưng có thể sa vào tình cảm đa giác, gây nên 
hậu họa, có lúc không rút chân ra được, mắc chuyện 
chang lành, cần được cảnh giác mối đúng.

1 2 9 .  Canh tron g tuyến sinh m ệnh vênh lên m à 

đứt đoạn là biểu hiện bệnh nặng?
Nói chung, hiện tượng tuyến sinh mệnh đứt đoạn 

là thưòng thấy, chúng ta không thê thấy tuyến sinh 
mệnh bị đứt là phán đoán thân thể có bệnh, hoặc là gặp 
tai nạn gì thì căn cứ vào vân bàn tay mà quyêt định.

Tuyến sinh mệnh nếu bị đứt, nhưng bên cạnh có 
tuyến chị em bảo vệ, chứng tỏ hóa hiểm thành lành, 
tuyến sinh mệnh bị đứt nhưng có tuyến chồng lên, hoặc 
tiếp tục có tuyến kéo dài mà tương đối thẳng, điều này 
nói rõ tuy thân thể có bệnh nhưng không nguy hiểm. 
Nhưng nếu tuyến sinh mệnh sau khi bị đứt, cạnh kim
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tinh khâu có rãnh vểnh lên, vấn đề là bệnh nghiêm 
trọng. Như vậy là theo tuổi năm (theo số lưu niên), nhất 
định phải chú ý. Theo chu kỳ sinh học, đèn một tuoi 
nhất định phải có sự đại tu về sức khỏe mà các cụ 
thường nói 49, 53, vì vậy khi gặp trường hợp bàn tay 
như thê này, không được chủ quan, c ầ n  lưu ý đặc biệt 
về sức khỏe.

1 3 0 .  Trên tướng tay , bàn tay  bị đứt là triệu 

chứng không lành chảng?
Bàn tay bị đứt, là một hiện tượng vân tay thường 

thấy, tức là tuyến trí tuệ và tuyến tình cảm hợp làm 
một, cắt đôi bàn tay thành 2 phần.

Ngưòi có bàn tay đứt, phần lớn cá tính cương 
cưòng, tình cảm mãnh liệt. Người có bàn tay đứt, thường 
làm việc quên mình nhưng một khi không thích làm, là 
bỏ ngay. Người có bàn tay đứt, thường không có nhiều 
bạn, loại người này hay tự tư, do tình cảm dễ bị xúc 
động, cho nên thường là phần tử “hiếu chiến”.

Còn có một loại bàn tay đứt gọi là “'ban tay giả 
đứt”, tức là tuyến trí tuệ và tuyến tình cảm hợp làm 
một, nhưng hai tuyến hợp làm một này, cong cong kéo 
dài xuống dưới có một nhánh tuyến trí tuệ. Người có bàn 
tay giả đứt thường coi trọng tình cảm hơn lý trí, hay làm 
việc theo tình cảm. Loại tướng tay này là tượng trưng 
tâm trí và tình cảm không chín muồi. Loại người này về 
yêu đương thường không mỹ mãn, cho nên nói người có 
bàn tay đứt trong cuộc sống hay gặp khó khàn, nhất là 
về đường con cái, vì vậy, đê tránh tình cảm dễ xúc động, 
quá thiên lệch về tình cảm, hay tình cảm thất thường, 
nên tìm đến bác sĩ đê thăm khám xem cơ quan nội tạng
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có vân đề gì, nhắt là thần kinh không ổn định, và gan 
mật có vấn đề dễ gây ra cáu gắt nóng vội thất thường. 
Sinh lý có vấn đề tiềm ẩn mói phát sinh khó khăn về 
con cái. Khi gặp bàn tay này khuyên bạn nên tích cực 
điều trị sóm khi bệnh còn chưa quá nặng, giúp điểu hòa 
cuộc sống và quan hệ xã hội.

1 3 1 . Trên tuyến trí tu ệ có  vân đảo là triệu  
chứng tinh thần m ệt mỏi ch ản g ?

Người mà trên tuyến trí tuệ xuất hiện 2 - 3 vân đảo 
phần lớn là chất chứa tinh thần mệt mỏi. Khi tinh thần 
suy kiệt hoặc bị kích thích liên tục, thần kinh căng 
thẳng, vân đảo ở tuyến trí tuệ dễ xuất hiện.

Có một số  người cho rằng mình có sức chịu đựng 
căng thẳng thần kinh rất mạnh, không đê ý đến những 
chuyện vặt, nào có biết sức ép về tinh thần đôi với mình 
ngày một tăng lên, chờ đến lúc thừa nhận chịu sức ép 
tinh thần thì đã không kịp nữa. Lấy ví dụ ruột non bị 
loét, bệnh này có thể nói chủ yếu do sức ép tinh thần và 
nhục thể gây nên. Người mà trên tuyến trí tuệ có nhiều 
vân đảo, có tính cách dễ tích chứa sức ép tinh thần, sức 
ép này sẽ làm cho sự chịu đựng của dạ dày và ruột thêm 
nặng, vô tình không biết ruột bị loét. Còn phải xem 
tuyến sinh mệnh, nếu phía dưới tuyến này có vân đảo 
mang màu sắc lạ là dạ dày bị loét.

Tình hình nghiêm trọng nhất là, loét dạ dày nêu 
chuyển xấu sẽ thành u dạ dày, vì vậy không được coi thường.

1 3 2 .  Tuyến trí tuệ hiện dạng dây xích là thiếu

kiên tâm , bền bỉ ch ăn g?
Người có tuyến trí tuệ ở dạng dây xích, thông 

thườnơ thiếu kiên tâm, bền bỉ, với một sự việc lúc tỏ
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ra nóng, lúc tỏ ra lạnh, làm việc dễ chán nản, thậm 
chí bỏ dở nửa chừng. Đặc biệt toàn tuyến trí tuệ đêu 
ở dạng dây xích thì thiếu ý chí, dù là việc nhỏ cũng 
làm anh ta lo lắng, tâm tình dễ suy sụp. Cuối cùng, 
rất có thể mắc bệnh thần kinh quan năng, cho nên 
loại người này phải luôn giữ tâm tính sảng khoái, 
dần dần nâng cao ý chí, thần kinh có thể nhờ đó mà 
được cải thiện.

1 3 3 .  Khởi điểm tuyến trí tuệ có  đốm  đen là có 

tậ t đau đầu chăng?
Gần khởi điểm tuyến trí tuệ hoặc phía dưới ngón 

giữa xuất hiện đốm đen là biểu hiện có tật đau đầu, có 
thể do cận thị mà gây nên chứng đau đầu mạn tính, 
cũng có thể sô' kính viễn không thích hợp mà gây nên 
đau đầu, cần tìm ra nguyên nhân mà tránh.

1 3 4 .  Khởi điểm tuyến trí tuệ phân nhánh là bi 

thương bên ngoài não ch ăng?
Nếu một người ở đầu tuyến trí tuệ phân nhánh thì 

biểu lộ người ấy có thể bị thương ngoài não như não bị 
chấn động, lẽ dĩ nhiên loại người này tinh thần không 
phấn chấn.

1 3 5 .  Khoảng cách  giữa khỏi điểm tuyến trí tuệ 
vói tuyên sinh mệnh rộng là do nguyên nhân gì?

Người thường trên bàn tay tuyến trí tuệ và tuyến 
sinh mệnh nối lại với nhau, nhưng cũng có người hai 
tuyến này tách rời, khoảng cách có thê to nhỏ. nếu cách 
nhau từ 0,5 cm trỏ lên thì sức khỏe có thể có vấn đề, dễ 
dẫn đến khuynh hướng cơ năng cường tuvến giáp trạng 
khang tiến, bệnh tim, hoặc bị u, cần phải cảnh giác.
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1 3 6 .  Tuyến trí tuệ ngắn m à gãy là triệu chứng 
trí n ão  kém  chăng?

Tuyến trí tuệ ngắn mà đoạn đầu cong lên trên hoặc 
gãy thành hai đoạn, phần nhiều do tủy não không đủ, 
dễ bị choáng. Do não không đủ, làm việc thường bỏ dơ 
giữa chừng, có đầu không có đuôi, kéo dài lê thê.

Tuyến trí tuệ nếu luôn luôn đứt nổi là biểu lộ người 
ấy do tâm lý quá căng thẳng mà dẫn tói thần kinh suy 
nhược, dễ bị mắc chứng mất ngủ, đau đầu, hoặc bị di 
chứng sau chấn thương sọ não, đặc biệt là có nhiều đường 
ngăn cản cắt ngang tuyến trí tuệ, cần phải chú ý loại trừ 
căng thăng.

1 3 7 .  Tuyến trí tuệ dạng làn sóng là ngưòi 
không tập  trung tinh lực ch ăn g?

Nếu một người tuyến trí tuệ có vân làn sóng thì 
biểu hiện hệ thông thần kinh có tật, tinh lực thường 
không tập trung, làm việc thiếu bền bỉ, có tình trạng 
này thường do hút thuôc quá nhiều, sinh hoạt buông 
thả, sức hoạt động suy thoái. Nếu có chứng trạng này, 
cương quyết cai thuôc và sông có nề nêp.

1 3 8 .  Người có  tuyến tình cảm  ngắn, hệ thống

tuần hoàn có  vân đề chăng?
Độ dài tuyến tình cảm phải thích hợp, tiêu chuẩn 

của nó là, từ trung tâm gổc ngón giữa vẽ một đường thẳng 
xuống dưới, tuyến tình cảm vừa đúng dừng ở giao điểm 
tuyến này, căn cứ theo tiêu chuẩn này mà phán đoán 
tuyến tình cảm dài ngăn mà đoán ra tình hình sức khỏe.

Ngưòi có tuyến tình cảm ngắn hơn tiêu chuẩn, hệ 
thống cơ quan tuần hoàn đại thê có vấn đề, nói một cách
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khác, họ phải chú ý đến tình hình tim, huyết quản của 
mình, nếu tim bẩm sinh hư yếu hay bị bệnh tim, thông 
thường tuyến tình cảm ngắn.

1 3 9 .  Tuyến tình cảm  quá dài cần  lưu tâm  bệnh 

ca o  huyết áp chăng?
Tuyến tình cảm dài quá tiêu chuẩn, kéo dài đến 

giữa ngón trỏ và ngón giữa là biểu lộ tim mạnh khỏe 
nhưng phải là bản thân tuyến tình cảm không có điểm 
vàng hoặc đen, đồng thời đường cong phải đẹp.

Nếu tuyến tình cảm dài đến dưói ngón trỏ, tức là ở 
gần mộc tinh khâu thì cần chú ý bệnh cao huyết áp.

1 4 0 .  Trên tuyến tình cảm  có  vân đảo , dễ bị xơ 
cứng động m ạch vành tim chăng?

Theo sự quan sát của các chuyên gia, nhiều người 
mắc bệnh xơ cứng động mạch vành tim thấy trên tuyến 
tình cảm có vân đảo, có vảy và màu sắc.

Vì vậy nếu trên tuyến tình cảm có hiện tượng như 
vậy, phải chú ý đến bệnh tim, người béo mập, huyết áp 
cao, ceton trong mật cao. Nếu vân tay có hiện tượng như 
vậy khác nào bật đèn đỏ cho huyết quản và tim. Nhất là 
khi đoạn tuyến tình cảm ở trên ngón giữa xuất hiện vân 
đảo, bệnh tình đã khá nghiêm trọng vì ngón giữa đại 
biểu cho tim.

Giống các tuyến vân khác, tuyến tình cảm thay đổi 
hằng ngày, sự khác biệt vô cùng nhỏ, quả là khó quan 
sát. Ví dụ, cứ 3 tháng một lần, nhìn ảnh bàn tay mà so 
sánh thì thấy vân tay biến đôi theo cơ thể biến đổi, với 
người mà không yên tâm với tim và huyết áp thì nên 
chú ý tuyến tình cảm.
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1 4 1 .  Người có  hư vân hình lông dưới tuyến tình 
cảm  thì huyết quản tim có  vain đề chăng?

Nếu người có hư vân hình lông dưới tuyến tình cảm 
thì biêu lộ hệ thống tim huyết có bệnh, cần đến bệnh 
viện kiếm tra.

1 4 2 .  Trên tuyên tình cảm  có  m óc ngược cần  
phải coi trọn g chăng?

Nếu tuyến tình cảm đến dưới ngón út hoặc ngón 
vô danh, không đi về phía mép bàn tay mà có móc 
ngược lên trên, chứng tỏ người ấy dễ mắc bệnh tim, cần 
phải đề phòng.

1 4 3 .  Tuyến tình cảm  bi hai tuyên ngắn cắ t  
thẳng là triệu chứng cao  huyết áp  ch ăng?

Một sô người có tuyến tình cảm ở phía dưới ngón 
giữa hoặc ngón vô danh có hiện tượng đứt nứt mà 
miệng nứt tương đôi to. Người có loại vân này, dễ mắc 
bệnh ở hệ thông tuần hoàn hoặc hệ thông hô hấp, về 
tình cảm bị thất tình uất kết, hoặc đa sầu đa cảm, tinh 
thần khổ não. Loại người này nên học cách tự kiềm chê 
mình, giữ được tâm lý lạc quan và thường xuyên rèn 
luyện thân thể. Nếu tuyến tình cảm bị đứt nứt ở phía 
dưới ngón út và miệng nứt cách tương đôi xa, biểu lộ 
ngưòi này tình cảm không ôn, dễ mắc chứng can dương 
thượng kháng, đầu đau.

1 4 4 .  Tuyến tình cảm  xu ất hiện điếm đen là

biểu hiện tạn g  tim suy nhược ch ăn g?
Nếu tuyến tình cảm xuất hiện điểm đen, điểm đen 

nàv không kể ỏ vị trí nào. đểu biểu lộ tạng tim người ấy 
suy nhược, nhịp đập không theo quy tăc nào. Loại người
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này nên tăng cường rèn luyện nhưng không nên vận 
động quá mạnh.

1 4 5 .  Tuyến tình cảm  xuât hiện m àu sá c  khác 

thường là tại sao ?
Theo chuyên gia quan sát, màu sắc tuyến tình cảm 

có quan hệ mật thiết với tuần hoàn của tim. Vì vậy quan 
sát màu sắc của tuyến này có thể kịp thòi phát hiện một 
số tín hiệu nguy hiểm.

Nói chung, tuyến tình cảm hiện màu đỏ sẫm mà da 
lại khô, dễ mắc bệnh cao huyết áp hoặc huyết quản não; 
tuyến tình cảm hiện màu tro mà khô, biểu lộ tạng gan 
đã phát bệnh; tuyến tình cảm có đoạn hiện xanh thẫm 
mà đường vân rối loạn, bề mặt khá rộng, hoặc ở dạng 
dáy xích, dạng làn sóng thì biểu hiện cao huyết áp hoặc 
bệnh tim.

1 4 6 .  Người tự  bản thân phân đâu m à đạt được 
thành tích , tướng tay  có  đ ặc điểm gì?

Người ta sinh ra ở trên đời, rất khó bình đẳng. Có 
người từ lúc sinh ra đã sống một cuộc sống được bảo 
đảm, nhưng cũng có người ở hoàn cảnh khó khăn mà 
thành tài, dựa vào sự cố  gắng phấn đấu mà đi lên, về sự 
nghiệp đã có những thành tích đáng mừng. Loại người 
này một khi vượt qua khó khăn thì có khí thế rất mạnh 
không gì ngăn cản nổi, nghiệp lớn sẽ thành.

Tướng tay của loại người này ít nhất có 3 đặc điểm 
sau đây:

1. Tuyến trí tuệ sinh ra ở trên tuyến tình cảm, và 
từ điểm sinh ra đã mạnh mẽ có lực, tượng trưng sức 
sông mãnh liệt.
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2. Tuyến vận mệnh xuất tuyến ỏ chỗ giao tiếp với 
tuyên trí tuệ, có hình thái giao tiếp liên vận tượng trưng 
dù trăm gian khó vẫn vững vàng, có vận khí tiến thẳng 
vê phía trước.

3. ơ  giữa tuyến tình cảm có tuyến nhánh kéo dài 
về phía kim tinh khâu nên trong lòng bàn tay hình 
thành vân tam giác rất mạnh, tượng trưng bản thân có 
thể hoàn thành được ý chí của mình.

Người có tướng tay nói trên có thể tay trắng dựng 
nên cơ đồ, có thể phấn đấu trong hoàn cảnh khó khăn 
vươn lên và đạt được thành tích nhất định.

Ngưòi có tướng tay như vậy có nhược điểm lớn nhất 
là rất coi trọng tình cảm, dễ vì chuyện tình cảm mà gặp 
trắc trở.

Điều này chứng tỏ ngay từ khi còn bào thai nếu 
thai nhi khỏe mạnh thì các phủ tạng, tinh lực khỏe 
mạnh, tô" chất tốt là tiền đề cho con người tương lai. Vì 
vậy, cần chú ý khi mang thai, phải bảo vệ cho thai nhi 
khỏe và khi lớn lên củng cần chú ý giữ gìn sức khỏe đê 
kiện toàn các yếu tô cần thiêt của cơ thể.

1 4 7 .  Tuyến sinh mệnh bắt đầu từ  m ộc tinh

khâu là xâu  hay tố t?
Người có tuvến sinh mệnh bắt đầu từ mộc tinh 

khâu là người có tham vọng vê sự nghiệp, nêu như cả 
tuyến sinh mệnh rõ mà sâu, vòng cung lớn mà thông 
thoáng, những người có sức bển bỉ lỏn, có thể nói, họ có 
thể là nhân tài hiếm có, một khi có cơ hội, sẽ thoát ra 
mà đi lên. Ngoài ra phía trên tuyến sinh mệnh xuất 
hiện tuyến nhánh, thế thì càng chứng minh người này 
nghị lực phi thường, qua gian khổ phấn đấu có thể thực 
hiện lý tưởng của mình.
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1 4 8 .  Ở bàn tay có  nhìn thây nghể nghiệp thứ 

hai không?
Trong tình hình chung, xem cho một người có nghê 

thứ hai không và nghê thứ hai họ làm có thành công 
không và tiền đồ như thê nào, chủ yêu phải xem tuyến 
sinh mệnh. Nếu một người mà tuyến sinh mệnh có một 
tuyến nhánh đi lên đến thổ tinh khâu và song song với 
tuyến vận mệnh mà không tiếp xúc, biểu lộ người ấy có 
hai sự nghiệp và có hv vọng thành công. Nêu người ấy 
thái dương khâu lõm xuống, hai bên có đinh khâu nhô 
cao, thế thì có thể nói người ấy đang gặp vận tốt, tiền 
của dồi dào. Khi có bàn tay này, bạn nên cô' gắng duy trì 
sức khỏe, để giữ cho bàn tay không bị thay đôi chỉ tay, vì 
thay đổi chỉ tay tức sức khỏe của bạn có vấn đề, và cơ 
may thành công của bạn lại khó đấy, vân tay không 
phải luôn cô" định.

1 4 9 .  Tuyến trí tuệ và tuyến sinh mệnh riêng 

biệt nôi lên là có  ý nghĩa gì?
Người có tuyến trí tuệ và tuyến sinh mệnh lần 

lượt nhô lên, biểu lộ người này ôn hòa, quyết đoán, có 
tinh thần dũng cảm quả quyết, dám mạo hiểm. Nếu là 
đàn bà thì biểu lộ, dám nghĩ dám làm, có tính cách biến 
báo, hành động khác lạ, ngoài dự kiến, đàn bà ly hôn 
thường hay có vân này. Bạn cần tìm hiểu nguyên nhân 
bất hòa gia đình do yếu tố tâm lý hay bệnh tật tiềm ẩn 
bên trong, đê dẫn đến khó kiềm chê bản thân nên nhố 
vân tay không phải luôn cô định mà thay đổi theo cơ 
thể bên trong của bạn.Vì vậy bạn có thè tự thay đổi 
tính cách và sô' phận của mình bằng cách sớm chữa trị 
bệnh tậ t
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1 5 0 .  Tuyến trí tuệ và tuyến sinh mệnh cùng  
nguồn m à đi lên có  ý nghĩa gì?

Tuyến trí tuệ và tuyến sinh mệnh cùng nguồn mà 
lên, biểu lộ người này có chí thường bị lý trí chi phôi, 
xử sự cẩn thận chu đáo, gặp việc suy nghĩ nhiều, do 
dự không quyết, thường do không hạ quyết tâm mà bỏ 
lỡ nhiều thời cơ tốt. Người có vân như vậy, rất khó 
giao cho trọng trách và khó hợp tác vói người khác để 
làm việc.

1 5 1 .  Trên tuyến trí tuệ xu ất hiện hình tam  giác  
là có  ý nghĩa gì?

Trên tuyến trí tuệ xuất hiện hình tam giác, biểu lộ 
người này trí lực rất cao, mưu lược hơn người, có tài ăn 
nói, về mặt khoa học kỹ thuật có tiềm năng sáng tạo, có 
thể đạt thành công lớn.

1 5 2 . Ngưòi m à hôn nhân mỹ mãn có đác điểm gì?
Chúng ta nói hôn nhân mỹ mãn là nói vợ chồng

hòa thuận, biết kính trọng nhường nhịn nhau, quan tâm 
chăm sóc gia đình. Hôn nhân mỹ mãn là vợ chồng không 
có mâu thuẫn, hoặc có thì kịp thời hòa giải, không ấm ức 
trong người.

Hôn nhân mỹ mãn biểu hiện ở tướng tay là: khởi 
điểm tuyến tình cảm có chạc, một nhánh đi về mộc tinh 
khâu, một nhánh đi về giữa ngón trỏ và ngón giữa. 
Người có tướng tay như vậy, không chỉ gia đình hòa 
thuận êm ấm mà còn tích lũy tiền của. Như vậy, sức 
khỏe của bạn tương đôi tôt.

1 5 3 .  Tuyến tình cảm  có  nhiều vân lưới rũ 
xuống có  ý nghĩa gi?

Tuyến tình cảm có nhiều vân lưới rủ xuôrig, biểu lộ
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người này hay nói dôi, tình yêu dễ thay đổi, nêu đàn bà 
có vân này tình cảm rất không chuyên nhất, quan niệm 
trinh tiết rất kém.

1 5 4 .  Người nhiệt tình khảng khái, ờ bàn 
tay  có  đ ặc điểm gì?

Người mà cuối tuyến tình cảm thành dạng chảy 
vòng, là đặc điểm nhiệt tình khảng khái, người có 
tưóng tay này, thích kết bạn, thích giúp người một 
cách vô tư.

1 5 5 .  Nhánh của tuyến tình cảm  cháy đi là có ý 
nghĩa gì?

Vân nhánh tuyến tình cảm chỉ về phía Mộc tinh 
khâu, biểu lộ người này có thể kết hôn với người có địa vị 
và có liên quan đến thành tựu của sự nghiệp người ấy.

Tuyến tình cảm có một nhánh chỉ về thô tinh khâu, 
biểu lộ vợ chồng hai người đều có học vấn và tiền của.

Tuyến tình cảm có một nhánh chỉ vể thái dương 
khâu, biểu lộ người này chắc được vợ đẹp.

Tuyến tình cảm có một nhánh chỉ về thủy tinh 
khâu, biểu lộ này có vợ hiền.

Điểu này thể hiện bạn có tình cảm, trí lực khỏe mạnh, 
giúp bạn tỉnh táo trong lựa chọn và gìn giữ hôn nhân.

1 5 6 .  Trên tuyến sức khỏe xu ất hiện đào lớn, tại 
sao  phải chú ý đến p h ế khí nang?

Một sô' người khi xem trên vân tuyến có đảo không, 
khó tránh đê mắt đến những đảo nhỏ, vì chỗ đảo để lại 
ấn tượng cho người ta là như vậy. Nhưng đảo không 
nhất định là nhỏ, nhất là đảo trên tuyến sức khoẻ. vì 
rằng bản thân tuyến sức khỏe phần lớn đểu mơ hồ, cho 
nên chúng ta thường bỏ qua đảo trên tuyến nàv.
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Nếu trên tuyến sức khỏe xuất hiện một đảo hoàn 
toàn và đảo này có thể nói do bản thân tuyến sức khỏe 
hình thành, loại người này thường mắc bệnh ở hệ 
thông hô hấp, nên cần chú ý đến phổi, khí quản, họng 
và mũi.

Ngoài ra, tuyến sức khỏe ở dạng dây xích và nơi 
cho tiếp cận với tuyến tình cảm xuất hiện đảo, vân 
tuyến này cũng biểu hiện hệ thống hô hấp có vấn để, có 
thể còn kết hạch, nhưng đừng quên kiểm tra tình hình 
móng tay.

1 5 7 . Tuyến sứ c khỏe bị đứt đoạn cụ c bộ là 
hiện tượng không tố t  ch ản g ?

Thông thường, tuyến sức khỏe nông mà yếu và chỉ 
một đưòng vân không bị đứt, tuyến sức khỏe bị đứt cục 
bộ hoặc hình dây xích là ít nhất. Người có tuyến sức 
khỏe như vậy thì hệ thống tiêu hóa dễ bị bệnh tật xâm 
nhập, vì vậy thông thường thân thể gầy yếu, hay phải 
dùng thuõc đau dạ dày.

Có tình hình như vậy, phải xem giao điểm tuyến 
sinh mệnh có mầu tối sẫm không, có đảo không hoặc đảo 
nối liền. Nếu bộ phận tuyến sinh mệnh dưới ngón trở 
biến thành hình dây xích thì cần đặc biệt chú ý, hay đi 
kiểm tra sức khỏe và điều trị thì triệu chứng đó dần dần 
mất đi.

1 5 8 .  Chỗ g iao  nhau giữa tuyến sức khỏe và  
tuyến trí tuệ có  đ ảo  là triệu chứng bệnh thần kinh
quan nảng ch ăn g?

Trong tình hình trên tuyến sức khỏe xuất hiện đảo 
và còn phải chú ý chỗ giao điểm giữa tuyến này với 
tuyến trí tuệ có đảo, đó là triệu chứng bệnh thần kinh
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quan năng. Những năm gần đây, danh từ thản kinh 
quan năng không còn lạ nữa, nhưng vói bán thân bệnh 
tật này mà nói, nó là một bệnh cần được chú ý.

Chứng trạng ban đầu của thần kinh quan năng chỉ 
là tâm tình buồn bực, có người sau khi làm việc vê nhà, 
có thái độ khác lạ không muôn nói chuyện với người 
nhà, mà người xung quanh không phát hiện sự khác 
thường, chỉ cho rằng “anh ấy mệt quá”. Sau đó chứng 
trạng ngày càng rõ rệt hơn, gây nên nhiều khó khăn và 
phiền phức.

1 5 9 .  Tuyến sứ c khỏe nhỏ m à đen là lúc phải 
coi trọng ca o  nhất ch ăng?

Tuyến sức khỏe hơi dài và giao nhau với tuyến sinh 
mệnh thường mang ý nghĩa mắc bệnh nặng khá nguy 
hiểm. Trong biểu hiện này, nếu đường vân nhỏ yếu thì 
không đáng lo. Điều đáng ngại là tuyến sức khỏe to, sâu 
mà rõ. Nhưng tuyến sức khỏe tuy nhỏ mà có màu lam 
đen là tín hiệu nguy hiểm, nhắc nhở người ấy có thể mắc 
bệnh tim và hệ thông tuần hoàn.

Nếu tuyến sức khỏe của bạn như vậy, còn phải 
xem các biểu hiện khác nữa như tuyến tình cảm có làn 
sóng không. Kim tinh khâu có hẹp không, gốc ngón 
tay cái có mầu đen sẫm không, nếu khẳng định có một 
trong những biểu hiện ấy thì khá nguy hiểm, buộc 
phải chú ý.

1 6 0 .  Chỗ tiêp xúc giữa tuyên sứ c khỏe và 
tuyến tình cảm  là m àu hồng thì tim có  vấn đ ề?

Chỗ tiếp xúc giữa tuyến sức khỏe và tuyến tình cảm 
biến thành mầu hồng, biểu hiện có thê mắc bệnh tim, thực 
ra biểu hiện này phản ánh liên quan với bệnh tim của
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tuyên tình cảm. Các bạn hãy chú ý, tuyến tình cảm tuy tốt 
nhưng nếu có biểu hiện nói trên thì vẫn có khả năng mắc 
bệnh tim.

Sự thực là, nơi tiếp xúc giữa tuyến tình cảm với 
tuyến sức khỏe hiện màu hồng thường có hiện tượng 
bị đứt, người có tuyến vân này thường mắc bệnh tim. 
Ngoài ra tuyến sinh mệnh ở hình dạng dây xích thì 
tình trạng bệnh không còn lạc quan nữa. Cho nên 
người có vân tuyến này nên chú ý giữ gìn hệ thông 
tuần hoàn.

1 6 1 .  Tuyến sứ c khỏe dạng dây xích ỉà triệu  
chứng bệnh m ạn tính ch ản g?

Trên tuyến sức khỏe có quá nhiều vân đảo rồi 
hình thành dây xích, chứng tỏ bệnh ở tuyến hô hấp 
nặng lên, hoặc kéo dài thành bệnh mạn tính. Lúc này 
không được để kéo dài, tốt nhất đến ngay viện kiểm 
tra để điều trị.

1 6 2 . Tuyến sứ c khỏe nhu nhược, gãy từng đoạn  
là biểu hiện hệ thống tiêu hóa không tốt chăng?

Nếu như tuyến sức khỏe nhu nhược và đứt đoạn 
liên tục là biểu lộ ngưòi này ngoài hệ thông tiêu hóa 
kém ra, thê chất cũng yếu, nếu không chỉ tuyến sức 
khỏe nhu nhược và đứt đoạn mà tuyến tình cảm và 
tuyến sinh mệnh cũng hẹp là biểu lộ khí quản hay bị 
cảm nhiễm và khó thở.

1 6 3 .  Tuyên sứ c khỏe đi lệch về nguyệt khâu và  
vân rối loạn, tại sa o  phải điều chỉnh cu ộc sốn g?

Nếu một người, tuyến sức khỏe không đi ngược lên 
phía dưới ngón út. mà ở mép bàn tay hình thành nhiều 
tuyến vân loạn là biểu lộ người ấy sống không theo quy
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tắc, thể lực mất nhiêu thậm chí tinh lực không (lủ, họ 
cần phải được nghỉ ngơi, điều chỉnh sinh hoạt, đê bẹnh 
tình không nặng lên, hại sức khỏe.

1 6 4 .  Tuyến trí tuệ đi ngang qua bàn tay , có 
hành vi Zetery không?

Một sô' ngưòi, tuyến trí tuệ dạng dây xích, đi 
xuyên suôt ngang bàn tay, điều này chứng tỏ này họ 
hay đau đầu, tính cách như mắc bệnh thần kinh. Nếu 
lại có tuyến phân kháng kéo dài, cắt ngang tuyến trí 
tuệ, thì tính cách mắc bệnh thần kinh càng nặng hơn, 
bị thiên đầu thông dữ dội. Có lúc tự nhiên khóc lên, 
nổi giận, thậm chí làm những việc rất kinh sợ, có 
hành vi zetery.

Nhất là khi đi thi viết, hoặc thi vấn đáp, tinh thần 
căng thẳng, thiên đầu thống phát lên, thành tích vì thế 
bị ảnh hưởng, rất có thể bị rót, để có cuộc sống hạnh 
phúc, loại người này lúc thưòng cần tu tâm dưỡng tính, 
rèn luyện ý chí kiên cường, kiểm chế căng thẳng.

1 6 5 .  Tuyến trí tuệ bi đứt ở giữa và đan xen 
nhau, người ấy  do dự không quyết đoán ch ãng?

Người do dự không quyết đoán, hoài nghi bản 
thân, suôt ngày khô não buồn rầu mà không giải được,  

phần lớn đan xen giữa hai tuyến rất ngắn thì không 
ảnh hưởng mấy, nêu đan xen nhau ở bộ phận quan 
trọng, cự li hai tuyến ngắn hoặc hai tuyến dài thì 
không lợi.

Nếu chỉ là buồn bực thông thường thì không 
thành vấn đề, nếu buồn bực lâu dài mà hao tổn tâm 
thần thì sẽ mắc chứng thần kinh quan năng, loại 
người này bình thường nên vận động để gân cốt được 
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hoạt bát, tạm thời vứt bỏ mọi buồn bực để tâm linh 
thanh thản, thì không cần thuốc men cũng khỏi.

1 6 6 . Khỏi điểm tuyên trí tuệ tạp  loạn là sức đề 
kháng kém ch ăng?

Khởi điểm tuyến trí tuệ của ngươi bình thường cần 
rõ ràng, ngay ngắn, nếu như khởi điểm tuyến trí tuệ vô 
cùng rổỉ loạn thì biểu lộ người ấy lúc nhỏ thể lực yếu, 
sức đề kháng kém. Loại người này cần bổ sung dinh 
dưỡng, tăng cường rèn luyện để bổ sung những gì bẩm 
sinh không đủ.

1 6 7 .  Trên tuyến trí tuệ có  vân chữ thập , biểu lộ 
người ây chính khí không đủ chăng?

Khi trên tuyến trí tuệ xuất hiện vân chữ thập dù 
rằng vân chữ thập rất nhỏ, cũng biểu lộ tâm lý người 
này không ổn định, chính khí không đủ, tâm tình khiếp 
nhược, lo lắng không yên. Bạn nên kiểm tra vê' thần 
kinh, gan mật có thể tiềm ẩn về bệnh.

1 6 8 . Tuyến trí tu ệ kéo dài đến cạnh bàn tay  là 

phát dục chậm  ch ạp  ch ản g?

Có ngưòi đầu tuyến trí tuệ kéo dài đên cạnh bàn 
tay, loại hiện tượng này có người gọi là tuyến Xini. Đó là 
trước sau năm 1970, một nhà nghiên cứu người 
Australia tên là Xi-ni phát hiện loại vân đặc biệt này. 
Theo thông báo, người bị sởi đậu lúc mới sinh, bị bệnh 
máu trắng và bệnh ngu si thường có vân tuyến xi-ni, mà 
nhiều ngưòi phát dục chậm, học tập không tốt, hành vi 
không tốt, những đứa trẻ có hành vi khác thường, 
thường xuất hiện vân xi-ni.
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1 6 9 .  Tuyến trí tuệ ngắn m à nông, tại sao  phải
đến bệnh viện kiêm tra

Khi một người mà tuyến trí tuệ ngăn và nông, biêu 
lộ công năng thận của họ kém, tiêu hóa không tôt, dạ 
dày và ruột non có thể bị loét. Nếu đồng thời tuyên sức 
khỏe cũng đứt đứt nối nối, giữa lòng bàn tay có sắc xanh 
tối, bàn tay gầy mà cứng thì khả năng mắc bệnh ấy càng 
nhiều, cần đến bệnh viện khám và điều trị.

1 7 0 .  Tại sao  nói tuyên sức khóe là hàn thử 

biểu củ a thân thể?
Tuyến sức khỏe khởi đầu từ thủy tinh khâu, đi 

chếch qua bàn tay và dừng ở gần tuyến sinh mệnh. Tình 
hình sức khỏe của một người được phản ánh kịp thời 
qua tuyến sức khỏe.

Tuyến sức khỏe cong như làn sóng, biểu lộ thể chất 
người ấy không tốt, gan và mật có thể có bệnh, nếu mầu 
sắc đen tối thì càng có triệu chứng bệnh.

Tuyến sức khỏe đứt đứt nối nối, biểu lộ người này 
tiêu hóa không tốt, thân thể nhiều bệnh.

Tuyên sức khỏe có giữa tuyến tình cảm và tuyến 
trí tuệ xuât hiện đảo nhỏ, biểu lộ tim hoặc hệ thống 
thần kinh có bệnh. Trên truyến sức khỏe đầy đảo nhỏ 
giống như hình dây xích, biểu lộ cơ quan hô hấp có 
tậ t bệnh.

1 7 1 .  B àn tay  hiên hình chữ nhât dề m ắc chứng 
hay quên ch ăng?

Người có bàn tay hình chữ nhất, cơ bắp bàn tay 
thường mỏng, loại người này tinh lực ngày càng kém 
thể chất hư nhược, dễ mắc bệnh hay quên.
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ỉ Người có bàn tay nếu vừa gầy vừa cứng thì biêu lộ 
công năng hệ thống tiêu hóa không khỏe, cần điều chỉnh 
ăn uông mà nuôi thành thói quen ăn uống có điều độ.

1 7 2 .  Khi bàn tay  có  nhiều đốm ban đỏ, tại sao  
phải đề phòng?

Biểu hiện của nó là: mói đầu là ban đỏ nhiều hình, 
về sau xuất hiện từng đám phong chẩn, mụn lở, kết đốt 
hoặc phồng nước, ban đỏ, đầu tiên ở mép ngón tay và nơi 
đối xứng của bàn tay cùng phát, rồi lan dần ra cánh tay, 
đùi, bàn chân, các mùa đều có.

Xuất hiện chứng trạng này, nếu không phải là 
người đang mang thai hoặc thể chất quá nhạy cảm, có 
thê do nội tiết rối loạn, những chỗ kết đốt có tật, thậm 
chí có thê là u ác tính. Vì vậy khi bàn tay có nhiều đốm 
đỏ cần chú ý.

1 7 3 . B àn tay  x u ấ t hiện đốm  đỏ đối xứng, phải 
đi bệnh viện kiểm tra  ch ăn g ?

Biểu hiện của nó là: hai bàn tay đều xuất hiện đốm 
đỏ, mà lại đối xứng, giới hạn rõ ràng, không có bất cứ 
chứng trạng gì, trong đó lúc bắt đầu hai tay đểu hồng, 
có cái sinh ra từ đại tiểu ngư tế, sau lan dần ra toàn bàn 
tay, có khi ở mặt ngón tay cũng có.

Người xuất hiện chứng trạng này, nếu đang thòi kỳ 
mang thai, có thể là loại phong thấp, đau họng và bệnh 
đái đường, bệnh bạch huyết, bệnh phổi kết hạch, gan xơ 
cứng, dĩ nhiên, ngưòi bình thường cũng có thể xuất hiện 
chứng trạng này, nhưng một khi thấy nó xuất hiện, tốt 
nhất không nên coi thường, cần đến ngay bệnh viện 
kiểm tra.
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1 7 4 . Bàn tay  hiện đốm đó nổi lẻn lâu dài la

m ột loại dị ứng chăng?
Biểu hiện của nó là, ở mu bàn tay xuất hiện đôm 

đỏ hoặc sần lâu dài, tay chân cũng thường đôi xứng 
xuất hiện ở hai bên các màng đôm kết đôt hơi dẹt rôi gô 
lên, sắc hồng nhạt và sẫm, trên mặt bóng loáng lại hơi 
cứng, hơi đau. Ngưòi xuất hiện chứng trạng này, có thê 
là một loại dị ứng, cũng có thể bị bệnh ở mật, cần được 
COI trọng.

1 7 5 .  Kẽ bàn tay  xuất hiện ch ốc lở, tại sao 

không được coi thường?
Biểu hiện của nó là: chốc lở có mủ bắt đầu xuất 

hiện ở kẽ tay rồi dần dần lan ra lòng bàn tay, ở chân 
thường xuất hiện ở kẽ chân và mép kẽ chân, bệnh này 
nhỏ nhọn như hạt lúa, cao hơn mặt da một chút và 
không dễ võ ra, người có chứng trạng này, có người cho 
rằng là di truyền của gien, thực ra xuất hiện loại chứng 
trạng này là do lây nhiễm viêm, nội tiết bị trở ngại, 
không nên coi thường.

1 7 6 .  Hai tay  xu ât hiện cơ  bắp bỉ co  quắp lại, 

tại sao  cần  kiểm tra  toàn  diện?
Biểu hiện của nó là, tay chân đau, cơ bắp bị co 

quắp, kèm theo có cảm giác khác thường và đau. Khi lên 
cơn đau, ngón tay cái thu vê bên trong, ngón tay và đốt 
duỗi thẳng, đốt ngón tay cong lại, khóp cườm tay và 
khóp bàn tay cũng bị cong lại, kẽ hai bàn chán cũng bị 
co, khớp đầu gối cũng co lại.

Xuất hiện chứng trạng này, phần lón do thiếu 
canxi và trúng độc thạch tín, cũng có thế do công năng
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tuyên giáp trạng suy yếu, mỡ não bị chảy, viêm thận 
mạn tính, xương bị mềm bệnh co Quắp, vì vậy khi có 
chứng trạng này, phải kiểm tra toàn diện.

1 7 7 .  S ắ c  bàn tay  hơi vàng là phản ứng củ a  
nhiều bệnh tậ t ch ăn g?

Đặc trưng của nó là: da bàn tay, mu bàn tay, ngón 
tay đều vàng, nhất là lòng bàn tay càng rõ ràng.

Người có màu da này, nếu võng mạc ở mắt và đi 
tiểu cũng vàng, phải đi khám và điều trị ngay, người có 
màu da này là do bần huyết, bệnh đậu tằm, sốt rét ác 
tính, mật kết sỏi, viêm gan, gan xơ cứng, v.v...

1 7 8 .  Ngón út thêm  m ột tuyến ngang gấp là 
nguyên nhân gì?

Người thường ở ngón út cần có hai tuyến ngang 
gấp, nếu ngón út thêm một tuyến ngang gấp nữa, biểu 
lộ người ấy bị nhiễm bệnh nhiễm sắc thể bẩm sinh.

1 7 9 .  Ngón út trắn g  nhợt, gầy yếu là hệ thống  

tiêu hóa có  tậ t  bệnh ch ăn g ?

Nói chung, ngón út của người ta nhọn dài, mềm 
mại mà thẳng là tốt, nếu ngón út trắng nhợt gầy yêu là 
do đại tiện không lành hoặc do bụng đi tả gây nên, biểu 
lộ ngưòi ấy có thể mắc bệnh tiêu hóa.

1 8 0 .  Vân ở ngón út tán  loạn là biểu hiện th ể  

năng kém  ch ản g ?
Theo thầy thuốc quan sát vân ở các đốt ngón út tán 

loạn là biểu hiện thể năng của người ấy yếu, cần phải 
rèn luvện thân thể. đề phòng bệnh xảy ra.
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1 8 1 . Ngón út cong về m ột bên là hệ thống tiêu

hóa có  vain để chăng?
Người thường ngón út thẳng và khít với ngón vô 

danh, nếu bị cong về một bên là biểu lộ công năng hấp 
thụ tiêu hóa không kiện toàn, nêu đồng thời da bàn tay 
khô táo thì càng dễ bệnh tiêu hóa.

1 8 2 .  Đ ốt 1 của ngón út xuất hiện vân chữ thập  

là biểu lộ tinh lực không đủ chăng?
Thầy thuốc cho rằng, đốt 1 ngón út xuất hiện vân 

chữ thập thường là tinh lực không đủ, cần chú ý bồi 
dưỡng tinh khí.

Đốt 2 ngón út là vân gấp không hoàn chỉnh là tín 
hiệu bệnh tim.

Đốt 3 ngón út ngắn là thận khí không đủ, biểu 
hiện ở trường hợp bình thường, chiểu dài đốt 2 và đốt 3 
bằng nhau, nếu đốt 3 dài hơn đốt 2 càng tốt, ngược lại 
nếu đốt 3 ngắn thì chứng tỏ thận khí người ấy không đủ, 
dễ mệt mỏi, làm việc tinh lực không tập trung cần phải 
rèn luyện và đề phòng bệnh thận.

Đốt 3 ngón út xuất hiện hoa tinh là tại sao?
Nêu xuất hiện hoa tinh thì biểu lộ dễ mắc bệnh não 

nếu có 2 hoa tinh trở lên, thì người ấy có thể đã mắc 
bệnh tim não.

Gốc ngón út cong khác thường là tại sao?
Nếu trên đường cong ngang gốc ngón út xuất 

hiện điểm đen, biêu lộ mắt kém, nếu có hình làn sóng 
là thần kinh thính giác có vấn đề, nếu có vân đảo gần 
tuyến sức khỏe là tín hiệu cơ quan tiêu hóa mắc 
chứng u.
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1 8 3 . Đ ốt 2 , đốt 3  ngón vô danh ngắn là biểu 
hiện bệnh liệt dương chăng?

Đốt 2, đốt 3 ngón vô danh bình thường dài bằng 
nhau nhưng phải dài hơn đốt 1 một chút. Nếu đốt 2 
ngón vô danh ngắn mà gãy thì biêu lộ người ấy mắc 
bệnh xương tủy, nếu đốt 3 ngón vô danh gầy và ngắn, dễ 
bị liệt dương và lãnh cảm.

1 8 4 .  Đầu ngón vô danh cong lệch là hệ thống  
tiết niệu có  vấn để chăng?

Chuyên gia y học cho rằng, đầu ngón vô danh cong 
lệch thường mắc bệnh hệ thông tiết niệu hoặc bị tổn 
thương tình cảm, thần kinh suy nhược, người có đầu 
ngón tay này cần tu dưỡng tư tưởng, khiêm tôn học hỏi, 
mới có lợi cho sức khỏe.
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